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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Việt Nam đang trên đà công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh chóng nhưng ngành nông 

nghiệp vẫn giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế [125]. Trong đó, tái cơ cấu sản xuất nông 

nghiệp (SXNN) và phát triển nông nghiệp được coi là nhiệm vụ quan trọng [23]. Theo định 

hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, nông nghiệp vẫn là nguồn sinh kế chính 

cho 25-30% dân số Việt Nam, kinh doanh nông nghiệp chiếm 35-40% tổng việc làm xã hội 

[68]. Trước bối cảnh hội nhập quốc tế, nông nghiệp được coi là lợi thế quốc gia, “phát triển 

nông nghiệp là then chốt, xây dựng nông thôn mới là căn bản, nông dân là trung tâm và giữ 

vai trò chủ thể” [23]. 

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã phát triển kinh tế nông thôn, đảm bảo an ninh lương 

thực bằng cách tích tụ, tập trung (TTTT) đất đai để SXNN theo hướng chuyên môn hóa 

như Nhật Bản, Isarel, Mỹ và các nước Đông Âu [69]. Tổ chức lương thực thế giới (FAO)  

trong báo cáo nghiên cứu từ nhiều quốc gia về vấn đề đất đai và hoạt động SXNN đã cho 

rằng, đất đai manh mún đặc trưng cho tập tục tiểu điền trước chiến tranh thế giới II [125]. 

Ở các nước Tây Âu, việc phân bổ quỹ đất nông nghiệp được coi là tiêu chí để đánh giá các 

điều kiện kinh tế-xã hội để dự đoán việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và thu nhập của 

các nông hộ [123]. Quá trình TTTT đất nông nghiệp cũng đem lại lợi nhuận cao hơn từ 

những thửa đất lớn như tăng năng suất các loại cây trồng [156], dễ dàng sử dụng máy móc, 

công nghệ vào sản xuất, giảm tỷ lệ lao động ở lĩnh vực nông nghiệp nhưng vẫn tăng sản 

lượng cây trồng và giảm giá thành sản phẩm [111, 132, 164, 115].  

Nghị quyết 26/NQ-TW của Ban chấp hành TW Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 2008 

về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã xác định rõ chủ trương về tập trung đất nông nghiệp 

phục vụ phát triển nông nông thôn, khẳng định TTTT đất nông nghiệp trên cơ sở canh tác 

hữu cơ góp phần phát triển bền vững (PTBV) [3]. Ngân hàng thế giới cũng có khuyến nghị 

về việc tập trung ruộng đất bằng nhiều hình thức được coi là một trong những giải pháp 

hữu hiệu, nhằm nâng cao chất lượng sản xuất, giảm chi phí trong chuỗi giá trị để hướng tới 

“nâng cao năng suất và tăng trưởng nông nghiệp bền vững” đối với Việt Nam [68]. Trong 

Nghị quyết số 18-NQ/TW hội nghị BCHTW Đảng khóa XIII năm 2022 đã xác định “đẩy 

mạnh TTTT đất đai; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên canh hàng hóa tập 

trung, quy mô lớn,…” là nhiệm vụ quan trọng thứ 2 để đảm bảo phát triển nông nghiệp, 
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nông dân và nông thôn đến năm 2030 [12]. Tuy nhiên, cho đến nay, diện tích được TTTT 

đưa vào SXNN theo hướng sản xuất hàng hóa ở Việt Nam vẫn diễn ra chậm, đất đai manh 

mún hơn nhiều so với các quốc gia khác cùng trong khu vực ASEAN như Myanmar, 

Phillippines và Campuchia [184].  

Phát triển nông nghiệp bền vững đang trở thành mối quan tâm toàn cầu khi thế giới 

cần phải đối mặt với thách thức trong 50 năm sản xuất ra lượng lương thực bằng 10 nghìn 

năm trước đây cộng lại nhằm nuôi sống dân số dự kiến vượt mốc 9,8 tỷ người vào năm 

2050, trong khi tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng thể hiện rõ rệt [7]. Nền nông nghiệp 

Việt Nam được phát triển dựa trên cơ sở quy hoạch cụ thể cho từng vùng theo hướng mở 

nhằm khai thác triệt để những lợi thế so sánh và khắc phục những hạn chế của vùng [38]. 

Quan điểm chiến lược phát triển nông nghiệp của Việt Nam Nông nghiệp giữ vai trò quan 

trọng trong việc phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng 

thu nhập cho cư dân nông thôn [7].   

Sơn La là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc, nằm trong số 10 tỉnh thành có tỷ lệ 

hộ nghèo cao nhất Việt Nam [52]. Với diện tích đất đai rộng lớn, điều kiện khí hậu phù hợp 

với nhiều loại cây trồng [98, 100], do đó tỉnh này có đầy đủ điều kiện để thúc đẩy TTTT 

đất nông nghiệp. UBND tỉnh Sơn La đến nay chưa thực hiện được chương trình “dồn điền, 

đổi thửa” [97]. Hơn nữa, quá trình TTTT đất nông nghiệp ở miền núi có nhiều khó khăn 

hơn các khu vực đồng bằng do đặc điểm địa hình núi cao, bị chia cắt và cơ sở hạ tầng giao 

thông thủy lợi kém phát triển. Do đó, bài toán đặt ra cho TTTT đất nông nghiệp một tỉnh 

miền núi như Sơn La phải dựa trên giải quyết hài hòa các vấn đề đặc trưng về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế-xã hội cũng như lựa chọn mô hình sử dụng đất phù hợp. Thực tiễn hiện nay, 

theo thống kê, số lượng nông hộ tham gia chuỗi liên kết và hợp tác sản xuất (LK&HTSX) 

của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp ở địa bàn tỉnh Sơn La tăng lên nhanh chóng, tập 

trung để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Năm 2013, cả tỉnh chỉ có 39 HTX 

nông nghiệp, đến năm 2023 số lượng HTX nông nghiệp tăng lên 930 HTX (gấp 23,85 lần), 

với tổng số thành viên của các HTX là 38.932 người, đứng thứ 3 vùng Tây Bắc và đứng 

thứ 15 cả nước, thu nhập bình quân người lao động đạt 48 triệu đồng/người/năm [29, 30]. 

Nhờ tập trung đất nông nghiệp, thay đổi cơ cấu cây trồng và phát triển vùng chuyên canh 

cây ăn quả, từ một tỉnh có diện tích đất nương đồi trồng ngô lớn nhất cả nước [50], tỉnh 

Sơn La đã trở thành vựa cây ăn quả lớn thứ hai của cả nước với tổng diện tích trên 70.000 
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ha [99], năng suất cây cà phê đứng thứ hai cả nước, chất lượng đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao 

quốc gia [94].  

Hai huyện Mộc Châu và Mai Sơn là hai huyện miền núi thuộc tỉnh Sơn La với nhiều 

nông hộ tham gia chuỗi LK&HTSX, có sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu cây trồng và 

đóng vai trò trọng điểm trong chuỗi LK&HTSX nông nghiệp của tỉnh. Những chuyển biến 

tích cực về SXNN đã giúp hai huyện này đạt được lợi nhuận lớn về kinh tế, cải thiện đời 

sống xã hội, từng bước xóa đói giảm nghèo [1]. Hiệu quả SXNN từ tăng quy mô diện tích 

đất nông nghiệp, sản xuất theo vùng và các mô hình chuyên canh (gieo trồng theo đặt hàng 

của chuỗi VietGap hoặc theo các HTX sản xuất) của các nông hộ trên địa bàn hai huyện 

Mộc Châu và Mai Sơn đem lại giá trị kinh tế cao hơn so với các hộ tự sản xuất nhỏ lẻ [66]. 

Hơn nữa, sản phẩm nông sản trong vùng trồng tập trung có được sự đồng đều về mặt chất 

lượng và đáp ứng tiêu chuẩn mà các nhà cung ứng đặt ra [98]. Mặc dù nhu cầu thực tiễn rất 

lớn, nhưng số lượng các hộ thực hiện TTTT đất nông nghiệp trên địa bàn hai huyện vẫn 

còn hạn chế, đối mặt với nhiều rào cản, và chưa phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất đai 

[69]. Từ những vấn đề cấp thiết đó, việc chọn Mộc Châu và Mai Sơn để nghiên cứu TTTT 

đất nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đặc thù vùng miền núi giúp 

xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn cần thiết phục vụ định hướng SXNN bền vững,  đồng 

thời góp phần nhân rộng mô hình cho các vùng có điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tương 

tự. 

2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu 

a. Mục tiêu 

Xác lập cơ sở khoa học cho TTTT đất nông nghiệp trên cơ sở làm rõ thực trạng, tiềm 

năng, hiệu quả SXNN và đề xuất không gian phù hợp cho một số cây trồng trên địa bàn 

hai huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Từ đó đề xuất các giải pháp định 

hướng TTTT đất nông nghiệp hiệu quả phục vụ phát triển SXNN bền vững tại các khu vực 

nghiên cứu. 

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên tại địa bàn nghiên cứu, tác giả cụ thể hóa, xác 

định 3 mục tiêu cụ thể như sau: 

(1) Đánh giá được thực trạng TTTT đất SXNN trên địa bàn 2 huyện Mai Sơn và Mộc 

Châu;  
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(2) Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến TTTT đất SXNN trên địa bàn nghiên 

cứu; 

 (3) Định hướng được không gian phù hợp cho TTTT đất SXNN phát triển mô hình 

trồng rau màu, cà phê và xoài trên địa bàn nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cho TTTT 

đất nông nghiệp phát triển SXNN bền vững tại huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn. 

b. Nội dung nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu như trên, đề tài luận án xác định các nội dung nghiên cứu sau: 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về TTTT đất nông nghiệp phục vụ phát triển SXNN bền 

vững; 

- Đánh giá thực trạng thực hiện TTTT đất SXNN phục vụ phát triển sản xuất nông 

nghiệp bền vững tại huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn, tỉnh Sơn La (ở quy mô nông 

hộ); 

         - Xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến TTTT đất SXNN tại huyện miền 

núi Mộc Châu và Mai Sơn, tỉnh Sơn La; 

         - Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường qua theo dõi một số mô hình sử dụng 

đất sau TTTT đất SXNN tại khu vực nghiên cứu (ở quy mô nông hộ); 

          - Đề xuất định hướng không gian phù hợp cho TTTT đất SXNN cho một số cây nông 

nghiệp cụ thể trên địa bàn nghiên cứu (cây rau màu trên địa bàn huyện Mộc Châu; cây cà 

phê và xoài trên địa bàn huyện Mai Sơn) 

         - Đề xuất giải pháp cho TTTT đất nông nghiệp phục vụ phát triển SXNN bền vững 

tại huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

a. Đối tượng nghiên cứu 

Luận án thực hiện nghiên cứu trên 3 đối tượng chính như sau: 

- Các phương thức TTTT đất SXNN ở quy mô hộ gia đình;  

- Các mô hình sử dụng đất trên đất SXNN đã được TTTT; 

- Các yếu tố tác động đến TTTT đất SXNN phục vụ phát triển SXNN bền vững. 

b. Phạm vi không gian nghiên cứu 

 Đề tài giới hạn nghiên cứu được thực hiện trong phạm vi địa giới hành chính tại hai 

huyện Mộc Châu và Mai Sơn, tỉnh Sơn La, trong đó chọn các xã nghiên cứu điểm có nhiều 

mô hình sử dụng đất hiệu quả và bền vững sau TTTT đất nông nghiệp. Các xã được chọn 
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nghiên cứu điểm huyện Mộc Châu chọn: thị trấn Nông trường Mộc Châu, thị trấn Mộc 

Châu và xã Đông Sang; tại huyện Mai Sơn chọn các xã Chiềng Mung, Chiềng Mai và 

Chiềng Ban.  

c. Phạm vi thời gian nghiên cứu 

Đề tài sử dụng các số liệu thống kê thứ cấp về kinh tế - xã hội, đất đai, hoạt động 

SXNN... của tỉnh Sơn La, hai huyện Mộc Châu - Mai Sơn trong giai đoạn từ 2013-2023, 

kết hợp với nguồn dữ liệu sơ cấp thu thập được từ các hoạt động điều tra, khảo sát thực địa 

và phỏng vấn xã hội học trong giai đoạn 2020-2022. 

d. Phạm vi khoa học 

Luận án tập trung vào các nội dung nghiên cứu chính như sau: 

- Luận án nghiên cứu lí luận về TTTT đất nông nghiệp, trong đó nghiên cứu cụ thể 

vấn đề liên quan đến TTTT đất SXNN ở quy mô hộ gia đình (quy mô nông hộ).  

- Các yếu tố tác động và mức độ ảnh hưởng đến TTTT đất SXNN ở quy mô hộ gia 

đình. 

- Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của mô hình trồng cây rau màu, cà 

phê và cây xoài sau TTTT đất SXNN ở quy mô hộ gia đình. 

- Đề xuất định hướng không gian TTTT đất nông SXNN phù hợp cho trồng cây rau 

màu, cà phê và cây xoài tại các xã nghiên cứu điểm. 

- Đề xuất giải pháp cho TTTT đất nông nghiệp phục vụ phát triển SXNN bền vững 

tại địa bàn miền núi. 

4. Các luận điểm bảo vệ 

- Luận điểm 1: Hai huyện Mộc Châu và Mai Sơn là địa bàn miền núi, có điều kiện 

tự nhiên, kinh tế - xã hội và quỹ đất sản xuất nông nghiệp lớn, huyện Mộc Châu có 

39.603,45 ha, chiếm 36,94% và huyện Mai Sơn có 49.360,15 ha, chiếm 34,60% trên tổng 

diện tích tự nhiên, thuận lợi cho tích tụ, tập trung đất nông nghiệp phục vụ phát triển sản 

xuất nông nghiệp với ưu thế mô hình cây nông nghiệp quy mô hộ gia đình thông qua các 

hình thức thuê đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, liên kết và hợp tác sản xuất.  

- Luận điểm 2: Kết quả phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường các mô hình 

sử dụng đất ở quy mô hộ gia đình sau tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp và phân 

tích đa chỉ tiêu kết hợp GIS trong định hướng không gian phù hợp các mô hình sử dụng 
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đất là cơ sở khoa học cho định hướng tích tụ, tập trung đất nông nghiệp phục vụ sản xuất 

nông nghiệp bền vững tại  huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

5. Những điểm mới của luận án 

- Điểm mới 1: Luận án đã làm rõ thực trạng, tiềm năng TTTT đất SXNN tại huyện 

miền núi Mộc Châu và Mai Sơn, tỉnh Sơn La thông qua đánh giá hiện trạng sử dụng đất, 

thực trạng các phương thức TTTT đất SXNN và hiệu quả một số mô hình sử dụng đất sau 

TTTT đất SXNN.  

- Điểm mới 2: Đề xuất được không gian TTTT đất SXNN phù hợp trồng cây rau 

màu, cà phê và cây xoài phục vụ phát triển SXNN bền vững tại huyện miền núi Mộc Châu 

và Mai Sơn, tỉnh Sơn La trên cơ sở sử dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu AHP kết 

hợp GIS. 

6. Ý nghĩa của đề tài 

a) Ý nghĩa khoa học 

Kết quả đề tài xác lập cơ sở khoa học và góp phần hoàn thiện phương pháp đánh giá, 

định hướng tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp, phục vụ phát triển sản xuất nông 

nghiệp bền vững tại huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn, tỉnh Sơn La và những địa bàn 

có điều kiện tương tự. 

b) Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể sử dụng làm cơ sở, tài liệu tham khảo cho các 

nhà quản lý và cư dân địa phương trong định hướng quy hoạch, quản lý, thực hiện tích tụ, 

tập trung đất nông nghiệp một cách phù hợp, hiệu quả, hướng tới SXNN bền vững tại khu 

vực nghiên cứu. 

7. Cơ sở dữ liệu thực hiện đề tài 

Để thực hiện các mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận án sử dụng những nguồn dữ liệu 

chính như sau: 

Bảng 1.1. Nguồn dữ liệu phục vụ nghiên cứu 

Nguồn dữ liệu/năm  Mô tả Cơ quan cung cấp 

I. Dữ liệu bản đồ   

Bản đồ hiện trạng SDĐ huyện Mộc 

Châu năm 2020 

Tỷ lệ 1/100.000 

Định dạng: Microstation 

Thuộc tính: Hiện trạng SDĐ 

Phòng NN&MT huyện 

Mộc Châu 

Bản đồ quy hoạch SDĐ huyện 

Mộc Châu đến năm 2030 

Tỷ lệ 1/100.000 

Định dạng: Microstation 

Thuộc tính: Quy hoạch SDĐ 

Phòng NN&MT huyện 

Mộc Châu 
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Nguồn dữ liệu/năm  Mô tả Cơ quan cung cấp 

Bản đồ hiện trạng SDĐ huyện Mai 

Sơn năm 2020 

Tỷ lệ 1/100.000 

Định dạng: Microstation 

Thuộc tính: Hiện trạng SDĐ 

Phòng NN&MT huyện 

Mai Sơn 

Bản đồ quy hoạch SDĐ huyện Mai 

Sơn đến năm 2030 

Tỷ lệ 1/100.000 

Định dạng: Microstation 

Thuộc tính: Quy hoạch SDĐ 

Phòng NN&MT huyện 

Mai Sơn 

Bản đồ địa hình tỉnh Sơn La năm 

2010 

Tỷ lệ: 1/100.000 

Định dạng: Mapinfo 

Thuộc tính: Điểm độ cao, đường 

bình độ… 

Sở NN&MT tỉnh Sơn 

La 

Bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Sơn La 

năm 2020 

Tỷ lệ 1/100.000 

Định dạng: Mapinfo 

Thuộc tính: Loại đất 

Sở NN&MT tỉnh Sơn 

La 

II. Dữ liệu khí tượng, thủy văn   

Số liệu lượng mưa, độ ẩm, nhiệt độ 

trung bình, 2021 

Trạm khí tượng Mộc Châu (2015-

2021); Trạm khí tượng Cò Nòi 

(2015-2021); Trạm khí tượng Sơn 

La (2015-2021) 

Tần suất theo tháng. 

Đài Khí tượng thủy văn 

khu vực Tây Bắc 

III. Dữ liệu thống kê kinh tế-xã 

hội 
 

 

Niên giám thống kê tỉnh Sơn La 

các năm 2015, 2020, 2023 

Thống kê các dữ liệu về kinh tế, xã 

hội 

Chi cục thống kê tỉnh 

Sơn La 

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế 

xã hội huyện Mộc Châu các năm 

2015, 2018, 2020, 2023 

Số liệu về phát triển kinh tế, xã hội, 

dân cư trên địa bàn huyện Mộc 

Châu 

UBND huyện Mộc 

Châu 

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế 

xã hội huyện Mai Sơn các năm 

2015, 2018, 2020, 2023 

Số liệu về phát triển kinh tế, xã hội, 

dân cư trên địa bàn huyện Mộc 

Châu 

UBND huyện Mai Sơn 

IV. Dữ liệu phỏng vấn, điều tra xã 

hội học 
 

 

Kết quả phỏng vấn nông hộ  Kết quả phỏng vấn nông hộ tại 

huyện Mộc Châu và Mai Sơn 

Dữ liệu khảo sát của tác 

giả 

Kết quả phỏng vấn cán bộ  Phỏng vấn cán bộ địa phương tại 

Sở TN&MT, UBND huyện Mộc 

Châu và Mai Sơn, UBND các xã 

thị trấn Nông trường Mộc Châu, 

thị trấn Mộc Châu, xã Đông Sang 

(huyện Mộc Châu); xã Chiềng 

Mung, Chiềng Mai và Chiềng Ban 

(huyện Mai Sơn). 

Dữ liệu khảo sát của tác 

giả 

Kết quả tham vấn chuyên gia (phục 

vụ lấy trọng số AHP) 

Phỏng vấn 10 chuyên gia trong 

lĩnh vực QHSDĐ, Nông-lâm 

nghiệp  

Dữ liệu khảo sát của tác 

giả 

V. Dữ liệu chính sách   

Nghị Quyết số 17/2016/NQ-

HĐND ngày 14/12/2016 về chính 

sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã 

trồng cây ăn quả, cây dược liệu 

Các chính sách hỗ trợ phát triển 

cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

Sơn La 
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Nguồn dữ liệu/năm  Mô tả Cơ quan cung cấp 

dưới tán cây ăn quả trên địa bàn 

tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2021 

Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND 

ngày 15/3/2017 quy định mức hỗ 

trợ cải tạo vườn tạp và trồng cây ăn 

quả trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Quy định mức hỗ trợ vườn tạp 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

Sơn La 

Nghị Quyết số 80/NQ-HĐND 

ngày 04/4/2018 về Đề án phát triển 

cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến 

năm 2020 

Đề án phát triển cây ăn quả trên địa 

bàn tỉnh Sơn La 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

Sơn La 

Nghị quyết số 128/2020/NQ-

HĐND ngày 28/02/2020 về chính 

sách khuyến khích đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

Chính sách khuyến khích đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

Sơn La 

8. Cấu trúc luận án  

Luận án được bố cục theo 3 chương chính, ngoài phần mở đầu và kết luận như sau: 

Chương 1: Cơ sở lí luận và phương pháp nghiên cứu. 

Chương 2: Thực trạng tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp phục vụ phát triển 

sản xuất nông nghiệp bền vững tại huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

Chương 3: Định hướng và giải pháp tích tụ, tập trung đất nông nghiệp phục vụ phát 

triển sản xuất nông nghiệp bền vững tại huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La. 
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CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu về tích tụ, tập trung đất nông nghiệp 

1.1.1. Trên thế giới 

1.1.1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu trên thế giới 

* Tổng quan các nghiên cứu về hiệu quả của tích tụ, tập trung đất nông nghiệp 

 TTTT đất đai được coi như một công cụ thiết yếu mà chính phủ các nước trên thế 

giới cần để phát triển bền vững các vùng nông thôn, “đặc biệt là ở các quốc gia có tài sản 

đất đai nông thôn bị phân mảnh cao” [170]. Theo đó, lợi ích của việc TTTT ruộng đất rất 

đa dạng, như đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu: thay đổi toàn diện cấu trúc 

không gian sử dụng đất ở các vùng nông thôn [135], giảm thiểu tình trạng phân mảnh [156], 

giảm chi phí sản phẩm trung bình [127], giảm cường độ lao động nông nghiệp, tăng năng 

suất cây trồng [164], tăng khả năng sử dụng máy móc và công nghệ trong canh tác nông 

nghiệp [155], bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên [163]. Quá trình tích tụ đất đai 

cũng giúp tăng giá trị của đất đai, giảm tiêu thụ nước, dễ dàng áp dụng khoa học kỹ thuật 

vào SXNN, giúp tăng thu nhập cho nông dân [151]. Nhờ đó, TTTT đất đai góp phần phát 

triển nông thôn, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại [191], thúc đẩy sự phát triển đồng bộ 

giữa thành thị và nông thôn [118, 138]. Ở Trung Quốc, TTTT đất đai còn được coi như một 

chiến lược giúp hồi sinh các ngôi làng đang suy thoái ở các vùng nông nghiệp truyền thống 

[147, 192]. 

TTTT đất đai còn được coi là động lực chủ yếu phục vụ phát triển kinh tế ở các nước 

đang phát triển [144], kết quả thực nghiệm quy mô hộ gia đình trong nghiên cứu của Lén, 

Przemysław (2018), cũng khẳng định tích tụ đất nông nghiệp kéo theo sự thay đổi to lớn 

trong cấu trúc SDĐ, tác động trực tiếp đến thị trường quyền SDĐ [131]. Mặt khác, TTTT 

đất đai còn góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, theo quan điểm hệ sinh thái nông 

nghiệp là tổng thể môi trường và quần thể các sinh vật (sinh vật có ích, sinh vật gây hại, 

con người) [54], khi diễn ra việc TTTT đất đai thì hệ sinh thái ở đó được đồng bộ các điều 

kiện về các tính chất lý, hóa học và điều kiện khí tượng, thổ nhưỡng, mỗi thành phần trong 

hệ sinh thái được phân phối các chức năng riêng nhằm chu chuyển vật chất, năng lượng và 

chúng có mối quan hệ cộng sinh nhưng hoạt động thống nhất [54]. Dựa trên các phân tích 

được thực hiện và đặc biệt là các ví dụ được thu thập từ các nguồn phân tích lý, hóa học 
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thổ nhưỡng, môi trường sinh thái và quá trình chu chuyển vật chất, về vấn đề tập trung đất 

đai còn góp phần giảm thiểu các tác động bởi biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường 

[129, 163, 179], sau khi TTTT đất nông nghiệp khiến lợi ích về kinh tế được cải thiện, lợi 

ích xã hội và sinh thái đã tăng ở mức tốt và tăng toàn diện về lợi ích kinh tế sinh thái [143]. 

Vai trò của TTTT đất nông nghiệp trong quá trình SXNN được khẳng định chủ yếu 

thông qua quy mô hộ gia đình và cá nhân trong nghiên cứu của Pia Nilsson (2018) tại 

Rwanda [164]. Các tác động khác nhau của công cuộc TTTT đất nông nghiệp đến môi 

trường, xã hội, kinh tế, văn hóa và hạ tầng giao thông cũng được chứng minh qua đánh giá 

12 mô hình SDĐ đã TTTT, phỏng vấn chuyên sâu nông hộ và phân tích các kết quả có liên 

quan trong quá trình nghiên cứu, đánh giá [132], mặt khác có thể ước tính một chỉ số thô 

về giá trị kinh tế của tác động đến môi trường như giảm nhiệt khí hậu nhờ các thảm thực 

vật nối tiếp của quá trình TTTT đất nông nghiệp đối với một khu vực nghiên cứu cụ thể 

[165].  

Bên cạnh đó, TTTT đất nông nghiệp còn giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu, trong đó, 

các hiệu ứng được đánh giá được chia thành năm loại chính: ảnh hưởng nông nghiệp; ảnh 

hưởng giao thông vận tải; tác động của nước thải và các biện pháp tương tự; tác dụng sinh 

thái; ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội vùng; Hỗ trợ bảo hiểm xã hội và các dịch vụ nâng cao 

năng suất công cộng; Tập trung đất đai có lợi cho nông dân bằng cách cải thiện năng lực 

sản xuất của đất đai [140].  

Một trong các hoạt động cụ thể của TTTT đất đai, cụ thể là vấn đề như dồn điền, đổi 

thửa (DĐĐT) ở nông thôn còn giúp xóa đói giảm nghèo, bức tranh toàn cảnh về chính sách 

tích tụ đất đai để xóa đói giảm nghèo ở Trung Quốc được nêu bật trong nhiều nghiên cứu, 

từ lý thuyết đến thực tiễn [146]. Kết quả nghiên cứu cũng nhận định rằng nhờ các chủ 

trương, chính sách về tích tụ đất nông nghiệp như khuyến khích người dân mở rộng đất 

canh tác để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cung ứng theo chuỗi liên kết với doanh 

nghiệp đã giúp tạo cơ hội việc làm, thu hút đầu tư vào đất, tăng thu nhập cho nông dân, giải 

quyết khó khăn tình trạng thiếu đất sản xuất, ứng dụng công nghệ vào sản xuất góp phần 

phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo [157]. 

* Tổng quan các công trình nghiên cứu về chính sách tích tụ, tập trung đất đai hướng tới 

sản xuất nông nghiệp bền vững 
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Nhóm nghiên cứu A. Akkaya và cộng sự (2007) đã liệt kê một số nguyên nhân dẫn 

đến sự thất bại của các dự án TTTT đất đai trước đây như: việc sở hữu đất đai và giữ đất 

do gia đình sở hữu; người dân sợ mất đất đai có giá trị; thiếu hiểu biết về giá trị của việc 

hợp nhất đất đai; kết quả không thành công của các dự án trước đó và khuôn khổ pháp lý 

chưa hoàn thiện cho TTTT đất đai [113]. Do đó, các cơ chế, chính sách TTTT đất đai có 

vai trò quan trọng trong đảm bảo sự thành công hay thất bại của các dự án về TTTT đất đai 

nhấn mạnh rằng quá trình thực hiện chính sách TTTT đất đai vẫn phải tuân thủ những 

nguyên tắc cơ bản, đó là: (1) Nguyện vọng của người SDĐ; (2) Nhu cầu chuyển nhượng, 

chuyển đổi đất đai dưới sự cho phép của thị trường BĐS; (3) Tầm quan trọng của việc phân 

phối đất đai bình đẳng [114]. Dựa vào bối cảnh nền kinh tế của mỗi quốc gia cần áp dụng 

linh hoạt những chính sách đất đai phù hợp để đảm bảo việc phân phối đất đai tương ứng 

với nhu cầu SDĐ [68]. 

FAO (2021) đã đưa ra những nguyên tắc khác trong TTTT đất đai như sau: (1) Bảo 

vệ các quyền sở hữu hợp pháp; (2) “Duy trì và/hoặc cải thiện”, đảm bảo hiệu quả của các 

dự án TTTT đất đai phải đảm bảo ít nhất duy trì được, và/hoặc cải thiện quyền lợi của các 

chủ sở hữu đất; (3) Tính bền vững và bảo vệ môi trường. Nếu TTTT đất đai hiệu quả thì 

còn có khả năng đóng góp đáng kể vào một số mục tiêu phát triển bền vững (SDGS); (4) 

Có sự tham vấn và tham gia của nhiều bên liên quan; (5) Tính minh bạch, công khai mọi 

thông tin liên quan nhằm tạo dựng lòng tin giữa những người tham gia; và (6) Bình đẳng 

giới, được đảm bảo thông qua một số công cụ, bao gồm việc xác định những người đồng 

sở hữu hợp pháp và sự tham gia của họ vào quá trình ra quyết định [127]. Trong đó, sự 

đồng tình của các chủ trang trại địa phương và tác động tích cực của sáng kiến TTTT đất 

đai có vai trò quan trọng trong việc quyết định nên sự thành công hay thất bại của các dự 

án TTTT đất đai [124]. Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở Tây Âu, TTTT đất 

nông nghiệp cũng được coi là một phần quan trọng của việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế và 

HTX [180]. Tuy nhiên, quá trình thực hiện lại gặp rào cản bởi quyền sở hữu tư nhân về đất 

đai, tập quán sản xuất và những mối quan hệ khác mang tính chính trị - xã hội, do vậy nhiều 

đề xuất về công cụ để giải quyết các vấn đề mang tính bất lợi cho việc TTTT cần được 

chính quyền xem xét kỹ lưỡng [180].  

Từ quan điểm phát triển nông nghiệp, các khía cạnh tích cực của quá trình TTTT 

được hình thành rõ ràng cũng tác động đến việc TTTT đất đai, chúng ảnh hưởng không chỉ 
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đến hiệu quả SXNN mà còn ảnh hưởng đến lợi nhuận, hiệu quả và điều kiện làm việc của 

người SDĐ [110]. Mục tiêu đầu tiên của hệ thống quản lý đất đai là vì sự PTBV quốc gia, 

từ đó sử dụng các công cụ hiện đại để phát triển SXNN, đảm bảo an ninh lương thực cho 

quốc gia đó. Cơ chế các bên liên quan tiến hành TTTT đất nông nghiệp cũng có sự khác 

nhau ở các quốc gia. Ở Estonia và Serbia, chính quyền địa phương sẽ đóng vai trò chủ chốt 

trong việc thực hiện hợp nhất đất đai [176]. Trong khi đó, các giai đoạn TTTT ruộng đất ở 

Trung Quốc lại chứng kiến ba phương thức TTTT đất đai khác nhau: tập trung ruộng đất 

do chính phủ chỉ đạo, tập trung ruộng đất do doanh nghiệp thúc đẩy và tập trung ruộng đất 

do người dân địa phương khởi xướng [191]. Ở một số dự án TTTT ruộng đất thành công, 

Chính phủ và doanh nghiệp giữ vai trò chính quyết định và tiến hành TTTT ruộng đất, trên 

cơ sở sự tán thành của cộng đồng địa phương [118]. 

Chiến lược phát triển TTTT đất đai được khẳng định là một công cụ thiết yếu để đạt 

được sự phát triển nông thôn bền vững, bằng cách phân tích, đo lường và so sánh sản lượng 

phù hợp với các chính sách tích hợp đất đai ở địa phương, ở quốc gia, từ đó đưa ra được 

khuyến nghị, đề xuất về các chính sách phù hợp giúp cải thiện quá trình TTTT đất đai và 

phát triển nông thôn bền vững [129]. Nghiên cứu thực tiễn về các chính sách liên quan đến 

TTTT đất đai cũng đã được thực hiện ở cấp địa phương, Antonio Asciuto và cộng sự (2010) 

đã đề cập đến các chính sách pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp, nhằm khuyến khích 

TTTT đất đai cho SXNN và cơ cấu SDĐ đai ở Sicily [112]. Sau khi phân tích sơ bộ khung 

pháp lý ở cấp quốc gia và khu vực, nghiên cứu về sự phát triển cấu trúc của hệ thống canh 

tác ở Ý và Sicily trong giai đoạn 1961 - 2010, nhằm đánh giá tác động thực tiễn hiệu quả 

mang lại của các chính sách đó cho người dân và Nhà nước. Tuy nhiên, thị trường đất đai 

ở đây không tuân thủ các mục tiêu đặt ra trong “Kế hoạch tập trung đất đai” của khu vực 

nên đã xuất hiện các khó khăn, hạn chế như sự không phù hợp của chính sách đất đai của 

nước này với Hiệp ước EU dẫn đến việc vận hành không có hiệu quả mong đợi [112]; Jian 

Zhou và Xiaoshu Cao (2020) khi nghiên cứu các dự án tập trung đất nông nghiệp ở Thiểm 

Tây cho rằng chiến lược tập trung đất nông nghiệp dựa trên việc khai hoang đất đai đang 

có sai lầm là dẫn đến phá hủy thảm thực vật bề mặt và các vấn đề về môi trường sinh thái, 

do đó cần được định hướng lại, từ đó nghiên cứu cho rằng tích tụ đất nông nghiệp và cải 

tạo đất nông nghiệp chất lượng cao mới là các phương pháp tối ưu cho sự phát triển nông 

nghiệp lâu dài của địa phương.  
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Quảng Châu là một trong những tỉnh tiên phong thực hiện các dự án TTTT đất đai ở 

Trung Quốc. Nhờ vào chính sách tích hợp sự tham gia của ba bên liên quan mà quá trình 

TTTT đất đai phát huy khá hiệu quả, đảm bảo hướng tới nền SXNN bền vững và ổn định 

lâu dài: Chính phủ sử dụng hợp nhất ruộng đất toàn diện như một công cụ để hướng dẫn sự 

tham gia của doanh nghiệp vào quá trình cải cách đất nông nghiệp; các chính sách, sáng 

kiến (như trợ cấp lãi suất và hạn ngạch đất đai) thúc đẩy dòng vốn, tiếp cận thị trường và 

công nghệ do các doanh nghiệp đầu tư vào các vùng nông thôn, cung cấp động lực bên 

ngoài cho phát triển nông thôn; nhờ đó không chỉ tăng cường thu nhập cho người dân địa 

phương mà còn đóng góp đáng kể vào việc phát triển kinh tế nông thôn. Sự tham gia của 

cộng đồng địa phương trong quá trình này được thể hiện chủ yếu thông qua việc tuyển dụng 

lao động địa phương vào trong các doanh nghiệp nông nghiệp, và sự chấp thuận của cộng 

đồng đối với các dự án TTTT đất đai, trong khi các quá trình ra quyết định chủ yếu do chính 

phủ và các doanh nghiệp, cùng (chỉ có) đại diện dân cộng đồng tham gia thực hiện [118]. 

Nghiên cứu này cũng nói rõ chính sách quản lý phải có sự linh hoạt và vận dụng khác nhau 

đối với bối cảnh kinh tế - xã hội khác nhau của từng địa phương. Ở các vùng ven biển phát 

triển về kinh tế như Quảng Đông và Chiết Giang, việc phát triển mô hình quần thể đồng cỏ 

chăn thả gia súc sẽ tập trung nhiều vào hiện đại hóa nông nghiệp và du lịch nông thôn. 

Trong khi đó, những vùng nội địa kém phát triển về kinh tế như các tỉnh Quý Châu và Vân 

Nam, mô hình này phải ưu tiên duy trì tính toàn vẹn sinh thái kết hợp với phát triển cơ sở 

hạ tầng trên cơ sở được hỗ trợ nhiều hơn các chính sách đất đai và nới lỏng hạn ngạch [118]. 

Đối với khu vực đồi núi, các chính sách khuyến nghị có phần khác biệt hơn. Zhong 

L. và cộng sự (2020) thông qua đánh giá hiệu quả TTTT đất đai đối với dịch vụ bảo tồn 

đất ở các khu vực đồi núi vùng đông nam Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng các biện pháp 

TTTT đất nông nghiệp sẽ không giống nhau bởi đặc điểm các hệ sinh thái nông nghiệp 

khác nhau [186, 191, 193, 195]. Hơn nữa, hệ sinh thái nông nghiệp là đơn vị cơ bản để 

đánh giá khả năng bảo vệ đất canh tác sau quá trình TTTT đất nông nghiệp. Các tác giả đề 

xuất chính sách pháp lý bảo vệ sinh thái trong TTTT đất nông nghiệp cần được cải tiến 

theo hướng này, đồng thời chính phủ cần thiết lập hệ thống giám sát để đo lường số lượng, 

chất lượng và tình trạng sinh thái của đất canh tác theo thời gian thực. Điều này nên bao 

gồm việc tăng cường giám sát động các thuộc tính của đất canh tác, chẳng hạn như diện 

tích, tính chất vật lý và hóa học của đất, khả năng chống xói mòn của đất [194]. Bên cạnh 
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đó, đối với khu vực đặc thù này, tăng cường diện tích đất canh tác đôi khi không phải là 

mục tiêu hiệu quả, mà TTTT đất nông nghiệp cần được tích hợp với chiến lược “ưu tiên 

sinh thái” và định hướng mục tiêu sẽ chuyển từ tăng diện tích đất nông nghiệp sang sự kết 

hợp giữa tăng phúc lợi kinh tế cho nông dân và tối ưu hóa sinh thái của vùng núi [195].  

Quá trình TTTT đất đai cũng được coi là biện pháp trong mô hình PTBV, bao gồm 

việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giá trị SXNN 

ở cả các nước phát triển và đang phát triển. Việc SDĐ hợp lý và PTBV ở vùng nông thôn 

- hỗ trợ thông qua việc quy hoạch SDĐ đai và phát triển nông thôn mới [152]. Thực tiễn 

quá trình TTTT đất nông nghiệp là công cụ quan trọng cho sự PTBV ở vùng nông thôn với 

cấu trúc năng động mang lại cơ hội để có được các giải pháp tốt nhất cho các ứng dụng 

quyết định quản lý đất đai và sắp xếp lại môi trường lý, hóa học ở trong đất [152]. Từ đó 

phân tích các phương pháp TTTT đất nông nghiệp cho phù hợp, có tính đến việc so sánh 

ưu nhược điểm và xác định phương pháp tốt nhất để đạt được sự phát triển nông thôn bền 

vững. 

* Tổng quan các nghiên cứu về tích tụ, tập trung đất nông nghiệp khu vực miền núi 

 TTTT đất nông nghiệp không chỉ diễn ra ở những khu vực có diện tích SXNN bằng 

phẳng và tiện lợi, mà còn cần thiết được tiến hành ở các khu vực đồi núi - những nơi vốn 

dĩ có đặc trưng manh mún đất nông nghiệp hơn cả do bản chất về điều kiện tự nhiên [135]. 

Trong nhiều nghiên cứu, các tác giả đã chỉ ra được những khó khăn trong hoạt động cơ 

giới hóa, chất lượng đất đai không cao, khả năng tiếp cận khó đến đường giao thông, trong 

khi lợi nhuận kinh tế nông nghiệp thu được thường thấp hơn so với các khu vực đồng bằng 

dễ canh tác, sẽ dẫn đến việc bỏ hoang đất đai và suy giảm dân số của dân cư miền núi. Bởi 

vậy, TTTT đất nông nghiệp có vai trò quan trọng trong thúc đẩy sự phát triển kinh tế nông 

thôn miền núi của cộng đồng dân cư khu vực này [145, 149, 190, 195]. 

Kinh nghiệm từ các dự án TTTT đất nông nghiệp ở các khu vực miền núi Trung Quốc 

cho thấy, miền núi là những vùng nhạy cảm về tính dễ bị tổn thương sinh thái, nên kết quả 

TTTT đất nông nghiệp đơn lẻ được coi là chưa đầy đủ, mà quá trình này đòi hỏi phải kết 

hợp với các phương pháp cải tiến về công nghệ trong SXNN [149, 195], và cần thiết phải 

kết hợp giữa mục tiêu gia tăng đất canh tác với bảo vệ sinh thái và môi trường [195] thì 

mới đảm bảo thúc đẩy hiệu quả sự phát triển nội sinh cho kinh tế nông thôn của khu vực. 

Yanyuan Zhang và cộng sự (2021) giải thích thêm về vấn đề này như sau: TTTT đất nông 
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nghiệp có thể làm gia tăng hoạt động canh tác so với trước đây, và bởi vậy có thể làm tăng 

nguy cơ rủi ro xói mòn đất bởi các phương thức thông thường. Ngược lại, nếu vận dụng 

phương thức canh tác bảo tồn, thì mới có thể góp phần làm giảm rủi ro xói mòn đất gia 

tăng sau TTTT đất nông nghiệp. Do đó, quá trình TTTT đất nông nghiệp ở khu vực đồi núi 

cần được lưu ý về vấn đề canh tác sau khi TTTT đất nông nghiệp [188]. 

Tương tự, Jarosław Janus và cộng sự (2017) khi thực hiện nghiên cứu về tính hiệu 

quả của TTTT đất nông nghiệp ở khu vực miền núi phía nam Ba Lan đã đề xuất rằng đối 

với các khu vực miền núi, không nên đặt nặng việc cải tiến các chỉ số TTTT đất đai, mà 

cần nhìn nhận từ các góc nhìn khác, đó là cải thiện điều kiện môi trường, tăng mật độ mạng 

lưới giao thông và khả năng tiếp cận đến các mảnh đất, sắp xếp lại các vấn đề về quyền sở 

hữu và cải thiện chất lượng dữ liệu hồ sơ địa chính [135]. 

* Tổng quan các nghiên cứu ứng dụng GIS trong quy hoạch không gian, lựa chọn quy 

hoạch phù hợp 

Ở nhiều quốc gia trên thế giới đã coi nhiệm vụ quy hoạch, phân bổ SDĐ đai là nhiệm 

vụ hàng đầu nhằm phát huy tối đa hiệu quả đất đai và PTBV. Trong đó, việc lựa chọn định 

hướng không gian phù hợp đáp ứng cho quy hoạch SDĐ các ngành, lĩnh vực cũng là một 

bài toán khó, đòi hỏi các bước thu thập, phân tích, xử lý số liệu, dữ liệu không gian cụ thể. 

Nhiều nghiên cứu liên quan đến quy hoạch không gian hợp lý, bền vững bằng phương pháp 

phân tích đa chỉ tiêu (MCA), phân tích thứ bậc (AHP) thông qua việc ứng dụng GIS đã 

được thực hiện. 

Nhiều nhà khoa học với nhiều nghiên cứu trước đây đã lập bản đồ các dịch vụ hệ sinh 

thái để lập kế hoạch SDĐ hay sử dụng GIS trong đánh giá đất đai để phát triển SXNN bền 

vững, sử dụng phương pháp AHP kết hợp với GIS cho khu vực cụ thể [152, 154, 158, 167], 

đề xuất định hướng không gian và phương án quản lý đất đai hiệu quả nhằm PTBV trên cơ 

sở chuyển đổi quy mô SDĐ [121].  

Bài toán chọn vị trí quy hoạch phù hợp cho một số ngành sản xuất nhằm đảm bảo sử 

dụng đất bền vững, cũng như đảm bảo an ninh lương thực trong khu vực nghiên cứu cần 

được tính toán hợp lý và chặt chẽ [158], bởi diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, cơ cấu 

SDĐ có những thay đổi lớn do quá trình đô thị hóa, từ đó cần có những quy hoạch tiểu 

vùng cho hợp lý để đảm bảo PTBV trong khu vực [158], các tiểu vùng có thể trồng loại cây 

trồng chủ lực để tập trung SXNN theo dạng cánh đồng mẫu lớn, đồng bộ góp phần bảo vệ 
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sinh thái môi trường [115]. Các thông số khí hậu, địa hình và đất được so sánh với nhau 

bằng cách sử dụng các quan điểm chuyên môn và sau đó được xử lý bằng AHP kết hợp với 

GIS, kỹ thuật đánh giá này được gọi là đánh giá khả năng thích hợp của đất xác định những 

rào cản chính đối với việc trồng một loại cây trồng cụ thể [153].  

 Ứng dụng GIS cũng được nhiều nghiên cứu vận dụng để tiến hành phân tích mô hình 

không gian nhằm phân bổ lại đất đai trong định hướng quy hoạch TTTT đất đai [122]. Từ 

việc xem xét khả năng sử dụng đất, mức độ thích hợp của cây trồng và lựa chọn các địa 

điểm thích hợp đòi hỏi phải phân loại các yếu tố được chọn và thiết lập các tiêu chí cần 

thiết cho quá trình quy hoạch SDĐ [153], để đạt được hiệu quả các tiêu chí xanh nhằm giảm 

thiểu tác động của con người đối với môi trường, điều quan trọng là phải xác định cách tốt 

nhất để SDĐ hiệu quả, bền vững [167]. Sử dụng GIS còn đưa ra được mô hình không gian 

cảnh quan, an ninh sinh thái, thích ứng với tình hình kinh tế - xã hội, dựa trên các đánh giá 

toàn diện, dựa trên dữ liệu viễn thám, phân tích mô hình cảnh quan bằng các công cụ trong 

hệ thống thông tin địa lý để thành lập bản đồ cảnh quan [146, 186].  

Ứng dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí (AHP) bằng cách tích hợp GIS và 

phương pháp AHP giúp đưa ra thang tiêu chí và so sánh các cặp yếu tố, từ đó có được kết 

quả tương thích nhờ việc so sánh của AHP [151]. Trong đó, các yếu tố về địa hình, địa mạo 

[109], chức năng, hiệu quả sản xuất [114], những biến đổi về mặt kinh tế - xã hội, môi 

trường cũng được đề cập và đưa ra minh chứng cụ thể [134]. Ngoài ra, các yếu tố về không 

gian phù hợp [162], các yếu tố lập địa và sinh thái cây trồng cũng đưa vào phân tích rõ 

nhằm đạt hiệu quả bền vững, đồng thời nâng cao năng suất cây trồng [169].  

1.1.1.2. Kinh nghiệm tích tụ, tập trung đất nông nghiệp trên thế giới 

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã ban hành chính sách, quy định pháp luật 

nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả đất đai, quỹ đất nông nghiệp cũng như thực hiện các 

chính sách khuyến khích người SDĐ thực hiện SXNN hàng hóa, tăng khả năng SDĐ và cải 

thiện chất lượng môi trường [144, 152]. Để thực hiện được những mục tiêu đó thì việc 

TTTT đất đai với quy mô lớn hơn là điều cần thiết, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế 

trang trại, ứng dụng khoa học công nghệ cao trong SXNN đã được thực hiện thành công ở 

các quốc gia như: Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, Ba Lan, Đan Mạch… 

Quá trình SDĐ nông nghiệp để phát triển trang trại với hàng chục hecta đã được thực 

hiện từ lâu với các nước có nền nông nghiệp hiện đại như: Đức, Hà Lan, Mỹ, Úc… Kinh 
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nghiệm về TTTT đất nông nghiệp ở các nước này cho thấy, muốn cho nông nghiệp phát 

triển thì việc phát triển quy mô kinh tế hộ gia đình bằng hình thức trang trại phải được tăng 

dần lên và tiêu chí về tỷ lệ SDĐ nông nghiệp so với tổng diện tích tự nhiên cũng được đưa 

vào sử dụng như một quy ước về TTTT đất đai [183].  

* Kinh nghiệm tích tụ, tập trung đất nông nghiệp tại Đức 

Ở Đức, việc tập trung đất đai đã được thực hiện từ cuối thế kỷ 19 và thực hiện ở quy 

mô lớn trong thời kỳ sau Cách mạng Nông nghiệp (Agrarian revolution) vào cuối thế kỷ 

19 và đầu thế kỷ 20, gọi là “củng cố đất cho các dự án quy mô lớn” được sử dụng để phân 

phối đất cho một nhóm chủ đất lớn hơn và giảm thiểu thiệt hại do suy thoái đất đai [179]. 

Sau sự thống nhất của Đông và Tây Đức vào năm 1990, các tổ chức, doanh nghiệp về nông 

nghiệp được thành lập nhanh chóng để tạo điều kiện cho những điều chỉnh cần thiết cho 

nền kinh tế thị trường [128]. Năm 1996, hơn 80% các doanh nghiệp nông nghiệp bao gồm 

các hoạt động tư nhân (chiếm khoảng 22% diện tích đất SXNN), 9,1% tham gia hợp tác 

sản xuất (chiếm khoảng 21,8% diện tích đất SXNN), khoảng 3000 chủ sở hữu tư nhân 

(chiếm 56% vùng đất nông nghiệp). Năm 1996, tổng số doanh nghiệp hoạt động nông 

nghiệp ở Đức là khoảng 540.000 doanh nghiệp [128]. Sự gia tăng quy mô và chuyên môn 

hóa trong SXNN tạo ra các doanh nghiệp nông nghiệp hoàn toàn mới. Để củng cố SXNN 

cần phân bổ lại đất nông nghiệp, chính phủ Đức đã đưa ra chính sách hỗ trợ rõ ràng, phù 

hợp gồm các biện pháp như phương pháp kinh tế, xã hội, pháp lý và kỹ thuật, nhằm phát 

triển SXNN ở nông thôn [168].  

Việc TTTT đất đai để PTSX theo hướng hàng hóa ở Đức được thực hiện qua việc quy 

hoạch từ cấp địa phương, tuân theo quy trình TTTT đất đai đã công bố và có sự tham gia 

của cộng đồng vào dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa việc 

SDĐ mà còn đảm bảo tính bền vững và hiệu quả trong SXNN, đồng thời tạo điều kiện cho 

sự phát triển kinh tế địa phương. Tất cả các quá trình này đều gắn liền với quyền sở hữu 

đất đai và chủ sở hữu có thể kêu gọi nhân công làm thuê tham gia. Tuy có nhiều vấn đề 

vướng mắc từ những thay đổi sở hữu đất đai, nhưng việc hợp nhất đất đai ở Đức vẫn diễn 

ra trên diện rộng và thu được nhiều thành quả, việc TTTT đất đai đã được công nhận là một 

công cụ có giá trị để cải thiện điều kiện sống và quản lý nông nghiệp ở vùng nông thôn, 

cũng như việc bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng phân bón đúng định mức trên đất 

trồng trọt sau khi thu hoạch cây trồng chính và làm gia tăng giá trị đất đai. Giá đất đã tăng 
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ở Đức: từ 16.500 Euro/ha năm 2007 lên 25.189 Euro/ha năm 2013 ở Tây Đức và từ 4.200 

Euro/ha lên 10.510 Euro/ha ở Đông Đức trong cùng kỳ [168].  

* Kinh nghiệm tích tụ, tập trung đất nông nghiệp tại Trung Quốc: 

Trung Quốc đã tiến hành DĐĐT quy mô lớn từ năm 2000, trước đó quốc gia này 

cũng trải qua các giai đoạn tiền tích tụ: (1) Giai đoạn “tích tụ theo mô hình kinh tế tập thể” 

từ năm 1949 đến trước 1978; (2) Giai đoạn “tiền tích tụ” từ năm 1978 đến trước năm 1984; 

(3) Giai đoạn “tích tụ theo mô hình thị trường” từ 1984 đến nay [139]. Trong giai đoạn từ 

1984 đến nay Trung Quốc đã ban hành rất nhiều chính sách mới, phù hợp với thực tiễn. 

Năm 2001, QSDĐ giao khoán của nông dân được pháp luật Trung Quốc bảo vệ. Họ có thể 

chuyển nhượng đất giao khoán dựa trên thỏa thuận tự nguyện và có đền bù. Đến năm 2002, 

quyền lợi của các bên tham gia hợp đồng chuyển nhượng đất của Trung Quốc được làm rõ 

và được pháp luật đảm bảo: Một là, thời hạn SDĐ giao khoán tiếp tục là 30 năm; Hai là, 

nông dân có quyền chuyển giao quyền SDĐ của mình như một quyền thừa kế và người 

nắm giữ quyền SDĐ nông nghiệp được phép chuyển nhượng QSDĐ đó theo quy định của 

pháp luật; Ba là, nhà nước có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của các bên tham gia hợp 

đồng chuyển nhượng đất theo pháp luật, dựa trên sự tự nguyện và có đền bù [133, 182]. 

Đến năm 2007, Chính phủ Trung Quốc thực hiện nhiều chính sách thúc đẩy SXNN, hỗ trợ 

và thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia vào cung cấp dịch vụ nông cụ, nhà xưởng, hệ thống 

tưới tiêu và sấy khô; hỗ trợ mua sắm thiết bị sản xuất, giúp quảng bá sản phẩm, nhằm hình 

thành nền tảng dịch vụ nông nghiệp toàn diện, hiện đại. Việc khuyến khích mua bảo hiểm 

trong lĩnh vực nông nghiệp và đặc biệt miễn thuế SXNN hoàn toàn cũng được triển khai. 

Nhờ những cải cách chính sách này, tích tụ đất nông nghiệp ở Trung Quốc đã thu được kết 

quả rõ rệt, thông qua chuyển giao QSDĐ hoặc góp đất thành lập các HTX và doanh nghiệp 

nông nghiệp quy mô lớn. Những hình thức này không chỉ giúp tăng cường hiệu quả SXNN 

mà còn tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc áp dụng công nghệ hiện đại và cải tiến 

quy trình sản xuất. Trong giai đoạn 2010-2013, hình thức cho thuê lại có xu hướng giảm 

từ 51,1% xuống còn 46,57% tổng số hộ SXNN, ngược lại, hình thức cho thuê ngoài có xu 

hướng tăng từ 27,1% lên 33,15% [139]. Sau chiến dịch cải cách ruộng đất, Trung Quốc 

tung ra chiến lược chuyển đổi số dựa trên áp dụng công nghệ 5G với sự tham gia của các 

tập đoàn công nghệ lớn như Alibaba, JD, Tencent và Baidu, giúp tạo ra một loạt các dịch 

vụ giá trị gia tăng cho SXNN, nâng cao giá trị nông sản, cải thiện đời sống nông thôn và 
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đẩy mạnh các mô hình tiêu dùng bằng các ứng dụng thương mại điện tử, website,… từ đó 

nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng nông nghiệp [139, 146, 189, 193]. 

* Kinh nghiệm tích tụ, tập trung đất nông nghiệp tại Nhật Bản 

Theo nghiên cứu và tìm hiểu cho thấy quá trình TTTT đất nông nghiệp tại Nhật Bản 

trải qua các giai đoạn: 

Giai đoạn 1 (Cải cách ruộng đất năm 1946): theo nguyên tắc các chủ trang  trại, không 

phải địa chủ có thể chiếm hữu đất. Cải cách ruộng đất đã được thực hiện, mỗi địa chủ được 

phép giữ lại 1ha, diện tích còn lại (nếu có) buộc phải bán rẻ cho nông dân. Kết quả là các 

tá điền cũng có thể trở thành các chủ trang trại với diện tích trung bình trên một hécta [67]. 

Giai đoạn 2 (xóa bỏ giai cấp địa chủ): theo nguyên tắc quyền sở hữu đất đai là quyền 

sở hữu tuyệt đối, kết quả là đã tạo ra một quốc gia với rất nhiều trang trại  nhỏ, quy mô trung 

bình từ 1-3 ha với các thửa nhỏ manh mún, chia cắt, các cuộc cải cách này đã tác động đổi 

mới hệ thống đất đai Nhật Bản sau chiến tranh Thế giới lần thứ II, Luật phát triển đất đai 

quốc gia tổng thể được ban hành (năm 1950). 

Giai đoạn 3 (chính sách “Người cày có ruộng”): để đảm bảo công bằng xã hội, chia 

đất đều cho nông dân và hạn chế bởi chính sách hạn điền, giai đoạn đầu giúp ngành nông 

nghiệp tăng trưởng khá nhưng về sau bị chững lại do giá đất nông thôn lên cao, khó áp 

dụng công nghệ mới.  

Nông nghiệp Nhật Bản có nhiều điểm giống với Việt Nam là bình quân ruộng đất 

trên hộ thấp, diện tích trung bình một hộ nông dân Nhật năm 1878 là 1 ha/hộ và năm 1962 

chỉ còn 0,8 ha/hộ [67]. Trong những năm 1960 nền kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, 

các ngành công nghiệp phát triển đã khiến cho đất SXNN bị thu hẹp. Kết quả thực hiện 

chính sách khuyến khích TTTT đất nông nghiệp ở Nhật Bản giai đoạn từ năm 1970 -1990 

cho thấy số lượng trang trại giảm từ 5.543.000 (năm 1970) xuống còn 3.789.000 trang trại 

(năm 1990) và diện tích bình quân được tăng lên là 4,26 ha/trang trại. Việc có sự tăng, 

giảm về số lượng trang trại do nhiều trang trại có quy mô nhỏ, sản xuất không đạt hiệu quả 

đã tiến hành chuyển nhượng lại đất SXNN cho các hộ khác. Ở quy mô hộ gia đình, với các 

chính sách TTTT đất đai, bình quân đất canh tác của một hộ nông dân ở Nhật Bản có sự 

gia tăng nhưng không đáng kể: năm 1975 bình quân 1,13 ha/hộ, đến năm 1985 tăng lên 

1,26 ha/hộ và năm 1990 đạt khoảng 1,31 ha/hộ [67]. Việc hình thành các trang trại vừa, 

nhỏ, lớn ở Nhật Bản thông qua hình thức TTTT đất đai đã góp phần quan trọng vào sự gia 
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tăng sản lượng nông sản ở Nhật Bản. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản chưa có chính sách 

khuyến khích nông trại quy mô hộ gia đình thực hiện chuyên môn hóa, nhưng với các nông 

trại quy mô nông hộ sản xuất đa ngành thì sẽ được Chính phủ hỗ trợ tài chính, cho thấy 

đây là một chiến lược phát triển nông nghiệp đa dạng và bền vững. 

* Kinh nghiệp từ tích tụ, tập trung đất nông nghiệp tại Mỹ 

Việc TTTT đất đai và quản lý đất đai, tính toán hiệu quả SDĐ nông nghiệp ở Mỹ dựa 

trên cơ sở thực hiện các hoạt động kinh tế trên một trang trại, chứ không tính số lượng hàng 

hóa nông sản và số lượng vật nuôi được nuôi trong trang trại đó [137]. Mỹ cũng đang phải 

gánh chịu nhiều tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, do đó Chính phủ Mỹ luôn coi trong 

việc TTTT đất đai trong SDĐ nông nghiệp để ứng phó các kịch bản kinh tế - xã hội dưới 

tác động của biến đổi khí hậu. Kể từ những năm 1980 ở Mỹ, đã tính đến sự khác biệt trong 

quy mô SDĐ, mô hình SDĐ và các báo cáo về sản phẩm nông nghiệp theo từng loại hình 

sử dụng. Kết quả cho thấy việc điều chỉnh diện tích của các trang trại tư nhân, không có 

hiệu quả bằng việc TTTT đất nông nghiệp cho mục đích SXNN ở quy mô lớn hơn và liên 

kết sản xuất [136]. Số liệu thống kê trong ngành trồng trọt và chăn nuôi cho thấy, việc liên 

kết sản xuất quy mô lớn là một động lực quan trọng cho TTTT đất nông nghiệp. Đến năm 

1997, việc TTTT đất đai ở Mỹ lại diễn ra mạnh mẽ trên toàn phạm vi lãnh thổ [136]. 

Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ năm 2014 có khoảng 2.109.363 nông 

trại đang hoạt động tại Mỹ, trung bình diện tích mỗi nông trại khoảng 174 ha. Việc SXNN 

dựa trên quy mô nông trại đạt được nhiều thành công do quá trình cơ giới hóa các phương 

tiện canh tác, sử dụng máy móc thay cho lao động thủ công. Nước Mỹ có khoảng 2,1 triệu 

trang trại với diện tích bình quân mỗi trang trại là 446 acres (lacre=0,4ha); tương đương 

với 178,4 ha [150]. Số lượng trang trại chiếm mật độ cao, theo thống kê ở một số bang của 

vùng Trung Tây nước Mỹ như: Texas là 230.000 trang trại, tại Kentucky có 84.000 trang 

trại, tại Montana có 105.000 trang trại, tại Indiana có 88.600 trang trại. Tuy nhiên, việc 

TTTT đất đai ở Mỹ chủ yếu tập trung vào đất trồng trọt, với hình thức chính là đưa quỹ đất 

chưa sử dụng từ đồng cỏ, khu vực nhiều đất sét vào cải tạo, sử dụng. Tích tụ đất đai và phát 

triển trang trại ở Mỹ là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả SXNN. Mỹ là 

một quốc gia có nhiều ưu điểm trong phát triển nông nghiệp, điển hình là áp dụng các mô 

hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp với cơ chế Nhà nước hỗ trợ/bảo trợ nông 

nghiệp về nhiều mặt từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản [150]. Cụ thể, Nhà nước triển khai 
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nhiều chính sách nhằm đảm bảo lợi ích cho nông dân như việc đảm bảo về giá nông sản, 

hỗ trợ năng lượng điện để sản xuất, giúp giảm chi phí sản xuất và nâng cao tính cạnh tranh. 

Nhờ những chính sách này, việc TTTT đất đai và phát triển trang trại đã trở thành động lực 

cho PTBV ngành nông nghiệp Mỹ.  

1.1.2. Ở Việt Nam 

1.1.2.1. Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam 

* Tổng quan nghiên cứu về tích tụ, tập trung đất nông nghiệp và đánh giá hiệu quả của 

tích tụ, tập trung đất nông nghiệp 

Ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, nhất là từ khi thực hiện “Khoán 10” trong nông 

nghiệp và Luật đất đai được hoàn thiện qua các năm 1993, 2003, 2013, quá trình tích tụ và 

tập trung đất đai trong nông nghiệp được diễn ra khá rõ rệt [27]. Luật Đất đai năm 1993 đã 

tạo căn cứ pháp lý cho tập trung đất nông nghiệp thông qua chủ trương DĐĐT nhằm giảm 

tính chất manh mún của quá trình giao đất trước đó [17, 27, 33,]. Nhiều vùng sản xuất cây 

công nghiệp, cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn duy trì, mở 

rộng: vùng cao su, cà phê, điều, hồ tiêu (Đông Nam Bộ và Tây Nguyên); vùng chè (trung 

du miền núi phía Bắc và Lâm Đồng); vùng cây ăn quả của Nam Bộ, vùng trồng thanh long 

ở Bình Thuận, vải thiều ở Bắc Giang… đã xuất hiện cùng với sự phát triển của HTX nông 

nghiệp đã giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động [27]. 

Một số nghiên cứu trong nước về hiệu quả của TTTT đất đai trên quy mô toàn quốc 

hoặc quy mô vùng đã được thực hiện [32, 33, 51, 69, 77, 107]; như đánh giá tác động của 

phân mảnh đất SXNN đến thu nhập của nông hộ ở quy mô cả nước [178]; thực trạng TTTT 

đất nông nghiệp đến hiệu quả SXNN vùng Tây Nam Bộ [45]; đánh giá hiệu quả SDĐ trước 

và sau TTTT đất nông nghiệp thông qua hiệu quả của các loại hình SDĐ, nâng cao thu 

nhập cho nông hộ [178]; hiệu quả của TTTT đất nông nghiệp còn ảnh hưởng đến thói quen 

sử dụng đất [59, 65, 107]. Từ đó, TTTT đất nông nghiệp được khẳng định là rất cấp thiết 

trong SXNN [17]. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện TTTT đất nông nghiệp cũng gặp 

nhiều khó khăn, vướng mắc về mặt chính sách như chính sách về hạn mức, hay chưa có 

chính sách khuyến khích TTTT đất đai để phát triển những trang trại sản xuất hàng hóa 

quy mô lớn [56], việc này đã hạn chế khả năng cơ giới hóa, cũng như ứng dụng công nghệ 

cao vào SXNN, khiến cho năng suất lao động thấp, thiếu sức cạnh tranh và sản phẩm nông 

nghiệp giá trị chưa cao [75]; hay do tâm lý phía người sử dụng đất chưa mạnh dạn đầu tư 
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vào SXNN [181]; hoặc những rủi ro trong việc giao dịch đất đai do những giao dịch tự 

phát, giao dịch ngầm [82], hoặc những thách thức khác trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

[57]. 

Trong nhiều nghiên cứu khác cũng khẳng định vai trò của Nhà nước mà chủ yếu là 

chính sách về đất SXNN đến tập trung ruộng đất ở nước ta [16-18]; ảnh hưởng với công 

tác quản trị đất đai và SDĐ, trong đó vấn đề về TTTT đất nông nghiệp cũng ảnh hưởng 

đến an ninh lương thực quốc gia [27, 76], theo đó các quan điểm và định hướng phát triển 

SXNN cũng cần thay đổi để phù hợp với xu hướng hội nhập [42]. 

Nghiên cứu của Tạ Thị Hiệp (2023) khi thực hiện đánh giá mức độ tác động của phân 

tán, phân mảnh đất đai đến thu nhập nông nghiệp của hộ gia đình Việt Nam trong giai đoạn 

2014-2016 đã khẳng định rằng phân mảnh đất đai đang là điểm nghẽn trong phát triển nông 

nghiệp theo hướng quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại bởi việc sử dụng 

nhiều lao động hơn thì năng suất nông nghiệp giảm. Từ đó, nghiên cứu đề xuất cần thực 

hiện TTTT đất nông nghiệp phục vụ SXNN một cách hiệu quả [178]. Ngoài ra khi tính đến 

quy hoạch vùng SXNN, thì quá trình TTTT đất nông nghiệp để triển khai các mô hình SDĐ 

cũng được dựa vào tình hình môi trường, điều kiện tự nhiên về đất đai, độ sâu mực nước, 

chất lượng nước tiến hành thực hiện quy hoạch lựa chọn vùng thích nghi nhất [38]. 

Việc phân mảnh đất đai cũng khiến nhiều địa phương phải đối mặt với việc khó áp 

dụng cơ giới hóa, khó cải thiện năng suất cây trồng [160]. Trong đó, nghiên cứu cụ thể về 

vấn đề DĐĐT ở các tỉnh như Hưng Yên, Thái Bình, qua kết quả điều tra nông hộ cho thấy 

việc DĐĐT giúp giảm thời gian di chuyển tới các thửa đất, tăng cơ hội cơ giới hóa, dễ dàng 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ chuyên trồng lúa sang trồng cam, bưởi. Đồng thời, nghiên 

cứu cũng chỉ rõ nhu cầu về việc tăng cường tích hợp chính sách và chuỗi LK&HTSX với 

mục tiêu: “xây dựng kế hoạch chiến lược về chuyển đổi đất nông nghiệp, phát triển sản 

xuất để đảm bảo hiệu quả việc hợp nhất đất đai” [108, 160]. 

*Tổng quan các công trình nghiên cứu về chính sách tích tụ, tập trung đất đai hướng tới 

sản xuất nông nghiệp bền vững 

Tổng quan về các công trình nghiên cứu liên quan đến chính sách TTTT đất đai hướng 

tới SXNN bền vững cho thấy nhiều kết quả đáng khích lệ. Các nghiên cứu về quản lý tài 

nguyên đất nông nghiệp đã chỉ ra rằng quá trình TTTT đất đai có thể góp phần quan trọng 

vào việc đảm bảo an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững [35]. Nghiên cứu 
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về sản xuất nông nghiệp hiện đại theo hướng bền vững là trụ cột của  ba tiêu chí kinh tế - 

xã hội - môi trường, trong đó việc khuyến khích các chính sách đất đai như tổ chức lại 

không gian phù hợp,  tổ chức lại sản xuất theo định hướng chuỗi LK&HTSX là những giải 

pháp cốt lõi cho PTBV nông thôn mới [38]. 

Từ góc độ tác động đến môi trường lý - hóa đất, TTTT đất đai giúp giảm tình trạng 

canh tác manh mún, nhỏ lẻ, vốn dẫn đến lạm dụng phân bón và sử dụng thuốc BVTV thiếu 

kiểm soát. Khi đất được TTTT, các nông hộ hoặc HTX có thể áp dụng cơ giới hóa đồng 

bộ, quản lý đất theo quy trình VietGAP/GlobalGAP, sử dụng phân bón hữu cơ, kỹ thuật 

canh tác tối ưu và luân canh hợp lý, nhờ đó duy trì độ phì nhiêu, cân bằng pH và tăng cường 

chất hữu cơ trong đất [2, 104]. Một số nghiên cứu cũng cho thấy TTTT đất đai tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc quy hoạch sử dụng đất hợp lý, hạn chế xói mòn, suy thoái và nhiễm 

mặn đất ở các vùng sản xuất trọng điểm [72]. Đồng thời, quy mô SXNN lớn cho phép triển 

khai ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, quản lý sâu dịch hại tổng hợp (IPM)… từ đó giảm 

thiểu ô nhiễm đất - nước do dư lượng hóa chất nông nghiệp [2, 69]. 

Sự kết hợp TTTT đất đai với mô hình hóa các yếu tố có liên quan (GAMS) về kinh 

tế - xã hội - môi trường, đã phân tích kịch bản và đưa ra các kết quả phù hợp với nhiều mục 

tiêu khác nhau, từ đó xác định các kiểu sử dụng đất thích hợp và hiệu quả, góp phần vào 

phát triển bền vững đất đai [60]. Những phân tích và lý luận này diễn ra trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu, cho thấy rằng việc TTTT đất đai để phát triển nông nghiệp bền vững là 

một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội hiện nay [57]. 

* Tổng quan các nghiên cứu ứng dụng GIS trong quy hoạch không gian, lựa chọn quy 

hoạch phù hợp 

Tổng quan về các nghiên cứu ứng dụng GIS trong quy hoạch không gian cho thấy 

việc kết hợp giữa GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu (MCA), như AHP và ANP, đã 

trở thành một công cụ hỗ trợ ra quyết định phổ biến trên toàn cầu. Tại Việt Nam, sự kết 

hợp này cũng đã được áp dụng rộng rãi trong nhiều nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khác 

nhau như nông - lâm nghiệp, môi trường hoặc quy hoạch phù hợp phân khu chức năng, hạ 

tầng xã hội [31, 41, 69, 56, 120, 130].  

Sử dụng phương pháp AHP và tích hợp với GIS còn được sử dụng để xây dựng mô 

hình đánh giá hiệu quả kinh tế sinh thái, hay đánh giá khu vực phù hợp để trồng các loại 

cây nông - lâm nghiệp, phát triển du lịch nông nghiệp nhờ đánh giá toàn diện các mặt kinh 
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tế - xã hội, môi trường để đưa ra những phương án hợp lý [40, 49, 159]. Đánh giá không 

gian mô hình phát triển bền cây lúa, mô hình này có nhiều ưu điểm, bao gồm: (i) tính khách 

quan trong việc đánh giá các vấn đề có tính không chắc chắn; (ii) khả năng tích hợp dữ liệu 

định tính và định lượng; và (iii) khả năng hiển thị kết quả trong không gian nhờ sự hỗ trợ 

của hệ thống thông tin địa lý [48], từ đó đề xuất các vị trí quy hoạch tối ưu nhằm nâng cao 

hiệu quả và năng suất. Nghiên cứu này không chỉ xác định được các trọng số quan trọng 

cho việc lựa chọn vị trí thích hợp mà còn góp phần vào việc quy hoạch vùng sản xuất tập 

trung theo mô hình cánh đồng mẫu lớn [130].  

Nhiều nghiên cứu đã khẳng định tích hợp GIS và AHP trong đánh giá thích nghi cây 

trồng sẽ trở thành công cụ ứng dụng hữu ích trong việc hỗ trợ ra quyết định quy hoạch sử 

dụng đất [41], đồng thời nhờ các tiêu chí phù hợp để đề xuất được vùng quy hoạch sử dụng 

đất nông nghiệp phù hợp [37], mặt khác phải được xem xét nhiều tiêu chí khác nhau, có 

tác động về mọi mặt về tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường, để từ đó có những định 

hướng cụ thể trong việc sử dụng hợp lí quỹ đất đai, cũng như ứng dụng các công nghệ quản 

lý đất đai vào SXNN hiệu quả, bền vững [120]. 

1.1.2.2. Kinh nghiệm về tích tụ tập, trung đất nông nghiệp từ các địa phương trong nước 

Ở Việt Nam, TTTT đất nông nghiệp diễn ra mạnh mẽ nhất ở hai vùng đồng bằng 

lớn nhất của cả nước, đó là ĐBSH và đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Với những đặc 

điểm tự nhiên, lịch sử của hai đồng bằng khác nhau, nên hiệu quả và đặc điểm TTTT đất 

nông nghiệp ở đây cũng có sự khác biệt rõ rệt. Vùng ĐBSH đất đai manh mún do lịch sử 

phân chia các thửa ruộng theo nguyên tắc gần - xa, tốt - xấu tương đối đồng đều cho các 

hộ gia đình, gây nên tình trạng đất đai manh mún, khó áp dụng cơ giới hóa và trồng trọt 

quy mô lớn, chủ yếu tự cung tự cấp [108, 160]. Tuy nhiên, trong khoảng 10 năm trở lại 

đây, từ các chính sách về mở rộng đất đai để SXNN quy mô lớn, nông nghiệp có ứng dụng 

công nghệ caovùng ĐBSH tiến hành DĐĐT trên diện rộng nhằm thúc đẩy sản xuất nông 

nghiệp theo hướng thị trường [108]. Vùng ĐBSCL có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng 

chịt, đất đai màu mỡ, thuận lợi, khí hậu phù hợp cho trồng cây lúa nhiều vụ, các cây ăn 

quả, nuôi trồng thủy hải sản. ĐBSCL có lịch sử sử dụng đất theo quy mô lớn, ít phân mảnh 

nên từ lâu đã hình thành các chương trình cánh đồng mẫu lớn, chủ yếu hướng tới sản xuất 

theo định hướng thị trường [32]. Cả hai vùng ĐBSH và ĐBSCL đều có đủ điều kiện thuận 



25 

  
 

lợi cho sản xuất quy mô lớn, hình thành các vùng SXNN tập trung, cánh đồng mẫu lớn, 

ứng dụng cơ giới hóa.  

* Kinh nghiệm từ một số tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng 

Nghiên cứu về TTTT đất đai cho SXNN tại vùng ĐBSH, cho thấy hoạt động TTTT 

đất đai tại ĐBSH được thực hiện chủ yếu qua các chương trình DĐĐT và tăng cường 

LK&HTSX, góp phần giảm số thửa đất bình quân của mỗi hộ từ 5-10 thửa xuống còn 2-3 

thửa/hộ [108]. Bên cạnh đó, các tác động tích cực của chương trình còn được ghi nhận như: 

giúp thay đổi cấu trúc không gian hoặc mở rộng diện tích của các thửa đất, tạo điều kiện 

cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập cho nông hộ, tăng tốc độ cơ 

giới hoá trong SXNN, tạo cơ hội việc làm, phát triển kinh tế nông thôn [160]. Tuy nhiên, 

tiến trình này còn chậm và hiệu quả kinh tế - xã hội chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu bao 

gồm: tình trạng đất nông nghiệp manh mún; chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang 

công nghiệp, dịch vụ còn thấp; tâm lý coi đất là tài sản an toàn của nông hộ; sản xuất quy 

mô nhỏ, hạn chế về nguồn lực; thiếu kinh nghiệm tổ chức sản xuất quy mô lớn; khả năng 

tiếp cận thị trường yếu; kinh tế nông nghiệp chưa hấp dẫn nhà đầu tư; và thiếu chính sách 

đồng bộ hỗ trợ TTTT đất đai [108]. 

 Trong bối cảnh đó, hoạt động TTTT đất nông nghiệp ở các địa phương thuộc vùng 

ĐBSH cũng có những đặc điểm riêng. Quá trình TTTT đất nông nghiệp ở Nam Định cho 

thấy các nông hộ TTTT đất nông nghiệp theo 4 quy mô nhưng tập trung chủ yếu ở nhỏ hơn 

0,5 ha, số hộ đạt tiêu chuẩn trang trại chiếm cũng chưa nhiều [83]. Hai hình thức tích tụ 

phổ biến được thực hiện ở đây là thuê quyền SDĐ và nhận chuyển quyền SDĐ ở quy mô 

hộ gia đình, với cách thức thực hiện tích tụ đất nông nghiệp chủ yếu là trao tay và có người 

làm chứng. Quá trình TTTT đất nông nghiệp tuy đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về mặt 

thúc đẩy SXNN hàng hóa nhưng vẫn tồn tại một số khó khăn hạn chế như: thiếu các văn 

bản pháp luật khuyến khích tích tụ đất đai ở quy mô lớn, thiếu vốn đầu tư, thiếu các hình 

thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và đặc biệt thiếu thị trường tiêu thụ 

sản phẩm ổn định cho sản phẩm kết quả của TTTT đất nông nghiệp [83].  

 Trong khi đó ở Hưng Yên, đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã TTTT được 6.496,7 

ha đất nông nghiệp (chiếm 11,17%), với 3 phương thức chính là: (i) Thuê quyền SDĐ; (ii) 

TTTT nhưng không thay đổi quyền SDĐ (liên kết hợp tác); (iii) TTTT trên cơ sở thay đổi 

quyền SDĐ (chuyển nhượng, chuyển đổi quyền SDĐ) [59]. Tỉnh Hưng Yên có tốc độ 
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TTTT đất nông nghiệp nhanh hơn và quy mô lớn hơn so với Nam Định, nhờ vào sự tham 

gia của các doanh nghiệp và HTX lớn, còn với Nam định ưu tiên SXNN truyền thống ở 

quy mô hộ gia đình [69]. 

* Kinh nghiệm từ một số tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

Vùng ĐBSCL có khoảng 4.092,2 nghìn ha, trong đó 2.575,2 nghìn ha đất SXNN, 

chiếm 62,9% diện tích đất tự nhiên của vùng. Trong đó nổi bật là diện tích gieo trồng lúa, 

trung bình chiếm 52% diện tích gieo trồng lúa cả nước [87]. Cây ăn quả là thế mạnh sau 

cây lúa của vùng, với diện tích trồng lớn nhất cả nước 350.000 ha trong tổng số 910.000 

ha (chiếm gần 38,5% diện tích đất nông nghiệp của vùng). Việc sản xuất manh mún, nhỏ 

lẻ, đã diễn ra trong quá khứ và gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý SDĐ ở nhiều địa 

phương [43], do đó ở các tỉnh ĐBSCL, việc liên kết sản xuất trong nông nghiệp là một 

hình thức tập trung đất đai cho sản xuất, bởi nông hộ trong cùng một HTX có thể tập trung 

sản xuất đồng bộ như hình thức cánh đồng mẫu lớn, đồng thời liên kết sản xuất chính là 

điều kiện tiên quyết để thực hiện việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 

tạo lợi thế so sánh cho sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế [36]. 

Các mô hình tích tụ đất đai tại ĐBSCL có những khác biệt so với cả nước. Mô hình 

cánh đồng mẫu lớn là mô hình tập trung đất nông nghiệp được đông đảo nông hộ hưởng 

ứng và đã tập trung vào việc sản xuất lúa nước. Nhờ đó nông dân cải thiện đời sống, thu 

nhập và dễ dàng ứng dụng khoa học công nghệ, mô hình cánh đồng mẫu lớn hiện đã được 

thực hiện rộng khắp vùng ĐBSCL. Hơn nữa, vai trò của liên kết sản xuất trong nông nghiệp 

ở ĐBSCL còn giúp các mô hình liên kết sản xuất với quy trình SXNN đồng loạt và đồng 

bộ, từ khâu chọn giống đến sử dụng hợp lý phân bón, thuốc BVTV sẽ góp phần làm giảm 

tác động đến môi trường đất, nước và không khí [36]. Kinh nghiệm từ SXNN theo chuỗi  

liên kết sản xuất này của ĐBSCL còn giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu, thúc đẩy SXNN 

quy mô lớn và tăng giá trị sản phẩm, đảm bảo sinh kế bền vững cho nông hộ [64]. 

 * Tích tụ, tập trung đất nông nghiệp một số tỉnh Tây Nguyên 

Vùng Tây Nguyên là vùng trọng điểm cây công nghiệp lâu năm (như cà phê, hồ tiêu, 

cao su), do đó nhu cầu TTTT đất nông nghiệp để hình thành vùng chuyên canh, nâng cao 

giá trị xuất khẩu là nhu cầu cấp thiết [33]. Việc xóa bỏ quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún 

để SXNN hàng hóa quy mô lớn đã trở thành kinh tế chủ lực tại những tỉnh này. Bằng những 

chương trình kế hoạch thúc đẩy TTTT đất nông nghiệp, như việc DĐĐT để tạo ra những 
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thửa đất lớn, hay việc phát triển chuỗi LK&HTSX, vùng sản xuất chuyên canh đã hình 

thành nhiều doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nông sản lớn, giúp kinh tế Tây Nguyên phát 

triển vượt bậc [34]. 

Quá trình SXNN ở các tỉnh Tây Nguyên từ lâu đã coi TTTT đất nông nghiệp là xu 

hướng quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực cây công 

nghiệp. Với đặc điểm thổ nhưỡng với nhiều diện tích đất đỏ bazan màu mỡ và khí hậu nhiệt 

đới gió mùa, Tây Nguyên có điều kiện lý tưởng để phát triển các vùng trồng cây công 

nghiệp như cà phê, cao su và hồ tiêu [33, 37]. Việc hình thành các vùng sản xuất quy mô 

lớn ở Tây Nguyên không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình canh tác mà còn nâng cao năng suất 

và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả PTBV vùng Tây Nguyên, cần 

chú ý đến việc quy hoạch hợp lý, áp dụng công nghệ tiên tiến và hỗ trợ người dân trong 

việc chuyển đổi phương thức canh tác. Đồng thời, cần có chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và bảo vệ môi 

trường [37, 41]. 

* Tổng quan các nghiên cứu đánh giá thích nghi và định hướng không gian cây trồng ở 

tỉnh Sơn La 

Đối với địa bàn miền núi Sơn La, đã có khá nhiều công trình nghiên cứu tiến hành 

xác lập các khu vực thích nghi hoặc định hướng không gian cho các cây trồng chủ đạo trên 

địa bàn, như cây chè [44], mận [62], cao su [79], hoặc cây ăn quả nói chung [39, 93], hay 

cây cà phê [61, 93], những nghiên cứu này không chỉ tập trung vào việc đánh giá điều kiện 

tự nhiên (khí hậu, thổ nhưỡng, địa hình) mà còn gắn với các yếu tố kinh tế - xã hội, xây 

dựng cơ sở hạ tầng và thị trường tiêu thụ, nhằm đưa ra các khuyến nghị phù hợp cho quy 

hoạch sản xuất nông nghiệp bền vững. 

Đề tài của tác giả Lê Thị Thu Hòa (2016), “Đánh giá cảnh quan cho mục đích phát 

triển cây chè trên địa bàn tỉnh Sơn La” được thực hiện nhằm đánh giá thích nghi cho từng 

đơn vị cảnh quan để phát triển cây chè ở tỉnh Sơn La, từ đó tìm ra các khu vực sinh thái 

phù hợp nhất đối với cây chè, hướng tới nâng cao năng suất cây trồng, cũng như nâng cao 

chất lượng sản phẩm chế biến của cây chè, góp phần sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên 

nhiên, góp phần bảo vệ môi trường [44].  

Đề tài “Xây dựng bản đồ GIS của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La để xác định tính 

thích hợp cho sản xuất mận Tam Hoa”, của tác giả Nguyễn Ngọc Mai, Đào Thế Anh (2018) 
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[62], đã khẳng định đới khí hậu huyện Mộc Châu phù hợp với nhiều loại cây trồng, nhưng 

không phải khu vực nào cũng thích hợp để trồng cây mận tam hoa. Do vậy, đề tài đã xây 

dựng bản đồ bằng GIS và phương pháp phân tích tính thích nghi của đất đai để chọn ra 

những vị trí thích hợp với loại cây này [62], góp phần phát triển kinh tế cho các nhóm dân 

tộc thiểu số ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Một số tác giả đã thực hiện định hướng Tác giả Nguyễn Đắc Lực (2020), đề tài đã 

nghiên cứu việc SDĐ nông nghiệp tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La theo hướng SXNN hàng 

hóa [61]. Trong nghiên cứu này, tác giả đã theo dõi 05 mô hình SDĐ tại huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La và chỉ ra ở khu vực này có 02 LUT bao gồm cây ăn quả và trồng cà phê mang 

lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người dân. Đây cũng là những LUT đem lại hiệu quả rõ 

rệt về mặt kinh tế, xã hội, môi trường. Trên cơ sở phân tích tiềm năng đất đai, xây dựng 

bản đồ đơn vị đất đai, tác giả đã đề xuất các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm SXNN hàng 

hóa trên địa bàn huyện Mai Sơn: (1) Nhóm giải pháp về chính sách; (2) Nhóm giải pháp 

về tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; (3) Nhóm giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng phục 

vụ sản xuất; (4) Nhóm giải pháp đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật [61]. 

Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Hữu Giáp (2023), với đề tài “Giải pháp phát triển sản 

xuất xoài bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La”, đã đánh giá thực trạng sản xuất cây xoài bền 

vững của các hộ trồng xoài trên địa bàn tỉnh Sơn La [39]. Dựa trên hệ thống chỉ số đánh 

giá mức độ PTSX xoài bền vững bao gồm 19 tiêu chí (7 tiêu chí kinh tế, 6 tiêu chí xã hội 

và 6 tiêu chí môi trường), đề tài đã chỉ ra chỉ số PTBV chung trong PTSX xoài toàn tỉnh 

đạt mức chỉ số 0,454 (tương đối bền vững), hỗ trợ các chính sách, các giải pháp nhằm 

PTSX xoài bền vững ở tỉnh Sơn La. 

Đề tài “Nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường Chương trình 

phát triển cây ăn quả trên đất dốc giai đoạn 2016-2020 và đề xuất các giải pháp thực hiện 

đến năm 2025” của tác giả Nguyễn Đăng Học (2020), kết quả nghiên cứu cho thấy tỉnh 

Sơn La có nhiều lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, nhân lực là điều kiện thuận lợi để phát 

triển vùng cây ăn quả tập trung, chất lượng đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu. 

Việc thực hiện chủ trương, chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, vừa đảm 

bảo chống được sự xói mòn, sạt lở của địa hình, vừa đảm bảo được bài toán kinh tế, giúp 

người dân nhanh chóng xóa đói giảm nghèo [45]. 
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Tác giả Lê Phương Nhung (2017), với đề tài “Tích hợp GIS và phương pháp phân 

tích đa chỉ tiêu (MCA) trong đánh giá thích nghi đất đai phục vụ phát triển cây ăn quả tại 

huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La” [71]. Nghiên cứu này đã chọn lọc các nhân tố có tác động 

đến quá trình sinh trưởng và phát triển cây ăn quả, sử dụng khả năng về phân tích không 

gian của GIS và lựa chọn các trọng số của AHP để quy hoạch vùng thích hợp SXNN, cụ 

thể là cây ăn quả lâu năm (cây bơ, cây macca và cây nhãn ) từ đó định hướng SDĐ cho khu 

vực nghiên cứu [71]. 

Trong nghiên cứu tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La, tác giả Nguyễn Ngọc Thạch và 

nhóm nghiên cứu (2021) đã áp dụng phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu, bao gồm phương 

pháp so sánh cặp và phân tích thứ bậc AHP, để đánh giá các thông số tự nhiên và xác định 

khu vực thích hợp cho phát triển cây cao su [64]. Kết quả cho thấy tính thích hợp tự nhiên 

của từng khu vực, nhưng khi quy hoạch sản xuất, cần xem xét thêm các yếu tố kinh tế - xã 

hội, đặc biệt là khả năng tham gia của cộng đồng DTTS [79]. Để đánh giá đất đai bền vững, 

cần sử dụng nhiều tiêu chuẩn khác nhau, với các nguồn thông tin như ảnh vệ tinh, bản đồ 

quy hoạch SDĐ, thông tin địa giới hành chính, phân bố thực vật, và dữ liệu thống kê về 

kinh tế, xã hội, môi trường, thổ nhưỡng. Những yếu tố này là quyết định quan trọng trong 

việc đánh giá khả năng thích nghi của cây cao su, từ đó đề xuất khu vực trồng phù hợp 

nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao [79]. 

Tác giả Phạm Anh Tuân (2017) đã thực hiện nghiên cứu về “Nghiên cứu, đánh giá 

cảnh quan phục vụ định hướng không gian phát triển các vùng chuyên canh cây lâu năm 

tại tỉnh Sơn La” [93], đánh giá và phân tích quy luật, vai trò, đặc điểm của các nhân tố 

thành tạo cảnh quan tỉnh Sơn La, từ đó lí giải sự hình thành đặc điểm chung nổi bật, sự 

phân hóa không gian và vai trò của chúng đối cảnh quan tỉnh Sơn La. Từ những dữ liệu 

thu thập và phân tích tác giả đã ứng dụng GIS để thành lập được hệ thống dữ liệu Bản đồ 

cảnh quan tỉnh Sơn La (Bản đồ hành chính, địa chất, địa hình, thổ nhưỡng, hiện trạng lớp 

phủ thực vật, sinh khí hậu). Từ đó, xác định không gian ưu tiên phát triển vùng chuyên 

canh cho từng loại cây lâu năm theo dạng cảnh quan và theo đơn vị hành chính cấp huyện, 

xã cho nhiều loại cây trồng như: cây nhãn, cây xoài, cây mận hậu, cây cà phê chè... Đây là 

không gian định hướng chiến lược cho UBND tỉnh Sơn La tham khảo để lập quy hoạch, 

kế hoạch phát triển các vùng chuyên canh cây lâu năm. Tuy nhiên, nghiên cứu chủ yếu tập 
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trung vào các yếu tố tự nhiên và chưa xem xét đầy đủ các yếu tố kinh tế - xã hội, như nhu 

cầu thị trường và khả năng tham gia của cộng đồng địa phương [93]. 

* Sản xuất nông nghiệp miền núi phía bắc và những khó khăn cho tích tụ, tập trung đất 

nông nghiệp khu vực miền núi 

Khu vực miền núi phía bắc là nơi nhiều đặc điểm đặc thù như: địa hình phức tạp, 

thời tiết khí hậu thất thường, thường xuyên xảy ra thiên tai nên quá trình SXNN gặp nhiều 

khó khăn, vướng mắc trong việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào trong sản xuất 

[42], nhất là trong bối cảnh hội nhập, cần phát triển SXNN theo xu hướng hiện đại. Mặt 

khác, trung du và miền núi phía bắc giữ vai trò quan trọng trong an ninh, chính trị quốc gia 

bởi có đường biên dài giáp với nhiều quốc gia trong khu vực, cần đẩy mạnh sản xuất để 

giúp đồng bào DTTS thoát nghèo, không bị các lực lượng xấu chi phối. Hơn nữa, SXNN 

tập trung, theo hướng hàng hóa kết hợp với công nghiệp chế biến cũng là một trong những 

nội dung chính được nêu tại Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kì 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 [26]. Việc TTTT đất nông nghiệp miền núi cũng có nhiều 

khó khăn nhất định, trong đó các quy định về quản lý và sử dụng đất đai còn thiếu tính 

đồng bộ, gây khó khăn cho việc thực hiện TTTT đất đai. Bên cạnh đó, nhiều đồng bào 

DTTS vẫn chưa thực hiện, hoặc khó khăn trong các thủ tục hành chính về QSDĐ đai [84]. 

Mặt khác, miền núi phía bắc, kinh tế nông hộ khó khăn, sản xuất manh mún, chịu nhiều 

ảnh hưởng từ thiên tai nên việc đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng vào SXNN quy mô lớn, SXNN 

hàng hóa cần được quan tâm giúp đỡ và có các chính sách hỗ trợ phù hợp [84, 91]. 

1.1.3. Nhận xét chung về tổng quan và khoảng trống nghiên cứu 

Qua nghiên cứu tổng quan về TTTT đất nông nghiệp và tổng kết kinh nghiệm từ các 

quốc gia tác giả rút ra những nhận xét sau: 

- Trên cơ sở tổng quan, rút từ kinh nghiệm quốc tế của các nước như Đức, Nhật Bản, 

Mỹ và Trung Quốc thấy rằng, TTTT đất nông nghiệp của Trung Quốc không có nhiều khác 

biệt so với Việt Nam, đó là nỗ lực xây dựng các mô hình HTX nông nghiệp trong bối cảnh 

chuyển đổi cơ chế kinh tế tập trung sang cơ chế thị trường cuối thế kỉ XX. Bỏ qua giai 

đoạn tích tụ tư bản như các nước tư bản chủ nghĩa nền kinh tế của Trung Quốc và Việt 

Nam trong thế kỷ XX không có bước chuyển biến về khoa học kỹ thuật nhanh chóng, 

SXNN theo phương thức truyền thống vẫn giữ vai trò chủ đạo. Đối với các nước phát triển 

khác như Đức, Mỹ, Nhật Bản,... cơ bản cũng trải qua khá nhiều giai đoạn, tuy nhiên đây 
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đều là các nước có chế độ tư hữu về ruộng đất, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào SXNN 

đã được quan tâm từ cuối thế kỉ XIX. Việc phát triển quy mô kinh tế hộ gia đình cũng được 

Nhà nước các nước Đức, Mỹ, Nhật Bản đặc biệt chú trọng phát triển, khuyến khích phát 

triển các trang trại quy mô lớn, hình thành các vùng chuyên canh, phát triển các chuỗi cung 

ứng, tiêu thụ sản phẩm. Việc TTTT đất đai còn được xem là tiền đề phát triển kinh tế hộ 

gia đình trong quá độ chuyển từ sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp lên sản xuất hàng hóa quy mô 

lớn.  Mặc dù đã rất nhiều công trình nghiên cứu về TTTT đất đai, cũng như bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam, nhưng vẫn còn thiếu các phân tích sâu sắc về phương thức, quy mô 

TTTT đất đai để cho bối cảnh cụ thể.  

- Hiện nay, không có nhiều nghiên cứu cụ thể để làm rõ được thực trạng, đặc thù 

TTTT đất nông nghiệp khu vực miền núi, trong đó chủ yếu là các nghiên cứu ở Trung 

Quốc. TTTT đất nông nghiệp khu vực miền núi có những đặc thù riêng, như sự khó khăn 

về các mặt kinh tế - xã hội, môi trường (như vấn đề địa hình, độ dốc, sinh khí hậu, thổ 

nhưỡng, cơ sở hạ tầng phục vụ SXNN...) để đưa ra quy trình lựa chọn toàn diện bằng cách 

sử dụng hệ thống thông tin địa lý.  

- Từ kinh nghiệm thực tiễn của các địa phương trong nước về TTTT đất nông nghiệp, 

chưa có nghiên cứu nào phân tích có hệ thống về tính bền vững các mô hình SDĐ sau 

TTTT đất nông nghiệp của nông hộ theo các tiêu chí về kinh tế - xã hội, môi trường có 

tham khảo chỉ tiêu đánh giá đất nông nghiệp bền vững SDG 2.4.1 của FAO (2019).  

Đối với địa bàn huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn, tỉnh Sơn La tác giả nhận thấy 

những khoảng trống nghiên cứu đó là: (i) Tại khu vực này chưa có một nghiên cứu nào cụ 

thể về phương thức TTTT đất nông nghiệp phù hợp; (ii) Chưa có nghiên cứu, đánh giá nào 

tại khu vực nghiên cứu liên quan đến đánh giá hiệu quả của mô hình sử dụng đất cụ thể có 

tham khảo các tiêu chí của bộ tiêu chí đánh giá đất nông nghiệp bền vững của FAO (2019) 

(SDG 2.4.1); (iii) Các chỉ tiêu đề xuất không gian phù hợp để TTTT đất nông nghiệp phục 

vụ SXNN bền vững theo tiếp cận kinh tế - xã hội, môi trường cần có một quy trình lựa 

chọn cụ thể và toàn diện. 

1.2. Cơ sở lí luận về tích tụ, tập trung đất nông nghiệp phục vụ phát triển sản xuất 

nông nghiệp bền vững 

1.2.1. Cơ sở lí luận về tích tụ, tập trung đất nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp 

1.2.1.1. Tích tụ, tập trung đất nông nghiệp 
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 Trên thế giới đã có nhiều thuật ngữ liên quan đến tích tụ, chẳng hạn: Tích tụ tư bản 

(Capital accumulation) là sự tăng thêm quy mô của tư bản bằng cách dựa vào tích lũy giá 

trị thặng dư, biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản [33]; Tích tụ ruộng đất là một 

dạng tích tụ tư bản dưới hình thức hiện vật trong nông nghiệp, vì ruộng đất là tư liệu sản 

xuất chủ yếu không thể thay thế được trong nông nghiệp [53]. Hoạt động SXNN mang tính 

sinh học nên tích tụ ruộng đất nói riêng và tích tụ tư bản nói chung có nhiều điểm khác với 

tích tụ tư bản trong công nghiệp. Có nhiều quan điểm đưa ra về tích tụ đất đai (land 

consolidation), mà quan điểm chung nhất đó là: “tích tụ đất đai là sự mở rộng quy mô về 

diện tích, từ việc hợp nhất nhiều thửa đất có diện tích nhỏ thành thửa đất có diện tích lớn 

nhằm để tập trung đất nông nghiệp và mở rộng sản xuất” [69]. 

Quá trình tích tụ đất nông nghiệp là quá trình tập trung ruộng đất từ nhiều thửa nhỏ 

thành thửa lớn, từ nhiều chủ SDĐ (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân) vào một số chủ SDĐ 

có khả năng vốn, lao động, kinh nghiệm quản lý để sản xuất nông nghiệp hàng hóa [13].  

 Ở Việt Nam, thuật ngữ Tích tụ đất nông nghiệp, được quy định tại điều 193, Luật 

đất đai 2024: “Tích tụ đất nông nghiệp là việc tăng diện tích đất nông nghiệp của người sử 

dụng đất để tổ chức sản xuất thông qua các phương thức sau đây: a) Nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất nông nghiệp; b) Nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp. 

[73]” 

Tập trung đất đai một quá trình quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 

Đây là việc tự nguyện dồn ghép và góp nhặt nhiều mảnh đất từ một hoặc nhiều hộ gia đình 

để hình thành các vùng sản xuất nông sản đồng bộ. Qua đó, các nông hộ có thể hợp tác và 

liên kết chặt chẽ trong quy trình chăm sóc, sản xuất, từ đó đảm bảo chất lượng sản phẩm 

đồng đều và nâng cao năng suất [13]. Quá trình tập trung đất nông nghiệp không chỉ giúp 

tối ưu hóa việc sử dụng đất mà còn tạo ra những vùng sản xuất có quy mô lớn hơn, mang 

lại hiệu quả kinh tế vượt trội so với phương thức sản xuất đơn lẻ. Đặc biệt, việc tập trung 

đất đai không yêu cầu phải thực hiện chuyển đổi QSDĐ, giúp giảm thiểu các rào cản pháp 

lý và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp bền vững.  

Dồn điền đổi thửa cũng là một biện pháp giảm thiểu phân mảnh đất đai, theo quan 

điểm pháp lý, không phải một khái niệm riêng biệt được định nghĩa trong Luật Đất đai, mà 

được hiểu như một biện pháp chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp giữa các hộ gia đình, cá nhân 
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trong cùng một đơn vị hành chính nhằm tạo thành thửa đất lớn hơn, đồng bộ và thuận lợi 

cho SXNN, nói cách khác DĐĐT cũng là một phương thức tập trung đất đai [63]. 

Đối tượng thực hiện tập trung đất đai chủ yếu là các tổ chức SDĐ (doanh nghiệp, 

HTX), cũng có nhiều nông hộ thực hiện tập trung đất đai, tuy nhiên đối tượng này thông 

qua DĐĐT, thuê đất công điền của HTX hoặc hợp tác với doanh nghiệp nhưng với số 

lượng còn ít và không lâu dài [63] 

Thuật ngữ Tập trung đất nông nghiệp được quy định rõ bằng văn bản tại Luật đất đai 

2024, khoản 1, điều 192 như sau: “Tập trung đất nông nghiệp là việc tăng diện tích đất 

nông nghiệp để tổ chức sản xuất thông qua các phương thức: Chuyển đổi quyền sử dụng 

đất nông nghiệp theo phương án dồn điền, đổi thửa; Thuê quyền sử dụng đất và hợp tác 

sản xuất, kinh doanh bằng quyền sử dụng đất” [73]. 

Tích tụ đất đai và tập trung đất đai đều là những thuật ngữ đã được quy định cụ thể 

bằng văn bản pháp lý ở Việt Nam. Hai khái niệm này liên quan đến việc tổ chức lại QSDĐ 

nhằm nâng cao hiệu quả SXNN. Việc tác giả gộp tích tụ đất nông nghiệp và tập trung đất 

nông nghiệp trong nghiên cứu này cho phép tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, 

bao gồm kinh tế - xã hội và môi trường. Điều này giúp tạo ra một cái nhìn toàn diện hơn 

về các thách thức và cơ hội trong việc quản lý đất đai, từ đó đưa ra những giải pháp hiệu 

quả hơn cho phát triển SXNN tại khu vực miền núi. 

1.2.1.2. Các hình thức tích tụ, tập trung đất nông nghiệp ở Việt Nam 

Trong quá trình nghiên cứu về chính sách và thực tiễn pháp luật trong TTTT đất nông 

nghiệp phục vụ SXNN  hàng hóa quy mô lớn ở nước ta, có những điểm đáng chú ý sau đây: 

Thứ nhất, về quy mô diện tích của các hộ gia đình cá nhân SXNN: Đất nông nghiệp 

bình quân 1,616 ha/hộ nông thôn; 2,995 ha /hộ nông nghiệp; đất SXNN bình quân 0,6766 

ha/hộ nông thôn; 1,2577 ha /hộ nông nghiệp [88].  

Thứ hai, về quy mô diện tích của các trang trại nông nghiệp: theo báo cáo thống kê 

thì cả nước có khoảng 30.000 trang trại sử dụng 133.826 ha đất SXNN (chiếm 0,6% đất 

SXNN cả nước), bình quân 4,54 ha/trang trại [88]. 

Thứ ba, về quy mô diện tích của các HTX nông nghiệp: cả nước có 106 liên hiệp HTX, 

26.145 HTX, trong đó có 17.060 HTX nông nghiệp, bình quân vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng, quy 

mô 15 lao động; có 119.963 tổ hợp tác, trong đó có 73.757 tổ hợp tác nông nghiệp, quy mô 

trên 3 tổ viên, vốn điều lệ 46,206 triệu đồng, bình quân 10 - 20 lao động [88]. 
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Thứ tư, quy mô diện tích của các doanh nghiệp nông nghiệp có 10.065 đơn vị, chiếm 

1,3% tổng số doanh nghiệp các thành phần kinh tế. Hiệu quả SXNN đã được cải thiện, 

nhưng hiệu quả còn thấp. Hiệu suất sử dụng lao động ở mức 8,1 lần, thấp hơn so với lĩnh 

vực công nghiệp, dịch vụ (13,1 - 18,5), hiệu suất sinh lời trên tài sản 1%, thấp hơn so với 

lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ (3,9 - 1,7); hiệu suất sinh lời trên doanh thu 2,7%, thấp hơn 

so với lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ (4,1 - 3,5) [88]. 

Quá trình DĐĐT ở Việt Nam bắt đầu được triển khai từ những năm 1990, sau khi 

Nhà nước giao QSDĐ lâu dài cho hộ nông dân theo Luật Đất đai năm 1993. Tuy nhiên, do 

lịch sử phân chia đất theo khẩu trong thời kỳ khoán 10 nên đất canh tác của hộ gia đình bị 

manh mún, phân tán, trung bình mỗi hộ có từ 5-7 thửa, thậm chí hàng chục thửa nhỏ [15, 

27, 76]. Tuy nhiên, DĐĐT mới chỉ là bước đi đầu tiên, để đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, xu hướng tất yếu là TTTT đất nông nghiệp thông qua nhiều 

hình thức linh hoạt hơn như: góp đất liên doanh, cho thuê QSDĐ, liên kết sản xuất giữa 

doanh nghiệp - HTX - nông hộ, và xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu lớn. Dưới đây là 

bảng tổng hợp một số hình thức TTTT đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay (bảng 1.2). 

Bảng 1.2. Một số hình thức tích tụ, tập trung đất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay 

STT Hình thức Cách thức thực hiện và điều kiện áp dụng 

1 Dồn điền, đổi thửa 

DĐĐT là chủ trương của địa phương để phát triển kinh tế hộ gia 

đình, phát triển trang trại, gia trại. Trong đó, các nông hộ tiến hành 

đổi ruộng cho nhau nhằm mục đích dồn đổi thửa ruộng nhỏ, phân 

tán thành thửa ruộng có quy mô lớn hơn và tập trung để thuận lợi 

cho việc áp dụng khoa học kỹ thuật và dễ quản lý. 

2 Thuê đất 

- Thuê đất công điền của UBND xã: Người dân đến UBND xã bày 

tỏ nguyện vọng được thuê đất và thực hiện theo quy định của địa 

phương về thủ tục và tài chính liên quan. 

- Thuê quyền sử dụng đất của hộ khác: Bên cho thuê cho bên thuê 

được thuê QSDĐ của mình trong thời gian thỏa thuận mà không làm 

mất đi QSDĐ của bên cho thuê. 

3 
Chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất 

Chuyển nhượng QSDĐ giữa người SDĐ (nông hộ) với nhau, giữa 

người SDĐ với Doanh nghiệp 

4 Góp vốn 
Hình thức này được thực hiện chủ yếu ở các địa phương có sự chuyển 

dịch cơ cấu lao động, ngành nghề khác. 

5 
Liên kết và hợp 

tác sản xuất 

- TTTT đất nông nghiệp thông qua hình thức liên kết hình thành 

HTX, tổ hợp tác SXNN. 

- Liên kết với doanh nghiệp hình thành chuỗi sản xuất và tiêu thụ 

nông sản 

Nguồn: [33, 59, 70, 76, 105] 

1.2.1.3. Sản xuất nông nghiệp bền vững 
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Khái niệm về “phát triển bền vững” được phổ biến rộng rãi khi Ủy ban Môi trường 

và phát triển thế giới (WCED) đưa ra năm 1987: “PTBV là sự phát triển thỏa mãn được 

nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ 

tương lai” (tr.9). SXNN bền vững được Tổ chức phát triển phi chính phủ (NGDOs) ở Cộng 

đồng châu Âu định nghĩa rằng “Nông nghiệp bền vững được thiết lập nhằm đáp ứng cả 

nhu cầu của người dân cũng như các mặt hạn chế về tự nhiên và điều kiện sinh thái ở một 

vùng xác định. Mục đích là đưa năng suất cây trồng lên mức cao trên cơ sở bền vững và 

lâu dài mà không hủy hoại môi trường...”  (tr.13). Theo đó, “sản xuất nông nghiệp bền 

vững” là một hệ thống có liên quan đến quá trình sản xuất lương thực, thực phẩm, nuôi 

trồng làm cân bằng tính ổn định của môi trường, tính phù hợp xã hội và tính khả thi về kinh 

tế giữa các nhân tố cả về chiều rộng lẫn chiều dài [171]. 

Theo FAO (2017, 2019), thì phát triển nông nghiệp bền vững là việc quản lý và bảo 

tồn tài nguyên thiên nhiên và định hướng thay đổi công nghệ theo cách đảm bảo đạt được 

sự thỏa mãn liên tục về nhu cầu của con người cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Nông 

nghiệp bền vững bảo tồn đất, nước, nguồn gen động vật và thực vật, đồng thời không làm 

suy thoái môi trường, phù hợp về mặt kỹ thuật, khả thi về mặt kinh tế và được xã hội chấp 

nhận [125, 126]. 

Khái niệm “Nông nghiệp bền vững” cũng được đề cập trong “Mục tiêu số 2” về chấm 

dứt nạn đói trong số các mục tiêu PTBV của Liên hiệp quốc: “Xóa đói, bảo đảm an ninh 

lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy nông nghiệp bền vững” [181]. Tại Việt Nam, 

khái niệm “Nông nghiệp bền vững” đã được pháp lý hóa tại Quyết định số 150/QĐ-TTg 

ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nông 

nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [23]. Do vậy, 

quốc gia có nền nông nghiệp bền vững là trong đó đảm bảo cơ hội phát triển cho các thế 

hệ tương lai, khả năng thích ứng và chống chịu biến động, cân đối, hài hòa các yếu tố môi 

trường, xã hội và kinh tế, tái tạo nguyên liệu, năng lượng... trong sản xuất. 

Như vậy, phát triển nông nghiệp bền vững cần bảo đảm đồng thời ba trụ cột kinh tế, 

xã hội và môi trường. Phát triển nông nghiệp bền vững về kinh tế thể hiện ở việc tăng 

trưởng nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng tiến bộ, hợp lý. Phát 

triển nông nghiệp bền vững về xã hội thể hiện ở gia tăng việc làm [141], chuyển đổi cơ cấu 

việc làm ngành nông nghiệp theo hướng tích cực và nâng cao chất lượng cuộc sống của 
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dân cư nông nghiệp [116]. Phát triển nông nghiệp bền vững về môi trường thể hiện ở việc 

khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong SXNN theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; 

đồng thời bảo vệ, tái tạo, phục hồi tài nguyên thiên nhiên [54, 141, 192]. Để đạt được phát 

triển nông nghiệp bền vững, đồng thời cần làm cho phần giao nhau giữa ba trụ cột kinh tế 

- xã hội, môi trường ngày càng mở rộng ra. Qua những lý luận ở trên có thể hiểu phát triển 

nông nghiệp bền vững là mô hình có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển 

nông nghiệp bền vững về kinh tế, bền vững về xã hội và bền vững về môi trường [122, 

163].  

1.2.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tích tụ, tập trung đất nông nghiệp 

a) Các chính sách, pháp luật về đất đai liên quan đến tích tụ, tập trung đất nông nghiệp 

Hệ thống pháp luật đất đai Việt Nam không ngừng hoàn thiện, tạo nền tảng pháp lý 

cho TTTT đất nông nghiệp. Đặc biệt, Luật Đất đai 2013 đã mở rộng QSDĐ, tăng thời hạn 

giao đất nông nghiệp lên 50 năm đối với đất trồng cây hàng năm, quy định rõ hơn về chuyển 

nhượng, cho thuê, góp vốn bằng QSDĐ. Luật Đất đai 2024 quy định nâng hạn mức nhận 

chuyển QSDĐ nông nghiệp của cá nhân lên không quá 15 lần hạn mức giao đất nông 

nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất [72]. Có thể nói rằng, nhờ các chính sách về đất 

đai kịp thời được ban hành để phù hợp với hoàn cảnh kinh tế - xã hội đất nước, trong đó 

đã xét đến các vấn đề: (1) các quyền của người SDĐ, quyền của người SDĐ đã được hoàn 

thiện và mở rộng nhiều hơn; (2) thời hạn và hạn mức SDĐ có nhiều thay đổi lớn, người 

SDĐ nông nghiệp được SDĐ được phép SDĐ 50 năm đối với đất trồng cây hàng năm (ở 

luật đất đai 1993 quy định là 20 năm đối với đất trồng cây hàng năm, thời hạn SDĐ đối với 

đất vườn, ao, đất trồng cây lâu năm là 50 năm) [73, 74]. 

Tuy nhiên, xét theo quy mô nông hộ thì hạn mức SDĐ nông nghiệp (3 hécta đối với 

đất trồng cây hàng năm, hạn mức nhận chuyển quyền SDĐ không quá 15 lần hạn mức được 

giao), cũng như một số quy định về đối tượng nhận chuyển nhượng/được thuê QSDĐ nông 

nghiệp cũng cần được tiếp tục nghiên cứu để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho TTTT 

đất nông nghiệp [25, 108]. 

b) Quy mô diện tích và hình thức tích tụ tập, trung đất nông nghiệp phù hợp 

 Quy mô SDĐ nông nghiệp của hộ gia đình khác nhau giữa các vùng, do sự khác nhau 

về diện tích đất nông nghiệp, quy mô dân số, số hộ nông nghiệp [164]. Đảng và nhà nước 

đã có nhiều chính sách về đất đai, nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, kế 
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hoạch SDĐ, hiện đại hoá lĩnh vực địa chính, dịch vụ công về đất đai,... nhằm bảo đảm tính 

thống nhất, đồng bộ, bền vững, hiệu quả, tiết kiệm trong SDĐ. Trong đó, quy mô về diện 

tích SDĐ ảnh hưởng khá lớn đến TTTT đất nông nghiệp. Quy mô lớn hay nhỏ ảnh hưởng 

đến hiệu quả kinh tế, vốn đầu tư, hiệu quả SXNN thu được trên một đơn vị diện tích... Mặt 

khác, quy mô SDĐ còn có chịu sự tác động của một số yếu tố như: nguồn lao động, nguồn 

tài chính, vốn đầu tư, mức độ ứng dụng công nghệ cao trong SXNN... 

Quy mô SDĐ nông nghiệp chịu ảnh hưởng lớn của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã 

hội từng vùng và chính sách đất đai. Các hình thức TTTT đất nông nghiệp như chuyển 

nhượng, thuê, tham gia HTX, hay LK&HTSX... có tác động tích cực đến mở rộng quy mô, 

ứng dụng công nghệ và tăng hiệu quả sản xuất, nhưng vẫn còn hạn chế về mặt tiếp cận vốn, 

kỹ thuật và thị trường [25, 108]. 

c) Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

  Mỗi vùng kinh tế trong cả nước đều có những điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

khác nhau. Để phát triển kinh tế đồng bộ trong cả nước thì tùy thuộc vào ưu điểm, hạn chế 

của từng vùng để đưa ra quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng cho phù hợp 

[10, 13]. Sự khác biệt to lớn về mặt tự nhiên, kinh tế - xã hội giữa đồng bằng và miền núi 

ảnh hưởng to lớn đến xu hướng SDĐ, cũng như xu hướng TTTT đất nông nghiệp. Mặt 

khác, tùy từng vùng miền có phong tục tập quán khác nhau dẫn đến những quan niệm khác 

nhau về phương thức sản xuất. Ở nhiều nơi, tâm lý của người nông dân là muốn giữ đất 

nông nghiệp như một tài sản và công cụ mang tính bảo đảm cho cuộc sống, không muốn 

chuyển nhượng QSDĐ, mặc dù có thể có nguồn thu nhập bảo đảm từ các hoạt động sản 

xuất phi nông nghiệp, làm ảnh hưởng khá nhiều đến hiệu quả TTTT đất nông nghiệp. 

Mặt khác, tùy từng vùng miền có phong tục tập quán khác nhau dẫn đến những quan 

niệm khác nhau về phương thức sản xuất. Điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu), kinh tế - 

xã hội (cơ sở hạ tầng, trình độ dân trí, tập quán canh tác) khác biệt giữa các vùng miền là 

yếu tố chi phối mạnh mẽ đến khả năng TTTT đất nông nghiệp. Vùng đồng bằng thuận lợi 

hơn vùng núi do địa hình bằng phẳng, hạ tầng tốt và dân cư đông đúc, trong khi vùng núi 

gặp nhiều rào cản về sản xuất và tiếp cận dịch vụ xã hội  [39, 45]. 

Luật Đất đai 2024 đã quy định rõ các nguyên tắc TTTT đất nông nghiệp, trong có 

nhấn mạnh yêu cầu việc TTTT đất nông nghiệp phải phù hợp với đặc điểm về đất đai, địa 
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hình, khí hậu, văn hóa  của từng vùng, từng khu vực, từng địa phương và phù hợp với nhu 

cầu của thị trường [72]. 

d) Lực lượng lao động và khả năng thu hút lao động nông nghiệp 

Hiện nay, việc dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ vẫn 

đang diễn ra trên nhiều tỉnh thành trong cả nước và có xu hướng lao động muốn tìm kiếm 

cơ hội việc làm ở những đô thị, thành phố lớn. Nhiều lao động trẻ bỏ việc đồng áng ra 

thành phố, khu công nghiệp, dẫn đến thiếu nhân lực cho SXNN quy mô lớn [86]. Tuy nhiên 

xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động đã giảm đi từ sau dịch Covid-19, nhiều lao động đã 

trở lại địa phương để SXNN. Tuy nhiên, những lao động này đều chưa được qua đào tạo, 

chủ yếu kiếm việc làm trong nông nghiệp với tâm lý không phải là một công việc ổn định, 

cụ thể mà chỉ là lao động tạm thời [75], nếu sử dụng lực lượng này vào sản xuất khi TTTT 

đất nông nghiệp cần được tập huấn, đào tạo. Hơn nữa, một số khác có tâm lý giữ đất, giữ 

ruộng để đi làm công việc khác có thu nhập tốt hơn, nhưng những diện tích ruộng đất được 

phân chia theo nhân khẩu trước đó bị bỏ hoang và coi như là vật bảo hiểm rủi ro của họ 

[75]. Lực lượng lao động và trình độ lao động ở nông thôn ảnh hưởng khá lớn đến phát 

triển SXNN tại địa phương đó, lực lượng lao động đủ và có trình độ sẽ áp dụng được những 

biện pháp tiên tiến vào sản xuất, cũng như có hướng đi mới để nâng cao chất lượng nông 

sản, tăng thu nhập cho nông hộ. 

e) Sự tham gia của các doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn 

Hiện nay, đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo hình thức 

góp ruộng đất. Đây là hình thức TTTT đất nông nghiệp thông qua việc hộ gia đình/cá nhân 

tự nguyện góp QSDĐ để tổ chức sản xuất, kinh doanh cùng với doanh nghiệp, đồng thời 

được hưởng lợi thành quả SXNN hoặc có thể là góp QSDĐ, góp vốn, công sức vào HTX, 

và được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận của các bên có. Hoạt động này được kiểm soát 

và phù hợp với pháp luật của Nhà nước (thông thường theo tỷ lệ góp đất, góp vốn) [69]. Ở 

đây, doanh nghiệp đóng vai trò cốt lõi, doanh nghiệp đứng ra để thỏa thuận với nông hộ 

dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương về mặt hành chính và tiêu thụ nông sản, cách 

thức tổ chức sản xuất, về tỷ lệ lợi nhuận (hoặc về giá mua lại sản phẩm sau khi thu hoạch)… 

Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp (hỗ trợ) về tư liệu sản xuất (giống cây trồng, phân 

bón, máy móc thiết bị…), ứng dụng khoa học kỹ thuật và hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho 
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nông hộ [69], nông hộ góp QSDĐ và công lao động để tổ chức SXNN theo thỏa thuận đã 

kí kết và thực hiện các quy định khác của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất. 

Tỷ suất lợi nhuận thấp, quy mô đất nhỏ lẻ và hạ tầng yếu khiến nông nghiệp chưa 

thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư lớn [51]. Ở một số tỉnh thành, một số doanh nghiệp đã bắt 

đầu đầu tư vào nông nghiệp theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, theo đó doanh nghiệp đóng 

vai trò đầu tàu trong lôi kéo các tác nhân khác trong chuỗi giá trị hàng nông sản nhưng 

phạm vi còn hạn chế và khó khăn ở khâu tiếp cận đất đai với quy mô đủ lớn để tập trung 

SXNN. 

g) Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp 

Trong giai đoạn 2015-2022, nhiều tỉnh miền núi phía bắc trong đó có tỉnh Sơn La, đã 

tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất như việc sử dụng tưới nhỏ giọt của Isarel, 

sử dụng nhà lưới chống côn trùng ở huyện Mộc Châu [101], và một số huyện khác như 

Mai Sơn, thành phố Sơn La để trồng rau hữu cơ, trồng nho,... Từ đó nhiều nông hộ đã thực 

hiện TTTT đất nông nghiệp để dễ dàng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Tuy 

nhiên, do điều kiện kinh tế của hộ nên diện tích TTTT đất nông nghiệp còn hạn chế [69].  

Tuy nhiên, tốc độ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn phụ thuộc vào các 

yếu tố như nguồn cung cấp, tập huấn kỹ thuật lắp đặt và vận hành, vốn đầu tư ban đầu. 

Hơn nữa, việc ứng dụng còn hạn chế do khó khăn về vốn đầu tư, thiếu tập huấn kỹ thuật 

và ảnh hưởng của tập quán canh tác truyền thống, nhất là ở vùng miền núi, vùng nhiều 

đồng bào DTTS [161]. 

1.2.2. Sự cần thiết phải tích tụ tập, trung đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp bền 

vững ở khu vực miền núi 

 Những khó khăn trong SXNN ở khu vực miền núi như địa hình dốc, ruộng đất bị 

phân mảnh, khả năng tiếp cận đến đường giao thông khó khăn,… đã dẫn đến hệ quả bỏ 

hoang đất nông nghiệp, gây ảnh hưởng đến sự phát triển nền nông nghiệp bền vững ở đây 

[145]. Ruộng đất phân mảnh ở khu vực miền núi khiến cho khả năng cơ giới hóa thấp hơn 

nhiều so với khu vực đồng bằng [145] gây ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của người nông 

dân [149, 195]. Bởi vậy, TTTT đất nông nghiệp được coi là một trong những công cụ hiệu 

quả để thúc đẩy, hay thậm chí “hồi sinh” sự phát triển nông nghiệp và nông thôn [148]. 

Đối với khu vực miền núi, các tác động của hoạt động SXNN như: tăng nguy cơ xói 

mòn đất do tăng cường hoạt động canh tác [188], san lấp mặt bằng, phá hủy thảm thực vật 
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hiện có để mở rộng diện tích canh tác [148]. Chính sách quản lý đất đai phù hợp kết hợp 

dịch vụ bảo vệ đất, vận dụng các kỹ thuật kiểm soát xói mòn đất,… là những biện pháp 

cần được tích hợp nhằm tối ưu hóa việc giảm thiểu rủi ro gây ra từ hoạt động SXNN, từ đó 

thúc đẩy hệ sinh thái đất nông nghiệp bền vững [148]. Nói một cách khác, đối với khu vực 

miền núi, TTTT đất nông nghiệp không nên chỉ có một mục tiêu duy nhất là hợp nhất đất 

đai và tăng diện tích thửa, giảm phân mảnh chính [135], mà cần được đặt trong chiến lược 

đa mục tiêu, trong đó có các vấn đề về bảo vệ hệ sinh thái và môi trường [149, 188, 195]. 

Qua đó, có thể nhận thấy rằng TTTT đất nông nghiệp có thể vừa là công cụ để hướng tới 

SXNN bền vững, đồng thời cũng nhất thiết phải coi SXNN bền vững là hệ quả cần thiết để 

đảm bảo hiệu quả của TTTT đất nông nghiệp ở khu vực miền núi. 

Trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, hoạt động SXNN cần phải có những bước 

đột phá, ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, đồng thời 

bảo vệ môi trường [10]. Vì vậy TTTT đất nông nghiệp được coi là biện pháp thúc đẩy phát 

triển nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, sản xuất bền vững là phù hợp với đặc 

điểm SXNN nước ta và nâng cao đời sống của nông hộ. Một trong những nội dung quan 

trọng được khẳng định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII có liên quan 

đến chính sách đất đai là: “…có chính sách khuyến khích phát triển thị trường quyền SDĐ, 

nhất là thị trường cho thuê đất nông nghiệp” [4]. Mặt khác văn kiện này cũng cho rằng 

nông thôn hiện đại dựa trên mô hình tổ chức SXNN hiện đại với liên kết đa chủ thể (hộ gia 

đình, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà nước, tổ chức xã hội). Muốn vậy, phải có những diện 

tích đủ lớn thông qua TTTT đất đai để SXNN theo hướng chuyên môn hóa, áp dụng những 

biện pháp khoa học kỹ thuật cao nhằm tăng năng suất cây trồng, giảm tỉ lệ lao động trong 

nông nghiệp mà vẫn thu được hiệu quả kinh tế cao, đồng thời SDĐ bền vững và tiết kiệm.  

Với lợi thế về quy mô SDĐ thì TTTT đất nông nghiệp sẽ làm giảm chi phí, thuận lợi 

hơn trong việc đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn (giao thông, 

thủy lợi…), đồng thời cũng thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 

hình thành các vùng chuyên canh, SXNN hàng hóa tập trung [15]. Đây là xu hướng tất yếu, 

khách quan trong phát triển nông nghiệp, tạo bước đột phá để nâng cao giá trị, sức cạnh 

tranh của sản phẩm nông nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế và nâng cao thu nhập, 

đời sống của nhân dân [69], từng bước chuyển LĐNN sang lao động công nghiệp, dịch vụ 

trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 



41 

  
 

Hơn nữa, đất đai được TTTT để đưa vào hoạt động SXNN sẽ đồng bộ [41], giúp các 

nông hộ, doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ với thị trường trong và ngoài nước, đồng thời ứng 

dụng được khoa học công nghệ vào sản xuất đem lại hiệu quả cao từ đó nâng cao đời sống 

tinh thần cho người dân. Nhờ vào đó, đời sống nông thôn hiện đại hơn, có điều kiện sống 

tiệm cận với đô thị, môi trường sống được cải thiện nhờ TTTT đất đai mang lại hiệu quả 

môi trường như diện tích che phủ, sử dụng thuốc BVTV đúng khuyến cáo... Đặc biệt, đối 

với một số địa phương giàu bản sắc văn hoá dân tộc thì việc TTTT đất đai để sản xuất còn 

mang tính chiến lược do có thể phát triển về văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng 

thông qua hoạt động sản xuất của người dân. Khi đời sống của người dân được nâng cao, 

theo đó các hiệu quả về mặt xã hội cũng được cải thiện lớn, đó là những mặt tích cực về 

giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội vì họ đã tập trung vào sản xuất, thu 

được giá trị kinh tế cao. 

1.3. Quy trình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 

1.3.1. Quy trình nghiên cứu 

 Quy trình nghiên cứu luận án tiến hành từng bước cụ thể và thể hiện dưới sơ đồ tại 

hình 1.1 như sau:  

- Bước 1: Xác định mục tiêu nghiên cứu;  

- Bước 2: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan ở trong và ngoài nước;  

- Bước 3: Xây dựng cơ sở lý luận về TTTT đất nông nghiệp phục vụ SXNN khu vực 

miền núi; Xác định địa bàn nghiên cứu chìa khóa; Tiến hành thu thập các nguồn dữ liệu thứ 

cấp;  

- Bước 4: Tiến hành thu thập các nguồn dữ liệu sơ cấp; 

- Bước 5: Từ cơ sở lý luận và các nguồn dữ liệu thu thập được, tiến hành đánh giá 

thực trạng TTTT đất SXNN phục vụ phát triển SXNN ở địa bàn nghiên cứu; tổng hợp và 

phân tích ý kiến của các nông hộ về các yếu tố phục vụ TTTT đất SXNN; đánh giá hiệu 

quả kinh tế - xã hội, môi trường của các mô hình theo dõi sau TTTT đất SXNN; tích hợp 

các yếu tố ảnh hưởng, xác định mức độ ảnh hưởng để tiến hành xây dựng các bản đồ định 

hướng không gian phù hợp TTTT đất SXNN cho một số cây trồng trên địa bàn nghiên cứu: 

cây rau màu ở Mộc Châu, cây cà phê và xoài ở Mai Sơn; 

- Bước 6: Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, định hướng phù hợp cho 

TTTT đất nông nghiệp phục vụ phát triển SXNN bền vững tại địa bàn nghiên cứu. 
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Hình 1.1. Quy trình nghiên cứu luận án 

1.3.2. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện quy trình nghiên cứu ở trên, luận án sử dụng những phương pháp nghiên 

cứu dưới đây. 

1.3.2.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu thứ cấp 

 Các thông tin thứ cấp được thu thập bao gồm: (i) Các văn bản quy phạm pháp luật 

có liên quan đến đất đai, TTTT đất nông nghiệp nói chung và SXNN, PTBV; (ii) Các báo 

cáo các cấp của cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương về tình tình TTTT đất nông 

nghiệp, PTBV; (iii) Các tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của các điểm nghiên 

cứu... được liệt kê đã cụ thể hóa tại bảng 1.1. 

Các tài liệu, số liệu được kế thừa, tổng hợp sẽ được sàng lọc và lựa chọn để nhập vào 

phần mềm Endnote X9 để kiểm soát và trích dẫn theo quy định. 
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1.3.2.2. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu được áp dụng để xác định vùng nghiên cứu, lựa chọn hộ 

và mô hình theo dõi nhằm đánh giá trong giai đoạn 2020-2022.  

Từ năm 2013 đến 2023, hai huyện Mộc Châu và Mai Sơn ghi nhận sự gia tăng đáng 

kể về số lượng HTX và lao động trong HTX. Cụ thể, số lượng HTX tại huyện Mộc Châu 

đã tăng từ 7 HTX năm 2013 lên 21 HTX năm 2018 (tăng gấp 3 lần) và đạt 118 HTX vào 

năm 2023. Tương tự, huyện Mai Sơn cũng có sự phát triển mạnh mẽ, với số lượng HTX 

tăng từ 5 HTX năm 2013 lên 19 HTX năm 2018 (tăng 3,8 lần) và tiếp tục tăng lên 182 

HTX vào năm 2023 và tốc độ tăng nhanh hơn cả so với các huyện khác trong tỉnh Sơn La. 

Tại huyện Mộc Châu, chọn các xã Đông Sang, thị trấn Nông trường Mộc Châu và 

thị trấn Mộc Châu làm điểm nghiên cứu do có nhiều HTX nông nghiệp và nông hộ tham 

gia vào chuỗi LK&HTSX của các HTX, với nhiều sản phẩm nông nghiệp mang lại giá trị 

kinh tế cao. Tại huyện Mai Sơn, các xã Chiềng Ban, Chiềng Mai và Chiềng Mung được 

chọn làm điểm nghiên cứu do có các mô hình cây trồng ổn định và nhiều nông hộ tham gia 

vào chuỗi LK&HTSX, sự gia tăng nhanh chóng về số lượng HTX tại các xã này đã giúp 

hình thành các vùng sản xuất tập trung và chuyên canh cây trồng. 

Thông qua việc khảo sát và thu thập dữ liệu từ các nông hộ, giúp điều tra, khảo sát số 

liệu về thực trạng về hình thức, diện tích TTTT đất SXNN và đánh giá về sự phù hợp các 

yếu tố phục vụ TTTT đất SXNN tại chương 2. Các khu vực này được thể hiện rõ trong sơ 

đồ vị trí hình 1.2. dưới đây. 
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Hình 1.2. Khu vực nghiên cứu hai huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn 

1.3.2.3. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp 

a) Điều tra, phỏng vấn nông hộ 

* Chọn cỡ mẫu điều tra nông hộ 

Để có thể thu thập được các dữ liệu sơ cấp về thông tin thực trạng sử dụng đất, mức 

độ đồng tình của người dân về sự phù hợp của các yếu tố tác động đến TTTT đất SXNN 

trên địa bàn nghiên cứu, quá trình điều tra khảo sát nông hộ trên diện rộng được thực hiện. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La không triển khai chương trình DĐĐT, do đó không có 

báo cáo liên quan hoặc tổng hợp số liệu có liên quan về tổng số hộ thực hiện TTTT đất 

SXNN trên địa hai huyện nghiên cứu. Do đó, tác giả đã sử dụng phương pháp xác định cỡ 

mẫu theo công thức của Yamane [177], bằng phương pháp này tác giả lấy tổng số hộ nông 

nghiệp trên địa bàn huyện Mộc Châu và Mai Sơntheo công thức sau: 

n = 
 N  

1+ N (e)2 

Trong đó: 

n: Số lượng cỡ mẫu cần khảo sát 

N: Tổng số các hộ SXNN 
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e: Tỷ lệ sai số (±5%). 

Số lượng nông hộ của huyện Mộc Châu và huyện Mai Sơn hiện nay theo thống kê 

2023, có khoảng 52.700 hộ SXNN [19, 21], các hộ này hiện nay đều là thành viên HTX 

nông nghiệp thuộc UBND các xã, thị trấn tại KVNC. Từ công thức của Yamane đã nêu ở 

trên và xác định số mẫu cần điều tra là 398 hộ (đáp ứng độ tin cậy khoảng 95%). 

* Sử dụng thang đo Likert 

Thang đo Likert là một công cụ đo lường mức độ cảm nhận, ý kiến của đối tượng 

tham gia khảo sát đối với một vấn đề cụ thể. Các sự lựa chọn ở câu trả lời theo mức độ 

thường được mã hoá bằng các số theo thứ tự tăng dần (1;2;3;…) [166]. Trong khuôn khổ 

luận án, tác giả sử dụng thang đo Likert 5 mức độ cho việc phỏng vấn nông hộ, biểu thị 

như sau: 

Thang đo Likert 5 và thang điểm điều tra, phỏng vấn nông hộ phục vụ nghiên cứu nội 

dung của chương 2: 

Thang đo Likert 5 (hay thang đo Likert 5 mức độ, phục vụ phỏng vấn nông hộ về 

thực trạng TTTT đất SXNN và sự phù hợp của các yếu tố ảnh hưởng đến TTTT đất SXNN 

được trình bày rõ trên phiếu điều tra tại phụ lục 1).  

* Điều tra, phỏng vấn theo cỡ mẫu lựa chọn 

Hộ gia đình được điều tra thông tin trong khuôn khổ luận án này được lựa chọn tại 

các điểm điều tra theo 2 tiêu chí: (1) có đất SXNN trên địa bàn nghiên cứu; (2) có tham gia 

vào HTX nông nghiệp trên địa bàn. 

Quá trình phỏng vấn các hộ kéo dài trong hai giai đoạn: giai đoạn 1 (tháng 6/2020) 

và giai đoạn 2 (tháng 8/2022), khảo sát trên địa bàn 02 huyện Mai Sơn và Mộc Châu, với 

số phiếu phát ra là 418 phiếu, với phương pháp phỏng vấn cấu trúc, sau khi tiến hành loại 

bỏ các phiếu thiếu thông tin logic, tác giả thu được phiếu trả lời hợp lệ của 398 hộ gia đình 

trực tiếp SXNN trên địa bàn huyện Mai Sơn (các xã Chiềng Ban, xã Chiềng Mung và xã 

Chiềng Mai); Huyện Mộc Châu (các xã Đông Sang, xã Mường Sang, thị trấn Nông Trường 

Mộc Châu). Số lượng cụ thể các hộ gia đình được phỏng vấn được thể hiện trong bảng 

dưới đây: 

Hoàn toàn 

không đồng ý 

Không đồng 

ý 
Phân vân Đồng ý Hoàn toàn đồng ý 

1 2 3 4 5 
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Bảng 1.3. Thống kê số phiếu điều tra thu được tại các khu vực nghiên cứu 

Tên địa bàn  Số phiếu Nội dung phỏng vấn 

Huyện Mộc Châu  

TT Nông trường Mộc Châu  70 Điều tra thông tin về các nông hộ đã tiến hành TTTT 

đất SXNN. Điều tra thông tin về sự phù hợp về các 

chính sách TTTT đất nông nghiệp hiện hành. Sự phù 

hợp các yếu tố để TTTT đất SXNN tại địa phương, 

các điều kiện thuận lợi và khó khăn gặp phải, nguyện 

vọng của họ khi được tạo điều kiện để thực hiện 

TTTT đất nông nghiệp. 

TT Mộc Châu  62 

Xã Đông Sang  62 

Huyện Mai Sơn 

Xã Chiềng Ban  71 

 Xã Chiềng Mai 67 

 Xã Chiềng Mung 66 

Hoạt động phỏng vấn nông hộ được tiến hành theo phương thức điều tra mặt đối mặt 

(face-to-face) để đảm bảo việc thu thập thông tin có độ tin cậy cao nhất có thể. 

b) Phỏng vấn sâu 

Nhằm thu thập những ý kiến cụ thể và chuyên sâu hơn về đánh giá các yếu tố tác 

động đến TTTT đất SXNN ở địa bàn nghiên cứu, nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn sâu 

các cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách công tác quản lý đất đai, cán bộ Sở Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường xuống đến cấp xã. Số cán bộ được lựa 

chọn để thực hiện phỏng vấn sâu là 76 người, đảm bảo phù hợp với khuyến nghị cỡ mẫu 

tối thiểu 30 phiếu phỏng vấn sâu để đảm bảo độ tin cậy trong thống kê [92]. Phiếu phỏng 

vấn sâu được thiết kế dưới dạng bán cấu trúc (xem ở phụ lục 4). 

Bảng 1.4. Số lượng cán bộ tham gia phỏng vấn sâu 

STT Cơ quan công tác Số lượng cán bộ 

1 Sở NN&MT tỉnh Sơn La 11 

 Huyện Mộc 

Châu 

Huyện Mai 

Sơn 

2 UBND các huyện Mộc Châu, Mai Sơn 4 5 

3 Các phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng kí 

quyền sử dụng đất, Hội nông dân 

21 22 

4 UBND các xã thị trấn Nông trường Mộc Châu, thị 

trấn Mộc Châu, xã Đông Sang (huyện Mộc Châu); 

xã Chiềng Mung, Chiềng Mai và Chiềng Ban 

(huyện Mai Sơn). 

6 7 

Tổng  76 

1.3.2.4. Tham vấn chuyên gia 
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Luận án sử dụng phương pháp phỏng vấn chuyên gia, trong đó số lượng chuyên gia 

là 10 chuyên gia, là các nhà nghiên cứu, cán bộ làm việc trong lĩnh vực quy hoạch SDĐ, 

quản lý đất đai và nghiên cứu về nông, lâm nghiệp đã có trên 10 năm làm việc trong lĩnh 

vực quy hoạch SDĐ ở các viện nghiên cứu, các chuyên gia công tác trong lĩnh vực nông - 

lâm nghiệp, môi trường. Số phiếu này phục vụ cho tính toán trọng số trong phương pháp 

AHP để phục vụ lựa chọn vị trí thích hợp cho quy hoạch vùng TTTT đất SXNN cho mô 

hình cây trồng cụ thể mà tác giả đề xuất (mẫu phiếu hỏi thể hiện chi tiết ở phần phụ lục 6). 

1.3.2.5. Phương pháp theo dõi mô hình sử dụng đất 

Trong nghiên cứu này, để có thể đánh giá được hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường 

ở một số mô hình SDĐ sau TTTT đất SXNN tại địa bàn nghiên cứu, tác giả lựa chọn 3 mô 

hình để tiến hành theo dõi từ năm 2020 đến năm 2022 (3 năm). Các dữ liệu thu thập được 

trong quá trình này được sử dụng để đánh giá hiệu quả của mô hình SDĐ theo dõi theo quy 

chuẩn (giải thích rõ hơn ở Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp). 

Lựa chọn mô hình: Tiêu chí lựa chọn mô hình bao gồm: (1) Mô hình ở quy mô hộ 

gia đình; (2) Lựa chọn mô hình điểm có tham gia vào chuỗi LK&HTSX; (3) Các mô hình 

phải là mô hình ổn định loại cây trồng trong khoảng thời gian 3 năm trở lên và sử dụng các 

nguồn lực có sẵn về đất đai, lao động địa phương. 

Căn cứ vào những tiêu chí như trên, tác giả chọn được các mô hình sau đây: 

1) Mô hình trồng rau màu: Mô hình này được tác giả theo dõi trong thời gian 3 năm 

2020-2022 tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu; đối tượng là 05 nông hộ trồng rau màu. 

2) Mô hình trồng cây xoài: Theo dõi tại xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn với 05 hộ 

trồng xoài, thời gian theo dõi 2020-2022; đối tượng là 05 hộ trồng cây xoài. 

3) Mô hình trồng cây cà phê: Mô hình này được tác giả theo dõi tại Chiềng Ban, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, thời gian theo dõi 2020-2022; đối tượng là 05 hộ trồng cà 

phê. 

Các hộ gia đình triển khai mô hình được lựa chọn theo dõi đảm bảo sự sẵn lòng 

tham gia và cung cấp được các thông tin cần thiết trong quá trình khảo sát. 

1.3.2.6. Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 

Trong nghiên cứu này, phương pháp đánh giá theo quan điểm PTBV với 3 thành phần 

trụ cột là kinh tế - xã hội, môi trường [119, 173]. Cơ sở để lựa chọn cũng như phân cấp các 

chỉ tiêu đánh giá chủ yếu dựa vào Cẩm nang sử dụng đất nông nghiệp tập 2 [8], sử dụng 
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phân cấp mức đánh giá của Bộ khoa học công nghệ (2010), khung đánh giá hiệu quả kinh tế 

trong TCVN 84-09/2012, sử dụng thêm một số chỉ tiêu của bộ tiêu chí đánh giá đất nông 

nghiệp bền vững (SDG 2.4.1) của FAO (2019) và kết hợp với phỏng vấn thực tế tại địa bàn 

nghiên cứu để phân cấp đánh giá mức độ phù hợp cho các thang điểm đánh giá hiệu quả sử 

dụng đất nông nghiệp về kinh tế, xã hội, môi trường. Các tiêu chí được cho điểm và phân 

thành mức cao, trung bình, thấp.  

a) Hiệu quả kinh tế 

- Hiệu quả kinh tế được tính trên 1 ha đất SXNN. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh 

tế bao gồm các chỉ tiêu sau: 

+ Giá trị sản xuất (GTSX): là toàn bộ giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ được tạo 

ra trong một kỳ nhất định (thường là 1 năm). 

+ Chi phí trung gian (CPTG): là toàn bộ các khoản chi phí vật chất thường xuyên 

bằng tiền mà chủ thể bỏ ra để thuê và mua các yếu tố đầu vào và dịch vụ sử dụng trong quá 

trình sản xuất. 

+ Giá trị gia tăng (GTGT): là hiệu số giữa giá trị sản xuất và chi phí trung gian, là giá 

trị sản phẩm xã hội được tạo ra thêm trong thời kỳ sản xuất đó GTGT = GTSX - CPTG. 

- Hiệu quả đồng vốn (GTGT/CPTG): đây là chỉ tiêu tương đối của hiệu quả, nó chỉ 

ra hiệu quả sử dụng các chi phí biến đổi và thu dịch vụ.  

- Các chính sách được tiếp cận: đây là chỉ tiêu về vấn đề các hộ được tiếp cận và tham 

gia các cơ chế về vốn - tín dụng, cơ chế bảo hiểm nông nghiệp, cơ chế tiêu thụ sản phẩm... 

Bảng 1.5. Phân cấp mức độ đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất (tính cho 1 ha). 

GTSX 

(Tr,đồng/ha/năm) 
CPTG 

(Tr,đồng/ha/năm) 

GTGT 

(Tr,đồng/ha/năm) 
HQĐV  

(lần) 
Các chính sách 

được tiếp cận 

Cấp 

đánh 

giá 

≥120 ≥45 ≥120 2,0 - <2,5 
Hộ tiếp cận được 

2 cơ chế trở lên 
Cao 

30 -< 120 30 -< 45 30 - < 120 1,5 - <2,0 
Hộ tiếp cận được 

1 cơ chế 
TB 

<30 <30 <30 <1,5 
Hộ không tiếp cận 

được cơ chế nào 
Thấp 

Nguồn:[4, 89], [6] 

b) Hiệu quả xã hội 

Hiệu quả xã hội được thể hiện thông qua các chỉ tiêu định tính và định lượng: 

      + Việc làm ổn định: Được tính theo mức lương liền kề của LĐNN trong hộ; 

      + An ninh lương thực: Tính theo thang đo trải nghiệm mất an ninh lương thực FIES do FAO 
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(2021) đề xuất; 

      + Quyền sử dụng đất: Đảm bảo về các các quyền của người SDĐ theo Luật đất đai; 

      + Việc làm: Đảm bảo việc làm cho các thành viên trong hộ. 

Bảng 1.6. Phân cấp mức độ đánh giá hiệu quả xã hội sử dụng đất (tính cho 1 ha) 

Tiêu 

chuẩn 
Tiêu chí 

Thời 

gian 

đánh 

giá 

Chỉ tiêu 
Phân 

mức 

Việc 

làm ổn 

định 

Mức lương của 

lao động nông 

nghiệp 

3 năm 

trước 

liền kề 

Mức lương của LĐNN cao hơn mức lương tối 

thiểu của quốc gia hoặc mức lương tối thiểu 

của ngành nông nghiệp 

Cao 

Mức lương của LĐNN bằng mức lương tối 

thiểu của quốc gia hoặc mức lương tối thiểu 

của ngành nông nghiệp 

TB 

Mức lương của LĐNN thấp hơn mức lương tối 

thiểu của quốc gia hoặc mức lương tối thiểu 

của ngành nông nghiệp 

Thấp 

An 

ninh 

lương 

thực 

Thang đo trải 

nghiệm mất an 

ninh lương thực 

FIES 

12 

tháng 

qua 

Hộ không rơi vào tình trạng mất an ninh lương 

thực1 hoặc chỉ rơi vào tình trạng nhẹ 
Cao 

Tình trạng mất an ninh lương thực ở hộ là vừa 

phải; 
TB 

Tình trạng mất an ninh lương thực của hộ là 

nghiêm trọng 
Thấp 

Quyền 

SDĐ 

Bảo đảm quyền 

sử dụng đất 

Năm 

trước 

liền kề 

Có giấy tờ hợp pháp với tên chủ sở hữu hoặc 

chủ sở hữu QSDĐ trên đó, hoặc có quyền bán 

bất kỳ mảnh đất SXNN nào hoặc có quyền 

thừa kế bất kỳ mảnh đất SXNN 

Cao 

Có giấy tờ hợp pháp ngay cả khi thành viên 

của hộ không được ghi tên là chủ sở hữu hoặc 

chủ sở hữu QSDĐ; 

TB 

Các trường hợp còn lại Thấp 

Việc 

làm 

Đảm bảo việc 

làm 

Năm 

trước 

liền kề 

Đảm bảo việc làm cho 6 người trở lên  Cao 

Đảm bảo việc làm cho 3-5 người TB 

Không đảm bảo việc làm Thấp 

Nguồn: [4, 89],[6] 

c) Hiệu quả môi trường 

Để xác định hiệu quả về môi trường của quá trình SDĐ đòi hỏi phải có số liệu có liên 

quan đến phân tích phẫu diện, nguồn nước và sản phẩm nông sản trong một khoảng thời 

gian nhất định. Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và vấn đề nghiên cứu, trong phạm vi 

luận án này, tác giả chỉ đề cập đến một số ảnh hưởng đến môi trường thông qua các tiêu 

                                                                 
1 Tình trạng mất an ninh lương thực: Lo lắng sẽ không đủ thức ăn; Không thể mua lương thực, thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng và tốt cho sức 

khỏe; Chỉ ăn một vài loại thực phẩm; Bỏ bữa ăn; Hết, cạn kiệt thức ăn; Bị đói nhưng không được ăn; Phải nhịn ăn trong cả ngày. 
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chí dùng để đánh giá chỉ tiêu phân cấp trong hiệu quả môi trường là: 

+ Sử dụng nước: tiêu chí này đánh sự ổn định nguồn nước trong SXNN; 

+ Rủi ro ô nhiễm: Số biện pháp giảm thiểu để giảm thiểu rủi ro ô nhiễm phân bón hóa 

học; 

+ Rủi ro ô nhiễm thuốc BVTV: Số biện pháp giảm thiểu để giảm thiểu rủi ro ô nhiễm 

từ thuốc BVTV; 

+ Đa dạng sinh học: Thực hiện luân canh cây trồng trên diện tích đất SXNN nhằm đảm 

bảo tính đa dạng, số thảm thực vật được che phủ. 

Bảng 1.7. Phân cấp mức độ đánh giá hiệu quả môi trường sử dụng đất (cho 1 ha) 

Tiêu 

chuẩn 
Tiêu chí 

Thời 

gian 

đánh giá 

Cụ thể chỉ tiêu 
Phân 

mức 

Sử dụng 

nước 

Tình hình 

phân bổ 

nước tưới 

3 năm 

trước liền 

kề 

Nguồn nước tưới ổn định qua các năm Cao 

Nguồn nước tưới không ổn định, hoặc có 

thể phân phối 
TB 

Các trường hợp còn lại Thấp 

Rủi ro ô 

nhiễm phân 

bón 

Hiểu biết 

về RRMT 

khi SD 

thuốc 

BVTV 

Năm 

trước liền 

kề 

Hộ thực hiện ít nhất 4 biện pháp để giảm 

thiểu rủi ro ô nhiễm môi trường2 
Cao 

Hộ thực hiện 2-3 biện pháp để giảm thiểu 

rủi ro ô nhiễm môi trường 
TB 

Hộ chỉ thực hiện 1 biện pháp hoặc không 

thực hiện bất kỳ biện pháp nào để giảm 

thiểu rủi ro ô nhiễm môi trường 

Thấp 

Rủi ro ô 

nhiễm 

thuốc 

BVTV 

Sử dụng 

thuốc 

BVTV, 

biện pháp 

bảo hộ khi 

SD thuốc 

BVTV 

Năm 

trước liền 

kề 

Hộ tuân thủ cả 3 biện pháp bảo hộ3 và ít 

nhất 4 biện pháp liên quan đến môi trường4 
Cao 

Hộ tuân thủ 2 biện pháp bảo hộ và ít nhất 3 

biện pháp liên quan đến môi trường 
TB 

Hộ chỉ thực hiện 1 biện pháp hoặc không 

thực hiện bất kỳ biện pháp nào Thấp 

Đa dạng 

sinh học 

Luân canh 

cây trồng 

Đáp ứng từ 3 tiêu chí5 trở lên Cao 

Đáp ứng được 2 tiêu chí trở lên TB 

                                                                 
2 Các biện pháp giảm thiểu rủi ro ô nhiễm phân bón: Bón phân theo định mức kỹ thuật; Sử dụng phân hữu cơ; Sử dụng phân xanh (cây họ đậu, 
lạc, …); Sử dụng phân bón theo từng giai đoạn tăng trưởng; Xem xét loại đất và khí hậu trong quyết định liều lượng và tần suất; Lấy mẫu đất 5 

năm một lần để tính toán dinh dưỡng đất; Quản lý dinh dưỡng theo vùng đặc thù; Sử dụng thảm thực vật (dải đệm sinh học). 
3 Biện pháp bảo vệ sức khỏe: Tuân thủ hướng dẫn sử dụng và sử dụng thiết bị bảo hộ; Bảo dưỡng và vệ sinh thiết bị bảo vệ sau khi sử dụng; Xử 
lý chất thải (vỏ bao bì, vỏ lọ) an toàn. 
4 Biện pháp kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi: (1) Tuân thủ hướng dẫn trên nhãn mác thuốc bảo vệ thực vật; (2) Điều chỉnh thời 

gian canh tác; (3) Áp dụng khoảng cách cây trồng tiêu chuẩn;(4) Áp dụng luân canh; (5) Áp dụng trồng xen; (6) Áp dụng trồng gối;(7) Kiểm soát 

sâu, bọ bằng biện pháp sinh học; (8) Sử dụng thuốc trừ sâu bọ sinh học; (9) Áp dụng luân canh đồng cỏ để ngăn chặn các loại côn trùng gây bệnh 

cho vật nuôi;(10) Sử dụng giống cây trồng, vật nuôi kháng, chịu được sâu bệnh; (11) Loại bỏ các bộ phận của cây bị sâu, bọ tấn công; (12) Bảo 

dưỡng và làm sạch thiết bị phun sau khi sử dụng;(13) Sử dụng giống vật nuôi kháng chịu được sâu bệnh; (14) Tiêm phòng cho vật nuôi; (15) Tuân 

thủ quy định về tái đàn chăn nuôi. 
5 Các tiêu chí đa dạng sinh học trong sản xuất: (1) Có ít nhất 10% diện tích cho thảm thực vật tự nhiên; (2) Hộ sản xuất các sản phẩm nông nghiệp 

được chứng nhận hữu cơ, hoặc có các sản phẩm đang trải qua quá trình chứng nhận; (3) Hộ không sử dụng các chất kháng khuẩn mạnh về mặt y tế 

làm chất kích thích tăng trưởng; (4) Có ít nhất 2 nhóm sản phẩm chiếm tỷ trọng từ 10% tổng giá trị sản xuất của hộ trở lên; (5) Thực hành luân 

canh trên ít nhất 80% diện tích canh tác của hộ trong thời gian 3 năm (không bao gồm cây trồng lâu năm và đồng cỏ lâu dài) trong thời gian 3 năm; 

(6) Sử dụng giống vật nuôi thuần chủng hoặc thích nghi với địa phương. 
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hoặc Số 

KV được 

che phủ 

thảm thực 

vật 

3 năm 

trước liền 

kề 

Đáp ứng được 1 hoặc không đáp ứng được 

Thấp 

Nguồn: Thực tiễn điều tra, bộ KHCN và Kết quả khảo sát chỉ tiêu SDG 2.4.1 [6, 89] 

1.3.2.7. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA 

Nghiên cứu này sử dụng phần mềm SPSS 26.0 để phân tích và xử lý số liệu trong 

nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng không gian phù hợp bố trí mô 

hình TTTT đất nông nghiệp tại chương 3. 

Phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA được tiến hành các nhân tố thuộc các 

nhóm: Nhóm kinh tế (K1-K5), nhóm xã hội (X1-X3) và nhóm môi trường - sinh thái (M1-

M7), các nhóm tiêu chí này nếu đạt được các yêu cầu thì việc lựa chọn có tính bao quát, 

đảm bảo độ tin cậy và phù hợp để đánh giá tính khả thi của TTTT đất SXNN trong nghiên 

cứu. Các chỉ tiêu cần quan tâm là: (1) sử dụng phương pháp trích Principal Axis Factoring 

với phép quay Promax nhằm phản ánh cấu trúc dữ liệu chính xác hơn, (2) hệ số tải nhân tố 

Factor loading ≥ 0,5, (3) tại mỗi item, chênh lệch giữa hệ số tải lớn nhất và hệ số bất kỳ 

phải ≥ 0,3, (4) tổng phương sai trích được ≥ 50% và (5) KMO ≥ 0,5, kiểm định Bartlett có 

ý nghĩa thống kê, Sig < 0,05 [85, 92]. 

b) Kiểm định độ tin cậy thang đo bằng Cronbach’s Alpha 

Hệ số thập phân (Cronbach’s Alpha): phân tích độ tin cậy bằng hệ số thập phân cho 

từng thang đo đơn hướng. Kiểm tra này nhằm đảm bảo các thang đo đơn hướng đều có hệ 

số thập phân lớn hơn 0,6 nhưng không lớn hơn 0.95. Những biến có hệ số tương quan biến 

tổng nhỏ hơn 0,3 sẽ bị loại khỏi thang đo [86]. 

1.3.2.8. Phương pháp xác định các yếu tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng bằng hồi quy 

đa biến 

Để kiểm định các giả thiết về mối quan hệ giữa các biến trong nhóm kinh tế, xã hội, 

môi trường, tác giả sử dụng phương pháp hồi quy bội. Việc sử dụng hồi quy đa biến giúp 

tác giả kiểm định một cách khoa học các giả thiết về mối quan hệ giữa các biến kinh tế - 

xã hội và môi trường, từ đó xác định những yếu tố nào có tác động mạnh, yếu hoặc không 

có ý nghĩa đến biến nghiên cứu, làm cơ sở cho việc xác định các yếu tố định hướng không 

gian TTTT đất SXNN tại chương 3. 

Hệ số chuẩn hóa được dùng để đánh giá mức độ quan trọng của từng thành phần, 
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hệ số Beta chuẩn hóa của thành phần nào càng cao thì mức độ tác động của thành phần đó 

vào tiêu chí đó càng lớn. 

 Công thức toán học của phương pháp này như sau: 

Yi = B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 +…+ BnXn +       (1.4) 

 Trong đó:  + Yi  là biến phụ thuộc 

   + X1; X2; X3; …Xn là các biến độc lập 

   + B0 là hằng số, giá trị của Y khi tất cả các giá trị của X=0 

+ B1; B2; B3; …Bn là các hệ số hồi quy 

+  là sai số chuẩn. 

Trong kết quả hồi quy tuyến tính, cần xem xét các hệ số R2 và sự biến thiên của biến 

phụ thuộc. Hệ số Durbin-Watson (DW) và các hệ số phóng đại phương sai VIF nằm trong 

khoảng từ 1,5~ 2,5, thỏa mãn điều kiện [85]. 

1.3.2.9. Phương pháp định hướng không gian tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp 

bằng phân tích đa chỉ tiêu kết hợp GIS  

a) Phương pháp phân tích thứ bậc AHP 

Phương pháp AHP (Analytic Hierachy Process), được phát triển bởi Giáo sư T.L. Saaty  

[165], là một trong những kỹ thuật phân tích đa chỉ tiêu được ứng dụng nhiều nhất bởi nó 

khá đơn giản, phù hợp với lối tư duy của con người và đem lại kết quả một cách khách quan. 

Trong nghiên cứu này, phương pháp AHP được sử dụng để đánh giá mức độ quan trọng của 

các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng không gian phù hợp với TTTT đất SXNN tại KVNC 

ở chương 3. 

 Phương pháp AHP giúp giải quyết khó khăn khi phải đưa ra quyết định đối với vấn 

đề mà cần căn cứ vào nhiều tiêu chí khác nhau để xác định kết quả. Việc xác định được 

quy hoạch vùng thích hợp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, mức độ tác động đối với vị trí 

quy hoạch của mỗi yếu tố này lại khác nhau, do vậy mà quá trình phân tích phân cấp sẽ 

giúp người ra quyết định xác định được mức độ quan trọng của các chỉ tiêu cụ thể. Quy 

trình AHP tiến hành dựa trên việc phân tích vấn đề thành các phương án khác nhau, thành 

các nhóm chỉ tiêu khác nhau, sau đó thông qua so sánh từng cặp các chỉ tiêu, việc này sẽ 

làm giảm mức độ phức tạp của vấn đề, khi thay vì so sánh một loạt các chỉ tiêu với nhau 

thì so sánh theo cặp sẽ dễ dàng hơn, cuối cùng kết hợp lại để cho được lựa chọn tối ưu nhất. 

Việc so sánh này được thực hiện giữa các cặp chỉ tiêu với nhau và được tổng hợp lại thành 
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một ma trận vuông cấp n, trong đó phần tử aij thể hiện mức độ quan trọng của chỉ tiêu ở 

hàng i so với chỉ tiêu ở cột j.  

 Mức độ quan trọng của các chỉ tiêu được đánh giá dựa trên ý kiến của các chuyên gia 

theo thang điểm như trên hình: 

1/9                1/7                      1/5                        1/3                         1                            3                          5                       7                    9    

 

 

 

Hình 1.3: Điểm so sánh mức độ quan trọng của các chỉ tiêu trong AHP 

(các giá trị trung gian là 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 2, Thang điểm 2, 4, 6, 8) [174, 175] 

Để đảm bảo được tính nhất quán của đánh giá, hay nói cách khác là đánh giá được 

tính hợp lý của kết quả mức độ quan trọng của các chỉ tiêu, T.L.Saaty đã đề xuất sử dụng 

tỷ số nhất quán CR (Consistency Ratio). Tỷ số này so sánh mức độ nhất quán với tính 

khách quan (ngẫu nhiên) của dữ liệu, được tính theo công thức sau: 

 

      

 
(1.5) 

CI: Chỉ số nhất quán (Consistency Index) 

RI: Chỉ số ngẫu nhiên (Random Index) 

 

(( 
(1.6) 

λmax: Giá trị đặc trưng của ma trận 

n: số chỉ tiêu 

 

 

 

 

 

(1.7) 
 

Đối với mỗi một ma trận so sánh cấp n, Saaty đã thử nghiệm tạo ra các ma trận ngẫu 

nhiên và tính chỉ số CI trung bình của chúng và gọi là RI - chỉ số ngẫu nhiên. 

Bảng 1.8. Giá trị RI ứng với từng số lượng chỉ tiêu n [174, 175] 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0,52 0,89 1,12 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 

Nếu giá trị tỷ số nhất quán CR < 0,1 là chấp nhận được, nếu lớn hơn đòi hỏi người ra 

quyết định thu giảm sự không đồng nhất bằng cách thay đổi giá trị mức độ quan trọng giữa 

các cặp chỉ tiêu. 

 b) Phân tích đa chỉ tiêu (MCA) trong định hướng không gian phù hợp 

Quan 

trọng 

như 

nhau 
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 Việc vận dụng phân tích đa chỉ tiêu trong định hướng không gian phù hợp được 

trình bày rõ tại chương 3 luận án này, sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc AHP có thể 

giúp cải thiện chất lượng ra quyết định, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, và đảm bảo 

tính bền vững trong phát triển nông thôn và quy hoạch SDĐ nông nghiệp. 

 Phương pháp phân tích đa chỉ tiêu là một kỹ thuật tổ hợp các tiêu chuẩn khác nhau 

nhằm đưa ra kết quả cuối cùng. Phân tích đa chỉ tiêu (Multi Criteria Analysis - MCA) cung 

cấp cho người ra quyết định các mức độ quan trọng khác nhau của các tiêu chuẩn khác 

nhau hay còn gọi là trọng số của các chỉ tiêu liên quan. Để xác định trọng số người ta 

thường dùng phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia, kinh nghiệm cá nhân. Trong vấn 

đề ra quyết định đa chỉ tiêu, việc quan trọng đầu tiên là xác định tập hợp các phương án và 

những chỉ tiêu mà các phương án cần để đánh giá. Tiếp theo, lượng hóa các chỉ tiêu, xác 

định tầm quan trọng tương đối của các phương án tương ứng mỗi chỉ tiêu. Một cách tiếp 

cận để xác định tầm quan trọng tương đối của các phương án dựa vào sự so sánh cặp được 

đề xuất bởi Saaty là phương pháp phân tích thứ bậc riêng lẻ (AHP - IDM) [174, 175], trong 

ra quyết định đa tiêu chuẩn, kết quả có được này thường mang tính chất chủ quan và dựa 

vào kinh nghiệm cá nhân, để khắc phục được điều ấy nhiều nhà nghiên cứu đã sử dụng 

phương pháp phân tích thứ bậc trong ra quyết định nhóm (AHP - GDM) để xác định trọng 

số các chỉ tiêu. 

c) Phương pháp nội suy IDW (Inverse Distance Weight) 

  Phương pháp này dùng để nội suy dữ liệu thời tiết, lượng mưa thu được ở các trạm 

khí tượng Mộc Châu, Cò Nòi, thành phố Sơn La (giai đoạn 2015-2022) thu được ở dạng 

dữ liệu thống kê chuyển thành dữ liệu dạng không gian để phục vụ thành lập bản đồ. Đây 

là kỹ thuật phổ biến nhất để nội suy các điểm phân tán, phương pháp IDW xác định giá trị 

của các điểm chưa biết bằng cách tính trung bình trọng số khoảng cách các giá trị của các 

điểm đã biết giá trị trong vùng lân cận của mỗi pixcel. 

d) Các bước thực hiện trong GIS 

Thực hiện định hướng không gian phù hợp một số mô hình TTTT đất SXNN phục 

vụ SXNN bền vững dựa trên nền tảng GIS thực hiện theo quy trình từ khâu chuẩn bị đến 

hoàn thành chi tiết được thể hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào. 
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Đây là bước trung gian để chuyển đổi dữ liệu từ bản đồ dạng *dgn và dạng *tab sang 

*shp của ArcGIS thông qua chuẩn hóa dữ liệu các lớp chuyên đề phục vụ thành lập bản đồ 

định hướng không gian quy hoạch vùng TTTT đất SXNN phục vụ SXNN bền vững. Trong 

bước này tác giả cũng thông qua việc xin ý kiến chuyên gia để xác định các chỉ tiêu cần 

thiết, mức độ quan trọng trong định hướng không gian phù hợp TTTT đất SXNN.  

Bước 2: Tính trọng số cho các chỉ tiêu 

Căn cứ vào cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học về việc đánh giá và lựa chọn vùng phù 

hợp TTTT đất SXNN, căn cứ vào điều kiện đặc điểm của khu vực nghiên cứu, cũng như 

tham khảo ý kiến chuyên gia, luận án đã đưa ra các chỉ tiêu đánh giá tính hợp lý quy hoạch 

đất nông nghiệp. 

Bước 3: Phân loại và tính điểm cho các lớp chỉ tiêu đầu vào về quy hoạch vùng thích 

hợp TTTT đất nông nghiệp. 

Bước 4: Thành lập các bản đồ thành phần từ dữ liệu bản đồ và bằng nội suy (các raster 

giá trị hợp lý và phân khoảng mức độ phù hợp). 

e) Quy trình thực hiện định hướng không gian phù hợp tích tụ, tập trung đất sản xuất nông 

nghiệp phát triển một số cây trồng cụ thể cho huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn 

  Quy trình thực hiện định hướng không gian phù hợp TTTT đất SXNN cho phát 

triển một số cây trồng cụ thể, được triển khai theo các bước logic như sau: Trước hết, dữ 

liệu được thu thập thông qua phỏng vấn, nhập liệu và loại bỏ các phiếu thiếu logic, sau đó 

sử dụng hồi quy đa biến để xác định các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường có 

ảnh hưởng đến định hướng không gian phù hợp TTTT đất SXNN. Trên cơ sở các yếu tố 

được chọn lọc, phương pháp AHP được sử dụng để tham vấn các chuyên gia nhằm xác 

định trọng số cho từng tiêu chí, đồng thời kiểm định mức độ nhất quán. Tiếp theo, các bản 

đồ thành phần tương ứng với từng tiêu chí được xây dựng và chuẩn hóa trong môi trường 

GIS. Cuối cùng, các bản đồ này được chồng xếp theo trọng số AHP để tạo ra bản đồ định 

hướng không gian tổng hợp, được phân hạng mức độ phù hợp và kiểm định bằng dữ liệu 

thực tế, từ đó đưa ra khuyến nghị quy hoạch phù hợp cho TTTT đất SXNN tại KVNC. Quy 

trình cụ thể được thể hiện khái quát ở sơ đồ sau: 
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Hình 1.4. Quy trình định hướng không gian phù hợp tích tụ, tập trung đất sản 

xuất nông nghiệp bằng GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu 

* Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào 

Trong quá trình thực hiện luận án đã sử dụng 2 nguồn dữ liệu cơ bản đó là: dữ liệu 

thứ cấp và dữ liệu sơ cấp. Dữ liệu thứ cấp thu thập tại khu vực nghiên cứu đã được nêu rõ 

tại chương 1 của luận án về nguồn dữ liệu bản đồ phục vụ nghiên cứu (bảng 1.1). 

Trong luận án này, tác giả đánh giá theo phương pháp đa tiêu chí phù hợp với địa bàn 

huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn. Những tiêu chí liên quan đến độ dốc, thành phần 

cơ giới, tầng dày đất, thổ nhưỡng, nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm cũng thuộc nhóm thích nghi 

sinh thái cây trồng, tuy nhiên cần xét đến những yếu tố không gian liên quan trực tiếp đến 

lợi ích kinh tế và môi trường để đảm bảo lợi ích kinh tế cao, đồng thời bảo vệ môi trường, 

PTBV. 

Luận án thông qua việc xin ý kiến chuyên gia để xác định các chỉ tiêu cần thiết, mức 

độ quan trọng của các chỉ tiêu, cũng như việc phân loại cho điểm chi tiết từng chỉ tiêu trong 

định hướng không gian phù hợp TTTT đất SXNN để phát triển SXNN bền vững trên địa 

bàn huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

Việc xác định được tiêu chí gồm 15 yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường để đánh giá 

định hướng không gian TTTT đất SXNN ở huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn được 

xây dựng dựa trên khung tiếp cận khoa học và có tính logic từ cả khuyến nghị quốc tế và 
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thực tiễn địa phương. Đầu tiên, dựa trên hệ thống tiêu chí của FAO (1976, 1985, 1993) về 

đánh giá thích nghi đất đai đã được quốc tế công nhận và ứng dụng rộng rãi trong nhiều 

nghiên cứu GIS - AHP, với ba nhóm chính: điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hạ tầng 

phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, các công trình khoa học quốc tế như của T.L.Saaty (2008) 

[175], Yan-Sui Liu (2006) về sử dụng GIS cho đánh giá thích nghi cho lựa chọn cây trồng 

miền núi [187], Subhas Adak (2016), Salas López Rolando (2020) [169], đều chứng minh 

rằng việc lựa chọn các yếu tố kinh tế (quy mô, hạ tầng giao thông, thủy lợi…), xã hội (sự 

đồng thuận, khoảng cách đến khu dân cư, …), và môi trường - sinh thái (thổ nhưỡng, độ 

dốc, khí hậu…) là cơ sở then chốt để đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững [172]. Các 

nghiên cứu này đã đưa ra từ 15-18 tiêu chí. Tuy nhiên, khi áp dụng vào bối cảnh miền núi 

huyện Mộc Châu và Mai Sơn, các yếu tố này được lựa chọn nhằm phản ánh đúng điều kiện 

tự nhiên đặc thù (địa hình dốc, khí hậu phân hóa, thổ nhưỡng đa dạng), đồng thời gắn với 

thực tiễn phát triển SXNN và định hướng TTTT đất SXNN) mà mục tiêu đề tài cần giải 

quyết, tác giả đã lựa chọn được15 yếu tố phù hợp và đưa vào phỏng vấn sâu cán bộ, từ đó 

đưa ra được các tiêu chí logic, phù hợp và có giá trị thực tiễn cao đối với huyện miền núi 

Mộc Châu và Mai Sơn. 

Bảng 1.9. Xác định các tiêu chí cho định hướng không gian phù hợp tích tụ, tập 

trung đất sản xuất nông nghiệp phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững 

 Mã Chỉ tiêu Ý nghĩa Thuộc 

tính 

Nhóm 

I - kinh 

tế 

K1 Hiện trạng SDĐ  

Ưu tiên đất SXNN gồm đất trồng cây 

hàng năm, đất trồng cây lâu năm 

Dữ liệu 

không 

gian 

K2 
Khoảng cách tới hệ 

thống giao thông 

Thuận tiện đi lại, chuyên chở vật liệu cho 

trồng trọt, thu hoạch, tiêu thụ hàng hóa,… 

Dữ liệu 

không 

gian 

K3 
Khoảng cách tới 

nguồn nước mặt  

Tạo khoảng cách an toàn về môi trường 

nước mặt, đồng thời thuận tiện cho việc 

tưới tiêu 

Dữ liệu 

không 

gian 

K4 
Khoảng cách đến trạm 

điện 

Tăng khoảng cách đến hệ thống điện, dễ 

dàng ứng dụng khoa học công nghệ cao 

vào sản xuất, thu hoạch 

Dữ liệu 

không 

gian 

K5 Quy mô diện tích  

Tăng quy mô SDĐ thuận tiện cho việc áp 

dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, 

đồng thời đáp ứng nhu cầu diện tích  

Dữ liệu 

không 

gian 



58 

  
 

Nhóm 

III - Xã 

hội 

X1 
Sự chấp thuận của 

người dân   

Tăng tối đa sự chấp thuận của cộng đồng Câu hỏi 

phỏng vấn 

X2 
Khoảng cách đến khu 

dân cư  

Đảm bảo môi trường sống tốt cho khu dân 

cư và thuận tiện trong thu hoạch và tiêu 

thụ nông sản  

Dữ liệu 

không 

gian 

X3 
Sự chấp thuận của 

chính quyền 

Tăng tối đa sự chấp thuận của chính 

quyền 

Dữ liệu  

quy hoạch 

 

 

 

Nhóm 

II - 

Môi 

trường-

Sinh 

thái 

M1 Thổ nhưỡng 

Tăng khả năng phù hợp với các loại cây 

trồng 

Dữ liệu 

không 

gian 

M2 Độ dày tầng đất 

Tăng khả năng thích nghi sinh thái cây 

trồng 

Dữ liệu 

không 

gian 

M3 Thành phần cơ giới 

Tăng khả năng thích nghi sinh thái cây 

trồng 

Dữ liệu 

không 

gian 

M4 Địa hình, độ dốc  

Giảm thiểu chi phí trung gian trong sản 

xuất và phân khoảng phù hợp với điều 

kiện sinh thái các loại cây trồng 

Dữ liệu 

không 

gian 

M5 Nhiệt độ  

Tăng khả năng thích nghi đối với cây 

trồng, giảm thiểu các tác động của biến 

đổi khí hậu 

Dữ liệu 

thống kê 

M6 Lượng mưa  

Tăng khả năng sinh trưởng và phát triển, 

đưa ra nhiều lựa chọn phù hợp cho cây 

trồng 

Dữ liệu 

thống kê 

M7 Độ ẩm không khí  

Tăng khả năng sinh trưởng và phát triển, 

giúp đưa ra nhiều lựa chọn phù hợp cho 

cây trồng 

Dữ liệu 

thống kê 

Nguồn: Tổng hợp nghiên cứu tác giả [169, 172, 175, 187]. 

Sau khi thực hiện các bước đầu tiên của quy trình như sơ đồ ở hình 1.4 nêu trên, tác 

giả tiến hành xác định các tiêu chí ảnh hưởng đến lựa chọn định hướng không gian và lấy 

ý kiến chuyên gia. Để thực hiện việc định hướng không gian phù hợp TTTT đất SXNN 

phục vụ phát triển SXNN bền vững, nghiên cứu này cần sử dụng các bản đồ thành phần và 

kết quả được bản đồ tổng (là kết quả nhân trọng số với các lớp bản đồ tương ứng đã tính 

toán được). 

Việc xây dựng các bản đồ đơn tính được thực hiện như sau: Bản đồ độ dốc, được xây 

dựng từ bản đồ địa hình tỉnh Sơn La (2010), giá trị độ dốc được chia thành 5 khoảng dựa 

theo tiêu chí của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (2010) và có tính đến sự phù hợp 

đối với địa hình của huyện Mai Sơn, huyện Mộc Châu; Bản đồ loại đất, được xây dựng từ 
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bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Sơn La (2010) trong đó tại các khu vực các huyện có những loại 

đất đặc trưng; Bản đồ lượng mưa, Bản đồ nhiệt độ, Độ ẩm được xây dựng dựa trên số liệu 

thống kê từ các trạm khí tượng Mộc Châu, Cò Nòi và Sơn La từ năm 2016-2023 theo 

phương pháp nội suy IDW (Inverse Distance Weight) [194], phương pháp này xác định 

được các giá trị chưa biết bằng cách tính trung bình trọng số từ khoảng cách các điểm đã 

biết vùng lân cận của mỗi pixel. Các loại bản đồ thành phần khác như quy mô diện tích, 

hiện trạng SDĐ, giao thông, chợ, khu bãi rác… được lấy dữ liệu từ các lớp có sẵn của bản 

đồ hiện trạng SDĐ của huyện Mộc Châu, huyện Mai Sơn (2023). 

*Tính điểm các lớp bản đồ thành phần 

Trong nghiên cứu này, các mức điểm cho các chỉ tiêu định hướng cho quy hoạch 

TTTT đất SXNN phục vụ phát triển SXNN bền vững tại khu vực nghiên cứu được tổng 

hợp phù hợp với từng loại cây trồng sau khi đã nghiên cứu, xem xét các yêu cầu về các tiêu 

chí kinh tế, sinh thái, môi trường và xã hội đã lý luận ở trên. Kết quả được xử lý, tính toán 

phù hợp với đặc điểm thích nghi sinh thái, các quy định của TCVN 8409:2010 của Bộ 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn; TCVN 8409:2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, 

Quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP, QCVN 01:2021 và quy hoạch phát triển nông nghiệp 

nông thôn định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh Sơn La. Thông qua khảo sát thực địa 

và lấy ý kiến 10 chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan như quy hoạch SDĐ, môi trường, 

giao thông, nông-lâm nghiệp… cũng như phân khoảng mức độ phù hợp dựa trên quy định 

với các mức điểm: Phù hợp cao” (2), “Phù hợp trung bình” (1) và “Không phù hợp” (0). 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 

1. Hiện nay, TTTT đất nông nghiệp được coi là công cụ chiến lược nhằm khắc phục 

những khó khăn trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, TTTT đất nông nghiệp 

ở miền núi bị chia cắt về địa hình, độ dốc cao, phương thức canh tác truyền thống của đồng 

bào DTTS chưa phù hợp với sản xuất nông nghiệp hàng hóa,… khiến cho hiệu quả TTTT 

không thể so sánh được với khu vực đồng bằng nếu chỉ đánh giá dựa trên các tiêu chí về 

độ lớn của thửa, mức độ phân mảnh,… TTTT đất nông nghiệp ở miền núi đòi hỏi định 

hướng đa mục tiêu trong sự tích hợp với các vấn đề về bảo vệ hệ sinh thái, môi trường, và 

bởi vậy hướng tới hoạt động sản xuất nông nghiệp bền vững. 

2. TTTT đất nông nghiệp còn được coi là giải pháp quan trọng để hiện đại hóa nông 

nghiệp, phát triển nông thôn nói chung, nông thôn miền núi nói riêng nhằm xóa đói giảm 

nghèo và vì mục tiêu PTBV. 

5. Phương pháp và bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả mô hình SDĐ đã được xác lập trên 

cơ sở tham khảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8409:2012 về Quy trình đánh giá đất sản xuất 

nông nghiệp phục vụ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện của Bộ Khoa học và Công nghệ 

(2012), và tham khảo kết quả khảo sát chỉ tiêu SDG 2.4.1 tại Việt Nam về Tỷ lệ diện tích 

sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả và bền vững của Tổng cục thống kê (2021). 

         6. Quy trình cụ thể định hướng không gian TTTT đất SXNN phục vụ phát triển SXNN 

bền vững cũng được thiết lập cho khu vực nghiên cứu, bao gồm các bước như chuẩn hóa 

dữ liệu, xác định trọng số tiêu chí, phân loại, chấm điểm và lập bản đồ. Luận án áp dụng 

phương pháp này cho nội dung đề xuất không gian TTTT đất SXNN đối với ba loại cây 

lựa chọn là rau màu, cà phê và xoài tại khu vực nghiên cứu. 
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CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÍCH TỤ, TẬP TRUNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG 

NGHIỆP PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI CÁC HUYỆN 

MIỀN NÚI MỘC CHÂU VÀ MAI SƠN, TỈNH SƠN LA 

2.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 

2.1.1. Vị trí địa lý 

 Sơn La là tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam, đây là tỉnh có diện tích rộng 

thứ ba của cả nước, chỉ sau Nghệ An và Gia Lai (theo số liệu đến năm 2023). 

 

Hình 2.1. Vị trí huyện Mộc Châu và Mai Sơn trong bản đồ hành chính tỉnh Sơn La 

(Nguồn: Biên tập từ bản đồ hành chính tỉnh Sơn La, năm 2023) 

Nằm ở phía đông nam của tỉnh Sơn La, huyện Mộc Châu có địa giới tiếp giáp với các 

huyện Vân Hồ, các huyện Yên Châu, Phù Yên, Bắc Yên, tỉnh Sơn La, giáp tỉnh Thanh Hóa 

và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ở phía nam [97]. Địa bàn huyện nằm trên cao nguyên 

đá vôi với độ cao trung bình hơn 1.000m, có diện tích tự nhiên vào khoảng 2.061km2. Với 

vị trí địa lý dễ dàng tiếp cận với thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận, có điều kiện tự nhiên 

độc đáo, nhiều tiềm năng trong phát triển nông nghiệp và du lịch, kinh tế Mộc Châu đã có 

nhiều biến chuyển tích cực trong những năm gần đây.  
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Huyện Mai Sơn nằm ở phía nam của tỉnh Sơn La, cách Hà Nội khoảng 260km. Địa 

giới hành chính của Mai Sơn tiếp giáp với các huyện Yên Châu, Bắc Yên, Mường La, Sơn 

La, Thuận Châu và Sông Mã, đồng thời tiếp giáp một phần nhỏ ở phía nam với CHDCND 

Lào. Mai Sơn nằm trong cụm tam giác kinh tế Mai Sơn - thành phố Sơn La - Mường La và 

vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 6. Do vậy, Mai Sơn cũng có vị trí rất quan trọng 

trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Sơn La nói riêng 

và vùng Tây Bắc nói chung [97]. 

2.1.2. Điều kiện tự nhiên và các nguồn tài nguyên 

2.1.2.1. Địa chất, địa hình 

Đặc điểm địa chất huyện Mộc Châu có xu hướng phân tuyến, phần lớn lãnh thổ được 

cấu tạo bởi các thành tạo đá vôi thuộc hệ tầng Đồng Giao, phân bố thành các dải rộng nằm 

kẹp giữa các đứt gãy và nằm xen kẽ với những dải đá phiến [98]. Địa hình huyện Mộc Châu 

có sự phân hóa rõ theo hướng tây bắc - đông nam với một số kiểu địa hình chính: 

- Địa hình thung lũng - đồi núi thấp ở phía bắc và tây bắc huyện; Địa hình cao 

nguyên, Địa hình đồi núi thấp ở phần trung tâm; Địa hình núi trung bình ở phía nam và 

tây nam huyện. Với những nét độc đáo của nền địa chất và địa hình đã tạo ra những dạng 

tài nguyên du lịch sinh thái độc đáo và hấp dẫn, làm tăng tính đa dạng của các loại hình du 

lịch phù hợp với các kiểu địa hình khác nhau (du lịch tham quan hang động, du lịch mạo 

hiểm leo núi,…).  

- Cao nguyên Mộc Châu, kéo dài 80km từ Yên Châu đến Suối Rút, bề ngang nơi rộng 

nhất đạt tới 25km, có độ cao trung bình so với mặt biển là 1.050m. Các khu vực xung 

quanh Mộc Châu như Hòa Bình, Sơn La đều có độ cao trung bình thấp hơn so với Mộc 

Châu. Núi đá vôi ở huyện Mộc Châu có độ cao trung bình từ 1.100 - 1.300m so với mặt 

nước biển, trong đó có đỉnh Pha Luông nằm ở phía nam huyện là ngọn núi cao nhất, với 

độ cao 1.880m. Các cao nguyên và bồn địa (đồng bằng giữa núi) làm nên yếu tố địa 

hình mang tính đặc thù của huyện Mộc Châu, riêng cao nguyên Mộc Châu có độ cao 

trung bình 1.050m [102].  

- Tiểu vùng dọc sông Đà: Có địa hình phức tạp, bị chia cắt mạng phần lớn là đất dốc. 

- Tiểu vùng cao biên giới: Kiểu địa hình này nằm xen kẽ giữa các khe suối và núi cao 

là các phiêng bãi tương đối bằng phẳng nhưng không liên tục. 
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 Huyện Mai Sơn không có cấu trúc địa chất có xu hướng phân thành dạng tuyến như 

Mộc Châu, địa hình của Mai Sơn bị chia cắt mạnh, phức tạp núi đá cao xen lẫn đồi, thung 

lũng, lòng chảo và cao nguyên, có độ cao trung bình 800 - 850m so với mực nước biển 

[93]. Khu vực có 2 hệ thống núi chính, chạy theo hai hướng tây bắc - đông nam và tây bắc 

- tây nam, bao gồm các dạng địa hình chính như sau:  

- Địa hình núi cao và dốc: Chia cắt mạnh bởi các con suối lớn và các dãy núi cao, độ 

cao trung bình 1000 - 1200m so với mực nước biển, phân bố ở phía đông bắc và tây nam 

của huyện bao gồm khu vực thuộc xã Tà Hộc, Chiềng Chăn, Phiêng Pằn, Nà ớt, Phiêng 

Cằm,...  

- Địa hình núi trung bình: Có độ cao trung bình từ 500 - 700m so với mực nước biển, 

phổ biến là núi trung bình, xen kẽ là các phiêng bãi, lòng chảo, có các phiêng bãi tương đối 

rộng thuận lợi để trồng lúa, rau màu và cây công nghiệp,... phân bố chủ yếu thuộc khu vực 

các xã như: Chiềng Mung, Chiềng Mai, Hát Lót, Nà Bó, Chiềng Mai, Chiềng Sung... 

2.1.2.2. Khí hậu và thủy văn 

Khí hậu: Cả hai huyện này đều nằm trong khu vực Tây Bắc, thuộc miền khí hậu nhiệt 

đới gió mùa. Huyện Mộc Châu còn mang tính chất khí hậu cao nguyên ôn hòa mát mẻ 

quanh năm với nhiệt độ trung bình năm 18,90C, có tới 9 tháng có số ngày thuận lợi cho 

phát triển nông nghiệp và du lịch. Khí hậu Mộc Châu chia thành hai mùa rõ rệt: mùa mưa 

từ tháng IV đến tháng IX, mùa khô từ tháng X đến tháng III năm sau. Tuy nhiên do nằm 

ở vùng cao nguyên có độ cao lớn, lại có địa hình cánh cung mở đón hướng gió, nên 

vùng núi Mộc Châu là nơi tiếp nhận sớm và chịu ảnh hưởng sâu sắc của gió Lào nên ở đây 

phân chia thành 3 tiểu vùng khí hậu khác nhau: (1) Vùng cao nguyên Mộc Châu có đặc 

điểm khí hậu độc đáo nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa núi cao mang tính chất 

khí hậu á nhiệt đới, đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các vùng sản xuất chuyên canh 

tập trung với các loại cây trồng đặc sản truyền thống (chè, rau, cây ăn quả chất lượng cao; 

chăn nuôi bò sữa, bò thịt); (2) Vùng dọc sông Đà khí hậu nóng; (3) Vùng cao biên giới có 

khí hậu mát, ẩm. Ngoài ra ảnh hưởng đặc trưng của Mộc Châu là có gió mùa Tây Nam (gió 

Lào) xuất hiện chủ yếu vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm gây ra thời tiết khô - 

nóng và hạn hán, làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa 

bàn. 

Theo số liệu quan trắc của Trạm khí tượng thuỷ văn, huyện Mộc Châu có nhiệt độ 
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không khí đạt trung bình: 18,50C, cao nhất: 330C, thấp nhất: - 0,20C. Tổng số giờ nắng 

trung bình năm 1.905 giờ/năm. Tổng lượng mưa bình quân 1560 mm/năm với 186 ngày 

mưa/năm, độ ẩm trung bình 85% và là nơi có lượng bốc hơi thấp nhất tỉnh, trung bình 572 

mm/năm [96].  

Huyện Mai Sơn cũng mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa đông lạnh 

và khô, kéo dài từ tháng XI năm trước đến tháng III năm sau. Mùa hè nóng và mưa nhiều, 

kéo dài từ tháng IV đến tháng X. Nhiệt độ trung bình trong năm chỉ khoảng 210C. Độ ẩm 

trung bình đạt 80,5%. Tổng số giờ nắng vào khoảng 1.940 ngày [97]. 

Theo số liệu của Đài dự báo khí hậu, thủy văn Tây Bắc, tổng lượng mưa bình quân 

của huyện Mộc Châu và huyện Mai Sơn đều đạt 1.410 mm/năm, tập trung vào các tháng 

VI, VII, VIII với lượng mưa chiếm 76% tổng lượng mưa cả năm, lượng mưa mùa khô chỉ 

chiếm 24% tổng lượng mưa cả năm. Tổng số ngày mưa vào khoảng 145 ngày/năm. Tuy 

nhiên, huyện Mộc Châu có lượng mưa khá dồi dào, số ngày mưa trung bình 186 ngày/năm, 

lượng mưa trung bình năm từ 1.400-1.500 mm, và cũng là địa bàn có số ngày mưa phùn 

cao nhất tỉnh, trung bình 50 ngày một năm. Đây còn là vùng chịu ảnh hưởng của một 

số cơn bão và gió mùa đông bắc nên mùa khô khá lạnh và thường xuyên bị sương muối, 

số ngày có sương muối trung bình là 5 ngày/năm. Đặc biệt, huyện Mộc Châu có số ngày 

sương mù cao nhất tỉnh, trung bình trên 80 ngày/năm, chính vì vậy Mộc Châu được mệnh 

danh là xứ sở của sương mù. 

Thủy văn: Huyện Mai Sơn và Mộc Châu đều có hệ thống sông Đà chảy qua, tuy nhiên 

ở hai huyện này vẫn có nhiều điểm khác biệt. Với kiến tạo địa chất nêu trên, huyện Mộc 

Châu còn là nơi gặp gỡ của nhiều sông suối: trong đó, sông Đà là con sông lớn nhất, nằm 

ở phía bắc của huyện, chảy qua xã Tân Hợp đến xã Quy Hướng; Suối Sặp chảy qua huyện 

Mộc Châu dài 85 km; cùng với suối Quanh, suối Đôn, suối Giăng,… với tổng chiều dài tới 

247 km. Mộc Châu còn có 03 hồ chứa là hồ rừng thông bản Áng - Đông Sang, hồ Nà Sài - 

Hua Păng, hồ Ta Niết - Chiềng Hắc.  

Tại huyện Mai Sơn, sông Đà chảy qua huyện với chiều dài 24 km, ngoài ra trên địa 

bàn huyện còn có hệ thống suối thuộc lưu vực sông Đà và sông Mã như: Nậm Pàn, Nậm 

Quét, Nậm Le, Suối Hộc... với tổng chiều dài khoảng 250 km và nhiều con suối nhỏ khác, 

mật độ sông suối khoảng 0,7 km/km2 [102].  
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Với đặc điểm địa hình của hai huyện/này đều bị chia cắt mạnh, dốc nên phần lớn các con 

suối nhỏ, hẹp, độ dốc lớn, tạo nên tính đa dạng về chế độ dòng chảy và sự chênh lệch lớn về 

lưu lượng nước giữa hai mùa. Mùa cạn kiệt nước trùng với thời điểm mùa đông, lưu lượng 

nước nhỏ. Mùa lũ trùng với thời điểm mùa hè với lưu lượng dòng chảy lớn, tốc độ dòng chảy 

cao, lượng nước tập trung thường gây ra lũ quét, lũ ống, ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời 

sống của người dân trên địa bàn. 

2.1.2.3. Thổ nhưỡng 

Trên địa bàn tỉnh Sơn La có chủ yếu có mười nhóm đất chính [106], trong đó quy mô 

diện tích của từng loại thổ nhưỡng ở hai huyện Mộc Châu và Mai Sơn được được liệt kê 

cụ thể ở bảng 2.1 sau. 

Bảng 2.1. Các loại đất chính ở huyện Mộc Châu và huyện Mai Sơn 

 

 

TT Tên loại đất 
Kí 

hiệu 

Diện tích (ha) 

 

Mộc Châu Mai Sơn 

Diện tích 

(ha) 

Tỉ lệ (%) Diện tích 

(ha) 

Tỉ lệ 

(%) 

1 Đất phù sa ngòi suối Py - - 2.568 1,80 

2 Đất Feralít mùn đỏ vàng 

trên đá biến chất 

FHj - - 8.434,97 8,91 

3 Đất nâu đỏ trên đá magma 

bazơ và trung tính 

Fk - - 3.975,60 2,79 

4 Đất đỏ nâu trên đá vôi Fv - - 17.038,71 11,94 

5 Đất nâu vàng trên đá 

magma bazơ và trung tính 

Fu - - 24.630,40 17,26 

6 Đất đỏ vàng trên đá phiến 

sét và đá biến chất 

Fs 34.757,31 32,42 30.351 21,27 

7 Đất vàng đỏ trên đá magma 

axit 

Fa 72.452,24 67,58 - - 

8 Đất vàng nhạt trên đá cát Fq - - 7.990 5,60 

9 Đất mùn đỏ vàng trên đá 

phiến sét và đá biến chất 

Hs  - 38.165,92 26,75 

10 Đất thung lũng do sản phẩm 

dốc tụ 

D - - 9.516 6,67 

Tổng diện tích tự nhiên 107.209,55 100% 135.479,6 100% 

 Nguồn: Tổng hợp thống kê từ Bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Sơn La 2020 

Nhóm đất phù sa: Đất phù sa không được bồi chua phân bố tại huyện Mai Sơn và 

một số khu vực khác. Loại đất này chịu tác động mạnh từ quá trình canh tác nông nghiệp, 

tuy nhiên có thể cải tạo hợp lý đưa và SXNN quy mô lớn.  
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Nhóm đất đen: Hình thành chủ yếu ở địa hình sườn dốc và thung lũng thấp, đất đen 

có đặc điểm vừa tích lũy chất kiềm từ đá mẹ giàu kiềm, vừa tích lũy chất hữu cơ. Đất đen 

phân bố nhiều ở huyện Mộc Châu, Mai Sơn. Với thành phần cơ giới nặng, khả năng trao 

đổi chất cao hơn quá trình feralit, loại đất này đặc biệt thuận lợi cho trồng lúa và các cây 

lương thực có hạt. 

Nhóm đất đỏ vàng: Đây là nhóm đất phân bố rộng khắp. Trong đó, đất nâu tím trên 

đá sa phiến thạch phân bố ở độ cao 400 - 700m, còn đất nâu đỏ trên đá macma bazơ và 

trung tính có mặt ở tất cả các huyện. Loại đất này có đặc tính tốt, phù hợp với nhiều loại 

cây trồng, đồng thời điều kiện địa hình cũng khá thuận lợi cho phát triển nông - lâm nghiệp, 

thúc đẩy SXNN tại Mộc Châu và Mai Sơn. 

Nhóm đất mùn vàng đỏ: Phân bố ở độ cao trên 900m, đất mùn vàng đỏ có nguồn gốc 

và tính chất tương tự như đất nâu đỏ trên đá macma bazơ và trung tính, nhưng giàu mùn 

hơn nên độ phì cao. Loại đất này thích hợp với nhiều cây trồng cho năng suất cao, có tiềm 

năng phát triển cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả ôn đới – thế mạnh của Mộc Châu. 

Nhóm đất thung lũng dốc tụ: Hình thành từ sản phẩm dốc tụ, loại đất này có thành 

phần cơ giới thịt trung bình, độ chua vừa phải, giàu lân và kali. Tuy diện tích nhỏ (76 ha, 

chiếm 0,01% diện tích tự nhiên tỉnh), đất dốc tụ phân bố tập trung ở huyện Mai Sơn. Đây 

là loại đất thích hợp để trồng các cây họ đậu và cây công nghiệp ngắn ngày, góp phần đa 

dạng hóa cơ cấu cây trồng. 

Với đặc điểm phân bố và tính chất trên, các nhóm đất tại Mộc Châu và Mai Sơn đều 

có tiềm năng rõ rệt để phát triển nông nghiệp hàng hóa, từ cây lúa, cây lương thực đến cây 

công nghiệp, cây ăn quả ôn đới và nhiệt đới, phù hợp với chiến lược phát triển nông nghiệp 

bền vững của tỉnh Sơn La. 

2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội 

2.1.3.1. Dân số, dân cư và nguồn lao động 

Huyện Mộc Châu 

 Theo số liệu thống kê, dân số huyện Mộc Châu năm 2023 có khoảng 102.500 người, 

chiếm 16% dân số toàn tỉnh Sơn La, với bình quân mật độ dân số đạt 114 người/km2. Trong 

đó, dân số thành thị đạt 39.842 người, chiếm 36% tổng dân số; dân số nông thôn đạt 62.565 

người, chiếm 64%. Tỷ lệ tăng dân số đạt khoảng 1%/năm [95]. 
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Hình 2.2. Cơ cấu thành phần dân tộc huyện Mộc Châu năm 2023 

Về cơ cấu thành phần dân tộc, ở huyện Mộc Châu có 11 dân tộc, trong đó chủ yếu là 

người Kinh (chiếm 29,4%), người Thái (33,2%), người Mường (15,8%), người Hmông 

(14,6%), người Dao (6,2%), và một số dân tộc ít người khác (như Sinh Mun, Khơ Mú,…) 

(hình 2.2).  

Số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động năm 2023 khoảng 71.962 

người, chiếm tỷ lệ 63,1% tổng dân số trên địa bàn thành phố. Trong đó, số lao động đang 

làm việc là 61.933 người. Trong đó, số lượng lao động nông nghiệp và lâm nghiệp, thủy 

sản chiếm tỷ lệ 60,13%; lao động trong ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 14,4%; và 

lao động trong ngành thương mại - dịch vụ chiếm 25,47%) [95].  

Huyện Mai Sơn 

Ở huyện Mai Sơn, quy mô dân số đến năm 2023 là 170.163 người, trong đó dân số ở 

khu vực thành thị chiếm 11,91%. Mật độ dân số bình quân toàn huyện là 120 người/km2, 

chủ yếu tập trung ở thị trấn với mật độ bình quân 327 người/km2. Tỷ lệ gia tăng dân số 

năm 2023 đạt 1,28% [105]. Theo số liệu thống kê, dân số trong độ tuổi lao động của Mai 

Sơn có khoảng 67.155 lao động, chiếm 41,83% tổng số dân, trong đó lao động trong lĩnh 

vực nông lâm thủy sản chiếm 78,03%, công nghiệp và xây dựng chiếm 4,75%, dịch vụ 

17,22%. 

29%
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16%
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6% 1%

Kinh Thái Mường Hmông Dao Khác
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Hình 2.3. Cơ cấu thành phần dân tộc huyện Mai Sơn năm 2023 

Về thành phần dân tộc, toàn huyện Mai Sơn có 6 dân tộc chính cùng chung sống, bao 

gồm: dân tộc Thái chiếm tỷ lệ cao nhất với 55,62% dân số toàn huyện; dân tộc Hmông 

chiếm 7,42%; dân tộc Kinh chiếm 30,53%; dân tộc Xinh Mun chiếm 3,23%; dân tộc 

Mường chiếm 0,65%; dân tộc Khơ Mú chiếm 2,49% [94] (hình 2.3).  

Hiện số người trong độ tuổi lao động trên địa bàn huyện Mai Sơn khoảng 100.741 

lao động, chiếm 60,4% tổng số dân, lao động trong nông nghiệp chiếm 75% tổng lao động 

xã hội, lao động đã qua đào tạo chiếm tỷ lệ thấp 8,7% [94]. Với tiềm năng là nguồn lao 

động khá dồi dào, song lực lượng lao động của hai huyện miền núi này phân bố không đều, 

chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn. Chất lượng nguồn lao động tại huyện chưa cao, số 

lao động đã qua đào tạo chiếm 18,17% so với tổng số lao động, 81,83% số lao động còn 

lại chưa được qua đào tạo [81]. Để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và mục 

tiêu xóa đói giảm nghèo của huyện, thì công tác đào tạo, nâng cao trình độ lao động cần 

được chính quyền và người dân chú trọng hơn nữa. 

2.1.3.2. Cơ cấu kinh tế 

Huyện Mộc Châu 

Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tổng giá trị sản xuất các 

ngành kinh tế huyện Mộc Châu năm 2023 đạt 13.014 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ giá trị sản xuất 

của ngành nông nghiệp chiếm 27%, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chiếm 43%, 

thương mại - dịch vụ chiếm 30%. Kinh tế huyện Mộc Châu những năm qua duy trì ở mức 

phát triển khá. Giá trị sản xuất của cả ba ngành kinh tế đều ghi nhận giá trị tăng trưởng qua 

các năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 17%/năm. Ngành thương mại - dịch vụ ghi 

55.62

7.42

30.53

3.23
0.65 2.49

Thái Hmông Kinh Xinh Mun Mường Khơ Mú



69 

  
 

nhận tốc độ tăng trưởng lớn nhất, với bình quân gần 20%/năm, còn ngành nông nghiệp có 

tốc độ tăng trưởng chậm hơn, với bình quân 14%/năm. 

Bảng 2.2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội huyện Mộc Châu giai 

đoạn 2019-2023 

STT Chỉ tiêu Đơn  

vị tính 

Thực hiện giai đoạn 2019 - 2023 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Tổng giá trị sản xuất  Tỷ đồng 6.950 8.126 9.504 11.120 13.014 

 - Nông, lâm nghiệp, thủy 

sản 

Tỷ đồng 2.018 2.300 2.622 2.990 3.408 

 - Công nghiệp, xây dựng Tỷ đồng 3.047 3.571 4.186 4.906 5.749 

 - Dịch vụ Tỷ đồng 1.885 2.255 2.696 3.225 3.857 

2 Tổng giá trị sản xuất (giá 

hiện hành) 

Tỷ đồng 6.950 10.673 13.043 15.950 19.521 

3 Cơ cấu tổng giá trị theo 

ngành kinh tế 

% 100 100 100 100 100 

 - Nông, lâm nghiệp, thủy 

sản 

% 29,03 28,30 27,59 26,89 26,19 

 - Công nghiệp, xây dựng % 43,84 43,95 44,04 44,11 44,17 

 - Dịch vụ % 27,12 27,75 28,37 29,00 29,64 

4 Tổng vốn đầu tư toàn xã 

hội 

Tỷ đồng 10.000-12.000 

5 Tổng thu ngân sách nhà 

nước 

Tỷ đồng 679,1 780,9 898,1 1.032,8 1.187,7 

 - Thu ngân sách trên địa 

bàn 

Tỷ đồng 116,5 128,1 140,9 155,0 170,5 

 - Ngân sách tỉnh bổ sung 

cho ngân sách địa phương 

Tỷ đồng 478,00 565,40 666,80 784,40 920,60 

6 Chi ngân sách địa phương Tỷ đồng 679,1 780,9 898,1 1.032,8 1.187,7 

 Nguồn: Tổng hợp báo cáo kinh tế - xã hội huyện Mộc Châu [96] 

Từ kết quả bảng số liệu trên ta thấy, toàn huyện Mộc Châu đã xuất khẩu trên 8.000 

tấn nông sản với giá trị trên 28 triệu USD. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: Xoài (sang 

thị trường Trung Quốc, Úc); Nhãn (Trung Quốc, Úc); Chanh leo (Trung Quốc, Đức, Thụy 

Sĩ); Chè (Đài Loan, Pakistan, Apganistan, Trung Quốc, Nhật Bản): Cà phê (Đức, Mỹ, Ấn 

Độ); Tinh bột sắn (Trung Quốc, Lào); Tinh bột sắn (Trung Quốc); Xi măng (Trung Quốc, 

Lào) [96]. Đặc biệt Mộc Châu cũng là địa điểm du lịch thu hút lượng khách du lịch trong 

và ngoài nước cao, năm 2022 địa bàn huyện Mộc Châu còn được vinh dự nhận giải thưởng 

du lịch Thế giới năm 2022, được vinh danh là Điểm đến Thiên nhiên Khu vực hàng đầu 

Thế giới năm 2022.  
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Huyện Mai Sơn 

Theo số liệu thống kê của UBND huyện Mai Sơn, tổng giá trị sản xuất năm 2023 trên 

địa bàn huyện Mai Sơn đạt 11.263,0 tỷ đồng (giá hiện hành), tăng 146,5% so với năm 2019 

(bảng 2.3). Trong đó, tỷ lệ giá trị sản xuất của ngành nông - lâm nghiệp đạt 26,19%; công 

nghiệp - xây dựng đạt 44,17%; dịch vụ - thương mại đạt 29,64% [94], SXNN trên địa bàn 

huyện đã được quan tâm đầu tư, sản xuất tập trung và có nhiều cây trồng chủ lực đem lại 

năng suất cao hơn nhiều so với việc chỉ tập trung vào trồng cây ngô trước đó.  

Bảng 2.3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội huyện Mai Sơn 

giai đoạn 2019-2023 

Nguồn: Tổng hợp báo cáo kinh tế - xã hội huyện Mai Sơn [94]. 

Nhìn chung huyện Mai Sơn có điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm nông 

nghiệp mang bản sắc riêng của các tiểu vùng sinh thái đồi núi thấp, đồi núi. Sinh khí hậu 

của Mai Sơn phù hợp với nhiều loại cây công nghiệp như Mía, Cà phê. Trên địa bàn huyện 

hiện đang có hai nhà máy chế biến, là nhà máy Mía đường Mai Sơn và Công ty cà phê 

STT Chỉ tiêu Đơn  

vị tính 

Thực hiện giai đoạn 2019 - 2023 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Tổng giá trị sản xuất (giá 

so sánh 2017) 

Tỷ đồng 5.886,8 6.302,7 6.857,3 6.853,1 8.622,8 

 - Nông, lâm nghiệp, thủy 

sản 

Tỷ đồng 1.829,0 2.147,0 2.078 2.364 2.911,0 

 - Công nghiệp, xây dựng Tỷ đồng 652,0 1.084,3 2.124 2.585 2.148,8 

 - Dịch vụ Tỷ đồng 2.612,0 2.771,4 2.696 3.225 3.563,0 

2 Tổng giá trị sản xuất (giá 

hiện hành) 

Tỷ đồng 5.886,8 10.673 13.043 15.950 11.263,0 

3 Cơ cấu tổng giá trị theo 

ngành kinh tế 

% 100 100 100 100 100 

 - Nông, lâm nghiệp, thủy 

sản 

% 31,07 34,03 30,32 34,52 32,16 

 - Công nghiệp, xây dựng % 11,06 17,20 30,96 37,72 24,92 

 - Dịch vụ % 44,37 43,97 39,32 47,06 42,92 

4 Tổng vốn đầu tư toàn xã 

hội 

Tỷ đồng 10.000-12.000 

5 Tổng thu ngân sách nhà 

nước 

Tỷ đồng 663,4 704,6 687,5 857,7 1.539,0 

 - Thu ngân sách trên địa 

bàn 

Tỷ đồng 49,0 57,0 67,8 83,7 237,1 

 - Ngân sách tỉnh bổ sung 

cho ngân sách địa phương 

Tỷ đồng 614,2 647,6 619,6 638,9 1.301,9 

6 Chi ngân sách địa phương Tỷ đồng 763,4 804,6 887,5 957,7 1.539,0 
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Phúc Sinh, đáp ứng được nhu cầu sản xuất tại chỗ, đồng thời cũng đảm bảo đầu ra cho các 

sản phẩm nông nghiệp của người dân trong huyện. 

2.1.3.3.  Những khó khăn trong tích tụ, tập trung đất nông nghiệp ở tỉnh Sơn La 

Địa bàn tỉnh Sơn La là khu vực miền núi, cũng là nơi sinh sống của nhiều đồng bào 

DTTS, SXNN giữ vai trò chủ đạo trong đời sống kinh tế của họ. Tuy nhiên, ở địa bàn miền 

núi nông nghiệp phát triển còn nhiều khó khăn, vẫn mang nặng tính truyền thống trong sản 

xuất nông nghiệp và thiếu quy hoạch chi tiết định hướng phát triển nông nghiệp. Trên địa 

bàn tỉnh Sơn La, cơ chế chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới cách thức SXNN còn hạn 

chế, phương thức sản xuất nhỏ lẻ còn phổ biến, chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp 

thấp [77]. Hơn nữa, nhiều đồng bào DTTS có thói quen sống trên núi cao và hoạt động độc 

lập theo các tộc người, gây khó khăn trong khâu tuyên truyền, vận động các chủ trương 

chính sách của Đảng và Nhà nước [84].  

Để thúc đẩy phát triển SXNN ở miền núi, cần có quy hoạch và chính sách ưu đãi, 

trong đó việc sử dụng đất nông nghiệp của đồng bào DTTS cần được nghiên cứu và triển 

khai một cách cụ thể [77]. Mặc dù điều kiện tự nhiên như địa hình, thổ nhưỡng và khí hậu 

có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SDĐ, nhưng vẫn có thể đưa ra những phương án TTTT đất 

nông nghiệp phù hợp để SXNN hàng hóa, nông nghiệp bền vững [33]. Việc phát triển chuỗi 

LK&HTSX sẽ giúp thúc đẩy phát triển các mô hình cây trồng đặc sản vùng miền, cho giá 

trị cao, đồng thời xóa bỏ những phương thức canh tác lạc hậu và kém bền vững. Qua đó, 

không chỉ nâng cao đời sống người dân mà còn đảm bảo sinh kế và an ninh chính trị cho 

quốc gia. 

2.1.4. Hiện trạng sản xuất nông nghiệp hai huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn 

2.1.4.1. Trồng trọt 

Trong những năm qua SXNN của huyện Mộc Châu đã đạt được khá nhiều thành tựu. 

Huyện đã bước đầu thực hiện có hiệu quả việc chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá tập 

trung, đặc biệt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cơ cấu mùa vụ theo hướng sản xuất 

hàng hóa; xác định được một số cây chủ lực có giá trị hàng hoá cao như: cà phê, chè, mía, ngô, 

đỗ tương,... gắn với các cơ sở chế biến và tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng khoa học kỹ thuật thâm 

canh tăng vụ tăng năng suất, tăng giá trị trên một đơn vị diện tích. Giá trị SXNN - lâm nghiệp 

- thủy sản của huyện vào năm 2023 đạt 1.935,9 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là SXNN: 

1.894,7 tỷ đồng (chiếm 97,87%) [95]. 
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Trên địa bàn huyện Mai Sơn, có 6 đồng bào dân tộc sinh sống chủ yếu dựa vào nông 

nghiệp và khai thác các loại lâm sản. Giá trị SXNN-lâm nghiệp-thủy sản năm 2020 của 

huyện theo báo cáo thống kê năm 2023 như sau: SXNN: 1.494,5 tỷ đồng (chiếm 96,82%); 

[94]. 

2.1.4.2. Chăn nuôi 

Chăn nuôi là một trong những ngành chủ lực của kinh tế nông nghiệp Sơn La [97]. Trong 

tương lai, tỉnh cũng xác định mục tiêu phát triển chăn nuôi bền vững dựa trên sử dụng có hiệu 

quả tài nguyên đất đai, nước, khí hậu...và phù hợp với quy hoạch SDĐ đai, quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp. Hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm và sản phẩm chăn nuôi chủ yếu trên địa 

bàn huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn được thống kê dưới bảng sau:  

Bảng 2.4. Sản lượng chăn nuôi huyện Mộc Châu và huyện Mai Sơn năm 2023 

Số lượng Huyện Mộc Châu Huyện Mai Sơn 

Vật nuôi (con) 

Trâu  17.621 11.654 

Bò thịt  48.103 28.981 

Bò sữa  30.030 - 

Lợn  46.532 108.620 

Ngựa  3.123 63 

Dê  9.328 36.260 

Gia cầm  610.696 1.123.777 

Sản lượng (tấn) 

Thịt hơi xuất chuồng  6.859 10.511 

Nuôi trồng thủy sản 590 472 

Sản lượng sữa tươi  100.102 tấn - 

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của UBND huyện Mộc Châu, huyện Mai Sơn 2023 

Mặt khác, trên địa bàn Sơn La năm 2023 có khoảng 257 trang trại, trong đó huyện 

Mộc Châu có 220 trang trại chăn nuôi và 10 trang trại trồng trọt, huyện Mai Sơn có 8 trang 

trại chăn nuôi và chưa có trang trại trồng trọt nào trên địa bàn [30]. Bên cạnh đó, cũng xuất 

hiện  một số mô hình gia trại, trang trại nhỏ. Tính chung trên địa bàn toàn huyện, tổng diện 

tích đất của các trang trại, gia trại đang sử dụng là 256 ha, huyện Mai Sơn có 08 trang trại 
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chăn nuôi lợn quy mô tập trung tại các xã Chiềng Mai, Chiềng Mung, Chiềng Chung, Hát 

Lót và Mường Bon. Tuy nhiên, tỷ lệ chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại, mô 

hình VAC, hoặc chăn nuôi tập trung trên địa bàn còn thấp, chủ yếu là chăn nuôi nông hộ, 

quy mô nhỏ lẻ, phân tán, nằm xen kẽ trong khu dân cư.  

2.1.4.3. Thuỷ sản  

Diện tích nuôi trồng thủy sản tỉnh Sơn La tập trung chủ yếu tại các huyện: Quỳnh 

Nhai, Mường La, Thuận Châu, Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên. Trong đó, huyện 

Mộc Châu đã có nhiều xã, thị trấn như Nông trường Mộc Châu và xã Đông Sang, Chiềng 

Sơn, Tân Lập, Phiêng Luông, Tà Lại, Quy Hướng, Song Khủa [102]…, đã phát triển kinh 

tế gia trại, trang trại quy mô nhỏ gắn với các chương trình, dự án trọng điểm như chăn nuôi 

lợn xuất khẩu, nuôi trồng thủy sản... Các mô hình này cũng phát huy hiệu quả, một mặt 

mang lại thu nhập cao cho nông hộ, một mặt tạo ra việc làm thường xuyên, đồng thời giúp 

khai thác các nguồn tài nguyên, phát triển kinh tế dựa vào các nguồn tài nguyên.  

Trên địa bàn huyện Mai Sơn, có khoảng 24km hồ sông Đà và khoảng 250 km suối 

trong đó có khoảng 30km suối Nậm Pàn có thể sử dụng để nuôi cá lồng. Tuy nhiên do đầu 

tư còn hạn chế nên nghề nuôi cá lồng chưa phát triển mạnh. Theo báo cáo của UBND 

huyện Mai Sơn 2021, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện đạt 355 ha, với sản 

lượng nuôi trồng đạt 580 tấn [94].  

2.2. Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp tại các huyện Mộc Châu và Mai Sơn 

Trong những năm qua, nhiều địa phương khác trong cả nước đã hoàn thành chương 

trình DĐĐT đất nông nghiệp và tích cực xây dựng nông thôn mới. Do những khó khăn về 

điều kiện địa hình, Sơn La cùng nhiều tỉnh miền núi Tây Bắc chưa thực hiện được chương 

trình DĐĐT trên quy mô lớn. Tuy nhiên, UBND tỉnh Sơn La vẫn tích cực khuyến khích 

các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân thực hiện TTTT đất nông nghiệp để SXNN hữu cơ, 

nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao và những chính sách khác nhằm đảm bảo phát 

triển SXNN hàng hóa trên địa bàn. Trong đó, Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND về ban 

hành chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh [100], 

nghị quyết 06 về phát triển công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 

2025, các chính sách ưu đãi khi đầu tư vào nông nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 

và người SDĐ liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, trong đó có đề cập 

đến vấn đề khuyến khích TTTT đất nông nghiệp để sản xuất, chế biến nông sản tại chỗ. 
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Các chính sách ưu đãi có thể kể đến là hỗ trợ về lãi suất vay vốn không quá 70% tổng mức 

đầu tư của dự án, hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, hỗ trợ đầu tư xây dựng 

cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất, tiêu thụ và hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn kỹ năng quản 

lý chuỗi cung ứng và thị trường đầu ra [80, 81]. Mặt khác, UBND tỉnh Sơn La cũng công 

bố Quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2020 và định hướng đến năm 

2030 [97], có nội dung chủ yếu là phân vùng chuyên môn hóa sản xuất, khuyến khích 

TTTT đất đai để SXNN hàng hóa. Bên cạnh đó còn có các đề án phát triển nâng cao hiệu 

quả sản xuất do UBND tỉnh đặt hàng với các tổ chức nghiên cứu về nông nghiệp, nông 

thôn [98, 99, 102]. 

2.2.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp tại huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn 

Trong những năm gần đây, ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La đã có nhiều thay đổi, việc 

tái cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh SXNN bền vững và có ứng dụng khoa học công nghệ cao 

trong sản xuất giúp tăng thu nhập cho người dân, góp phần đáng kể cải thiện đời sống xã 

hội. 

Thực trạng SDĐ nông nghiệp tại huyện Mộc Châu và huyện Mai Sơn được tác giả 

tổng hợp từ báo cáo thống kê đất đai của hai huyện Mộc Châu - Mai Sơn và thể hiện số 

liệu tại bảng 2.5. 

Bảng 2.5. Diện tích và cơ cấu sử dụng đất huyện Mộc Châu và huyện Mai Sơn  

năm 2023 

STT Mục đích SDĐ Mã 

Huyện Mộc Châu Huyện Mai Sơn 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

  
Tổng diện tích tự nhiên 

(ha) 
  

107.209,47 100,00 142.670,6 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 91.551,70 85,40 101.468,83 71,121 

1.1 Đất SXNN SXN 39.603,45 36,94 49.360,15 34,60 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 28.593,26 26,67 38.099,45 26,70 

 Đất trồng lúa  LUA 2.001,91 1,87 5.144,10 3,61 

 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK 

26.591,34 24,80 32.955,35 
23,10 

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 11.010,19 10,27 11.260,70 7,89 

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 51.669,62 48,20 51.484,45 36,09 

1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 26.464,89 24,69 29.923,67 20,97 

1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 22.655,39 21,13 21.560,78 15,11 

1.2.3  Đất rừng đặc dụng RDD 2.549,34 2,38 - - 

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 124,72 0,12 518,55 0,36 

1.4 Đất làm muối LMU - - - - 
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STT Mục đích SDĐ Mã 

Huyện Mộc Châu Huyện Mai Sơn 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 153,91 0,14 82,33 0,06 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.407,52 5,04 6.548,63 4,59 

2.1 Đất ở OCT 921,28 0,86 1.057,85 0,74 

2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT 605,22 0,56 989,11 0,69 

2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT 316,06 0,29 68,74 0,05 

2.2 Đất chuyên dùng CDG 3.590,37 3,35   

2.2.1 
Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan  
TSC 

28,44 0,03 21,94 
0,01 

2.2.2 Đất quốc phòng CQP 442,96 0,41 286,87 0,20 

2.2.3 Đất an ninh CAN 4,48 0,00 7,73 0,005 

2.2.4 
Đất xây dựng công trình sự 

nghiệp 
DSN 

120,85 0,11  
 

2.2.5 
Đất sản xuất, kinh doanh 

phi nông nghiệp 
CSK 

209,60 0,20 209,60 
0,15 

2.2.6 
Đất sử dụng vào mục đích 

công cộng 
CCC 

2.784,03 2,60  
 

2.3 Đất cơ sở tôn giáo TON 0,07 0,00 - - 

2.4 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN - - 0,46 0,00 

2.5 

Đất làm nghĩa trang, nghĩa 

địa, nhà tang lễ, nhà hoả 

tang 

NTD 

322,75 0,30 365,74 

0,27 

2.6 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối 
SON 

570,49 0,53 980,86 
0,69 

2.7 
Đất có mặt nước chuyên 

dùng 
MNC 

2,55 0,00 623,61 
0,48 

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,02 0,00 0,33 0,00 

3 Đất chưa sử dụng CSD 10.250,25 9,56 34.653,14 24,29 

3.1 Đất bằng chưa sử dụng BCS 0,51 0,00  71,12 

3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 10.241,10 9,55  34,60 

3.3 Núi đá không có rừng cây NCS 8,64 0,01  26,70 

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thống kê đất đai huyện Mộc Châu, huyện Mai Sơn 2023) 

Từ bảng 2.5 có thể thấy rằng tỷ lệ diện tích đất đưa vào khai thác, SXNN của huyện 

Mộc Châu (85% tổng diện tích tự nhiên) so với quỹ đất đưa vào SXNN của địa bàn này 

lớn hơn huyện Mai Sơn (71% tổng diện tích tự nhiên). Ngược lại, diện tích đất chưa sử 

dụng ở huyện Mộc Châu không còn nhiều, khoảng 10.250 ha, trong khi quỹ đất chưa đưa 

vào sử dụng ở huyện Mai Sơn còn khá lớn, với diện tích trên 34.000ha, chiếm 24,29% tổng 

diện tích tự nhiên của huyện. Mộc Châu là một địa bàn có tiềm năng du lịch lớn nên quỹ 

đất nông nghiệp đưa vào sử dụng đã phát huy được hiệu quả và khai thác được tiềm năng 

đất đai, cùng với đó khu vực này thu hút được nhiều lao động hơn địa bàn huyện Mai Sơn, 

cũng như dễ dàng vận chuyển lương thực đến các tỉnh hơn huyện Mai Sơn (có vị trí địa lý 
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thuận lợi hơn so với Mai Sơn). Các sản phẩm của Mộc Châu đã được người tiêu dùng đón 

nhận nhưng chưa tập trung được theo vùng sản xuất. Một số HTX ở xã Đông Sang, Thị 

trấn Mộc Châu đã thành công với việc trồng rau sạch theo mô hình VietGAP, và có nguồn 

đầu ra ổn định là hệ thống các siêu thị thực phẩm trong và ngoài địa bàn tỉnh. Những diện 

tích chưa được TTTT còn lại chỉ đáp ứng được yêu cầu của thị trường nhỏ lẻ.  

Những sản phẩm chủ lực khác như cây bơ, cây chè, cây dâu tây đã được sản xuất đại 

trà, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới. Nhưng trong vài năm trở lại 

đây, người dân liên tục thay đổi cơ cấu cây trồng, chạy theo xu hướng trồng cây có thu 

nhập, giá trị cao mà không xét đến đầu ra của sản phẩm. Điển hình là trường hợp tại xã 

Chiềng Mai và một số khu vực ở thị trấn Mộc Châu, cây dâu tây được trồng hàng loạt vào 

giai đoạn 2020-2023, nhưng ngay sau đó đã bị phá đi trước khi đến vụ thu hoạch do sản 

phẩm bị mất giá, khó bảo quản. Việc thiếu đi định hướng quy hoạch cây trồng và vùng 

trồng đã dẫn đến tình trạng trên, gây mất ổn định đối với sinh kế của người dân, cũng như 

đối với hiệu quả SDĐ bền vững của khu vực nghiên cứu. 

2.2.2. Diện tích gieo trồng và sản phẩm một số cây nông nghiệp chính ở huyện miền núi 

Mộc Châu và Mai Sơn 

Qua tổng hợp các nguồn số liệu và tổng hợp phiếu điều tra, tác giả thu được kết quả 

năng suất của một số cây trồng chính ở địa bàn hai huyện nghiên cứu và diện tích gieo  

trồng tính đến năm 2023 theo bảng dưới đây: 

Bảng 2.6. Diện tích gieo trồng và sản lượng một số cây trồng chính ở huyện 

Mộc Châu và huyện Mai Sơn năm 2023 

Loại cây trồng 

Huyện Mộc Châu Huyện Mai Sơn 

Sản lượng 

(tấn) 

Diện tích gieo 

trồng (ha) 

Sản lượng 

(tấn) 

Diện tích gieo 

trồng (ha) 

Cây lương thực có hạt: 50.291 10.955 77.776 15.987 

Ngô 37.533 8.376 59.943 11.730 

Lúa 12.758 2.597 18.227 4.257 

Cây hàng năm (CHN): 48.381 20.124 42.356 30.476 

Rau 47.179 2.847 30.713 1.814 

CHN còn lại - 17.277 - 28.662 

Cây công nghiệp:     

Cây chè 26.889 2.149 80 25 

Dong riềng 913 723 - 200 

Cà phê - - 21.920 10.569 
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Sắn 27.540 1.869 89.050 5.000 

Mía 819 28 354.309 5.200 

Cây ăn quả: 56.935 10.317 22.580 10.280 

Mận 26.556 3.539 4.600 730 

Nhãn 6.293 1.738 21.600 1.600 

Xoài 1.959 1.531 19.250 3.171 

Cam 2.098 383 1.672 118 

Nguồn: Tổng hợp số liệu huyện Mộc Châu, huyện Mai Sơn năm 2023 

Huyện Mai Sơn có đa dạng các cây trồng với sản lượng cung cấp lớn, như ngô, rau 

màu, cà phê, sắn, mía, nhãn, xoài. Trong đó, cây cà phê là cây trồng chủ lực của huyện, với 

sản lượng cà phê đang đứng đầu toàn tỉnh Sơn La, đạt đến 21.920 tấn vào năm 2023 (tập 

trung chủ yếu tại xã Chiềng Ban). Bên cạnh đó, trong 2 năm trở lại đây, các nông hộ trên 

địa bàn huyện đã tiến hành thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển cây trồng chủ lực 

trước đây là cây ngô sang trồng các cây ăn quả như chanh leo, cam, thanh long, na Thái, 

xoài Đài Loan,… mang lại lợi nhuận kinh tế cao, cải thiện đời sống của người dân. 

Huyện Mộc Châu có các loại cây trồng chủ lực chính là rau màu, chè và mận. Cây 

chè được trồng ở Mộc Châu từ hơn 60 năm trở lại, với các giống chè chất lượng cao như 

Ô Long và Shan tuyết. Các đồi chè cũng là điểm check-in được du khách ưa thích. Mận 

hậu của Mộc Châu đạt sản lượng 26.556 tấn vào năm 2023, cũng là một trong những đặc 

sản chính của huyện. Bên cạnh việc thu hoạch mận để bán, người nông dân còn phát triển 

các vườn mận của mình thành điểm bán vé cho du khách tham quan và cùng thưởng thức 

khi loại quả này vào mùa. Gần đây, người dân Mộc Châu tiếp tục tiến hành thay đổi cơ cấu 

cây trồng. Ở nhiều nơi trên địa bàn đã xuất hiện một số vườn cây ăn quả đặc sản, phù hợp 

với khí hậu cao nguyên như bơ, hồng giòn, dâu tây,…  

Liên quan đến hoạt động trồng trọt, trên địa bàn hai huyện Mộc Châu và Mai Sơn có 

thể xác định 6 loại SDĐ phổ biến (LUT) sau (xem bảng 2.7): 

LUT1: Chuyên lúa gồm 03 kiểu SDĐ là: lúa xuân - lúa mùa, 1 vụ lúa mùa và lúa 

nương. Các kiểu sử dụng đất này chủ yếu sử dụng để đảm bảo lương thực cho nông hộ, 

năng suất không cao và nước tưới bán chủ động. 

LUT2: Lúa - màu, loại hình này ít gặp rủi ro về biến động thời tiết, đáp ứng được nhu 

cầu lương thực, thực phẩm cho các nông hộ và nhu cầu thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia 

cầm. 
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LUT3: Chuyên rau - màu, loại hình này chiếm diện tích khá lớn trong các LUT điều 

tra được. Loại hình này gồm 4 kiểu SDĐ: Chuyên ngô, chuyên rau, đất rong riềng…; phân 

bố từ độ dốc 30 trở lên, nước tưới chủ động hoặc bán chủ động. 

LUT4: Cây ăn quả, LUT này có xu hướng tăng mạnh từ năm 2010 đến nay và đa 

dạng ở cả huyện Mộc Châu và huyện Mai Sơn, cây trồng chủ yếu là cam, bưởi, xoài, nhãn, 

na... 

LUT5: Cây công nghiệp hàng năm, LUT5 gồm mía và sắn. 

LUT6: Cây công nghiệp lâu năm, LUT này gồm các cây chè, cà phê và cao su. 

Bảng 2.7. Các loại sử dụng đất nông nghiệp chủ yếu của huyện Mộc Châu và huyện 

Mai Sơn năm 2023 

Loại sử dụng đất 

(LUT) 
Kiểu sử dụng đất 

Diện tích (ha) 

Mộc Châu Mai Sơn 

LUT1: Chuyên lúa 

1. Lúa xuân - lúa mùa 597 1.190 

2. Lúa nước 1.982 2.561 

3. Lúa nương 383 1.200 

LUT2: Lúa - màu 
4. Lúa mùa - Ngô thu đông 1.256 1.826 

5. Lúa nương - dưa mèo 726 1.241 

LUT3: Chuyên rau 

màu 

6. Rau các loại 2.847 1.814 

7. Ngô hè 8.376 11.730 

8. Dong riềng 723 200 

9. Đậu tương - Đậu xanh 19 145 

LUT4: Cây ăn quả 

10. Mận hậu 2.943 730 

11. Nhãn 1.738 3.171 

12. Xoài 827 3.300 

13. Cam - bưởi 269 114 

14. Na 157 829 

LUT5: Cây công 

nghiệp hàng năm 

15. Sắn 2.672 10.400 

16. Mía 28 5.200 

LUT6: Cây công 

nghiệp lâu năm 

18. Cà phê  - 8.594 

19. Chè 2.149 25 
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20. Cao su - 301 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê tỉnh Sơn La 2023 [20, 22] 

Mặc dù nằm trên cùng một địa bàn tỉnh, nhưng có thể nhận thấy do điều kiện vi khí 

hậu khác nhau, các loại cây trồng trên địa bàn huyện Mộc Châu và huyện Mai Sơn cũng 

có sự phân hóa, dẫn đến sự phân bổ diện tích các LUT cũng có sự khác nhau. Huyện Mai 

Sơn nằm ở vùng đồi núi thấp hơn, có khí hậu mưa nhiều và mát mẻ, phù hợp cho trồng cây 

cà phê (Arabica) và xoài. Trong khi đó, Mộc Châu nằm ở độ cao trung bình cao hơn, khí 

hậu ôn hòa, độ ẩm cao và nhiều sương mù nên thích hợp hơn với cây chè. Đây là những 

đặc điểm riêng biệt, là ưu thế riêng của mỗi huyện, các nhà quản lý và người dân căn cứ 

những điều kiện này để lựa chọn cơ cấu cây trồng thích hợp. 

2.3. Thực trạng thực hiện tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp phát triển sản 

xuất nông nghiệp bền vững tại huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn 

2.3.1. Thực trạng tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp tại huyện miền núi Mộc 

Châu và Mai Sơn 

Tại tỉnh Sơn La, Mộc Châu và Mai Sơn là hai huyện tiêu biểu cho quá trình chuyển 

dịch cơ cấu SXNN nhằm nâng cao giá trị kinh tế địa phương và hướng tới phát triển bền 

vững. Trước đây, cả hai huyện đều có diện tích trồng ngô lớn, đóng vai trò nguồn thu nhập 

chủ yếu cho hàng nghìn nông hộ. Năm 2021, huyện Mai Sơn ghi nhận diện tích ngô trên 

20.726 ha, còn huyện Mộc Châu đạt 14.750 ha [30]. Tuy nhiên, canh tác ngô truyền thống 

dựa vào đốt nương làm rẫy không chỉ làm suy giảm diện tích rừng sản xuất mà còn gây ra 

hiệu quả kinh tế thấp, chỉ đạt 17-30 triệu đồng/ha, và tiềm ẩn nhiều rủi ro về thị trường 

[100]. 

Trước thực tiễn đó, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai các chính sách 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung vào phát triển cây ăn quả trên đất dốc thay thế ngô. 

Nhờ các chính sách này, huyện Mộc Châu và Mai Sơn đã chuyển đổi hàng nghìn héc-ta 

đất nương, đất trồng ngô kém hiệu quả sang các loại cây ăn quả chủ lực có giá trị kinh tế 

cao như bơ, chè, dâu tây (Mộc Châu) và nhãn, ổi, xoài, thanh long, cà phê, chanh leo (Mai 

Sơn) [30]. 

Bên cạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hai huyện này cũng là những địa bàn đi đầu 

trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác 

và thúc đẩy TTTT đất SXNN nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, 
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nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và khả năng cạnh tranh xuất khẩu. Tuy nhiên, để 

phát huy tối đa tiềm năng, quá trình TTTT đất SXNN còn đối mặt với không ít thách thức 

về nguồn vốn, kỹ thuật, thị trường và tổ chức sản xuất. Vì vậy, giải pháp phát triển đồng 

bộ các yếu tố này là điều kiện tiên quyết để hai huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn tiếp 

tục giữ vai trò động lực trong phát triển nông nghiệp hiện đại của tỉnh Sơn La. 

2.3.1.1. Thực trạng tích tụ đất sản xuất nông nghiệp huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn 

Theo Niên giám Thống kê tỉnh Sơn La năm 2023, tổng diện tích đất SXNN của 

huyện Mộc Châu đạt khoảng 39.603,45 ha, trong khi Mai Sơn có khoảng  49.360,15 ha đất 

sản xuất nông nghiệp. Số hộ nông nghiệp huyện Mộc Châu 2023 là gần 17.917 hộ và Mai 

Sơn khoảng 34.773 hộ [30]. Trên địa bàn hai huyện này chưa thực hiện phương án DĐĐT 

nên việc thu thập các báo cáo cụ thể về tổng hợp, số liệu thống kê về các hộ thực hiện 

TTTT đất SXNN trên địa bàn toàn huyện Mộc Châu và Mai Sơn gặp khó khăn nhất định, 

để có bức tranh tổng quát về tình hình TTTT đất SXNN hai huyện này, tác giả tiến hành 

điều tra, phân tích số liệu thống kê giai đoạn 2013-2023. Tổng hợp số liệu ở bảng 2.8 dưới 

đây:
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Bảng 2.8. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp theo quy mô hộ tại huyện Mộc Châu và Mai Sơn giai đoạn 2013-2023 

 

Nguồn: Điều tra, khảo sát và tổng hợp số liệu thống kê 2013-2023 [29, 30]

Chỉ tiêu 

Huyện Mộc Châu Huyện Mai Sơn 

2013 2018 2023 2013 2018 2023 

Diện tích đất SXNN 

(ha) 
40.698,73 40.276,55 39.603,45 42.550,05 46.903,56 49.360,15 

Số hộ nông nghiệp 17.654 17.837 17.917 33.421 33.985 34.773 

Diện tích đất SXNN 

bình quân (ha/hộ) 
2,29 2,30 2,21 1,27 1,38 1,42 

Số hộ có diện tích đất 

SXNN 0-3,5 ha 
15.282 14.938 13.873 27.312 26.017 24.671 

Số hộ có diện tích đất 

SXNN 3,5-5 ha 
1.865 2.321 2.759 5.715 7.112 8.329 

Số hộ có diện tích đất 

SXNN 5-10 ha 
507 578 1.321 394 856 1.773 
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Dựa trên bảng số liệu 2.8 về diện tích đất SXNN và số hộ nông nghiệp tại huyện 

Mộc Châu và huyện Mai Sơn trong các năm 2013, 2018 và 2023, ta có thể phân tích và rút 

ra một số nhận xét về quá trình tích tụ đất SXNN hai huyện miền núi Mộc Châu và Mai 

Sơn như sau: 

Về diện tích đất SXNN, huyện Mộc Châu có diện tích đất SXNN giảm nhẹ từ 

41.998,73 ha (2013) xuống 39.603,45 ha (2023). Với huyện Mai Sơn, diện tích đất SXNN 

có xu hướng tăng lên, từ 42.550,05 ha (2013) tăng lên 49.360,15 ha (2023). 

Về số hộ nông nghiệp, huyện Mộc Châu có số hộ nông nghiệp tăng nhẹ từ 17.654 

(2013) lên 17.917 (2023); Huyện Mai Sơn có số hộ nông nghiệp cũng tăng từ 33.421 (2013) 

lên 34.773 (2023), nhưng với số lượng lớn hơn so với huyện Mộc Châu. 

Về diện tích đất SXNN bình quân, đối với huyện Mai Sơn diện tích đất SXNN bình 

quân tăng từ 1,27 ha/hộ (2013) lên 1,42 ha/hộ (2023), cho thấy đã bắt đầu có sự gia tăng 

quy mô tích tụ đất nông nghiệp trong khoảng thời gian này. Huyện Mộc Châu, diện tích 

đất SXNN bình quân giảm từ 2,29 ha/hộ (2013) xuống 2,21 ha/hộ (2023). Việc có diện tích 

đất SXNN giảm ở Mộc Châu qua điều tra, khảo sát thực địa cho thấy nguyên nhân do các 

hộ đã chuyển một số phần diện tích sang làm các mô hình Homestay, dịch vụ nghỉ dưỡng. 

Tuy nhiên, diện tích đất SXNN bình quân hộ bị thu hẹp nhưng các hộ đầu tư hơn vào 

SXNN như sử dụng mô hình thủy canh, nhà lưới, hệ thống tưới nhỏ giọt Isarel. 

Về quy mô SDĐ của nông hộ, tại huyện Mộc Châu số hộ có diện tích 0-3,5 ha giảm 

từ 15.282 hộ (2013) xuống 13.873 hộ (2023). Số hộ có diện tích 3,5-5 ha và 5-10 ha đều 

tăng, đặc biệt số hộ có diện tích 5-10 ha tăng mạnh từ 507 (2013) lên 1.321 (2023). Huyện 

Mai Sơn: Số hộ có diện tích 0-3,5 ha giảm từ 27.312 (2013) xuống 24.671 (2023). Số hộ 

có diện tích 3,5-5 ha và 5-10 ha đều tăng, nhưng không mạnh mẽ như Mộc Châu, với số 

hộ 5-10 ha tăng từ 394 hộ (2013) lên 1.773 hộ (2023). 

Từ những phân tích trên, ta thấy huyện Mộc Châu, diện tích đất SXNN giảm nhẹ, 

song số hộ nông nghiệp vẫn tăng. Đáng chú ý, mặc dù diện tích đất bình quân/hộ có xu 

hướng giảm do chuyển đổi một phần sang dịch vụ du lịch - nghỉ dưỡng, nhưng quy mô 

diện tích của các hộ lớn hơn (3,5-10 ha) lại gia tăng rõ rệt. Điều này cho thấy sự dịch 

chuyển cơ cấu sử dụng đất, kết hợp đa mục tiêu giữa sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao (thủy canh, nhà lưới, tưới nhỏ giọt) và phát triển kinh tế dịch vụ. Ở huyện Mai 

Sơn, diện tích đất SXNN tăng mạnh, số hộ nông nghiệp cũng lớn hơn và tiếp tục tăng. Diện 
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tích đất bình quân/hộ có xu hướng mở rộng, thể hiện rõ sự gia tăng quy mô tích tụ đất nông 

nghiệp. Sự phân hóa quy mô hộ thể hiện ở việc số hộ có diện tích nhỏ (0-3,5 ha) giảm, 

trong khi số hộ có diện tích trung bình và lớn (3,5-10 ha) tăng lên, dù tốc độ không mạnh 

bằng Mộc Châu. Tổng thể, cả hai huyện đều cho thấy xu thế giảm số hộ quy mô nhỏ và 

tăng số hộ quy mô trung bình - lớn, phản ánh quá trình đã tích tụ đất nông nghiệp phục vụ 

SXNN. Tuy nhiên, sự khác biệt là ở Mộc Châu diễn ra đồng thời với xu hướng chuyển dịch 

đất nông nghiệp sang dịch vụ du lịch, còn ở Mai Sơn quá trình mở rộng đất SXNN vẫn 

diễn ra theo hướng truyền thống, phục vụ chủ yếu cho nông nghiệp. 

2.3.1.2. Thực trạng tập trung đất sản xuất nông nghiệp huyện miền núi Mộc Châu và Mai 

Sơn 

Xét về mặt không gian phục vụ tập trung đất SXNN trên địa bàn huyện Mộc Châu thì 

ngoài diện tích đất đã sử dụng, hiện có còn khoảng 19.386,86 ha chiếm 17,92% diện tích 

tự nhiên, tập trung ở một số xã như Chiềng Hặc, Tà Làng,… còn rất nhiều diện tích chưa sử 

dụng [100]. Qua khảo sát và nghiên cứu thì đây là khu vực có nhiều đồng bào người Mông 

sinh sống, áp dụng tập quán canh tác truyền thống, cây trồng chủ lực là cây ngô và lúa nương. 

Do vậy UBND huyện Mộc Châu đã và đưa ra nhiều phương án ứng dụng nông nghiệp công 

nghệ cao vào thử nghiệm trên địa bàn, giúp tăng năng suất, đẩy mạnh chuỗi LK&HTSX và 

cải thiện đời sống xã hội.  

Về không gian thực hiện tập trung đất SXNN tại huyện Mai Sơn thì ngoài diện tích đất 

chưa sử dụng, trên địa bàn huyện đã có một số khu vực chuyên canh cây trồng và trồng một 

số cây trồng chủ lực như xã Chiềng Ban người dân chủ yếu trồng cây cà phê, xã Chiềng Mai 

trồng xoài và các loại hoa màu, các xã Chiềng Mun, Chiềng Khoai trồng các loại thanh long, 

xoài, nhãn, na,… Đây là điều kiện thuận lợi cho thực hiện tập trung đất SXNN để phát triển 

SXNN bền vững của địa phương. Qua phân tích số liệu thống kê, số lượng các hộ tham gia 

chuỗi LK&HTSX tăng lên rõ rệt, dưới đây là số liệu thống kê số lượng HTX giai đoạn 

2015-2023 của huyện Mộc Châu, huyện Mai Sơn. 
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Bảng 2.9. Thực trạng số lượng HTX và số lượng nông hộ thuộc HTX ở huyện Mộc Châu, huyện Mai Sơn giai đoạn 2013-2023 

 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Sơn La 2013-2023 [29, 30], Báo cáo liên minh HTX tỉnh Sơn La 2023 [55] 

 

 

 

Chỉ tiêu 

Huyện Mộc Châu Huyện Mai Sơn 

2013 2018 2023 2013 2018 2023 

Số lượng HTX 7 21 118 5 19 182 

Số lao động trong HTX 165 287 727 65 245 804 

Diện tích LK&HTSX xuất 

cây ăn quả 
ni 569 2.302 ni 125 3.670 

Số nông hộ tham gia chuỗi 

LK&HTSX cây ăn quả 
ni 12 59 ni 41 83 

Diện tích LK&HTSX rau 1.963 2.395 2.847 992 1.376 1.814 

Số nông hộ tham gia chuỗi 

LK&HTSX rau  
ni 63 85 ni 78 721 

Diện tích LK&HTSX cà phê 0 0 0 85 2.470 6.500 

Nông hộ tham gia chuỗi 

LK&HTSX cà phê 
0 0 0 ni 56 117 
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Qua số liệu bảng 2.9 huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn đều có sự gia tăng khá 

lớn về số lượng HTX và số lao động trong HTX từ năm 2013 đến 2023. Trong đó, số lượng 

HTX của huyện Mộc Châu giai đoạn 2013-2023 từ 7 HTX năm 2013 đã tăng lên gấp 3 lần 

(21 HTX) năm 2018 và tăng lên 118 HTX năm 2023. Huyện Mai Sơn, năm 2013 số lượng 

HTX chỉ có 5 HTX đã tăng lên 19 HTX năm 2018 (tăng 3,8 lần) và tiếp tục tăng lên 182 

HTX vào năm 2023. Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của mô hình LK&HTSX ở 

cả hai huyện, đặc biệt là ở huyện Mai Sơn, vì có tốc độ tăng số lượng HTX và lao động 

trong HTX nhanh hơn so với huyện Mộc Châu trong cả hai giai đoạn (2013-2018 và 2018-

2023). Mặt khác, số lượng lao động trong các HTX cũng tăng lên đáng kể, ở huyện Mộc 

Châu năm 2013 chỉ có 165 lao động tham gia LK&HTSX trong các mô hình HTX, đến 

năm 2023 đã tăng lên 727 lao động, tại huyện Mai Sơn con số cũng tăng từ 65 lao động 

(năm 2013) lên 804 lao động (năm 2023).  

Như vậy, tuy phương án “dồn điền đổi thửa” chưa được triển khai trên địa bàn tỉnh 

Sơn La nhưng hoạt động TTTT đất SXNN theo hình thức LK&HTSX đã xảy ra mạnh mẽ, 

minh chứng đó là sự tăng lên rõ rệt về số lượng các HTX và số lượng lao động trong các 

HTX LK&HTSX (xem bảng 2.8), đây là những kết quả khá tốt. Số lượng các hộ tập trung 

sản xuất cũng tăng về số lượng và chất lượng, nhất là đối với các cây trồng cho năng suất 

cao như xoài, cà phê, rau màu,… Ở huyện Mộc Châu có các HTX tiêu biểu như HTX rau 

an toàn Tự nhiên, HTX hữu cơ Mộc Vân Trang,… trong đó có cả mô hình nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao như sử dụng nhà lưới, nhà kính, tưới nhỏ giọt của Isarel, sản phẩm 

đầu ra của các HTX này đều được tiêu thụ ở các siêu thị, trung tâm thương mại ở các tỉnh 

phía bắc [55]. Ở huyện Mai Sơn, các hộ trồng rau cũng khá nhiều, nổi bật là HTX hữu cơ 

Trung hiếu với hơn 700 hộ tham gia chuỗi LK&HTSX, đặc biệt có hơn 1.200 ha và 03 

vùng được quy hoạch chuỗi LK&HTSX nông nghiệp công nghệ cao [55]. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến tháng 12 năm 2023, giá trị sản xuất ngành 

nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Sơn La đạt 14.800 tỷ đồng. Trong quá trình SXNN, một 

số vùng chuyên canh cây trồng đã có bước chuyển dịch theo hướng hình thành các vùng 

sản xuất tập trung quy mô lớn với nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao và huyện Mộc 

Châu và huyện Mai Sơn hiện nay là những huyện nông nghiệp phát triển bậc nhất ở Sơn 

La. Tại huyện Mộc Châu, giá trị sản xuất 1 ha đất nông nghiệp năm 2023 của huyện ước 

đạt 76,25 triệu đồng/ha/năm, tăng 7,88 triệu đồng so với năm 2022, trong năm các chỉ tiêu 
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về SXNN, tiêu thụ nông sản đều đạt và vượt kế hoạch được giao [101]. Các cây trồng, vật 

nuôi chủ lực trên địa bàn huyện đã phát triển tăng cả về số lượng và chất lượng. Ứng dụng 

khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, phát triển nông nghiệp hữu cơ đạt hiệu quả, hiện nay 

toàn huyện huyện đã có 481,5 ha diện tích được lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm; 45,95 ha 

nhà kính, nhà lưới; diện tích được cấp chứng nhận VietGAP đạt 382,9 ha. Nhiều sản phẩm 

nông sản của huyện tiếp tục phát triển mở rộng, thương hiệu các sản phẩm nông sản được 

đẩy mạnh phát triển, công tác tìm kiếm thị trường tiêu thụ được triển khai đồng bộ, quyết 

liệt, các chuỗi cung ứng nông sản an toàn ngày càng gia tăng về số lượng và chất lượng. 

Bên cạnh đó, huyện Mai Sơn cũng có sự thay đổi lớn trong cơ cấu cây trồng vật nuôi, hoạt 

động phát triển SXNN trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao về chất lượng và chiều 

sâu. Trên địa bàn huyện Mai Sơn đến nay đã có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 12 sản phẩm 

thuộc chuỗi nông sản an toàn OCOP. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp 

hữu cơ tiếp tục được phát triển trên diện rộng, ứng dụng rộng rãi cơ giới hóa trong sản xuất. 

Với việc thực hiện các đề án về vùng SXNN tập trung, có ứng dụng công nghệ cao của 

UBND tỉnh, toàn huyện Mai Sơn có trên 3.500 ha cây trồng áp dụng sản xuất công nghệ 

cao; có 51 doanh nghiệp, HTX ứng dụng sản xuất trên 1.000 ha cây trồng theo tiêu chuẩn 

VietGAP, hữu cơ,… [102]. 

2.3.2. Thực trạng tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp phục vụ phát triển sản 

xuất nông nghiệp bền vững tại các xã nghiên cứu điểm 

2.3.2.1. Phân tích thực trạng tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp tại các xã nghiên 

cứu điểm thuộc huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn 

Để phân tích được thực trạng tình hình TTTT đất SXNN hiện nay ở hai địa bàn này, 

tác giả sử dụng phương pháp điều tra xã hội học để điều tra và phân tích. Qua tổng hợp kết 

quả điều tra cho thấy có bốn hình thức TTTT đất SXNN để sản xuất chủ yếu là: (1) Thuê 

đất của UBND xã; (2) Mượn đất hoặc đổi đất (mượn lại của những hộ được giao đất hoặc 

thuê lại của các hộ thuê của UBND xã, hoặc đổi đất theo thỏa thuận giữa hai bên mà không 

thay đổi chủ thể SDĐ thực sự trong GCN QSDĐ); (3) Nhận chuyển nhượng quyền SDĐ 

và (4) Liên kết và hợp tác sản xuất. 

Đối với thuê quyền SDĐ: các hộ thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào 

mục đích công ích của xã có ký hợp đồng với UBND xã, với thời gian thực hiện hợp đồng 

là 5 năm. Đối với hình thức thuê tạm, mượn đất của các hộ gia đình khác tại địa phương 
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hoặc hàng xóm trong cùng thôn (không thay đổi QSDĐ), giữa các hộ có thể lấy lại khi có 

nhu cầu sử dụng lại, do vậy giữa các hộ này chỉ thỏa thuận bằng miệng hoặc làm hợp đồng 

trao tay không có xác nhận của chính quyền địa phương. Thời điểm điều tra, kết quả cho 

thấy các giao dịch về đất đai ở khu vực nghiên cứu được hộ dân thực hiện tại các cơ quan 

nhà nước về quản lý đất đai chỉ được người dân thực hiện với đất ở và nhận chuyển nhượng 

QSDĐ nông nghiệp (đối với những người trực tiếp SXNN tại địa phương), lý do xảy ra sự 

khác giữa hình thức tích tụ, quy mô tích tụ này do nguyên nhân trên địa bàn có cơ cấu cây 

trồng chủ lực khác nhau, vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng khác nhau. Tại thị trấn Mộc Châu thì 

giá chuyển nhượng và giá thuê cao nhất huyện, đối tượng thuê, nhận chuyển nhượng chủ 

yếu ở nơi khác đến muốn kinh doanh du lịch, nghỉ dưỡng nên đa số các nông hộ ở Mộc 

Châu có tâm lý giữ đất để kinh doanh, hoặc chuyển nhượng lại QSDĐ với giá cao, các hộ 

có tâm lý SDĐ nông nghiệp vào sản xuất hầu như rất ít. 

Huyện Mộc Châu 

Số liệu điều tra được tác giả tổng hợp từ phiếu điều tra trên địa bàn huyện Mộc Châu 

được đưa vào phân tích sâu và loại bỏ các phiếu với những thông tin phi logic là 194 phiếu 

điều tra, trong đó xã Đông Sang 62 phiếu, thị trấn Nông trường Mộc Châu 62 phiếu, thị 

trấn Mộc Châu 70 phiếu, được thể hiện dưới bảng sau đây: 

Trong quá trình phỏng vấn nông hộ, tác giả nhận thấy diện tích đất SXNN được TTTT 

được thực hiện có thể chia làm 3 ngưỡng: Diện tích nhỏ từ 0,5-3,5 ha; Diện tích trung bình 

từ 3,5-5ha và diện tích lớn từ 5-10ha. Cơ sở chia diện tích như vậy dựa trên ý kiến phỏng 

vấn nông hộ và phỏng vấn cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại khu vực nghiên 

cứu, đồng thời có tham khảo từ các quy mô sử dụng đất phù hợp của các công trình nghiên 

cứu trước đó [83].
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Bảng 2.10. Hình thức và quy mô tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp qua phiếu điều tra tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La  

TT 

Diễn giải 

TT Nông trường Mộc Châu Xã Đông Sang TT Mộc Châu 

0,5-

3,5ha 

3,5-

5ha 

5-

10ha 

Cây trồng 

chủ lực 

0,5-

3,5ha 

3,5-

5ha 

5-10ha Cây trồng 

chủ lực 

0,5-

3,5ha 

3,5-

5ha 

5-

10ha 

Cây trồng 

chủ lực 

 Số hộ điều tra 70  62  62  

1 Thuê đất NN của UBND xã 5 9 2 

Mận, bưởi, 

dâu tây, 

rau màu 
2 5 - 

Mận, 

bưởi, dâu 

tây, rau 

màu 

8 5 - 

Mận, bưởi, 

dâu tây, rau 

màu 

2 

Thuê, mượn lại của các hộ 

khác (không làm thay đổi 

QSDĐ) 

1 2 - 

Hoa theo 

mùa, cam, 

hồng giòn, 

rau màu 

4 4 1 

Mận, dâu 

tay, cam, 

chanh leo, 

rau màu 

3 4 3 

Mận, bưởi, 

cam quýt, 

xoài, rau 

màu 

3 Nhận chuyển nhượng QSDĐ 5 5 2 

Chanh leo, 

bưởi, mận, 

quýt, xoài, 

rau màu 
7 5 2 

Mận, 

Cam, 

bưởi, dâu 

tây, quýt, 

xoài, rau 

màu 

9 5 2 

Mận, dâu 

tây, cam, 

hồng giòn, 

rau màu 

4 Liên kết và hợp tác sản xuất 15 11 5 

Rau, màu 

theo mùa, 

cam, hồng 

giòn 

16 11 3 

Rau, màu 

theo mùa, 

cam, hồng 

giòn 

11 6 3 

Rau, màu 

theo mùa, 

cam, hồng 

giòn 

5 Khác6 4 1    3 

Hoa theo 

mùa, cây 

cảnh nhà 

vườn 

- 2 - 

Hoa theo 

mùa, cây 

cảnh nhà 

vườn 

2 - 1 

Hoa theo 

mùa, cây 

cảnh nhà 

vườn 

Tổng hợp số liệu điều tra của tác giả 2022

                                                                 
6 Khác: Các hộ thực hiện hỗn hợp nhiều hình thích tích tụ, tập trung đất nông nghiệp như thuê; mượn, trao đổi đất đai tạm thời; hoặc vừa thuê và chuyển nhượng; hoặc vừa 

chuyển nhượng và thuê lại… 



89 

  
 

Kết quả khảo sát tại các xã nghiên cứu điểm (thị trấn Nông trường Mộc Châu, xã 

Đông Sang và thị trấn Mộc Châu) cho thấy hoạt động TTTT đất SXNN được thực hiện 

thông qua nhiều hình thức, bao gồm: thuê đất nông nghiệp của UBND xã, thuê lại QSDĐ 

của hộ khác, nhận chuyển nhượng QSDĐ và các hình thức khác (như mượn đất tạm thời 

từ người thân, hàng xóm khi chủ đất đi làm ăn xa hoặc thiếu nhân lực sản xuất). Các hình 

thức này góp phần hạn chế tình trạng đất bỏ hoang, đồng thời nâng cao hiệu quả SDĐ. 

Tại thị trấn Nông trường Mộc Châu: Trong 70 hộ được điều tra, quy mô diện tích 

TTTT đất SXNN phổ biến nhất là 0,5-3,5 ha với 30 hộ, trong đó hình thức LK&HTSX 

chiếm 15 hộ, nhận chuyển nhượng QSDĐ 5 hộ và thuê đất từ UBND xã 5 hộ. Quy mô 3,5-

5 ha có 28 hộ, trong khi quy mô 5-10 ha chỉ có 12 hộ. Điều này cho thấy LK&HTSX là 

hình thức chiếm ưu thế, phù hợp với mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa của thị trấn. 

Tại xã Đông Sang: Các hộ thực hiện TTTT đất SXNN chủ yếu thông qua LK&HTSX, 

chiếm tỷ lệ cao ở cả quy mô diện tích 0,5-3,5 ha (13 hộ) và 3,5-5 ha (8 hộ). Hình thức nhận 

chuyển nhượng QSDĐ xuất hiện ở quy mô diện tích nhỏ (7 hộ với diện tích 0,5-3,5 ha) và 

trung bình (5 hộ với 3,5-5 ha), quy mô diện tích lớn (2 hộ với 5-10 ha) thường phục vụ sản 

xuất nông nghiệp kết hợp phát triển du lịch (homestay, farmstay) và thu hiệu quả kinh tế 

từ dịch vụ cao hơn so với sản xuất nông nghiệp thuần túy. 

Tại thị trấn Mộc Châu: Xu hướng chuyển dịch từ diện tích đất chuyên SXNN sang 

mô hình phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, với hình thức nhận chuyển 

nhượng QSDĐ chiếm tỷ trọng lớn. Ở quy mô diện tích 0,5-3,5 ha có 9 hộ, 3,5-5 ha có 5 

hộ, hình thức LK&HTSX có 6 hộ với quy mô diện tích nhỏ (0,5-3,5 ha), chủ yếu tham gia 

chuỗi sản xuất OCOP, GLOBALGAP. Thuê đất của UBND xã cũng khá phổ biến (8 hộ 

với quy mô diện tích 0,5-3,5 ha và 5 hộ với 3,5-5 ha). Các hình thức hỗn hợp xuất hiện ít. 

Kết quả điều tra tổng hợp bảng 2.10 cho thấy LK&HTSX là hình thức TTTT đất 

SXNN phổ biến nhất tại huyện Mộc Châu, đặc biệt ở những địa bàn có lợi thế sản xuất 

hàng hóa quy mô lớn (xã Đông Sang, Nông trường Mộc Châu). Trong khi đó, tại thị trấn 

Mộc Châu, nhận chuyển nhượng QSDĐ gắn với mục tiêu phát triển du lịch đang ngày càng 

chiếm ưu thế. Thuê đất từ UBND xã vẫn đóng vai trò quan trọng, giúp đưa đất công vào 

sử dụng hiệu quả. Quy mô tích tụ, tập trung chủ yếu nằm trong khoảng 0,5-5 ha, chiếm 

phần lớn các trường hợp điều tra; quy mô trên 5 ha ít gặp và thường thuộc về hộ có vốn 

lớn hoặc doanh nghiệp. Xu hướng TTTT đất SXNN tại Mộc Châu đang diễn ra theo hai 
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hướng song song: (1) Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với chuỗi giá trị, nâng 

cao chất lượng và thương hiệu sản phẩm; (2) Chuyển dịch đất nông nghiệp sang phục vụ 

du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, tận dụng lợi thế cảnh quan và khí hậu để tăng hiệu quả 

kinh tế. 

 

Hình 2.4. Biểu đồ tỷ lệ % các hình thức tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp 

tại huyện Mộc Châu 

 Từ hình 2.4 ta rút ra một số nhận xét sau đây: LK&HTSX là trụ cột của TTTT đất 

SXNN tại cả 3 xã điểm nghiên cứu thuộc huyện Mộc Châu, và có xu hướng vượt trội hơn 

hẳn các hình thức khác. Hình thức thuê đất UBND xã và nhận chuyển nhượng QSDĐ là 

nhóm phổ biến tiếp theo, nhưng chỉ đạt khoảng 12-26%. Hình thức, thuê/mượn từ hộ khác 

và hình thức “Khác” chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, cho thấy chúng đóng vai trò không lớn tại địa 

bàn này. Các xã có tỷ lệ LK&HTSX khá đồng đều (37-39%), phản ánh sự đồng thuận về 

xu hướng phát triển giữa các địa phương. 

* Huyện Mai Sơn:  

Số liệu điều tra được tác giả tổng hợp từ phiếu điều tra trên địa bàn huyện Mai Sơn 

và được đưa vào phân tích, sau khi được làm sạch dữ liệu và loại bỏ các phiếu với những 

thông tin phi logic thu được kết quả cụ thể dưới bảng sau đây: 
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Bảng 2.11. Hình thức và quy mô tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp qua phiếu điều tra tại huyện Mai Sơn 

Tổng hợp số liệu điều tra của tác giả 2022  

                                                                 
7 Khác: Các hộ thực hiện hỗn hợp nhiều hình thích tích tụ, tập trung đất nông nghiệp như thuê; mượn, trao đổi đất đai tạm thời; hoặc vừa thuê và chuyển nhượng; hoặc vừa 

chuyển nhượng và thuê lại… 

TT 

Diễn giải 

Xã Chiềng Ban Xã Chiềng Mai Xã Chiềng Mung 

0,5-

3,5ha  

3,5-

5ha  

5-

10ha  

Cây trồng 

chủ lực 
0,5-

3,5ha  

3,5-

5ha  

5-10 

ha  

Cây trồng 

chủ lực 
0,5-

3,5ha  

3,5-

5ha  

5-

10ha  

Cây trồng 

chủ lực 

 Số hộ điều tra 71  67  66  

1 
Thuê đất NN của 

UBND xã 
5 8 - 

Cà phê, bưởi, 

dâu tây, rau 

màu 

10 4 1 

Nhãn, bưởi, 

mía, na, rau 

màu 

9 6 2 

Chanh leo, 

bưởi, quýt, 

ngô 

2 

Thuê, mượn lại của 

các hộ khác (không 

làm thay đổi QSDĐ) 

3 4 - 

Cà phê, cam, 

nhãn, rau 

màu 
5 4 4 

Nhãn, na, 

xoài, mía, 

chanh leo, 

rau màu 

6 1 1 

Dưa lưới, 

bưởi, cam 

quýt, xoài 

3 
Nhận chuyển nhượng 

QSDĐ 
6 3 5 

Cà phê, dưa 

lưới, nhãn, 

quýt, xoài, 

rau màu 

4 6 - 

Nhãn, cam, 

bưởi, na, 

mía, xoài, 

rau màu 

5 3 - 

Thanh long, 

cam, chanh 

leo, rau củ 

4 
Liên kết và hợp tác sản 

xuất 
20 4 4 

Cà phê, Cam, 

xoài, ngô 

sinh khối 

18 5 2 

Cam, cà 

phê, xoài, 

na, bưởi 

21 3 1 

Cam, chanh 

leo, xoài, 

bưởi 

5 Khác7 5 2 2 

Cà phê, cam, 

xoài, nhãn 
3 1 - 

Cà phê, 

Cam, xoài, 

ngô sinh 

khối 

2 4 2 

Nhãn, Cam, 

xoài, ngô sinh 

khối 
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Kết quả điều tra tại 03 xã điểm nghiêm cứu (Chiềng Ban, Chiềng Mai, Chiềng 

Mung) cho thấy, hoạt động TTTT đất SXNN tại huyện Mai Sơn diễn ra chủ yếu qua ba 

hình thức chính: LK&HTSX, nhận chuyển nhượng QSDĐ và thuê đất nông nghiệp của 

UBND xã. Trong đó, LK&HTSX là hình thức phổ biến nhất, thu hút số lượng hộ tham gia 

nhiều nhất ở cả ba xã. Ngoài ra, hình thức thuê/mượn đất của hộ khác và hình thức hỗn 

hợp cũng góp phần vào quá trình TTTT đất SXNN, song có tỷ lệ thấp hơn. 

Tại xã Chiềng Ban, quy mô TTTT đất SXNN tập trung nhất ở quy mô diện tích 0,5-

3,5 ha, với 16 hộ thực hiện theo hình thức LK&HTSX. Các HTX lớn như HTX Phiêng 

Quài, HTX Cà phê Đào Chiềng Ban đóng vai trò trung tâm, cung cấp đầu ra ổn định cho 

sản phẩm cà phê Arabica - loại cây trồng chủ lực của xã. Hình thức thuê đất của UBND xã 

chiếm 5 hộ (DT 0,5-3,5 ha) và 8 hộ (DT 3,5-5 ha). Hình thức nhận chuyển nhượng QSDĐ 

xuất hiện ở 6 hộ (DT 0,5-3,5 ha). Các hình thức thuê/mượn lại hoặc vừa thuê vừa chuyển 

nhượng tập trung ở quy mô diện tích 3,5-5 ha (4 hộ). Quy mô lớn từ 5-10 ha có 6 hộ, chủ 

yếu phục vụ sản xuất cà phê hàng hóa. Đây là xã dẫn đầu tỉnh Sơn La về sản lượng cà phê 

Arabica, đóng góp quan trọng vào vị trí thứ hai cả nước của tỉnh về sản lượng cà phê (chỉ 

sau tỉnh Lâm Đồng). 

Địa bàn xã Chiềng Mai, diện tích TTTT đất SXNN phổ biến ở quy mô diện tích 0,5-

3,5 ha, tập trung nhiều nhất ở hình thức LK&HTSX với 15 hộ; tiếp theo là thuê đất của 

UBND xã (10 hộ) và thuê/mượn đất của hộ khác (5 hộ). Ở quy mô diện tích 3,5-5 ha, số 

hộ tham gia LK&HTSX giảm xuống còn 3 hộ, thuê UBND xã 4 hộ và thuê/mượn lại 4 hộ. 

Hình thức nhận chuyển nhượng QSDĐ được thực hiện ở cả hai diện tích: 0,5-3,5 ha (4 hộ) 

và 3,5-5 ha (6 hộ). Ngoài ra, có 3 hộ thực hiện hình thức hỗn hợp ở cả hai quy mô diện tích 

trung bình và nhỏ. Số liệu cho thấy, LK&HTSX vẫn chiếm ưu thế, với tổng cộng 18 hộ ở 

quy mô diện tích nhỏ và trung bình. Điều này phù hợp với định hướng phát triển chuỗi sản 

xuất nông sản gắn với tiêu chuẩn an toàn tại xã. 

Tại xã Chiềng Mung, xã này có đặc thù là sân bay quân sự Nà Sản nằm trên địa bàn, 

diện tích đất nông nghiệp tương đối lớn. LK&HTSX vẫn là hình thức chủ đạo, chiếm 21 

hộ ở diện tích 0,5-3,5 ha. Hình thức thuê đất của UBND xã đứng thứ hai, với 9 hộ (0,5-3,5 

ha), 6 hộ (3,5-5 ha) và 2 hộ (5-10 ha). Hình thức thuê/mượn lại của hộ khác và nhận  chuyển 

nhượng QSDĐ cùng đạt 5 hộ ở quy mô diện tích nhỏ và 3 hộ ở quy mô trung bình. Việc 
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LK&HTSX ở Chiềng Mung gắn liền với sản xuất cà phê, cây ăn quả và một số cây công 

nghiệp ngắn ngày. 

Kết quả tổng hợp bảng 2.11 cho thấy: LK&HTSX là hình thức TTTT đất SXNN 

phổ biến và hiệu quả nhất tại Mai Sơn, chiếm tỷ lệ cao nhất ở cả ba xã, đặc biệt tại Chiềng 

Mung (21 hộ) và Chiềng Ban (16 hộ); Nhận chuyển nhượng QSDĐ và thuê đất của UBND 

xã là hai hình thức bổ trợ quan trọng, giúp mở rộng quy mô sản xuất, nhất là đối với hộ có 

nhu cầu mở rộng nhưng không muốn ràng buộc lâu dài; Quy mô phổ biến của TTTT đất 

nông nghiệp là 0,5-3,5 ha và 3,5-5 ha, phản ánh khả năng TTTT đất SXNN ở mức vừa 

phải; diện tích trên 5 ha chỉ xuất hiện ở một số hộ có vốn lớn, sản xuất hàng hóa quy mô 

lớn. Yếu tố thị trường tiêu thụ ổn định (đặc biệt là cà phê Arabica), hạ tầng chế biến sẵn có 

và giá thuê đất ảnh hưởng rõ rệt đến hình thức TTTT đất SXNN tại các xã này. 

 

Hình 2.5. Biểu đồ tỷ lệ % các hình thức tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp 

tại huyện Mai Sơn 

Từ hình 2.5 trên ta thấy: Hình thức LK&HTSX là hình thức phổ biến nhất ở cả 3 xã, 

dao động 37-40% số hộ, cho thấy chuỗi LK&HTSX đã trở thành phương thức chủ đạo 

trong TTTT đất SXNN. Thuê đất UBND xã và nhận chuyển nhượng QSDĐ là hai hình 

thức tiếp theo, nhưng tỷ lệ thấp hơn đáng kể (18-26% và 12-20%). Thuê/mượn hộ khác chỉ 

chiếm ~10-19%, nghĩa là chưa phải kênh chính để TTTT đất SXNN. Nhóm hình thức 

“Khác” chiếm tỷ lệ thấp (6-13%), cho thấy xu hướng phi nông nghiệp hoặc mô hình nhỏ 

lẻ ít được áp dụng. 



94 

  
 

Xét theo quy mô diện tích, nhóm hộ tham gia LK&HTSX trải đều ở cả diện tích nhỏ 

(0,5-3,5 ha) và diện tích vừa (3,5-5 ha), ít hơn ở diện tích lớn (5-10 ha),  có thể thấy  rằng 

hình thức LK&HTSX phù hợp cho cả nông hộ có quy mô SDĐ nhỏ. 

2.3.2.2. Đánh giá chung về thực trạng tích tụ, tập trung đất nông nghiệp và dự báo xu 

hướng phát triển sản xuất nông nghiệp các xã nghiên cứu điểm qua điều tra, khảo sát 

a) Nhận xét chung 

Kết quả điều tra và phân tích số liệu cho thấy, quá trình TTTT đất SXNN tại hai 

huyện Mộc Châu và Mai Sơn vẫn đang ở giai đoạn sơ khởi, chưa hình thành được những 

vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Một số điểm nổi bật: 

Một là, quy mô diện tích TTTT đất SXNN còn nhỏ, phổ biến ở mức 0,5-3,5 ha và 

3,5-5 ha. Diện tích này chưa đủ lớn để hình thành các vùng chuyên canh hay cánh đồng 

mẫu lớn, hạn chế hiệu quả áp dụng cơ giới hóa đồng bộ và kỹ thuật canh tác tiên tiến. 

Các nông hộ mở rộng quy mô chủ yếu thông qua hình thức thuê đất, đặc biệt là thuê từ quỹ 

đất công ích của xã hoặc thuê lại QSDĐ từ hộ khác, do: (1) Thủ tục thuê đất công ích đơn 

giản, được địa phương khuyến khích ; (2) Người có đất nhưng không sản xuất thường có 

tâm lý giữ đất nên cho thuê ngắn hạn thay vì chuyển nhượng; (3) Chi phí thuê đất ban đầu 

thấp hơn nhiều so với nhận chuyển nhượng, phù hợp khả năng vốn của hộ sản xuất nông 

nghiệp. 

Hai là, hình thức TTTT đất SXNN chưa đa dạng và phụ thuộc nhiều vào thuê đất 

ngắn hạn. Chủ yếu tập trung ở các hình thức: thuê đất, thuê lại QSDĐ, nhận chuyển nhượng 

QSDĐ. Thời hạn thuê đất thường chỉ 3-5 năm, làm cho cơ cấu cây trồng chủ yếu là cây 

hàng năm; việc trồng cây lâu năm hoặc cây có giá trị kinh tế cao gặp rủi ro do thời gian 

canh tác không đảm bảo. 

Ba là, hiệu quả sử dụng đất chưa tương xứng tiềm năng đất đai. Mặc dù đã có một 

số mô hình sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, song diện tích TTTT đất SXNN vẫn 

chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng diện tích đất nông nghiệp và quỹ đất chưa sử dụng vẫn còn lớn. 

Nguyên nhân bao gồm: địa hình bị chia cắt, hạ tầng giao thông - thủy lợi chưa đồng bộ, cơ 

chế pháp luật về chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp còn hạn chế. 

Bốn là, rào cản pháp lý và tâm lý xã hội ảnh hưởng đến quá trình TTTT đất SXNN. 

Quy định về quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp chưa rõ ràng, đặc biệt với cây lâu 

năm hoặc các mô hình đa canh. Chuyển nhượng đất lúa bị giới hạn, chủ yếu cho đối tượng 
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trực tiếp sản xuất tại địa phương, chưa có cơ chế cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các 

loại đất trong nội bộ đất nông nghiệp (ví dụ từ đất trồng lúa sang cây lâu năm). Thiếu quy 

định cụ thể về vai trò của Nhà nước trong hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện TTTT đất SXNN 

quy mô lớn thông qua góp vốn bằng QSDĐ của nông dân. Tâm lý nhiều nông hộ còn e 

ngại rủi ro trong nông nghiệp, dẫn tới không sẵn sàng tham gia các hình thức TTTT đất 

SXNN lâu dài. 

b) Dự báo xu hướng phát triển sản xuất nông nghiệp 

Dựa trên thực trạng và các yếu tố kinh tế - xã hội tại địa phương, có thể dự báo một 

số xu hướng trong thời gian tới: (1) Xu hướng mở rộng diện tích thông qua thuê đất sẽ tiếp 

tục chiếm ưu thế, đặc biệt là thuê quỹ đất công ích của xã và thuê lại từ hộ khác, do thủ tục 

đơn giản và vốn đầu tư ban đầu thấp; (2) Quy mô tích tụ đất sẽ có xu hướng tăng dần, 

nhưng chủ yếu vẫn tập trung ở mức 3,5-5 ha, để đạt được vùng sản xuất chuyên canh lớn 

cần thêm chính sách khuyến khích tích tụ dài hạn; (3) Hình thức LK&HTSX (thông qua 

hợp tác xã, doanh nghiệp bao tiêu) sẽ phát triển mạnh hơn, nhất là ở những vùng có sản 

phẩm nông nghiệp chủ lực như cà phê Arabica ở xã Chiềng Ban hoặc rau an toàn ở xã 

Đông Sang; (4), TTTT đất SXNN phục vụ du lịch nông nghiệp sẽ gia tăng ở các khu vực 

có tiềm năng du lịch cao (như thị trấn Mộc Châu), do lợi nhuận từ mô hình homestay, 

farmstay vượt trội so với sản xuất thuần nông. 

Nếu có điều chỉnh về pháp luật đất đai (tăng thời hạn thuê đất, cho phép chuyển đổi 

mục đích linh hoạt hơn, hỗ trợ TTTT đất SXNN quy mô lớn), quá trình TTTT đất SXNN 

sẽ diễn ra nhanh hơn và có thể hình thành những vùng chuyên canh cây ăn quả, cây công 

nghiệp và sản xuất hữu cơ phục vụ xuất khẩu. 

2.3.3. Phân tích sự phù hợp của các yếu tố liên quan đến tích tụ, tập trung đất sản xuất 

nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững 

Để đánh giá sự phù hợp của các yếu tố phục vụ TTTT đất SXNN ở khu vực nghiên 

cứu từ góc nhìn và quan điểm của các hộ gia đình trực tiếp tham gia SXNN, tác giả thực 

hiện điều tra phỏng vấn xã hội học đối với các nông hộ. Như đã trình bày ở phần phương 

pháp nghiên cứu, tiến hành phát ra 418 phiếu, sau khi loại bỏ những phiếu không hợp lệ 

hoặc có thông tin thiếu logic thì tác giả sử dụng 398 phiếu điều tra để đưa vào thống kê 

phân tích, trong số những hộ này 100% các hộ đều tham gia sản xuất tập trung theo vùng 

tại các HTX nông nghiệp tại địa phương. Các câu hỏi phỏng vấn được thiết kế theo thang 
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đo Likert 5 mức độ, thang điểm như sau: Hoàn toàn không đồng ý (1); Không đồng ý (2); 

Phân vân (3); Đồng ý (4); Hoàn toàn đồng ý (5). 

Bảng 2.12. Đặc điểm nông hộ điều tra trên địa bàn huyện Mộc Châu và Mai Sơn 

Tổng số hộ Đơn vị Mộc Châu (%) Mai Sơn (%) 

1. Giới tính chủ hộ      

- Nam người 109 56,2 123 60,29 

- Nữ người 85 43,8 81 39,71 

2. Tuổi bình quân    -  - 

18-35 tuổi 78 40,21 65 31,86 

35-55 tuổi 116 59,79 32,02 68,14 

3. Dân tộc      

- Kinh hộ 122 62,9 59 29,1 

- Thái hộ 51 26,3 94 46,3 

- Hmông hộ 21 10,8 50 24,6 

4. Trình độ văn hóa trung bình Năm 9,16 - 7,43 - 

5. Loại kinh tế hộ      

- Hộ khá hộ 53 27,32 41 20,10 

- Hộ trung bình hộ 113 58,25 108 52,94 

- Hộ nghèo hộ 28 14,32 55 26,96 

6. Ngành nghề của hộ      

- Hộ thuần nông hộ 145 74,7 192 94,6 

- Hộ kiêm hộ 49 25,3 11 5,4 

7. Nhân khẩu bình quân/hộ người 4,56 - 3,96 - 

8. Diện tích đất nông nghiệp bình quân/hộ Ha 2,23 - 4,12 - 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra 2022 

 Kết quả khảo sát cho thấy huyện Mai Sơn có tỷ lệ đồng bào DTTS và tỷ lệ hộ nghèo 

cao hơn so với huyện Mộc Châu (Tỷ lệ ở Mai Sơn (26,96%) và tỷ lệ dân tộc Hmông và 

Thái chiếm tới 70,9%). Trình độ văn hóa trung bình thấp (Mộc Châu: 9,16 năm; Mai Sơn: 

7,43 năm). Tỷ lệ hộ thuần nông rất cao, nhất là ở huyện Mai Sơn (94,6%). Diện tích đất 

nông nghiệp bình quân/hộ rất khác nhau: huyện Mộc Châu 2,23 ha, huyện Mai Sơn 4,12 

ha. 

2.3.3.1. Phân tích sự phù hợp của chính sách, pháp luật đất đai liên quan đến tích tụ, tập 

trung đất nông nghiệp thông qua phỏng vấn nông hộ 
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Việc xây dựng các câu hỏi phỏng vấn dựa trên các quy định của luật đất đai qua các 

thời kỳ, các chính sách khuyến khích phát triển SXNN, nhằm làm rõ quyền lợi của người 

SDĐ trong quá trình TTTT đất SXNN. Mặt khác, qua tham khảo các tài liệu tổng quan ở 

chương 1, kết hợp với điều tra, khảo sát thực địa, phỏng vấn nông hộ khi tham gia mô hình 

HTX và LK&HTSX tại khu vực nghiên cứu và dựa trên tình hình thực tiễn về kinh tế - xã 

hội của hai huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn. Từ đó, tác giả đã xây dựng phiếu điều 

tra, được trình bày trong phụ lục 1. Các vấn đề cần phân tích được mã hóa bằng các câu 

hỏi dưới bảng 2.13 sau đây: 

Bảng 2.13: Mã hóa câu hỏi điều tra, phỏng vấn nông hộ 

STT Câu hỏi đầy đủ Mã hóa 

1 Các quyền của người SDĐ QS1 

2 Thời hạn SDĐ nông nghiệp QS2 

3 Hạn mức sử dụng đất nông nghiệp QS3 

4 Sự phù hợp của chính sách khuyến khích TTTT đất SXNN  QS4 

5 Tiếp cận các chính sách pháp luật về đất đai QS5 

6 Hình thức LK&HTSX để TTTT đất SXNN QS6 

7 Hình thức mượn đất/thuê lại để TTTT đất SXNN QS7 

8 Hình thức nhận chuyển nhượng để TTTT đất SXNN QS8 

9 Hình thức thuê đất để TTTT đất SXNN QS9 

10 Quy mô diện tích đề nghị 5-10ha QS10 

11 Quy mô diện tích đề nghị 3,5-5ha QS11 

12 Văn hóa, tập quán canh tác với TTTT đất SXNN QS12 

13 Các điều kiện cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi QS13 

14 Thổ nhưỡng đối với TTTT đất SXNN QS14 

H15 Quỹ đất phục vụ TTTT đất SXNN QS15 

16 Khí hậu địa phương đối với TTTT đất SXNN QS16 

17 Khả năng thu hút lao động từ các nơi khác đến QS17 

18 Trình độ lao động khi TTTT đất SXNN QS18 

19 Số lượng lao động địa phương trong sản xuất khi TTTT đất SXNN QS19 

20 Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm khi TTTT đất SXNN QS20 
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21 Hỗ trợ về giống, kỹ thuật từ doanh nghiệp khi TTTT QS21 

22 Hình thức hợp tác với doanh nghiệp trong TTTT QS22 

23 Số lượng doanh nghiệp đã tham gia vào chuỗi sản xuất khi TTTT QS23 

24 Ứng dụng CNH, tự động hóa và công nghệ thông tin QS24 

25 Ứng dụng quy trình canh tác tiên tiến, canh tác hữu cơ QS25 

26 Ứng dụng công nghệ bảo quản, chế biến nông sản QS26 

27 Ứng dụng công nghệ sinh học QS27 

28 Giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao QS28 

Qua thời gian nghiên cứu, điều tra thực địa và phỏng vấn nông hộ, kết hợp với các 

phương pháp xử lý số liệu. Kết quả điều tra về hình thức phù hợp cho TTTT đất SXNN 

phục vụ phát triển SXNN bền vững tại hai huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La được tổng hợp ở biểu đồ (hình 2.4) dưới đây. Trong đó có 5 phát biểu về đánh giá sự 

phù hợp về chính sách, pháp luật đất đai có liên quan đến TTTT đất SXNN. 

 

Huyện Mai Sơn Huyện Mộc Châu 

Hình 2.6. Phân tích sự phù hợp về chính sách, pháp luật về đất đai liên quan đến 

tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp qua điều tra, phỏng vấn 

Tại huyện Mộc Châu, tỷ lệ đồng ý cho cả 5 phát biểu dao động từ 53,6% đến 67,2%, 

không có ý kiến hoàn toàn không đồng ý. Tỷ lệ phân vân cao nhất (29,4%) liên quan đến 

hạn mức sử dụng đất nông nghiệp, trong khi tỷ lệ hoàn toàn đồng ý cao nhất (5,7%) về thời 

hạn sử dụng đất nông nghiệp. Nguyên nhân phân vân chủ yếu do sự Tại huyện Mộc Châu, 

tỷ lệ đồng ý cho cả 5 phát biểu dao động từ 53,6% đến 67,2%, không có ý kiến hoàn toàn 
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không đồng ý. Tỷ lệ phân vân cao nhất (29,4%) liên quan đến hạn mức sử dụng đất nông 

nghiệp, trong khi tỷ lệ hoàn toàn đồng ý cao nhất (5,7%) về thời hạn sử dụng đất nông 

nghiệp. Nguyên nhân phân vân chủ yếu do sự đầu tư từ bên ngoài vào nông nghiệp phục 

vụ du lịch, khiến người dân tự quyết định quy mô và loại cây trồng mà không quan tâm 

nhiều đến chính sách đất đai. 

Tại huyện Mai Sơn, tỷ lệ đồng ý cho cả 5 phát biểu từ 47,1% đến 68,1%. Mức đồng 

tình cao nhất liên quan đến quyền của người sử dụng đất, thấp nhất (47,1%) về thời hạn sử 

dụng đất nông nghiệp. Tỷ lệ phân vân cao nhất (37,1%) cũng ở ý kiến về thời hạn sử dụng 

đất, do lo ngại về độ dốc địa hình và chi phí vận chuyển. Người dân có trình độ văn hóa 

thấp và thói quen sản xuất nông nghiệp truyền thống, cùng với việc tìm kiếm việc làm tại 

thành phố, khiến họ e ngại về việc giữ đất lâu dài và các chính sách mới. 

2.3.3.2. Phân tích sự phù hợp của quy mô diện tích và hình thức tích tụ đất sản xuất nông 

nghiệp 

 

Huyện Mai Sơn Huyện Mộc Châu 

Hình 2.7. Phân tích sự phù hợp về quy mô diện tích và hình thức tích tụ, tập 

trung đất sản xuất nông nghiệp phù hợp qua điều tra, phỏng vấn 

Đối với đánh giá của nông hộ về sự phù hợp quy mô diện tích và hình thức tích tụ tại 

địa bàn huyện Mộc Châu, kết quả khảo sát cho thấy có khoảng 48,5-64,5% nông hộ đồng 

tình về sự phù hợp; tỷ lệ nông hộ hoàn toàn không đồng ý chỉ chiếm 0-2,5% trong tổng thể 

nghiên cứu. Trong 6 tiêu chí đưa ra thì tỷ lệ đồng ý và hoàn toàn đồng ý cao nhất ở tiêu chí 

“hình thức hợp tác, liên kết sản xuất”, quy mô diện tích đề nghị từ 5-10 ha chiếm tỷ lệ đồng 
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thuận 54,6% và lớn hơn gần 5% so với quy mô đề nghị là 3,5-5ha. Từ thông số hình 2.7 

nêu trên, tỷ lệ đồng thuận rất cao cho tiêu chí hình thức hợp tác và liên kết sản xuất để 

TTTT đất SXNN tại huyện Mai Sơn (tổng 76,2%), tiếp theo đó là tỷ lệ đồng ý và hoàn toàn 

đồng ý cho hình thức thuê đất, chiếm tỷ lệ 65,7%. Trong đó, diện tích được đề nghị chiếm 

tỷ lệ cao là diện tích từ 5-10ha (chiếm tổng tỷ lệ đồng thuận là 69,6%), với diện tích trung 

bình 3,5-5ha cũng nhận được khá nhiều ý kiến đồng ý (51,8%). 

2.3.3.3. Phân tích sự phù hợp của điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội đối với tích tụ, tập 

trung đất sản xuất nông nghiệp 

Đối với sự phù hợp về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của địa bàn nghiên cứu với 

khả năng tích tụ đất nông nghiệp phục vụ SXNN bền vững, tại huyện Mộc Châu, tỷ lệ nông 

hộ đồng ý và hoàn toàn đồng ý với chỉ tiêu về văn hóa, tập quán canh tác phù hợp khi 

TTTT đất SXNN chiếm 55,6%, ý kiến đồng ý về khí hậu và thổ nhưỡng huyện Mộc Châu 

thích hợp cho TTTT đất SXNN là 57,2% và 53,1%. Ý kiến đồng ý thấp nhất thuộc về chỉ 

tiêu điều kiện cơ sở hạ tầng, giao thông thủy lợi (tổng 51,2%), tuy nhiên vẫn chiếm trên 

50% điều đó chứng tỏ điều kiện giao thông, thủy lợi ở huyện Mộc Châu đã phần nào đáp 

ứng được nhu cầu sản xuất và quá trình TTTT đất SXNN tại địa bàn này (hình 2.8).   

 

Huyện Mai Sơn Huyện Mộc Châu 

Hình 2.8. Phân tích sự phù hợp về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đối với tích 

tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp qua điều tra, phỏng vấn 

Đối với địa bàn huyện Mai Sơn, tỷ lệ nông hộ đồng ý và hoàn toàn đồng ý với chỉ 

tiêu về văn hóa, tập quán canh tác phù hợp khi TTTT đất SXNN chiếm 70,0% ; ý kiến đồng 
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ý và hoàn toàn đồng ý về khí hậu và thổ nhưỡng huyện Mộc Châu thích hợp cho TTTT đất 

SXNN tổng 72,3% và 69,9%. Ý kiến đồng ý thấp nhất thuộc về chỉ tiêu điều kiện cơ sở hạ 

tầng, giao thông thủy lợi (tổng 64,0%) (hình 2.6), tuy nhiên đây vẫn là tỷ lệ chiếm trên 

50%, chứng tỏ điều kiện giao thông, thủy lợi ở huyện Mai Sơn đã phần nào đáp ứng được 

nhu cầu sản xuất và quá trình TTTT đất SXNN tại địa bàn này. Sự chênh lệch này so với 

địa bàn huyện Mộc Châu là không đáng kể (khoảng 10%), tuy nhiên lý giải có sự chênh 

lệch này do địa bàn huyện Mộc Châu có điều kiện phát triển du lịch hơn địa bàn Mai Sơn, 

khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp cho các hoạt động trải nghiệm và khám phá. Còn địa bàn 

huyện Mai Sơn sơn có quỹ đất rộng lớn, người dân chủ yếu thuần nông và sinh sống dựa 

vào SXNN nên họ luôn mong muốn được mở rộng sản xuất, được quan tâm đầu tư vào 

nông nghiệp trên địa bàn. 

2.3.3.4. Phân tích sự phù hợp của lực lượng lao động và khả năng thu hút lao động khi 

tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp 

Đối với đánh giá của nông hộ về lực lượng lao động phù hợp với tích tụ tập trung đất 

nông nghiệp phục vụ SXNN bền vững, tại huyện Mộc Châu, tỷ lệ nông hộ đồng ý và hoàn 

toàn đồng ý với chỉ tiêu về khả năng thu hút lao động từ các nơi khác đến khi TTTT đất 

SXNN tổng 55,7%, ý kiến đồng ý về trình độ lao động phục vụ cho TTTT đất SXNN dưới 

50%, tỷ lệ phân vân chiếm 42% do những nông hộ này chủ yếu chưa qua đào tạo, chưa 

được tập huấn về những kiến thức mới trong sản xuất, trong khi đó kiến thức và KHKT 

trong nông nghiệp được cập nhật thường xuyên. Ý kiến đồng ý thấp nhất thuộc về chỉ tiêu 

số lượng lao động địa phương trong sản xuất khi TTTT đất SXNN (tổng 44,9%), những ý 

kiến phân vân trong tiêu chí này chiếm tỷ lệ cao 47,3% do tại địa bàn huyện Mộc Châu có 

nhiều cơ hội việc làm trong du lịch, dịch vụ và nhiều người dân mong muốn được lao động 

trong lĩnh vực này hơn là làm nông nghiệp (hình 2.9). 
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Huyện Mai Sơn Huyện Mộc Châu 

Hình 2.9. Phân tích sự phù hợp về lực lượng lao động và khả năng thu hút lao 

động khi tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp qua điều tra, phỏng vấn 

Thông qua số liệu khảo sát (hình 2.9) tại địa bàn huyện Mai Sơn, ta thấy tỷ lệ nông 

hộ đồng ý và hoàn toàn đồng ý với chỉ tiêu về khả năng thu hút lao động từ các nơi khác 

đến khi TTTT đất SXNN tổng 36,2%, ý kiến không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý 

tổng 40,7%, tỷ lệ phân vân chiếm 23,1%. Tỷ lệ không đồng ý và phân vân khá cao do tình 

hình thực tiễn ở địa phương, nhiều người trẻ đã đến thành phố lớn làm việc tại các khu 

công nghiệp hoặc làm dịch vụ ở địa phương khác, nên khả năng thu hút lao động trên địa 

bàn huyện Mai Sơn là khó khăn. Ý kiến đồng ý thấp thứ hai thuộc về chỉ tiêu trình độ lao 

động địa phương trong sản xuất khi TTTT đất SXNN (tổng 49,4%), những ý kiến phân vân 

trong tiêu chí này chiếm tỷ lệ 29,1% và không đồng ý 21,5% lý do có sự lựa chọn này do 

địa bàn huyện Mai Sơn là nơi sinh sống của nhiều đồng bào DTTS, nhất là tập quán canh 

tác ở vùng núi cao của người H’Mông, một số bộ phận sống tách biệt không gần đường 

giao thông và khu vực thủy lợi nên tiếp cận nâng cao trình độ lao động trên địa bàn gặp 

nhiều khó khăn. 

2.3.3.5. Phân tích sự phù hợp về hợp tác với doanh nghiệp khi tích tụ, tập trung đất sản 

xuất nông nghiệp qua điều tra, phỏng vấn 

Đối với đánh giá của nông hộ về hợp tác với doanh nghiệp đầu tư, tại huyện Mộc 

Châu, tỷ lệ nông hộ đồng ý và hoàn toàn đồng ý với chỉ tiêu về hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 

khi TTTT đất SXNN tổng 51,9%, ý kiến đồng thuận về hỗ trợ về giống, kỹ thuật tổng 

42,7%, tỷ lệ phân vân chiếm 44,8% do những nông hộ này vãn còn tâm lý lo sợ bị phụ 
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thuộc vào doanh nghiệp quá nhiều trong sản xuất và sau khi thu hoạch. Trong đó, tất cả 

các chỉ tiêu đều có ý kiến phân vân chiếm tỷ lệ khá cao từ 36,6-44,8% (hình 2.8), những ý 

kiến này phân vân vì hiện nay ở nước ta hành lang pháp lý về hợp tác giữa doanh nghiệp 

và người dân trong quá trình SXNN chưa rõ ràng, các bảo đảm trong nông sản hầu hết đều 

có lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hợp tác. Số lượng doanh nghiệp tham gia vào lĩnh 

vực nông nghiệp số lượng vẫn khiêm tốn, bởi hoạt động nông nghiệp có nhiều rủi ro do 

thời tiết, tai biến thiên nhiên. 

 

Huyện Mai Sơn Huyện Mộc Châu 

Hình 2.10. Phân tích sự phù hợp về hợp tác với doanh nghiệp khi tích tụ, tập 

trung đất sản xuất nông nghiệp qua điều tra, phỏng vấn 

Tại địa bàn huyện Mai Sơn, tỷ lệ nông hộ đồng ý và hoàn toàn đồng ý với chỉ tiêu về 

hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm khi TTTT đất SXNN tổng 54,7%, ý kiến đồng thuận về hỗ trợ về 

giống, kỹ thuật tổng 55,2%, tỷ lệ đồng thuận ở hình thức hợp tác với doanh nghiệp khi 

TTTT đất SXNN chiếm tỷ lệ cao nhất (tổng 59,6%). Mặt khác, tiêu chí về số lượng doanh 

nghiệp tham gia vào nông nghiệp khi TTTT đất SXNN có tỷ lệ phân vân chiếm 41,9%, 

một tỷ lệ cao so với những tiêu chí còn lại, có sự chênh lệch này do số lượng doanh nghiệp 

tham gia vào chuỗi liên kết và hợp tác trong sản xuất ở huyện Mai Sơn chưa có nhiều, 

nhưng người dân ở Mai Sơn canh tác theo lối truyền thống, họ còn nhiều lo ngại trong quá 

trình sản xuất do tập quán canh tác, lo sợ những hành lang pháp lý chưa rõ ràng. Trong đó, 

tất cả các chỉ tiêu đều có ý kiến phân vân khác cũng chiếm tỷ lệ khá cao từ 31,5 36%, tỷ lệ 

không đồng ý chiếm tỷ lệ nhỏ từ 6,4-13,3% (hình 2.10). 
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2.3.3.6. Phân tích sự phù hợp về ứng dụng khoa học kỹ thuật khi tích tụ tập trung đất sản 

xuất nông nghiệp qua điều tra, phỏng vấn 

Qua quá trình điều tra, phỏng vấn nhận thấy các nông hộ cũng có những ý kiến khác 

nhau khi đánh giá về sự phù hợp ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quá trình TTTT đất 

SXNN (xem hình 2.11). 

Tại huyện Mộc Châu, ý kiến đánh giá đồng thuận cao nhất ở tiêu chí về sử dụng 

giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao (tổng 66,4%). Ý kiến đồng thuận 

thấp nhất (tổng 52%) ở chỉ tiêu ứng dụng công nghệ sinh học. Các ý kiến phân vân dao 

động từ 24,3-36,6%, tỷ lệ % ý kiến không đồng ý đều thấp ở tất cả các chỉ tiêu chỉ từ 9,3-

12,4% (hình 2.11). 

 

Hình 2.11. Phân tích sự phù hợp về ứng dụng khoa học kỹ thuật khi tích tụ, 

tập trung đất sản xuất nông nghiệp qua điều tra, phỏng vấn 

Từ kết quả trên về đánh giá nông hộ huyện Mai Sơn, ý kiến đánh giá đồng thuận 

cao nhất ở tiêu chí về ứng dụng công nghệ bảo quản, chế biến nông sản (tổng 65,7%). Ý 

kiến đồng thuận thấp nhất (51,2%) ở chỉ tiêu ứng dụng công nghiệp hóa, tự động hóa và 

công nghệ thông tin. Các ý kiến phân vân dao động từ 22,5-31,9%, tỷ lệ % ý kiến không 

đồng ý đều thấp ở tất cả các chỉ tiêu rất thấp, chỉ từ 5,9-13,3%. 

2.3.3.7. Đánh giá chung về sự phù hợp của các yếu tố liên quan đến tích tụ, tập trung đất 

sản xuất nông nghiệp phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững qua phiếu điều 

tra 
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Kết quả điều tra, phân tích phiếu phỏng vấn nông hộ tại hai huyện Mộc Châu và 

Mai Sơn cho thấy, đa số nông hộ đều nhận thức được lợi ích của TTTT đất SXNN phục vụ 

SXNN bền vững. Mức độ đồng thuận ở các tiêu chí cơ bản như chính sách pháp luật, quy 

mô diện tích, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hình thức hợp tác, và ứng dụng khoa học 

kỹ thuật đều đạt trên 50%, trong đó nhiều tiêu chí vượt 65%. Tuy nhiên, vẫn tồn tại tỷ lệ 

đáng kể các ý kiến “phân vân”, phản ánh những băn khoăn về hạn mức và thời hạn sử dụng 

đất, khả năng thu hút lao động, sự tham gia của doanh nghiệp, cũng như rủi ro trong liên 

kết sản xuất. 

So sánh giữa hai địa bàn cho thấy, huyện Mộc Châu có lợi thế về điều kiện khí hậu 

- thổ nhưỡng cho phát triển du lịch, nghỉ dưỡng nhưng gặp hạn chế về lao động nông nghiệp 

do dịch chuyển sang lĩnh vực dịch vụ. Ngược lại, huyện Mai Sơn có quỹ đất rộng và người 

dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp, song gặp khó khăn trong thu hút lao động trẻ và ứng 

dụng khoa học kỹ thuật ở vùng đồng bào DTTS. 

Mặc dù quá trình TTTT đất SXNN tại Mộc Châu và Mai Sơn đã có những bước tiến 

nhất định, nhưng vẫn tồn tại nhiều rào cản ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô, hiệu quả và 

tính bền vững đất đai. Cụ thể, việc thiếu các chính sách đặc thù cho miền núi khiến quá 

trình TTTT đất SXNN chưa nhận được sự hỗ trợ đủ mạnh từ khung pháp lý; tập quán sản 

xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp của một bộ phận đồng bào DTTS làm chậm quá trình chuyển 

đổi sang sản xuất hàng hóa; rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu gia tăng gây ảnh hưởng đến 

năng suất và tính ổn định của sản xuất; trong khi đó, hạn chế về vốn đầu tư và khả năng 

tiếp cận thị trường làm giảm động lực mở rộng quy mô sản xuất. Những tồn tại này không 

chỉ có tính chất kỹ thuật mà còn liên quan chặt chẽ đến thể chế, cơ chế kinh tế - thị trường 

và yếu tố cộng đồng. Do đó, để thúc đẩy quá trình TTTT đất SXNN theo hướng hiệu quả, 

bền vững, cần xây dựng và triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp: (1) nhóm giải pháp về 

chính sách; (2) Định hướng không gian TTTT đất SXNN; (3) nhóm giải pháp về kinh tế, 

thị trường và công nghệ; (4) nhóm giải pháp về nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng. Việc triển 

khai đồng bộ các giải pháp này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội bền vững tại cả hai địa bàn. 

Hơn nữa, kết quả đánh giá về sự phù hợp các yếu tố ảnh hưởng đến TTTT đất SXNN 

tại phần 2.3.1 cũng cần được đưa vào phân tích định lượng nâng cao như: Sử dụng các mô 

hình thống kê (hồi quy logistic, hồi quy đa biến) để lượng hóa mức độ ảnh hưởng của từng 
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yếu tố tác động đến TTTT đất SXNN, mặt khác cần đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, môi 

trường các mô hình SDD của nông hộ đã tham gia TTTT đất SXNN để xác định lợi ích và 

hạn chế rủi ro. 

2.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường của một số mô hình sử dụng đất 

sản xuất nông nghiệp tại huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn 

Quá trình điều tra thực địa và thu thập số liệu, tác giả nhận thấy trên địa bàn huyện 

Mộc Châu và huyện Mai Sơn đã thực hiện TTTT đất SXNN rất hiệu quả thông qua hình 

thức LK&HTSX. Nhiều mô hình sản xuất thông qua HTX như các mô hình trồng rau an 

toàn Tự Nhiên (tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu) đã đạt nhiều kết quả từ năm 2009, 

được nhiều giải thưởng về rau an toàn và được nhiều địa phương trong nước đến học tập 

kinh nghiệm [46, 50, 52], các mô hình trồng xoài, trồng cà phê đang mang lại hiệu quả to 

lớn, các HTX trồng cà phê, HTX trồng xoài ở các xã Chiềng Mung, Chiềng Mai, Chiềng 

Ban huyện Mai Sơn. Do đó việc lựa chọn mô hình để đánh giá, tác giả chọn mô hình thuộc 

chuỗi liên kết và hợp tác của HTX vì có chất lượng ổn định, mang lại nguồn thu nhập ổn 

định cho các hộ gia đình ít nhất 3 năm.  

Qua điều tra khảo sát nông hộ, kết hợp với việc theo dõi mô hình, tổng hợp được kết 

quả dưới đây. Hiệu quả kinh tế một số cây trồng chủ lực trên địa bàn huyện Mộc Châu 

(trong điều kiện bình thường chung của cả huyện, chưa xét đến những diện tích đã được 

TTTT) được tổng hợp ở bảng sau: 

Bảng 2.14. Giá trị kinh tế chung một số cây trồng chủ lực tại huyện Mộc Châu 2023 

Loại cây 

trồng 

 

GTSX  

(Tr.đ/ha) 
CPTG  

(Tr.đ/ha) 
GTGT  

(Tr.đ/ha) 

Lao 

động 

(công) 

GTSX/công 

lao động  

(Tr.đ/công) 

 

 

HQĐV 

(lần) 

Cây hàng năm  

Lúa xuân 69,47 31,58 37,89 118 0,59 1,20 

Lúa mùa 68,58 29,01 39.57 115 0,60 1,36 

Vừng 80,09 37,85 42,24 119 0,67 1,12 

Ngô 52,29 22,84 29,45 95 0,55 1,29 

Dâu tây 127,21 67,37 79,84 146 0,87 0,89 

Khoai tây 83,91 34,34 49,57 121 0,69 1,44 

Khoai lang 86,34 29,5 56,84 109 0,79 1,93 

Su hào 72,02 32,23 39,79 104 0,69 1,23 

Hành ta 72,43 25,34 47,09 96 0,75 1,86 

Bắp cải 74,59 33,49 41,1 93 0,80 1,23 

Rau cải 74,64 33,12 41,52 96 0,78 1,25 

Cây lâu năm  
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Mận 87,84 32,02 55,82 116 0,76 1,74 

Xoài 96,83 36,94 59,89 122 0,79 1,62 

Ổi 87,31 33,67 53,64 129 0,68 1,59 

Bưởi 87,37 34,76 52,61 127 0,69 1,51 

Bơ 109,89 34,09 75,8 126 0,87 2,22 

Na Thái 82,09 30,01 52,08 134 0,61 1,74 

Nguồn: Tổng hợp số liệu năm 2023 

Kết quả bảng 2.14 cho thấy, trong cơ cấu cây trồng chủ lực tại địa bàn huyện Mộc 

Châu thì loại cây trồng có GTSX/1ha cao nhất là cây dâu tây (127,21 Trđ/ha), tiếp theo đó 

là cây hồng giòn (109,89 Trđ/ha), cây ngô có GTSX thấp nhất (52,29Trđ/ha); về GTGT 

cây dâu tây cũng có giá cao nhất (79,84 Trđ/ha), cao thứ hai là cây bơ với 75,8 Tr.đ/ha ; về 

HQĐV cây bơ cho  hiệu quả cao nhất 2,22 lần, một số cây rau củ cho HQĐV cao như khoai 

lang (1,93), hành ta (1,86).  Tuy nhiên, cây dâu tây cho GTSX, GTGT cao nhất nhưng lại 

tốn công chăm sóc nhất trong số những cây trồng hàng năm, chi phí trung gian như giống, 

phân bón cũng tốn kém nhất so với những cây trồng còn lại, các cây trồng rau màu như 

khoai tây, khoai lang, hành ta, su hào, bắp cải, rau cải tuy GTSX nhỏ hơn chút nhưng lại 

trồng trọt dễ dàng, không phải sử dụng nhiều phương pháp chăm sóc phức tạp, có thể trồng 

xen và thời gian gieo trồng ngắn, do đó được người dân chọn lựa trồng nhiều hơn cả. Đối 

với cây trồng lâu năm thì loại cây đang thu được GTSX cao nhất là cây mận, hồng giòn 

nhưng CPTG chỉ xấp xỉ bằng những cây trồng khác như cây ổi, cây bưởi mà đạt được giá 

trị kinh tế cao hơn. 

Xét theo đơn vị hành chính thì sản lượng của các cây trồng ở Mộc Châu cũng có giá 

trị cao hơn ở huyện Mai Sơn, dưới ảnh hưởng của một số tác nhân như điều kiện giao 

thông, thị trường. Riêng đối với một số loại cây đặc sản như mận, dâu tây thì người nông 

dân Mộc Châu không chỉ tiêu thụ được tại chính địa bàn huyện, với khách mua chủ yếu là 

khách du lịch, mà còn bán được ra các thị trường xa hơn ở các tỉnh lân cận và Hà Nội.  

Bảng 2.15. Giá trị kinh tế chung một số cây trồng chủ lực tại huyện Mai Sơn 2023 

Loại cây trồng 

 

GTSX  

(Tr.đ/ha) 

CPTG  

(Tr.đ/ha) 

GTGT  

(Tr.đ/ha) 

Lao 

động 

(công) 

GTSX/1 

công lao 

động  

(Tr.đ/công) 

HQĐV 

 (lần) 

Cây hàng năm 

Lúa xuân 64,25 31,46 32,79 116 0,55 1,04 

Lúa mùa 63,26 28,72 34,54 113 0,56 1,20 

Vừng 79,34 37,77 41,57 135 0,59 1,10 
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Ngô 50,14 23,18 26,96 125 0,40 1,16 

Bắp cải 73,76 34,34 39,42 109 0,68 1,15 

Súp lơ 77,5 31,42 26,08 138 0,56 1,47 

Tỏi  75,81 32,23 23,58 123 0,62 1,35 

Hành 80,46 35,47 44,99 105 0,77 1,27 

Khoai tây 81,76 32,34 49,42 120 0,68 1,53 

Mía 69,22 29,56 29,66 104 0,67 1,34 

Cây lâu năm 

Na Thái 90,64 33,37 57,52 133 0,68 1,57 

Cà phê 97,96 36,02 61,94 119 0,74 1,59 

Nhãn 60,42 32,94 27,48 107 0,56 0,83 

Chanh leo 80,94 33,67 47,27 104 0,78 1,40 

Thanh long 75,96 34,76 41,2 121 0,63 1,19 

Xoài 89,26 34,09 55,17 126 0,71 1,62 

Bưởi 86,27 33,49 52,78 135 0,64 1,58 

Nguồn: Tổng hợp số liệu năm 2023 

Từ kết quả ở bảng 2.15 cho thấy: cây trồng chủ lực cho GTSX cao nhất ở huyện Mai 

Sơn là cây cà phê (97,96Trđ/ha) theo sau nó là cây xoài, bưởi, cây chanh leo và cây xoài, 

cây trồng có giá trị kinh tế thấp nhất là cây ngô (50,14 trđ/ha); cây trồng có GTGT cao nhất 

là cà phê (61,94 trđ/ha), thứ hai là xoài (55,17 trđ/ha);  hiệu quả đồng vốn cao nhất trong 

số cây hàng năm là 1,53 ở loại cây trồng là khoai tây, HQĐV cao nhất trong số cây lâu 

năm là cây xoài (1,62 lần), tiếp theo đó là cây cà phê (1,59 lần), điều này cho thấy hai cây 

trồng này có hiệu quả tốt tại địa bàn nghiên cứu. Mặc khác, theo kết quả điều tra số liệu, 

người dân có phản ánh rằng giá thu được trên đơn vị diện tích tại phiếu là giá trung bình 

khi bán được giá và thu hoạch thuận lợi, nếu thời tiết băng giá và nhiều sương muối thì 

những diện tích rau màu bị tác động rất lớn, thậm trí mất mùa không thu được lợi nhuận, 

còn bị mất tiền cho giống, phân bón và thuê nhân công (nếu có). Nếu xét theo trên một đơn 

vị diện tích thì GTGT thu được trên cùng một đơn vị ha của huyện Mai Sơn thấp hơn của 

huyện Mộc Châu. Tuy nhiên, nếu xét công lao động và chi phí trung gian thì gần xấp xỉ 

nhau, chi phí các loại phân bón, cây giống giá tương đương nhau, nếu thương lái xuất phát 

từ Hà Nội và các tỉnh phía bắc thì đến Mộc Châu tiết kiệm được nhiên liệu và thời gian di 

chuyển hơn so với Mai Sơn, do đó Mai Sơn phải tìm ra được tính đặc thù hàng hóa hơn 

nữa thì mới có sức hấp dẫn hơn đối với thị trường. 
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2.4.1. Hiệu quả của mô hình trồng rau màu 

 Mô hình này được tác giả theo dõi trong thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 12/2022 

tại địa điểm HTX rau an toàn Tự Nhiên tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Hiện nay, diện tích trồng rau an toàn của xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

được nhân rộng và cho năng suất cao, cung cấp cho thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận. 

Các sản phẩm rau quả huyện Mộc Châu hiện nay chỉ xếp sau lượng rau quả Đà Lạt trên 

các kệ hàng của những đại siêu thị như Aeon Mall, Megamarket, Winmart,… Do phù hợp 

với điều kiện thời tiết, thổ những nên nhiều loại rau củ của Mộc Châu được trồng quanh 

năm như: cà chua, cải thảo, khoai tây, hành tây… 

 Trong phạm vi nghiên cứu, tác giả đã tham vấn cán bộ địa phương để chọn ra 05 hộ 

gia đình thuộc bản Tự Nhiên, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tiêu chí chọn hộ là hộ là có 

tham gia chuỗi LK&HTSX sản xuất theo quy trình sản xuất rau củ an toàn, tiến hành khảo 

sát trong năm 2020 và 2022 để đánh giá hiệu quả về các mặt kinh tế, xã hội, môi trường.  

Bảng 2.16. Thông tin các hộ theo dõi để đánh giá mô hình rau màu 

Tên chủ 

hộ 

Lao 

động 

thường 

xuyên 

Lao 

động 

không 

thường 

xuyên 

DT 

đất 

SXNN 

(ha) 

DT 

đất 

chăn 

nuôi 

(ha) 

Diện 

tích 

đất 

NTTS 

(ha) 

Nguồn gốc SDĐ 

Năm tham 

gia chuỗi 

LK&HTSX  

L.T.T 3 2 3,32 0,73 - NN giao đất 2018 

P.V.N 4 1 2,38 0,20 - NN giao đất 2019 

N.H.N 7 2 5,25 1,59 0,64 
NN giao đất; Thuê 

của UBND xã 
2018 

T.T.T 3 3 1,83 0,91 - 
Nhận chuyển 

nhượng 
2019 

N.V.L 6 4 6,06 0,22 2,1 

Nhận chuyển 

nhượng; NN giao 

đất 

2017 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra của 2020-2022 

 Trong số 5 hộ được chọn để theo dõi mô hình thì cây trồng chủ lực của các hộ chủ 

yếu cung cấp cho chuỗi rau sạch VietGAP và tiêu thụ ở trong các siêu thị ở các thành phố 

lớn, họ nhận cây giống ở HTX rau an toàn VietGap tại xã hoặc mua ở cửa hàng bán cây 

giống có uy tín, sau đó trồng trọt theo quy trình đã được tập huấn, tuân thủ quy định sản 

xuất của chuỗi hữu cơ, sau khi thu hoạch thì HTX thu mua tại chỗ hoặc mang đến giao cho 

HTX, cây trồng chủ lực là bắp cải, cà chua, su hào, cải ngọt. 
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Bảng 2.17. Hiệu quả kinh tế của mô hình rau màu 

   Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra 2020-2022 

 Số liệu tại Bảng 2.17 cho thấy, các hộ tham gia sản xuất rau màu cung ứng cho siêu 

thị theo quy trình tiêu chuẩn, có áp dụng hệ thống tưới tự động, lưới chống côn trùng và sử 

dụng phân hữu cơ đạt hiệu quả đồng vốn từ 1,83-2,34. Đây là mức cao hơn đáng kể so với 

trung bình của huyện Mộc Châu. Kết quả này xuất phát từ việc tham gia chuỗi LK&HTSX, 

đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường và có đầu ra ổn định. 

Các hộ có quy mô diện tích nhỏ là 03 hộ, 01 hộ có quy mô diện tích trung bình và 

01 hộ có quy mô diện tích lớn, GTGT thực tế còn phụ thuộc vào mức đầu tư của từng hộ, 

quy trình chăm sóc và tưới tiêu kịp thời. Ngoài ra, việc TTTT đất SXNN phục vụ phát triển 

SXNN bền vững giúp tối ưu hóa lợi nhuận, đồng thời nâng cao khả năng quản lý việc sử 

dụng thuốc BVTV một cách đồng bộ, tuân thủ khuyến cáo kỹ thuật. 

Bảng 2.18. Hiệu quả xã hội của mô hình rau màu 

Hộ theo 

dõi 

Tiền thuê 

nhân công 

TB/ngày 

(đơn vị 

nghìn 

đồng) 

So với 

mức 

lương 

tối thiểu 

Quốc 

gia* 

Việc lo 

lắng về 

LTTP 

12 

tháng 

qua? 

Giải quyết 

nhu cầu 

việc làm 

cho bao 

nhiêu lao 

động? 

Việc 

được 

cấp 

QSDĐ 

cho hộ 

Việc có 

quyền 

được 

chuyển 

nhượng 

QSDĐ 

Việc 

được 

để lại 

quyền 

thừa 

kế 

Phân 

cấp 

L.T.T 300 Lớn hơn Không 8 Có Có Có Cao  

P.V.N 300 Lớn hơn Không 3 Có Có Có   TB 

N.H.N 270 Lớn hơn Không 6 Có Có Có Cao 

T.T.T 290 Lớn hơn Không 2 Có Có Có TB 

N.V.L 270 Lớn hơn Không 6 Có Có Có Cao 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra 2020-2022 

(* Thu nhập bình quân Quốc gia năm 2022 là 4,67 tr.đ/tháng [90]) 

                                                                 
8 Các chính sách được tiếp cận: (1) Tiếp cận CS tín dụng; (2) Tiếp cận bảo hiểm; (3) Hỗ trợ giống 

Hộ theo 

dõi 

Diện tích 

đất 

SXNN(ha) 

GTSX  

(Tr.đ/ha) 

(1) 

CPTG 

(Tr.đ/ha) 

(2) 

GTGT 

(Tr.đ/ha) 

(3)=(1)-

(2) 

HQDV 

(lần) 

(4)=(3)/(2) 

Các 

chính 

sách 

được 

tiếp cận8 

Phân 

cấp 

L.T. T 3,32 108,78 35,81 72,97 2,03 2  Cao 

P.V.N 2,38 101,52 36,03 65,49 1,83 2  TB 

N.H.N 5,25 109,09 35,14 73,28 2,04 3  Cao 

T.T.T 1,83 101,36 36,23 65,55 1,83 3  TB 

N.V.L 6,06 120,16 35,04 84,35 2,34 3  Cao 
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Qua bảng 2.18, tiền thuê nhân công một ngày ở huyện Mộc Châu dao động từ 270-

300.000đ/ngày, ở những hộ có quy mô diện tích đất trung bình từ 3,5-5ha số công lao động 

mất nhiều hơn và tạo ra việc làm lâu dài hơn cho LĐNN không thường xuyên nên giá 1 

ngày công lao động giảm hơn so với những hộ dưới 3,5ha (do họ thuê khoán theo ngày và 

không thuê thường xuyên). Đặc điểm của các hộ theo dõi nghiên cứu đều là hộ thuần hoặc 

hỗn hợp (làm thêm việc vận chuyển, thu mua nông sản), do vậy nhân lực trong nông hộ 

cũng gần như đáp ứng được khối lượng công việc trong SXNN, chỉ 2 hộ ở phải thuê mượn 

nhiều nhân công hơn nên tạo ra được nhiều việc làm cho xã hội. Trong 12 tháng năm 2022 

số hộ không gặp bất cứ vấn đề nào đe dọa đến an ninh lương thực đạt 5/5, tỷ lệ các hộ đã 

được cấp GCN QSDĐ đạt 100%, các hộ đều có quyền chuyển nhượng QSDĐ cho người 

khác theo quy định của pháp luật, tất cả các thành viên trong hộ đều có quyền nhận thừa 

kế QSDĐ theo quy định của luật đất đai. Đánh giá bền vững cao về mặt xã hội đạt 3/5 hộ 

theo dõi. 

Bảng 2.19. Hiệu quả môi trường của mô hình rau màu 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra 2020-2022 

Qua thời gian quan sát mô hình, cho thấy hầu hết diện tích đất của các hộ canh tác 

theo 03 vụ, không để đất trống. Trong đó, 2 hộ gia đình của Ông P.V.N. (khu vực che phủ 

2/5) và Bà T.T.T. (2/5) có số khu vực được che phủ thấp nhất. Tất cả 5/5 hộ đề đã đa dạng 

cây trồng trên tất cả các diện tích trồng trọt (vì đều trồng xen canh, trồng gối vụ nhiều loại 

cây trên cùng một diện tích).  

Về vấn đề sử dụng thuốc BVTV, tất cả các hộ đều lấy thuốc BVTV tại cùng một địa 

chỉ cung cấp của HTX, thuốc BVTV là loại nhẹ, hàm lượng thấp và được phun từ 2-5 lần 

trong đó chủ yếu là thuốc chống rệp, sâu cuốn lá (dùng thuốc AMETINannong 5.55EC, 

10WP, Aremec 45EC), nhện đỏ, sâu tơ, sâu xanh (dùng thuốc B40 Super 3.6 EC), liều 

lượng thuốc BVTV sử dụng đều nằm trong giới hạn cho phép [12]. Đồng thời, 5/5 hộ hiểu 

Hộ theo 

dõi 

Tình hình 

phân bổ 

nước 

Hiểu biết về 

RRMT khi 

SD thuốc 

BVTV 

Loại thuốc 

BVTV 

Số biện 

pháp áp 

dụng để 

BVSK khi 

SD thuốc 

BVTV 

Số KV được 

che phủ 

thảm TV 

Phân cấp 

L.T.T Chưa tốt Có Nhẹ 3/3 3/5 Cao  

P.V.N Chưa tốt Có Nhẹ 3/3 2/5 TB 

N.H.N Chưa tốt Có Nhẹ 3/3 3/5 Cao 

T.T.T Chưa tốt Có Nhẹ 3/3 2/5 TB 

N.V.L Chưa tốt Có Nhẹ 3/3 3/5 Cao 
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biết được rủi ro môi trường khi sử dụng thuốc BVTV; việc áp dụng các biện pháp bảo vệ 

như: (1) Tuân thủ hướng dẫn thuốc BVTV và sử dụng thiết bị bảo hộ; (2) Bảo dưỡng và 

làm sạch thiết bị sau khi sử dụng; (3) Xử lý chất thải an toàn (Vỏ chai, vỏ nhựa đựng thuốc 

BVTV đã dùng được họ xử lý an toàn để không gây hại đến con người, sinh vật và môi 

trường) cũng đạt tỉ lệ 5/5 trong định mức. Các hộ đã áp dụng và thực hành đúng cách thông 

qua các buổi tập huấn, tuyên truyền về quy trình sản xuất và thảo luận với chuyên gia trong 

lĩnh vực nông nghiệp về những vấn đề thường gặp trong quá trình sản xuất.  

2.4.2. Hiệu quả mô hình trồng cây xoài 

Mô hình này được tác giả theo dõi trong ba năm 2020-2022, tại địa điểm xã Chiềng 

Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Quy mô hộ theo dõi là 5 hộ gia đình. Các hộ đều có đặc 

điểm chung là có cây trồng chủ lực là cây xoài, trên cùng một xã và bán cho thương lái 

hoặc cung cấp cho chuỗi VietGAP... 

Bảng 2.20. Danh sách các hộ theo dõi để đánh giá mô hình trồng cây xoài 

Tên 

chủ hộ 

Lao động 

thường 

xuyên 

Lao động 

không 

thường 

xuyên 

DT đất 

SXNN 

(ha) 

DT đất 

chăn 

nuôi 

(ha) 

Diện 

tích đất 

NTTS 

(ha) 

Nguồn gốc 

SDĐ 

Năm tham 

gia chuỗi 

LK&HTSX 

P.A.C 3 1 1,76 - - NN giao đất  2019 

C.A.S 4 2 3,58 - - NN giao đất 2020 

N.V.Đ 6 2 7,91 0,6 1,4 NN giao đất; 

mượn lại 
2020 

C.T.T 4 3 5,15 0,2 - NN giao đất 

Nhận chuyển 

nhượng 

2019 

L.V.H 3 5 4,36 0,25 - NN giao đất 2018 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra 2020-2022 

Từ bảng 2.20 trên ta thấy, các hộ có quy mô đất trồng trọt lớn hơn (ví dụ: hộ Ông 

N.V.Đ - 7,91 ha) thường tham gia sớm hơn vào chuỗi LK&HTSX. Ở các hộ theo dõi có sự 

đa dạng về nguồn gốc SDĐ (NN giao đất, nhận chuyển nhượng, mượn lại...). 

Bảng 2.21. Hiệu quả kinh tế của mô trồng xoài 

 

 

Hộ theo 

dõi 

DT đất 

SXNN 

(ha) 

GTSX  

(Tr.đ/ha) 

(1) 

CPTG 

(Tr.đ/ha) 

(2) 

GTGT 

(Tr.đ/ha) 

(3)=(1)-

(2) 

HQDV 

(lần) 

(4)=(3)/(2) 

Số chính 

sách được 

tiếp cận, 

hưởng lợi 

Phân cấp 

P.A.C 1,76 88,21 29,52 58,69 1,99 3 TB 

C.A.S 3,58 89,31 29,33 59,98 2,05 3 Cao 

N.V.Đ 7,91 92,55 29,21 63,34 2,17 3 Cao 

C.T.T 5,15 91,08 28,47 62,61 2,20 3 Cao 

L.V.H 4,36 90,95 28,45      62,5 2,20 3 Cao 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra 2020-2022 
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 Từ bảng 2.21 cho thấy, xét theo các hộ theo dõi, đối với các hộ có đầu tư trung bình 

và có nhiều điểm tương đồng về địa hình, chế độ nước, chế độ nhiệt thì hiệu quả thu được 

cũng có sự khác biệt, đối với hộ có quy mô SDĐ nhỏ nhất (1,76 ha) thu được GTGT 58,69 

Tr.đ/ha và hiệu quả đồng vốn ở mức 1,99. Đối với hộ ông Đồng (7,91ha) thu được GTGT 

là 63,34 Tr.đ/ha và hiệu quả sử dụng đồng vốn gấp 2,20 lần. Các hộ còn lại có chênh lệch 

nhỏ kể về diện tích nên hiệu quả đồng vốn đều ở mức cao và cao hơn nhiều so với sản 

lượng cũng như thu nhập bình quân của huyện. Xét theo kết quả điều tra cho thấy với mô 

hình trồng xoài, hiệu quả đồng vốn dao động từ 1,99-2,20 và đều thu nhập ở phân cấp trung 

bình. Mô hình trồng cây xoài dễ dàng được nhân rộng vì loài cây này rất dễ trồng, ít công 

chăm sóc và tuổi thọ cây cao. 

Bảng 2.22. Hiệu quả xã hội của mô trồng xoài 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra 2020-2022 

(* Thu nhập bình quân Quốc gia 2022 là 4,67 tr.đ/tháng [90]) 

Hộ ông N.V.Đ. có quy mô diện tích đất SXNN ở diện tích lớn, tạo ra việc làm lâu dài 

hơn cho LĐNN không thường xuyên với mức giá 220.000đ/ngày công lao động. Những 

hộ còn lại sử dụng đất ở quy mô nhỏ hơn không thuê thường xuyên nên giá nhân công 

khoảng 240-260.000đ/ngày lao động 8 giờ. Mức giá nhân công này thấp hơn so với giá 

nhân công ở huyện Mộc Châu, do huyện Mộc Châu có nhiều cơ hội việc làm khác trong 

dịch vụ, du lịch nên ngày công lĩnh vực SXNN cao hơn. Các hộ theo dõi nghiên cứu đều 

là hộ thuần hoặc hỗn hợp làm thêm việc phụ, buôn bán và nhân lực trong hộ cũng gần như 

đáp ứng được. Trong cả năm 2022 số hộ không gặp bất cứ vấn đề nào đe dọa đến an ninh 

lương thực đạt 5/5, tỷ lệ các hộ đã được cấp GCN QSDĐ đạt 100%, các hộ đều có quyền 

chuyển nhượng QSDĐ cho người khác theo quy định của pháp luật, tất cả các thành viên 

Hộ 

Tiền thuê 

nhân công 

TB/ngày 

(đv: nghìn 

đồng) 

So với 

mức 

lương tối 

thiểu 

Quốc gia* 

Việc lo 

lắng về 

LTTP 

12 

tháng 

qua? 

Giải 

quyết 

việc làm 

cho bao 

nhiêu 

LĐ ? 

Việc 

được 

cấp 

QSDĐ 

cho hộ 

Việc có 

quyền 

được 

chuyển 

nhượng 

QSDĐ 

Việc 

được 

để lại 

quyền 

thừa 

kế 

Phân 

cấp 

P.A.C 260 Lớn hơn Không 2 Có Có Có TB 

C.A.S 240 Lớn hơn Không 3 Có Có Có TB 

N.V.Đ 220 Lớn hơn Không 7 Có Có Có Cao 

C.T.T 240 Lớn hơn Không 8 Có Có Có Cao 

L.V.H 260 Lớn hơn Không 6 Có Có Có Cao 
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trong hộ đều có quyền nhận thừa kế QSDĐ theo quy định của luật đất đai. Đánh giá bền 

vững cao về mặt xã hội đạt 3/5 hộ theo dõi (bảng 2.22). 

Việc chuyển đổi từ canh tác nương rẫy, sử dụng nhiều hóa chất sang mô hình canh 

tác bền vững trồng cây xoài (theo hướng VietGAP, hữu cơ) cũng góp phần làm giảm thiểu 

ô nhiễm nguồn nước và không khí. Ngoài ra, sự phát triển của vùng nguyên liệu cây xoài 

còn giúp bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái nông nghiệp tại địa phương, đồng thời góp phần 

vào mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Ngoài ra, mô 

hình trồng xoài giúp hạn chế xói mòn đất, tăng độ che phủ xanh và cải thiện chất lượng đất 

nhờ vào hệ rễ cây phát triển tốt, giữ nước và chất dinh dưỡng 

Bảng 2.23. Hiệu quả môi trường của mô hình trồng xoài 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra 2020-2022 

Theo bảng kết quả tổng hợp về hiệu quả môi trường của mô hình trồng cây xoài ở 

bảng 2.23. Do huyện Mai Sơn có địa hình đồi núi cao, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nông 

nghiệp chưa xây dựng đầy đủ nên khả năng cung cấp nước tưới chưa tốt, nếu bị hạn hán 

và ảnh hưởng cực đoan từ thời tiết thì các hộ sẽ phải tự bơm, tự vận chuyển nước tưới.  

Về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường, các hộ đều 

thực hiện từ 3-5 tiêu chí như: (1) Sử dụng phân bón theo từng giai đoạn sinh trưởng cây 

trồng; (2) Thực hiện đúng quy trình khuyến nông, hướng dẫn của nhà sản xuất; (3) Xem 

xét sự phù hợp của loại đất và khí hậu trong việc quyết định liều lượng và tần suất bón 

phân (dựa theo khuyến cáo và kinh nghiệm canh tác); (4) Sử dụng phân hữu cơ kết hợp với 

phân bón tổng hợp (các hộ thường sử dụng phân trùn quế, phân dê trộn với tro, vỏ trấu để 

bón lót, hoặc kết hợp với đạm đầu trâu hoặc NPK); (5) Thực hiện việc quản lý dinh dưỡng 

phục vụ cây trồng theo tính chất lý, hóa học của đất trong vùng. 

Về vấn đề sử dụng thuốc BVTV, tất cả các hộ đều lấy thuốc BVTV tại cùng một địa 

chỉ cung cấp của HTX, thuốc BVTV là loại nhẹ, hàm lượng thấp và được phun từ 2-5 lần 

Hộ theo 

dõi 

Tình 

hình 

phân bổ 

nước 

Hiểu biết về 

RRMT khi 

SD thuốc 

BVTV 

Loại thuốc 

BVTV 

Số biện pháp 

AD để BVSK 

khi SD thuốc 

BVTV 

Số KV được 

che phủ 

thảm TV 

Phân cấp 

P.A.C Chưa tốt Có Nhẹ 3/3 2/5 Cao  

C.A.S Chưa tốt Có Nhẹ 3/3 3/5 TB 

N.V.Đ Chưa tốt Có Nhẹ 3/3 3/5 Cao 

C.T.T Chưa tốt Có Nhẹ 3/3 3/5 TB 

L.V.H Chưa tốt Có Nhẹ 3/3 3/5 Cao 
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trong đó chủ yếu là thuốc chống sâu đục quả, rệp hại hoa và quả non (chủ yếu dùng thuốc 

Trebon 0,2%; Sherpa 0,2%), bọ cánh cứng (dùng thuốc Dipterex 0,3%), liều lượng thuốc 

sử dụng đều nằm trong giới hạn và trong bảng công bố danh mục thuốc BVTV công bố an 

toàn cho phép sử dụng và không ảnh hưởng môi trường [12]. Tất cả 5/5 hộ đều biết được 

rủi ro được môi trường khi sử dụng thuốc BVTV; Các hộ đã áp dụng các biện pháp bảo vệ 

như: (1) Tuân thủ hướng dẫn thuốc BVTV và thiết bị bảo hộ; (2) Bảo dưỡng và làm sạch 

thiết bị sau khi sử dụng; (3) Xử lý chất thải an toàn (Vỏ chai, vỏ nhựa đựng thuốc BVTV 

đã dùng được họ xử lý an toàn để không gây hại đến con người, sinh vật và môi trường).  

Số khu vực được che phủ bởi thảm thực vật của các hộ đạt từ 2-3/5: (1) Các dải hoa 

dại mọc ở bờ thửa canh tác; (2) Được che phủ bởi những bãi đá nhỏ, hàng rào gỗ, bãi gỗ 

mục; (3) Cây hoặc hàng rào ngăn bờ thửa, tránh cho các động vật tấn công. Trong đó, hộ 

ông Cang chỉ đạt 2/5 khu vực được che phủ. Tất cả 5/5 hộ đều đã đa dạng cây trồng trên 

tất cả các diện tích trồng trọt (xen canh cây gừng, cây sả, cây nghệ, lá lốt hoặc cây thuốc 

dưới gốc xoài). Kết quả tính toán tổng hợp các tiêu chí có 2/5 hộ đạt bền vững cao, 3/5 hộ 

đạt mức trung bình. 

2.4.3. Hiệu quả mô hình cà phê 

Mô hình này được tác giả theo dõi tại xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

Trong đó theo dõi sâu 5 nông hộ, có thực hiện TTTT đất SXNN, tiến hành theo dõi trong 

năm 2020 và 2022 để đánh giá hiệu quả về các mặt kinh tế, xã hội, môi trường.  

Bảng 2.24. Danh sách các hộ theo dõi để đánh giá mô hình trồng cà phê 

Hộ theo 

dõi 

Lao 

động 

thường 

xuyên 

LĐ 

không 

thường 

xuyên 

DT đất 

SXNN 

(ha) 

DT đất 

chăn 

nuôi 

(ha) 

Diện tích 

đất 

NTTS 

(ha) 

Nguồn gốc sử 

dụng đất 

Năm tham 

gia 

LK&HTSX 

L.V.M      5       2   3,86       -        - NN giao đất 2019 

Q.T.H 3 2 2,25 - - NN giao đất 2019 

C.V.T 6 2 6,54 0,13 - 

NN giao đất; 

Thuê của 

UBND xã 

2018 

N.V.V 3 3 3,70 0,09 - 
NN giao đất; 

Nhận CN 
2018 

N.T.H 5 3 5,19 - - 
Nhận CN; 

NN giao đất 
2020 

Nguồn: Tổng hợp số liệu 2020-2022 

 Từ bảng trên ta thấy, thời điểm các hộ theo dõi tham gia chuỗi LK&HTSX từ khá 

sớm 2018-2020. Diện tích các hộ theo dõi khá đa dạng, từ 2,25-6,54ha, một số hộ có nhiều 
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loại đất: đất SXNN, chăn nuôi, NTTS, các hộ theo dõi có từ 3-6 lao động thường xuyên, 

cộng thêm lao động không thường xuyên khoảng 2-3 người để phục vụ sản xuất. 

Bảng 2.25. Hiệu quả kinh tế của mô hình trồng cây cà phê 

Hộ theo dõi 
GTSX  

(Tr.đ/ha) 

(1) 

CPTG 

(Tr.đ/ha) 

(2) 

GTGT 

(Tr.đ/ha) 

(3)=(1)-(2) 

HQDV 

(lần) 

(4)=(3)

/(2) 

Số chính 

sách được 

tiếp cận, 

hưởng lợi 
Phân cấp 

L.V.M 148,78 51,86 96,92 1,87 3 TB 

Q.T.H 143,52 52,02 91,5 1,76 3 TB 

C.V.T 159,89 49,17 110,72 2,25 3 Cao 

N.V.V 146,32 51,64 94,68 1,83 3 TB 

N.T.H 160,22 49,38 110,84 2,24 3 Cao 

Nguồn: Tổng hợp số liệu 2020-2022 

Từ bảng 2.25 cho thấy, xét theo các hộ theo dõi, GTSX thấp nhất là 143,52 tr.đ/ha, 

cao nhất là 160,22 tr.đ/ha. Qua xem xét thực tiễn được biết hộ ông L.V.M. có năng suất 

cao hơn do gia đình tự xát vỏ cà phê ở nhà rồi mới đem bán, các hộ khác thực hiện đổ buôn, 

bán tươi cho thương lái nên cùng ở quy mô dưới 5ha nhưng hiệu quả kinh tế cao hơn, tuy 

nhiên hiệu quả đồng vốn của các hộ ở khác vẫn ở mức trung bình. Ở quy mô lớn hơn 5ha 

thì giá trị sản xuất đạt được cao hơn của mô hình có diện tích nhỏ nhất khoảng 13-14 triệu 

đồng, hiệu quả đồng vốn theo đó cũng có hệ số cao hơn để đạt được mức trung bình. Xét 

theo đơn vị diện tích cho thấy hiệu quả trồng cây cà phê cho hiệu quả đồng vốn cao hơn 

hẳn so với cây xoài, mía.  

Bảng 2.26. Hiệu quả xã hội của mô hình trồng cà phê 

Hộ 

Tiền 

thuê 

nhân 

công 

TB/ngày 

(đơn vị: 

nghìn 

đồng) 

So với 

mức 

lương 

tối thiểu 

Quốc 

gia* 

Việc 

lo lắng 

về 

LTTP 

12 

tháng 

qua? 

Giải 

quyết 

nhu cầu 

việc làm 

cho bao 

nhiêu lao 

động ? 

Việc 

được 

cấp 

QSDĐ 

cho hộ 

Việc có 

quyền 

được 

chuyển 

nhượng 

QSDĐ 

Việc 

được 

để lại 

quyền 

thừa 

kế 

Phân cấp 

L.V.M 250 Lớn hơn Không 3 Có Có Có TB 

Q.T.H 250 Lớn hơn Không 2 Có Có Có TB 

C.V.T 200 Lớn hơn Không 7 Có Có Có Cao 

N.V.V 240 Lớn hơn Không 4 Có Có Có Cao 

N.T.H 200 Lớn hơn Không 6 Có Có Có Cao 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra 2020-2022 

Từ bảng 2.26, xét hiệu quả xã hội của mô hình trồng cà phê, ta thấy: Hộ ông C.V.T, 

hộ ông Q.T.H. với ở mức quy mô đất SXNN lớn hơn 5ha tạo ra việc làm lâu dài, thường 

xuyên nên người làm công được trả giá 200.000đ/ngày công lao động. Còn lại, những hộ 
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khác sử dụng đất ở quy mô nhỏ hơn không thuê thường xuyên nên giá nhân công từ 240-

250.000đ/ngày lao động 8 giờ và giá nhân công này bị ít hơn so với giá nhân công ở huyện 

Mộc Châu. Các hộ theo dõi nghiên cứu đều là hộ thuần hoặc hỗn hợp làm thêm việc phụ, 

buôn bán. Hơn nữa, nhân lực trong hộ cũng gần như đáp ứng được nhu cầu lao động. Trong 

12 tháng năm 2022 số hộ không gặp bất cứ vấn đề nào đe dọa đến an ninh lương thực đạt 

5/5. Các hộ đều đã được cấp GCN QSDĐ đạt 100% (bởi khi tham gia HTX Trường Tiến 

các hộ có thể thế chấp QSDĐ để vay vốn ưu đãi và được hỗ trợ bao tiêu sản phẩm), các hộ 

đều có quyền chuyển nhượng QSDĐ cho người khác theo quy định của pháp luật, tất cả 

các thành viên trong hộ đều có quyền nhận thừa kế QSDĐ theo quy định của luật đất đai. 

Tổng hợp đánh giá cho thấy có 3/5 hộ theo dõi đạt mức bền vững cao về mặt xã hội. 

Bảng 2.27. Hiệu quả môi trường của mô hình trồng cà phê 

Nguồn: Tổng hợp số liệu 2020-2022 

Theo bảng kết quả tổng hợp về hiệu quả môi trường của mô hình trồng cây cà phê ở 

bảng 2.27 hộ theo dõi, Do đặc điểm địa hình huyện Mai Sơn, hệ thống cơ sở hạ tầng phục 

vụ nông nghiệp đang dần định hình nên khả năng cung cấp nước tưới chưa đáp ứng được 

nhu cầu, trường hợp thời tiết nắng nóng kéo dài, không có mưa cung cấp nước tưới cà phê 

thì các hộ sẽ phải tự bơm, tự vận chuyển nước tưới.  

Về vấn đề sử dụng thuốc BVTV, được người dân sử dụng cho cây phun từ 2-6 lần 

trong đó chủ yếu là thuốc chống sâu đục thân cánh trắng bora, chủ yếu dùng thuốc Syngenta 

0,2%, Queson 5.0EC, các loại rệp sáp (dùng thuốc Sheba 50EW 0,3%, Tata 25wg 0,2%); 

liều lượng thuốc sử dụng đều nằm trong giới hạn cho phép nên không gây ảnh hưởng nhiều 

môi trường, đúng liều lượng và các loại thuốc này đều được công bố an toàn cho phép sử 

dụng [12]. Số hộ đạt 5/5 hộ về vấn đề biết được rủi ro được môi trường khi sử dụng thuốc 

BVTV; Đạt tỉ lệ 100% (5/5) hộ đã áp dụng các biện pháp bảo vệ như: (1) Tuân thủ hướng 

Hộ theo dõi 

Tình hình 

phân bổ 

nước tưới 

Hiểu biết 

về RRMT 

khi SD 

thuốc 

BVTV 

Loại 

thuốc 

BVTV 

Số biện 

pháp AD 

để BVSK 

khi SD 

thuốc 

BVTV 

Số KV 

được che 

phủ thảm 

thực vật 

Phân cấp 

L.V.M Chưa tốt Có Nhẹ 3/3 2/5 TB 

Q.T.H Chưa tốt Có Nhẹ 3/3 3/5 Cao 

C.V.T Chưa tốt Có Nhẹ 3/3 3/5 Cao 

N.V.V Chưa tốt Có Nhẹ 3/3 4/5 Cao 

N.T.H Chưa tốt Có Nhẹ 3/3 3/5 Cao 
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dẫn thuốc BVTV và thiết bị bảo hộ; (2) Bảo dưỡng và làm sạch thiết bị sau khi sử dụng; 

(3) Xử lý chất thải an toàn (Vỏ chai, vỏ nhựa đựng thuốc BVTV đã dùng được họ xử lý an 

toàn để không gây hại đến con người, sinh vật và môi trường).  

Về chỉ số khu vực được che phủ bởi thảm thực vật của các hộ đạt từ 2-4/5: (1) Các 

dải hoa dại mọc ở bờ thửa canh tác; (2) Được che phủ bởi những bãi đá nhỏ, hàng rào gỗ, 

bãi gỗ mục; (3) Cây hoặc hàng rào ngăn bờ thửa, tránh cho các động vật tấn công; (4) Đồng 

cỏ tự nhiên hoặc thảo nguyên. Trong đó, hộ ông V. diện tích trồng cà phê đạt mức 4/5 được 

che phủ do có một số diện tích đồng cỏ, cạnh ao chứa nước cũ của huyện.  Tất cả 5/5 hộ 

đều đã đa dạng cây trồng trên tất cả các diện tích trồng trọt (xen canh cây cam, bưởi với 

cây cà phê). Kết quả tính toán tổng hợp các tiêu chí có 4/5 hộ đạt bền vững cao; 1/5 hộ đạt 

mức trung bình.  

Qua thời gian nghiên cứu và quan sát các mô hình đã được TTTT đất SXNN tại hai 

địa bàn Mộc Châu và Mai Sơn, có thể đưa ra một số nhận xét sau đây: 

Về hiệu quả kinh tế, cả ba mô hình trồng cây rau màu, cây xoài và cà phê của các 

nông hộ được theo dõi đều đạt hiệu quả kinh tế cao trong ba năm liên tiếp và ổn định về 

mặt cơ cấu cây trồng giúp các nông hộ đảm bảo kinh tế hộ và thu nhập khá đồng đều. 

Về hiệu quả môi trường, các mô hình thể hiện ở các tiêu chí đạt trên 85% diện tích được 

đa dạng hóa cây trồng, trồng luân canh. Mức độ sử dụng thuốc BVTV đều nằm trong mức 

khuyến cáo hoặc loại nhẹ, đáp ứng được các vấn đề bảo vệ sức khỏe con người, sinh vậy và 

hạn chế được các rủi ro môi trường. Mặt khác còn bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các thảm 

thực vật tự nhiên trong PTBV. 

Về hiệu quả xã hội, các mô hình SDĐ được theo dõi thể hiện khá rõ ở các chỉ tiêu thu 

hút lao động, giá trị công lao động, tạo ra việc làm ổn định, nhờ đó mà nông hộ yên tâm sản 

xuất và đầu tư vào đất, tránh được tình trạng bỏ đất hoang hóa, góp phần bảo vệ, sử dụng hợp 

lý đất đai, đảm bảo sinh kế và an ninh lương thực. 

2.5. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng không gian tích tụ, tập trung đất 

sản xuất nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững ở khu vực nghiên cứu 

 Hiện nay, diện tích đất nông nghiệp của hai huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn 

bị phân tán, chia cắt bởi đặc điểm địa hình và tác động từ thời tiết. Qua nghiên cứu và phân 

tích thực trạng tại mục 2.3 cho thấy địa bàn huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn có tiềm 

năng TTTT đất SXNN, tuy nhiên hiện nay chính quyền chưa có chiến lược, quy hoạch cụ 
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thể để xác định được khu vực phù hợp cho TTTT đất SXNN. Do đó, để TTTT đất SXNN 

phục vụ phát triển SXNN bền vững ở hai huyện này cần đưa ra một bài toán không gian 

cụ thể, trong đó có tính toán các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng không gian phù hợp cho 

TTTT đất SXNN cho từng loại cây trồng cụ thể. 

 Để xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng không gian TTTT đất 

SXNN phục vụ phát triển SXNN bền vững tại hai huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn, 

tác giả đã kế thừa và tổng hợp các kết quả từ những công trình nghiên cứu uy tín trên thế 

giới, các học giả quốc tế liên quan đến đánh giá đất, sử dụng đất bền vững, quy hoạch 

không gian SDĐ nông nghiệp và tổng hợp tại bảng 1.9 (xem phần phương pháp nghiên 

cứu). Trên cơ sở đó, tác giả tiến hành tham vấn chuyên gia trong lĩnh vực quản lý đất đai, 

nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường để hiệu chỉnh, lựa chọn các 

chỉ tiêu phù hợp với điều kiện đặc thù của địa bàn nghiên cứu. Cách tiếp cận này vừa bảo 

đảm tính khoa học, khách quan của hệ thống tiêu chí, vừa nâng cao tính thực tiễn, phù hợp 

với bối cảnh tự nhiên, kinh tế - xã hội của Mộc Châu và Mai Sơn. 

Các thông tin, dữ liệu thu được sẽ được mã hóa và xử lý bằng phần mềm SPSS, kết 

quả kiểm định độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha đối với từng yếu 

tố. Quy trình xác định các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng không gian phù hợp TTTT 

đất SXNN phục vụ phát triển SXNN bền vững ở huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn 

được thể hiện ở hình 2.12 dưới đây. 

 



120 

  
 

Hình 2.12. Quy trình xác định yếu tố ảnh hưởng định hướng không gian tích tụ, tập 

trung đất sản xuất nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững tại KVNC 

2.5.1. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng không gian tích tụ, tập trung đất 

sản xuất nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững qua phiếu điều tra 

Kết quả thu được từ tổng hợp phiếu phỏng vấn (76 phiếu) cho thấy 15 yếu tố (bảng 

2.28) ảnh hưởng đến định hướng không gian phù hợp TTTT đất SXNN phục vụ SXNN 

bền vững tại huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

2.5.1.1. Kết quả kiểm định độ tin cậy 

Sau khi điều tra, số liệu được mã hóa và xử lý bằng phần mềm SPSS, thu được kết 

quả 15 yếu tố ảnh hưởng và tương quan cụ thể của chúng (phụ lục 5).  

Bảng 2.28. Kết quả kiểm định độ tin cậy các yếu tố ảnh hưởng đến tích tụ, tập 

trung đất sản xuất nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững tại KVNC 

STT  

Biến quan sát 

 

Mã 

Hệ số tương 

quan biến 

tổng 

Hệ số tương 

quan Crobach’s 

Alpha nếu loại 

biến 

I Nhóm các yếu tố về kinh tế (KT)  0,832  

1 Hiện trạng SDĐ  K1 0,548 0,821 

2 Khoảng cách tới hệ thống giao thông K2 0,597 0,807 

3 Khoảng cách tới nguồn nước mặt  K3 0,577 0,813 

4 Khoảng cách đến trạm điện K4 0,703 0,777 

5 Quy mô diện tích  K5 0,731 0,767 

II Nhóm các yếu tố về xã hội (XH)  0,840  

6 Sự chấp thuận của người dân   X1 0,668 0,814 

7 Khoảng cách đến khu dân cư  X2 0,710 0,772 

8 Sự chấp thuận của chính quyền X3 0,742 0,740 

III Nhóm các yếu tố về môi trường - sinh 

thái (MT- ST) 

 0,869  

9 Thổ nhưỡng M1 0,646 0,850 

10 Độ dày tầng đất M2 0,693 0,843 

11 Thành phần cơ giới M3 0,594 0,857 

12 Địa hình, độ dốc  M4 0,774 0,832 
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13 Nhiệt độ  M5 0,596 0,856 

14 Lượng mưa  M6 0,594 0,857 

15 Độ ẩm không khí  M7 0,618 0,854 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS 

Từ kết quả bảng 2.28 hệ số Cronbach’s alpha dao động từ 0,832-0,869, hệ số tương 

quan biến tổng của 15 biến này dao động từ 0,548-0,774 tất cả đều lớn hơn 0,3. Do vậy, 

các biến đã chọn đảm bảo độ tin cậy, đều có ý nghĩa giải thích cho các nhóm yếu tố. Từ 

đó, có thể thực hiện các bước phân tích tiếp theo cho các biến này. 

2.5.1.2. Kết quả thực hiện phân tích các nhân tố khám phá EFA 

 Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình được đánh giá thông qua hệ số KMO với 

điều kiện 0,5<KMO<1 và kiểm định Bartlett về mức độ tương quan giữa các biến quan sát 

trong tổng thể có ý nghĩa, điều kiện Sig. <0,05.  

Bảng 2.29. Kết quả kiểm định KMO và Bartlett’s Test 

Chỉ tiêu Giá trị 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,800 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 504,980 

Df 105 

Sig. 0,000 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS 

Số liệu bảng 2.29 cho thấy, KMO = 0,800 thỏa mãn điều kiện 0,5<KMO<1, chỉ số 

Sig. = 0,000 < 0,05 vậy mô hình này có ý nghĩa. 

2.5.2. Kết quả kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng không gian tích tụ, tập 

trung đất sản xuất nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững  

2.5.2.1. Kết quả kiểm định mức độ giải thích các biến quan sát  

Giá trị phương sai trích thể hiện tỷ lệ % biến thiên của các biến quan sát, nghĩa là 

trong mức đánh giá biến thiên % thì nhóm yếu tố giải thích được bao nhiêu % kết quả. Kết 

quả kiểm định được thể hiện trong bảng dưới đây. 

Bảng 2.30. Kết quả kiểm định giải thích biến quan sát 

Nhóm 

yếu tố 

Hệ số Eigenvalues khởi 

tạo Chỉ số sau khi trích Chỉ số sau khi xoay 

Tổng 

số 

% 

phương 

sai 

Phương 

sai tích 

lũy Tổng số 

% 

phương 

sai 

Phương 

sai tích 

lũy Tổng số 

% 

phương 

sai 

Phương 

sai tích 

lũy 

KT 4,781 31,876 31,876 4,781 31,876 31,876 3,982 26,547 26,547 
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MT-ST 2,599 17,329 49,205 2,599 17,329 49,205 3,060 20,398 46,945 

XH 2,067 13,778 62,983 2,067 13,778 62,983 2,406 16,038 62,983 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

KT: Kinh tế 

MT-ST: Môi trường--Sinh thái 

XH: Xã hội 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS 

Từ số liệu bảng 2.30 cho thấy giá trị phương sai tích lũy đều lớn hơn 62% nghĩa là 

các biến quan sát thuộc các nhóm kinh tế, xã hội, môi trường giải thích được 62,983% 

tương ứng kết quả nghiên cứu. 

2.5.2.2. Kết quả chạy nhân tố khám phá 

 Kết quả chạy nhân tố khám phá nhằm xác định rõ các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến 

định hướng không gian phù hợp TTTT đất SXNN. Kết quả nhận được dưới bảng dưới đây, 

cho thấy 15 biến quan sát được nhóm thành 3 nhóm với trọng số tải của ma trận xoay đều 

lớn hơn 0,5.  

Bảng 2.31. Kết quả chạy mô hình nhân tố khám phá EFA 

Kí hiệu biến Biến quan sát 
Nhóm nhân tố 

1 2 3 

M4 Địa hình, độ dốc 0,856   

M2 Độ dày tầng đất 0,799   

M1 Thổ nhưỡng 0,748   

M7 Độ ẩm không khí 0,728   

M5 Nhiệt độ 0,688   

M3 Thành phần cơ giới 0,681   

M6 Lượng mưa 0,660   

K5 Quy mô diện tích  0,845  

K4 Khoảng cách tới trạm điện  0,832  

K3 Khoảng cách tới nguồn nước mặt  0,734  

K2 Khoảng cách tới hệ thống giao thông  0,730  

K1 Hiện trạng SDĐ  0,674  

X3 Sự chấp thuận của chính quyền   0,861 

X1 Sự chấp thuận của người dân   0,860 

X2 Khoảng cách đến khu dân cư   0,837 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 4 iterations. 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS  

Trong đó nhóm kinh tế gồm 5 yếu tố có giá trị từ 0,674-0,845, nhóm xã hội có 3 yếu 
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tố giá trị từ 0,837-0,86, nhóm môi trường có 7 yếu tố giá trị dao động từ 0,660-0,856 (bảng 

2.31). Như vậy các biến được lựa chọn trong mô hình có ý nghĩa thực tiễn. 

2.5.2.3. Kết quả hệ số tương quan của các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng không gian 

phù hợp TTTT đất sản xuất nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững 

 Mô hình phân tích bội của nghiên cứu là phương trình hồi quy bội có dạng: 

ĐHKGPHTTTTĐSXNN= B0 + B1KT + B2XH + B3MT-ST +     

Trong đó:  + ĐHKGPHTTTTĐSXNN là biến phụ thuộc (Định hướng không gian 

phù hợp TTTT đất SXNN) 

   + KT, XH, MT-ST là các biến độc lập (KT: nhóm yếu tố về kinh tế; 

XH: Nhóm yếu tố về xã hội; MT-ST: Nhóm yếu tố về môi trường - Sinh thái) 

   + B0 là hằng số hồi quy 

+ B1; B2; B3; …Bn là các hệ số hồi quy 

+  là sai số chuẩn. 

Bảng 2.32. Kết quả chạy mô hình hồi quy đa biến, bảng phân tích ANOVA 

Mô hình (model) 

Tổng bình 

phương (Sum of 

square) 

Bậc tự do 

(df) 

Trung bình bình 

phương (mean 

square) F 

Mức ý 

nghĩa (Sig.) 

1 Regression 23,256 3 7,752 53,682 0,000b 

Residual 10,397 72 0,144   

Total 33,654 75    

a. Biến phụ thuộc (Dependent Variable): ĐHKGPHTTTTĐSXNN 

b. Biến độc lập (Predictors): (Hằng số - Constant, XH, KT, MT-ST 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS  

Kết quả phân tích bảng 2.32 cho thấy mô hình hồi quy có khả năng giải thích tốt biến 

thiên của biến phụ thuộc ĐHKGPHTTTTĐSXNN với các biến độc lập XH, KT, MT-ST. 

Giá trị F cao và mức ý nghĩa rất nhỏ (0,000b) cho thấy rằng các biến độc lập này có ảnh 

hưởng đáng kể đến biến phụ thuộc.  

Bảng 2.33. Kết quả chạy mô hình hồi quy bảng hệ số tương quan R 

Mô hình 

(model) R 

 

R2 

(R Square) 

R2 hiệu chỉnh 

(Adjusted R 

Square) 

Sai số chuẩn 

(Std. Error of the 

Estimate) 

Hệ số 

(Durbin-Watson) 

1 0,831a 0,691 0,678 0,38001 1,972 

a. Predictors: (Constant), XH, KT, MT-ST 

b. Dependent Variable: ĐHKGPHTTTTĐSXNN 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS  
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Hệ số tương quan: Giá trị R = 0,831 cho thấy có mối tương quan mạnh giữa các biến 

độc lập (XH, KT, MT-ST) và biến phụ thuộc (ĐHKGPHTTTTĐSXNN). 

Hệ số xác định (R²): Giá trị R² = 0,691 cho biết khoảng 69,1% biến thiên của biến 

phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình. Điều này cho thấy mô hình 

có khả năng giải thích tốt. 

R² hiệu chỉnh (Adjusted R²): Giá trị R² hiệu chỉnh = 0,678 cho thấy khi điều chỉnh 

cho số lượng biến độc lập, khoảng 67,8% biến thiên của biến phụ thuộc vẫn được giải thích. 

Điều này cho thấy mô hình vẫn giữ được tính chính xác khi xem xét số lượng biến. 

Sai số chuẩn (Std. Error of the Estimate): Sai số chuẩn = 0,38001 cho thấy độ chính 

xác của dự đoán từ mô hình. Giá trị này tương đối thấp, cho thấy mô hình có độ tin cậy cao 

trong việc dự đoán biến phụ thuộc. 

Hệ số Durbin-Watson: Giá trị Durbin-Watson = 1,972 gần với 2, cho thấy không có 

hiện tượng tự tương quan giữa các sai số trong mô hình, điều này là một dấu hiệu tích cực 

cho tính hợp lệ của mô hình. Từ đó cho thấy, mô hình hồi quy cho thấy mối quan hệ mạnh 

mẽ và có ý nghĩa giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc, với khả năng giải thích cao và 

độ chính xác tốt. Các chỉ số thống kê cho thấy mô hình có tính hợp lệ và đáng tin cậy trong 

việc phân tích dữ liệu. 

Bảng 2.34. Kết quả chạy mô hình hồi quy bảng hệ số tương quan hồi quy 

Mô hình (model) 

 

 

Hệ số hồi quy chưa chuẩn 

hóa 

(Unstandardized Coeffi-

cients) 

Hệ số hồi quy 

đã chuẩn hóa 

(Standardized 

Coefficients) 

t 

 

 

Mức ý 

nghĩa 

(Sig.) 

Thống kê cộng 

tuyến 

(Collinearity Sta-

tistics) 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

Hằng số -0,479 0,327  -1,466 0,147   

MT-ST 0,548 0,067 0,573 8,191 0,000 0,876 1,142 

KT 0,386 0,072 0,366 5,387 0,000 0,929 1,076 

XH 0,165 0,056 0,201 2,952 0,004 0,927 1,079 

a. Dependent Variable: ĐHKGPHTTTTĐSXNN 

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS 

Để kiểm định độ phù hợp của mô hình hồi quy nêu trên, đặt giả thuyết H0: R2=0, phép 

kiểm định “F” tại bảng 2.32 được sử dụng để kiểm định giả thuyết này. Kết quả kiểm định 

cho thấy Sig.=0,000 <0,05, nếu bác bỏ giả thuyết H0, nghĩa là R2≠0 một cách có ý nghĩa 
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thống kê. Điều này có nghĩa là việc lựa chọn 3 biến KT, XH, MT-ST trong mô hình là phù 

hợp. 

Tại bảng 2.34 giá trị Durbin-Watson là 1,972 nằm trong khoảng từ 1,5-2,5 nên kết 

quả không vi phạm giải định tương quan chuỗi bậc nhất [185], nghĩa là các nhóm yếu tố 

(biến quan sát) không có sự tương quan chéo với nhau. Hệ số tương quan R2=0,691 và hệ 

số tương quan hiệu chỉnh là 0,687 có nghĩa là các nhóm yếu tố độc lập (nhóm yếu tố về 

Kinh tế, nhóm yếu tố về xã hội, nhóm yếu tố về môi trường) có thể giải thích được 67,8% 

sự thay đổi của biến phụ thuộc (ĐHKGPHTTTTĐSXNN), còn lại 31,3% còn lại chịu ảnh 

hưởng của các nhân tố khác ngoài mô hình mà nghiên cứu này chưa đề cập đến. 

Từ bảng 2.34 có thể viết được phương trình hồi quy chưa chuẩn hóa như sau: 

ĐHKGPHTTTTĐSXNN= -0,479 + 0,386KT + 0,165XH + 0,548MT-ST +    

Phương trình này sử dụng trọng số hồi quy chưa chuẩn hóa, phản ánh sự thay đổi của 

biến phụ thuộc khi một biến độc lập (một trong các biến KT, XH, MT-ST) thay đổi và các 

biến độc lập khác được giữ nguyên. 

Phương trình hồi quy chuẩn hóa được viết như sau: 

ĐHKGPHTTTTĐSXNN= 0,366KT + 0,201XH + 0,573MT-ST +  

Như vậy là 3 nhóm yếu tố này giải thích được 67,8% sự thay đổi của định hướng 

không gian phù hợp TTTT đất SXNN. Trong đó, nhóm yếu tố có tác động cao nhất là nhóm 

môi trường (0,573), tiếp theo là nhóm kinh tế (0,366) và cuối cùng là nhóm xã hội (0,201). 

Kết quả này phản ánh sự đồng thuận của đối tượng được điều tra là cán bộ công chức và là 

cơ sở để định hướng định hướng không gian phù hợp TTTT đất SXNN huyện miền núi 

Mộc Châu và Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của hai huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn 

tương đối thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp, nhiều loại cây trồng chủ lực đang 

dần chiếm lĩnh thị trường hàng hóa nông sản của Sơn La, như: ngô, chè, mận, rau màu... 

(ở huyện Mộc Châu); ngô, cà phê, xoài,...(ở huyện Mai Sơn). Tiềm năng lợi nhuận từ hoạt 

động SXNN ở đây đã thúc đẩy quá trình TTTT đất SXNN, được thể hiện thông qua sự gia 

tăng mạnh mẽ chuỗi LK&HTSX qua các số liệu cụ thể.  

2. Kết quả nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra thực địa, phỏng vấn nông hộ 

kết hợp xử lý số liệu, qua đó phản ánh tương đối đầy đủ thực trạng và quan điểm của người 

dân tại hai huyện Mộc Châu và Mai Sơn về các yếu tố liên quan đến TTTT đất SXNN. 

Việc phân tách kết quả theo từng nhóm tiêu chí (chính sách pháp luật, quy mô diện tích, 

điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội, lao động, đầu tư doanh nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ 

thuật) giúp đánh giá đa chiều và có tính hệ thống. 

3. Quá trình theo dõi mô hình 05 hộ trồng rau màu ở huyện Mộc Châu, 05 hộ trồng 

xoài và 05 hộ trồng cây cà phê ở huyện Mai Sơn giai đoạn 2020-2022 cho thấy cả ba đều 

đạt hiệu quả kinh tế khá cao (HQĐV 1,99- 2,25 lần, GTGT thuần từ trên 88 đến khoảng 

160 triệu đồng/ha), giúp hộ nông dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ vốn, bảo hiểm; Hơn 

nữa cũng đảm bảo các tiêu chí bền vững về môi trường; Các tiêu chí về tạo việc làm tại 

chỗ, thu hút lao động trong vùng, duy trì an ninh lương thực và bảo đảm các quyền về 

QSDĐ của nông hộ. 

4. Dựa trên các kết quả nghiên cứu, tính toán phù hợp với đặc trưng miền núi và thực 

trạng TTTT đất SXNN ở khu vực nghiên cứu, luận án đã xác lập được 15 yếu tố (chỉ tiêu) 

ảnh hưởng đến định hướng không gian phù hợp cho TTTT đất SXNN phục vụ phát triển 

SXNN bền vững ở hai huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn thông qua phương pháp hồi 

quy đa biến. Các yếu tố này được đưa vào phân tích không gian phù hợp cho TTTT đất 

SXNN trồng cây rau màu, cà phê và xoài ở chương sau. 
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CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TÍCH TỤ, TẬP TRUNG ĐẤT 

NÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP BỀN 

VỮNG TẠI HUYỆN MIỀN NÚI MỘC CHÂU VÀ MAI SƠN, TỈNH SƠN LA 

3.1. Căn cứ đề xuất định hướng tích tụ, tập trung đất nông nghiệp tại huyện miền núi 

Mộc Châu và Mai Sơn 

Để đề xuất định hướng TTTT đất nông nghiệp tại khu vực nghiên cứu, cần căn cứ 

vào các chính sách và các yếu tố đặc thù của địa bàn này, bao gồm: (1) Chính sách của 

Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, PTBV và xóa đói giảm nghèo miền núi, vùng 

DTTS...; (2) Căn cứ vào thực tiễn địa phương (căn cứ vào các điều kiện tự nhiên, kinh tế, 

xã hội và nhu cầu quy hoạch và phát triển nông nghiệp của địa phương); (3) Căn cứ vào cơ 

sở khoa học, cụ thể là các kết quả nghiên cứu, đánh giá về thực trạng TTTT đất nông 

nghiệp, hiệu quả SXNN, các yếu tố ảnh hưởng đến TTTT đất nông nghiệp,... 

3.1.1. Căn cứ pháp lý và chính sách của Đảng, Nhà nước về tích tụ, tập trung đất nông 

nghiệp, khuyến khích phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo 

 Các cơ sở pháp lý và chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam liên quan đến vấn 

đề TTTT đất nông nghiệp, PTBV nông thôn vùng miền núi, và xóa đói giảm nghèo, được 

tổng hợp qua một số nội dung cốt lõi dưới bảng sau: 

Bảng 3.1. Các văn bản/luật đã ban hành liên quan đến vấn đề tích tụ, tập trung đất 

nông nghiệp, phát triển bền vững và xóa đói, giảm nghèo miền núi 

Lĩnh vực Văn bản / Luật Nội dung liên quan 

Đất đai (về TTTT đất 

nông nghiệp) 

Nghị quyết số 19-

NQ/TW ngày 

16/6/2022 của Ban 

Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa 

XIII 

Khuyến khích TTTT đất đai để phát triển 

nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn, công 

nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ 

Đất đai (về TTTT đất 

nông nghiệp) 

Luật Đất đai 2024 

 

Quy định hình thức, nguyên tắc thực hiện và 

hỗ trợ pháp lý cho TTTTĐNN; Cho phép các 

tổ chức, cá nhân thuê, liên kết, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp 

quy mô lớn; hạn điền đã dần được tháo gỡ tạo 

điều kiện thuận lợi cho TTTT đất nông 

nghiệp 

Đất đai (về TTTT đất 

nông nghiệp) 

Nghị định 

số 102/2024/NĐ-CP 

của Chính phủ: 

Hướng dẫn thi hành 

luật đất đai 2024 

Quy định chi tiết về việc tập trung (dồn điền, 

đổi thửa, thuê, hợp tác) và tích tụ (chuyển 

nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất) đất 

nông nghiệp 



128 

  
 

Thuế sử dụng đất nông 

nghiệp 

Nghị quyết Quốc 

hội (2025, đến 

2030) 

Miễn thuế để khuyến khích sản xuất; cần 

kiểm soát lợi dụng chính sách 

Hỗ trợ phục hồi sản xuất 
Nghị định 

9/2025/NĐ-CP 

Hỗ trợ giống, vật nuôi, sản xuất vùng bị thiên 

tai/dịch hại 

Phát triển SXNN, nông 

thôn 

Nghị định của 

Chính phủ số 

57/2018/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 4 

năm 2018 về cơ 

chế, chính sách 

khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp, nông 

thôn 

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu 

tư vào lĩnh vực nông nghiệp, góp phần thúc 

đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, 

nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển nông 

thôn bền vững. 

Phát triển SXNN, nông 

thôn 

Nghị quyết số 

20-NQ/TW về phát 

triển kinh tế tập thể, 

hợp tác xã -Ban 

Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa 

XIII 

Về phát triển kinh tế tập thể, HTX, trong đó 

xác định HTX nông nghiệp là nhân tố quan 

trọng thúc đẩy tích tụ đất và phát triển nông 

nghiệp bền vững. 

Phát triển bền vững - 

Xóa đói giảm nghèo 

Nghị quyết TW 5 

(2022) 

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ 

miền núi, xây dựng chuỗi giá trị nông sản 

Phát triển bền vững - 

Xóa đói giảm nghèo 

Quyết định số 

150/QĐ-TTg ngày 

28/01/2022: Quyết 

định phê duyệt 

Chiến lược phát 

triển nông nghiệp 

và nông thôn bền 

vững giai đoạn 

2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

 

- Xây dựng nông nghiệp hiện đại, bền vững, 

năng suất - chất lượng - hiệu quả cao, đáp ứng 

an ninh lương thực, thích ứng thiên tai và biến 

đổi khí hậu, góp phần giảm phát thải khí nhà 

kính. 

- Nâng cao thu nhập và đời sống của nông 

dân, tạo việc làm phi nông nghiệp, giảm 

nghèo bền vững, phát triển nông thôn toàn 

diện, hiện đại, văn minh, kết hợp giữ gìn văn 

hóa truyền thống, và đóng góp vào nông thôn 

mới - nông nghiệp sinh thái. 

Phát triển bền vững - 

Xóa đói giảm nghèo 

Quyết định số 

1058/QĐ-TTg ngày 

14/9/2023: Quyết 

định phê duyệt 

Chiến lược phát 

triển ngành nghề 

nông thôn đến năm 

2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. 

-  Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, 

nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng thu nhập 

- tạo việc làm, cải thiện đời sống vật chất và 

tinh thần. 

-  Gắn bảo vệ môi trường, bảo tồn bản sắc văn 

hóa và cảnh quan; hướng tới nông thôn xanh 

- sạch - đẹp và nông dân văn minh. 

-  Đề xuất định hướng phát triển nhóm ngành 

nghề như chế biến nông - lâm - thủy sản, thủ 

công mỹ nghệ, xử lý nguyên liệu, sản xuất đồ 

mây tre đan, gốm sứ, dệt may, sinh vật cảnh, 

muối, và các dịch vụ nông thôn khác. 

 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 
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         Nhờ những chính sách thống kê tại bảng 3.1 đã và đang tạo nền tảng quan trọng cho 

quá trình TTTT đất nông nghiệp, gắn với phát triển SXNN bền vững. Nghị quyết 19-

NQ/TW (2022), Luật Đất đai 2024 và Nghị định 102/2024/NĐ-CP đã tháo gỡ dần hạn 

điền, mở rộng các hình thức TTTT đất nông nghiệp như chuyển nhượng, thuê, góp vốn, 

LK&HTSX, từ đó khuyến khích phát triển SXNN hàng hóa quy mô lớn, nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Bên cạnh đó, chính sách miễn thuế sử dụng đất 

nông nghiệp đến 2030 và hỗ trợ phục hồi sản xuất sau thiên tai, dịch hại (Nghị định 

9/2025/NĐ-CP) góp phần ổn định đời sống nông dân. Đồng thời, Nghị định 57/2018/NĐ-

CP và Nghị quyết 20-NQ/TW khuyến khích doanh nghiệp, HTX tham gia đầu tư, trở thành 

động lực thúc đẩy TTTT đất nông nghiệp. Ở tầm chiến lược, Nghị quyết TW 5 (2022), 

Quyết định 150/QĐ-TTg (2022) và Quyết định 1058/QĐ-TTg (2023) hướng tới xây dựng 

nền nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải, đồng thời phát triển 

đa ngành nghề ở nông thôn, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Nhìn chung, hệ 

thống chính sách đã tạo ra khung pháp lý đồng bộ, kết hợp hài hòa mục tiêu kinh tế - xã 

hội và môi trường, làm cơ sở thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa và nông thôn bền 

vững trong giai đoạn mới. 

3.1.2. Căn cứ vào thực tiễn địa phương 

Tỉnh Sơn La nói chung, trong đó hai huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn nói riêng 

là địa bàn có nhiều tiềm năng trong phát triển nông nghiệp hàng hóa. Cụ thể: 

a) Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

Qua kết quả phân tích tại chương 2 về thực trạng hai huyện miền núi Mộc Châu và 

Mai Sơn cho thấy, các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội cơ bản đều phù hợp với việc 

TTTT đất nông nghiệp nhằm phát triển SXNN bền vững. Về tự nhiên, cả hai huyện nằm 

trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, riêng Mộc Châu có tiểu vùng khí hậu ôn đới đặc 

trưng, rất thuận lợi cho phát triển cây ăn quả ôn đới, chè và rau màu chất lượng cao. Thổ 

nhưỡng đa dạng, bao gồm đất đỏ bazan, đất phù sa cổ và đất thung lũng bằng phẳng, tạo 

điều kiện canh tác nhiều loại cây trồng chủ lực như mận, xoài, nhãn, chè, cà phê, ngô, lúa… 

Bên cạnh đó, địa hình xen kẽ giữa đồi núi và thung lũng tương đối bằng phẳng giúp dễ 

dàng hình thành các vùng SXNN tập trung, cơ giới hóa và áp dụng mô hình sản xuất quy 

mô lớn. 
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Diện tích đất nông nghiệp lớn: Huyện Mộc Châu với tỷ lệ đất nông nghiệp chiếm 

tới 85,40% diện tích tự nhiên, cùng đặc trưng tiểu vùng khí hậu ôn đới và địa hình thung 

lũng bằng phẳng, đặc biệt thuận lợi cho phát triển các vùng chuyên canh rau màu, chè và 

cây ăn quả ôn đới. Điều này giúp dễ dàng hình thành các vùng sản xuất tập trung chất lượng 

cao, phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Còn với huyện Mai Sơn có diện tích đất 

nông nghiệp lớn hơn cả (101.468,83 ha), chiếm 71,12% diện tích tự nhiên, phù hợp để phát 

triển các vùng nguyên liệu quy mô lớn gắn với cây trồng chủ lực như xoài, cà phê, nhãn và 

ngô. Với lợi thế địa hình xen kẽ đồi núi và thung lũng, Mai Sơn thích hợp tổ chức các mô 

hình TTTT đất nông nghiệp theo vùng cây công nghiệp dài ngày, tạo ra vùng hàng hóa 

khối lượng lớn phục vụ chế biến và xuất khẩu. 

Về kinh tế - xã hội, quy mô đất nông hộ tại hai huyện nhìn chung còn manh mún, 

song đã có xu hướng TTTT đất nông nghiệp thông qua hình thức LK&HTSX. Số lượng hộ 

nông dân tham gia HTX ngày càng tăng, minh chứng cho sự chuyển dịch từ sản xuất nhỏ 

lẻ sang mô hình hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị. Điều này không chỉ góp phần nâng cao 

hiệu quả sử dụng quỹ đất nông nghiệp mà còn tạo cơ sở vững chắc để thúc đẩy quá trình 

TTTT đất nông nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu lớn, gắn với chế biến và tiêu thụ nông 

sản bền vững. 

b) Chính sách hỗ trợ từ tỉnh Sơn La 

Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND: Hỗ trợ phát triển HTX trồng cây ăn quả, dược liệu 

dưới tán cây ăn quả; Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND: Hỗ trợ cải tạo vườn tạp, trồng cây 

ăn quả; Nghị quyết 80/2018/NQ-HĐND và 128/2020/NQ-HĐND: Khuyến khích đầu tư 

vào nông nghiệp, ưu tiên các doanh nghiệp có mô hình liên kết chuỗi giá trị. Trong đó, các 

vấn đề cụ thể như tăng trưởng SXNN: Với mục tiêu nâng cao năng suất và hiệu quả kinh 

tế trong SXNN, tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, như mận, xoài, nhãn, chè, cà 

phê, để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu; Ứng dụng công nghệ cao: TTTT đất 

nông nghiệp giúp áp dụng các phương thức canh tác tiên tiến, như tưới tiêu công nghệ cao, 

hệ thống nhà kính, hay các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, tạo ra giá trị 

gia tăng cao.  

c) Chính sách phát triển nhân lực, xóa đói giảm nghèo từ tỉnh Sơn La 

Nghị quyết số 09-NQ/TU năm 2021 và Đề án phát triển nguồn nhân lực Sơn La đến 

2030: Hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi sinh kế cho nông dân trong vùng có chuyển đổi mục 



131 

  
 

đích SDĐ hoặc TTTT đất nông nghiệp. Chính sách lồng ghép đào tạo nghề, phát triển 

HTX, liên kết chuỗi giá trị giúp người dân không bị ảnh hưởng đến sinh kế khi chuyển giao 

đất. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc theo chức năng, 

nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 

09-NQ/TU, đã bước đầu đạt những thành tựu cụ thể và thể hiện tích cực, gắn với việc 

TTTT đất nông nghiệp thì thể hiện ở một số khía cạnh như: (1) Đảm bảo quyền lợi của 

người dân: Việc TTTT đất nông nghiệp cần phải có các chính sách bảo vệ quyền lợi cho 

người nông dân nhỏ lẻ, tránh tình trạng đất đai bị “đầu cơ” ; (2) Các chương trình đào tạo 

nghề, chuyển đổi nghề cho người dân trong các vùng TTTT đất nông nghiệp cũng rất quan 

trọng; (3) Phát triển các mô hình liên kết chuỗi giá trị: Tạo ra các mô hình liên kết giữa sản 

xuất nông nghiệp và chế biến, tiêu thụ sản phẩm, từ đó tạo thêm việc làm và nâng cao thu 

nhập cho nông hộ. 

c) Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La 

Theo Nghị quyết số 239/NQ-HĐND ngày 15/11/2023, quy hoạch phát triển tỉnh Sơn 

La giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến 2050, định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao, tạo cực tăng trưởng ở Mộc Châu, Mai Sơn và các vùng chuyên canh. Thông 

qua quy hoạch tỉnh Sơn La thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cũng nêu rõ, tổ 

chức các hoạt động kinh tế - xã hội Sơn La theo mô hình tổ chức không gian phát triển 

"bốn vùng kinh tế, hai cực tăng trưởng, sáu hành lang phát triển". 

3.1.3. Căn cứ vào kết quả đánh giá thực trạng tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp 

tại địa bàn nghiên cứu 

Cùng với điều kiện tự nhiên, tài nguyên đất đai và các chính sách nêu ở trên thì căn 

cứ để đề xuất định hướng TTTT đất nông nghiệp khu vực nghiên cứu dựa trên kết quả phân 

tích hiện trạng quỹ đất sản xuất nông nghiệp, thực trạng TTTT đất SXNN và hiệu quả sử 

dụng đất SXNN của luận án đã trình bày ở chương 2. Đồng thời, một cơ sở quan trọng cho 

đề xuất TTTT đất nông nghiệp là định hướng không gian phù hợp TTTT đất SXNN cho 

một số mô hình sử dụng đất trồng một số cây trồng cụ thể. 

3.2. Định hướng không gian phù hợp tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp phục 

vụ phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững trên cơ sở ứng dụng phương pháp phân 

tích đa chỉ tiêu và GIS 

Trong quá trình theo dõi 3 mô hình SDĐ SXNN nêu ở chương 2 là cây rau màu, cây 
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cà phê và cây xoài có số lượng nông hộ tham gia chuỗi LK&HTSX của HTX cao nhất và 

đều đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong thời lượng của luận án này, tác giả thử nghiệm ứng 

dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu và GIS định hướng bố trí không gian 3 mô hình 

TTTT đất SXNN phục vụ phát triển SXNN bền vững đối với cây rau màu ở huyện Mộc 

Châu và đối với cây cà phê và cây xoài ở huyện Mai Sơn.  

3.2.1. Định hướng không gian phù hợp tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp mô 

hình trồng rau màu tại khu vực nghiên cứu 

3.2.1.1. Đặc điểm sinh thái cây rau màu 

Qua thời gian nghiên cứu tại địa bàn huyện Mộc Châu, chuỗi rau an toàn VietGAP 

được trồng tại nhiều xã bản, đặc biệt là các mô hình trồng rau màu tại xã Đông Sang cho 

hiệu quả cao từ nhiều năm qua, được nhiều giải thưởng quốc gia và của Bộ Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn chứng nhận, hơn nữa khí hậu Mộc Châu đặc biệt phù hợp với nhiều 

loại cây rau màu cho sản lượng cao và được ưa chuộng như cà chua, bắp cải, cải thảo, khoai 

tây, bí ngô, hành lá,… và được tiêu thụ rất nhiều trong các chuỗi siêu thị của GlobalGAP, 

Winmart, MegaMart. 

Trong nghiên cứu này, tác giả nghiên cứu mô hình trồng cây rau màu với các loại rau 

màu trồng được quanh năm tại địa bàn huyện Mộc Châu như: cải ngọt, rau muống, mồng 

tơi, xà lách, bầu bí, đỗ cove, cải mèo. Đặc điểm sinh thái của các loại rau màu này có một 

số đặc điểm như:  sinh trưởng tốt ở địa hình bằng phẳng (từ 150C đến dưới 200C) [5, 9], 

các nhóm đất phù hợp là đất phù sa, đất mùn đỏ vàng lượng mưa trung bình năm thích hợp 

từ 1500-1700 mm [5, 28].  

3.2.1.2. Trọng số AHP các nhóm chỉ tiêu thích hợp với mô hình trồng rau màu 

Việc tính trọng số thu thập được từ 10 phiếu phỏng vấn chuyên gia, thành lập theo 

quy trình AHP cho các kết quả đối với từng loại cây khác nhau.  

Trong nghiên cứu này, lựa chọn thích hợp vùng TTTT đất SXNN mô hình trồng rau 

màu ở huyện Mộc Châu, có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới phương án định hướng cho quy 

hoạch, tuy nhiên mỗi yếu tố có mức độ ảnh hưởng khác nhau và mức độ đó được thể hiện 

bằng trọng số của các yếu tố ảnh hưởng. 

Nghiên cứu tiến hành lập bảng ma trận mức độ quan trọng của các nhóm chỉ tiêu tác 

động đến mô hình trồng rau màu tại huyện Mộc Châu, sau đó chuẩn hóa ma trận và tính 

được trọng số của từng nhóm chỉ tiêu như bảng dưới đây: 
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Kết quả thu được cần được kiểm tra tính nhất quán bằng tỷ số nhất quán CR, nếu CR 

<0,1 thì được chấp nhận. Nếu không thỏa mãn điều kiện CR<0,1 thì cần xem xét xin lại ý 

kiến chuyên gia. 

Bảng 3.2. Trọng số 3 nhóm kinh tế, xã hội, môi trường - sinh thái mô hình rau màu  

 Kinh tế Xã hội Môi trường Trọng số 

Kinh tế 1 3 2 0,525 

Xã hội 1/3 1 1/3 0,142 

MT-ST              1/2 3 1 0,334 

CR = 0,056 <0,1 (Thỏa mãn) 

 Nguồn: Xử lý số liệu của tác giả 

Bảng 3.3. Trọng số nhóm kinh tế mô hình trồng rau màu 

 K1 K2 K3 K4  K5 Trọng số 

K1 1 4   1     3     1    0,288 

K2 1/4 1 1/4    1    2   0,121 

K3 1 4 1 4 3 0,358 

K4  1/3 1 1/4 1 1 0,100 

K5 1 1/2  1/3  1 1 0,134 

CR= 0,086<0,1 (thỏa mãn) 

Nguồn: Xử lý số liệu của tác giả 

Bảng 3.4. Trọng số nhóm xã hội mô hình trồng rau màu 

 X1 X2 X3 Trọng số 

X1 1 2     2 0,500 

X2 1/2 1     1 0,250 

X3 1/2 1     1 0,250 

CR = 0,000<0,1 (thỏa mãn) 

Nguồn: Xử lý số liệu của tác giả 

Bảng 3.5. Trọng số nhóm môi trường - sinh thái mô hình trồng rau màu 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 Trọng số 

M1 1 2 1/2      1/4 2 2 1/2 0,122 

M2 1/2 1 1/4 1/3 1/2 1/3 1 0,060 

M3 2 4 1 3 1/3 2 2 0,226 

M4 4 3 1/3 1 2 3 2     0,207 

M5 1/2 2 3 1/2 1 1 1 0,174 

M6 1/2 3 1/2 1/3 1 1 1 0,102 

M7 2 1 1/2 1/2 1 1 1 0,109 

CR= 0,062<0,1 (thỏa mãn)    

Nguồn: Xử lý số liệu của tác giả 
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Bảng 3.6. Trọng số chung nhóm Kinh tế, xã hội, môi trường - sinh thái mô hình 

trồng rau màu 

Stt Nhóm Chỉ tiêu 
Trọng số của 

nhóm 

Trọng số trong 

nhóm 
Trọng số chung 

1 

Kinh tế 

K1 

0,525 

0,288 0,151 

2 K2 0,121 0,063 

3 K3 0,358 0,188 

4 K4 0,100 0,053 

5 K5 0,134 0,070 

6 

Xã hội 

X1 

0,142 

0,500 0,071 

7 X2 0,250 0,035 

8 X3 0,250 0,035 

9 

 

MT-ST 

M1 

 

 

0,334 

0,122 0,041 

10 M2 0,060 0,020 

11 M3 0,226 0,075 

12 M4 0,207 0,069 

13 M5 0,174 0,058 

14 M6 0,102 0,034 

15 M7 0,109 0,036 

Tổng 1 3 1 

Nguồn: Xử lý số liệu của tác giả 

3.2.1.3. Phân loại tính điểm phù hợp định hướng không gian tích tụ, tập trung đất nông 

nghiệp mô hình trồng rau màu 

Giai đoạn này cần xử lý một lượng dữ liệu lớn trong Spatial Analyst, sử dụng công 

cụ Euclidean Distance tính raster khoảng cách tới các lớp dữ liệu, sau đó sẽ thực hiện phân 

khoảng giá trị của từng lớp chỉ tiêu và gán điểm cho các khoảng giá trị đó bằng công cụ 

Reclassify. Riêng đối với lớp chỉ tiêu hiện trạng SDĐ thì chỉ chuyển dữ liệu vector sang 

raster và phân loại, rồi gán điểm. 

Các lớp chỉ tiêu đầu vào đánh giá không gian phù hợp TTTT đất SXNN mô hình 

trồng mỗi loại cây là khác nhau, hơn nữa việc phân khoảng giá trị mỗi loại đất cũng được 

đánh giá riêng, do vậy việc phân loại và tính điểm cho các chỉ tiêu thực hiện đối với từng 

loại đất, từ đó thu được kết quả raster giá trị phân khoảng điểm các lớp chỉ tiêu khác nhau 

theo loại đất cần đánh giá.  

3.2.1.4. Tính điểm cho các lớp chỉ tiêu phù hợp định hướng không gian tích tụ, tập trung 

đất sản xuất nông nghiệp mô hình trồng rau màu  

Các tiêu chí phụ được đề xuất, phân loại lại để phù hợp theo điều kiện kinh tế, xã hội, 

môi trường - sinh thái [172, 187], trong đó mô hình trồng rau màu tại huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La đã được tính toán kỹ lưỡng về sinh thái và các điều kiện để lựa chọn vùng 
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TTTT đất SXNN [116], mục đích của mô hình cần định hướng và có hiệu chỉnh để phù 

hợp với điều kiện tự nhiên cụ thể tại huyện Mộc Châu [19]. Mục đích mô hình trồng rau 

màu được đề xuất và có hiệu chỉnh để phù hợp với điều kiện tự nhiên cụ thể tại KVNC. 

Các mức điểm đưa ra là: “Phù hợp cao” (2), “Phù hợp trung bình” (1) và “Không phù hợp” 

(0) (Bảng 3.7). 

Bảng 3.7. Tổng hợp phân khoảng điểm phù hợp định hướng tích tụ, tập trung đất 

sản xuất nông nghiệp mô hình trồng rau màu tại khu vực nghiên cứu 

STT 
Mã chỉ 

tiêu 

Chỉ tiêu 
Giá trị Điểm 

Nguồn  

1 K1 
Hiện trạng SDĐ  

  

Đất chưa sử dụng 1 [9, 28, 54] 

Đất trồng cây hàng 

năm 

2  

Đất trồng cây lâu năm 1  

Đất lâm nghiệp 0  

Các loại đất khác 0  

2 K2 
Khoảng cách đến hệ 

thống giao thông 

0-50 m 2 [10, 11, 14] 

50-200 m 2  

200-500 m 1  

500-1000 m 1  

3 

 
K3 

Khoảng cách tới 

nguồn nước mặt  

>1000 m 0 [5, 9, 28] 

0-100 m 2  

100-300 m 2  

300-500 m 1  

500-1000 m 1  

>1000 m 0  

4 K4 
Khoảng cách đến 

trạm điện 

<1500 m 0 [10, 102] 

1500-1700 m 2  

1700-2000 m 1  

>2000 m 0  

5 K5 Quy mô diện tích 

< 0,5 ha 0 [10, 14] 

0,5 -3,5 ha 1  

3,5-5 ha 2  

5-10 ha 2  

> 10 ha 2  

6 X2 
Khoảng cách đến khu 

dân cư  

0-500 m 0 [10, 14] 

500-1000 m 2  
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STT 
Mã chỉ 

tiêu 

Chỉ tiêu 
Giá trị Điểm 

Nguồn  

1000-2000 m  2  

2000-3000 m 1  

7 M1 Thổ nhưỡng 

Nhóm đất phù sa (Py) 2 

 

[10, 14] 

Nhóm đất đỏ vàng 

(Fq, Fv, Hs, FHj) 

2  

Nhóm đất mùn vàng 

đỏ (Fa, Fs, Fk, Fu)) 

1  

Nhóm đất thung lũng 

dốc tụ (D) 

0  

8 M2 Độ dày tầng đất 

<30 cm 0 [5, 9, 28] 

30-50 cm 1  

50-70 cm 1  

70-100 cm 2  

>100 cm 1  

9 M3 Thành phần cơ giới 

b (cát pha) 0 [5, 9, 28] 

c (thịt nhẹ) 2  

d (thịt trung bình) 2  

e (thịt nặng) 1  

g (sét) 0  

10 M4 Địa hình, độ dốc  

0-30 2 [10, 14] 

30-80 2  

80 -150 1  

150- 250 1  

 >250 0  

11 M5 Nhiệt độ  

5-150 0 [10, 14] 

15-200 1  

20-250 1  

25-300 2  

>30 2  

12 M6 Lượng mưa 

<1500 mm 1 [5, 9, 28] 

1500-1700 mm 1  

1700-1200 mm 2  

>2000 mm 0  

13 M7 Độ ẩm không khí 0-25% 0 [5, 9, 28] 
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STT 
Mã chỉ 

tiêu 

Chỉ tiêu 
Giá trị Điểm 

Nguồn  

 25-50% 0  

50-75% 1  

75-85% 2  

>85% 2  

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Việc chọn không gian phù hợp TTTT đất SXNN mô hình trồng rau màu tại huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La dưới các lớp bản đồ dạng không gian. Còn lại, những ý kiến chấp 

thuận của cộng đồng, chấp thuận của chính quyền là những chỉ tiêu phi không gian, chỉ 

dừng lại ở mức độ tính toán trọng số, không tham gia sâu vào quy trình kỹ thuật chọn không 

gian phù hợp trên phần mềm ArcGIS. 

3.2.1.5. Thành lập các lớp bản đồ thành phần và phân cấp định hướng không gian tích tụ, 

tập trung đất sản xuất nông nghiệp mô hình trồng rau màu  

Bản đồ độ dốc, được thành lập từ bản đồ địa hình tỉnh Sơn La (2010) và tham khảo 

nền địa lý của tỉnh Sơn La 2022. Bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ tầng dày đất, thành phần cơ 

giới được thành lập từ bản đồ đất tỉnh Sơn La (2020). Bản đồ lượng mưa, Bản đồ nhiệt độ, 

Độ ẩm được thành lập dựa trên số liệu thống kê từ trạm khí tượng Mộc Châu từ năm 2010-

2022 theo phương pháp nội suy IDW (Inverse Distance Weight) [194]. Bản đồ nhiệt độ 

không cần thành lập do huyện Mộc Châu chỉ có 2 vùng nhiệt độ. Các loại bản đồ thành 

phần khác như quy mô diện tích, bản đồ hiện trạng SDĐ, bản đồ hệ thống giao thông, Bản 

đồ vị trí trạm điện, … được lấy dữ liệu từ các lớp có sẵn của bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

huyện Mộc Châu (2022). Dưới đây là bản đồ phân cấp các lớp thông tin phục vụ định 

hướng không gian phù hợp TTTT đất SXNN mô hình trồng rau màu tại khu vực nghiên 

cứu. 
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Hình 3.1. Phân cấp bản đồ thành phần các yếu tố định hướng không gian phù 

hợp tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp mô hình trồng rau màu tại KVNC
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3.2.1.6. Định hướng không gian phù hợp tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp mô 

hình trồng rau màu tại khu vực nghiên cứu 

Dựa trên kết quả các đã xử lý, tác giả tiến hành chồng xếp lớp để cho ra sản phẩm 

định hướng phù hợp TTTT đất SXNN mô hình trồng rau màu tại huyện Mộc Châu. Trong 

đó, các phân vùng thích hợp, tính toán diện tích và đề xuất kết quả được thống kê dưới đây. 

 

Hình 3.2. Bản đồ định hướng không gian phù hợp tích tụ, tập trung đất sản xuất 

nông nghiệp mô hình trồng rau màu tại khu vực nghiên cứu 
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Hình 3.3. Bản đồ phân vùng không gian phù hợp tích tụ, tập trung đất sản xuất 

nông nghiệp mô hình trồng rau màu tại KVNC 
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Bảng 3.8. Tính diện tích cho các vùng mô hình trồng rau màu 

STT Đánh giá Diện tích (ha) 
1 Không phù hợp 7.921,6 

2 Trung bình 10.562,0 

3 Phù hợp cao 1.109,6 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Từ bản đồ phân vùng không gian phù hợp TTTT đất SXNN mô hình trồng rau màu 

tại huyện Mộc Châu, các khu vực có mức phù hợp cao và trung bình đối với mô hình trồng 

rau màu có thể kể đến gồm: (1) Thị trấn Nông trường Mộc Châu: Tập trung tại các bản như 

Phiêng Luông, Bó Bun, Bó Tẳm; (2) Thị trấn Mộc Châu: Ưu tiên phát triển tại các bản như 

Chiềng Đi, Chiềng Hắc, Chiềng Sơn, do có quỹ đất nông nghiệp ổn định, hệ thống thủy lợi 

tương đối hoàn chỉnh và thuận tiện giao thương với thị trường nội địa; (3) Xã Đông Sang: 

tập trung tại các bản Bó Nhàng 1, 2, Tiểu khu 70, Tiểu khu 66. 

3.2.2. Định hướng không gian phù hợp tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp mô 

hình trồng cà phê tại khu vực nghiên cứu 

Hiện nay, mô hình trồng cà phê đang được mở rộng diện tích ngày càng lớn tại tỉnh 

Sơn La, sản lượng cà phê huyện Mai Sơn đứng đầu tỉnh Sơn La [46]. Cây cà phê đã giúp 

nhiều nông hộ ở tỉnh Sơn La có thu nhập ổn định. Năm 2023, Thủ tướng chính phủ cũng 

đã phê duyệt tại địa bàn tỉnh Sơn La 04 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong 

đó có một vùng trồng cà phê tại huyện Mai Sơn [24]. Do vậy, nhu cầu mở rộng và quy 

hoạch chi tiết vùng trồng cà phê tại địa bàn huyện là nhu cầu cấp thiết. Đó là lý do đề tài 

đã ưu tiên lựa chọn mô hình trồng cà phê hơn so với nhiều loại cây đặc trưng khác của Mai 

Sơn để tiến hành định hướng không gian phù hợp TTTT đất SXNN. 

3.2.2.1. Đặc điểm sinh thái của cây cà phê 

 Cây cà phê được trồng ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La chủ yếu là giống cà phê chè 

(Coffee Arabica). Đặc điểm sinh thái của cây cà phê chè là ưa khí hậu nhiệt đới cao nguyên 

có nhiệt độ bình quân năm từ 20-250C, nhiệt độ tối thấp tuyệt đối không dưới 00C, lượng 

mưa phù hợp cho cây phát triển tốt đạt trung bình năm từ 1200-1500 mm, tuy nhiên khi 

cây cà phê được mang đến Sơn La từ những năm 1980 thì có thể thích nghi với việc thời 

tiết ở đây khoảng 1500-1600 mm, độ ẩm không khí bình quân năm từ 80-85% ưa ánh sáng 

nhẹ, loại đất phù hợp với cây cà phê là đất xám, đất đỏ vàng, đất mùn đỏ vàng,…[78]. 
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3.2.2.2. Tính trọng số cho các nhóm chỉ tiêu không gian phù hợp tích tụ, tập trung đất nông 

nghiệp mô hình trồng cà phê 

Sau khi tiến hành tính toán và xử lý số liệu bằng phương pháp AHP của T.L.Saaty 

[174, 175], tác giả thu được các kết quả dưới đây. 

Bảng 3.9. Trọng số 3 nhóm kinh tế, xã hội, môi trường - sinh thái mô hình cà phê 

 Kinh tế Xã hội Môi trường Trọng số 

Kinh tế 1 2     4     0,557 

Xã hội 1/2 1 3     0,320 

Môi trường 1/4 1/3 1 0,123 

CR= 0,020 <0,1 (thỏa mãn) 

Nguồn: Xử lý số liệu của tác giả 

Bảng 3.10. Trọng số nhóm kinh tế mô hình trồng cà phê 

 Hiện trạng Giao thông Nước mặt Trạm điện Quy mô  Trọng số 

Hiện trạng 1 3     1     2     1     0,255 

Giao thông  1/3 1 1/4 1     2        0,128 

Nước mặt 1     4     1 4 3 0,371 

Trạm điện 1/2 1     1/4 1 1 0,112 

Quy mô 1     1/2  1/3 1     1 0,133 

CR= 0:,072<0,1 (thỏa mãn) 

Nguồn: Xử lý số liệu của tác giả 

Bảng 3.11. Trọng số nhóm xã hội mô hình trồng cà phê 

  Người dân KC KDC Chính quyền     Trọng số 

Người dân 1 2 3 0,548 

KC KDC 1/2 1 1 0,241 

Chính quyền 1/3 1 1 0,211 

CR= 0,021<0,1 (thỏa mãn) 

Nguồn: Xử lý số liệu của tác giả 

Bảng 3.12. Trọng số nhóm môi trường - sinh thái mô hình trồng cà phê 

  
Th.nhưỡng Tầng dày 

TPCG Địa hình 
Nhiệt 

độ 

Lượng 

mưa 

Độ ẩm Trọng 

số 

Thổ nhưỡng 1 2 1/2 1/4 3 3    1/2 0,144 

Tầng dày 1/2 1 1/4 1/3 1/2 1/3 1 0,059 

TPCG 2 4 1 3     1/3 2 2 0,224 

Địa hình 4 3  1/3 1 2 3 2 0,203 

Nhiệt độ 1/3 2 3 1/2 1 1 1 0,167 

Lượng mưa 1/3 3 1/2 1/3 1 1 1 0,097 

Độ ẩm 2 1 1/2  1/2 1 1 1 0,106 

CR= 0,087<0,1 (thỏa mãn)    

Nguồn: Xử lý số liệu của tác giả 
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Bảng 3.13. Trọng số chung kinh tế, xã hội, môi trường - sinh thái mô hình trồng cà 

phê tại khu vực nghiên cứu 

Nhóm Chỉ tiêu 

Trọng số của 

nhóm 

Trọng số trong 

nhóm 

Trọng số 

chung 

Kinh tế 

KC giao 

thông 

0,557 

0,255 0,142 

Hiện trạng 0,128 0,071 

KC giao 

thông 

0,371 0,207 

KC nước mặt 0,112 0,062 

KC trạm điện 0,133 0,074 

Xã hội 

Quy mô 

0,320 

0,548 0,176 

Người dân 0,241 0,077 

KC KDC 0,211 0,067 

Môi trường 

- 

Sinh thái 

Thổ nhưỡng 

0,123 

0,144 0,018 

Độ dày đất 0,059 0,007 

TPCG 0,224 0,027 

Địa hình 0,203 0,025 

Nhiệt độ 0,167 0,020 

Lượng mưa 0,097 0,012 

Độ ẩm 0,106 0,013 

Tổng 1 3 1 

Nguồn: Xử lý số liệu của tác giả 

3.2.2.3. Phân loại và cho điểm các chỉ tiêu lựa chọn không gian phù hợp tích tụ, tập trung 

đất sản xuất nông nghiệp mô hình trồng cà phê tại khu vực nghiên cứu 

Để xác định các khu vực phù hợp cho TTTT đất SXNN mô hình trồng cà phê tại khu 

vực nghiên cứu, luận án đã lựa chọn một số tiêu chí có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng 

sinh trưởng của cây cà phê cũng như tính khả thi trong quá trình TTTT đất SXNN. Các 

tiêu chí được lựa chọn dựa trên điều kiện tự nhiên (như độ dốc, thổ nhưỡng,…), kinh tế - 

xã hội (như khoảng cách đến đường giao thông, khoảng cách đến khu dân cư…). Mỗi tiêu 

chí được chia thành các lớp giá trị (lớp phân loại) và được chấm điểm theo thang điểm từ 

0 đến 2 đối với các mức độ “phù hợp cao”, “phù hợp trung bình”, “không phù hợp”. 

Bảng 3.14. Đánh giá, cho điểm các tiêu chí đánh giá không gian phù hợp tích tụ, tập 

trung đất sản xuất nông nghiệp mô hình trồng cà phê tại khu vực nghiên cứu 

STT Chỉ tiêu Giá trị Điểm Nguồn  

1 Hiện trạng SDĐ 

Đất chưa sử dụng 1 [9, 10] 

Đất trồng cây hàng năm 1  

Đất trồng cây lâu năm 2  

Đất lâm nghiệp 1  

Các loại đất khác 0  

2 0-50 m 2 [6, 10] 
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STT Chỉ tiêu Giá trị Điểm Nguồn  

Khoảng cách đến hệ thống 

giao thông 

 

50-200 m 2  

200-500 m 1  

500-1000 m 1  

>1000 m 0  

3 

 

Khoảng cách đến nguồn 

nước mặt 

 

0-100 m 2  

100-300 m 2  

300-500 m 1  

500-1000 m 1  

>1000 m 0  

4 Khoảng cách đến trạm điện 

0-500 m 2 [6, 10] 

500-1000 m 2  

1000-1500 m 1  

1500-2000 m 1  

>2000 m 0  

5 Quy mô SDĐ 

< 0,5 ha 0 [5, 6, 10] 

0,5 -3,5 ha 1  

3,5-5 ha 1  

5-10 ha 2  

> 10 ha 2  

6 
Khoảng cách đến khu dân 

cư 

0-500 m 0 [10, 14] 

500-1000 m 2  

1000-2000 m  2  

2000-3000 m 1  

7 Thổ nhưỡng 

Nhóm đất phù sa (Py) 1 [5, 9, 78] 

Nhóm đất đỏ vàng (Fq, Fv, Hs, 

FHj) 

2  

Nhóm đất mùn vàng đỏ (Fa, Fs, Fk, 

Fu)) 

2  

Nhóm đất thung lũng dốc tụ (D) 0  

8 Độ dày tầng đất  

<30 cm 0 [5, 9, 78] 

30-50 cm 0  

50-70 cm 1  

70-100 cm 2  

>100 cm 1  

9 Thành phần cơ giới 

b (cát pha) 0 [5, 9, 78] 

c (thịt nhẹ) 2  

d (thịt trung bình) 2  

e (thịt nặng) 1  

g (sét) 1  

10 Độ dốc 

0-30 2 [9, 78] 

30-80 2  

80 -150 1  

150- 250 1  

 >250 0  

11 Nhiệt độ  

5-150 0 [9, 78]  

15-200 1  

20-250 2  

25-300 1  

>30 2  
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STT Chỉ tiêu Giá trị Điểm Nguồn  

12 Lượng mưa 

<1500 mm 0 [5, 9, 78] 

1500-1700 mm 2  

1700-2000 mm 1  

>2000 mm 0  

13 Độ ẩm 

0-25% 0 [5, 9, 78] 

25-50% 1  

50-75% 1  

75-85% 2  

<85% 1  

        Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

3.2.2.4. Thành lập các lớp bản đồ thành phần và phân cấp định hướng không gian phù hợp 

tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp mô hình trồng cà phê  

    Việc xây dựng các bản đồ thành phần được thực hiện như sau: Bản đồ độ dốc, được 

xây dựng từ bản đồ địa hình tỉnh Sơn La (năm 2010), giá trị độ dốc được chia thành 3 

khoảng dựa theo tiêu chí của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (năm 2010) và có 

tính đến sự phù hợp đối với địa hình của huyện Mai Sơn; Bản đồ loại đất, được xây dựng 

từ bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Sơn La (năm 2010) trong đó tại khu vực huyện Mai Sơn có các 

nhóm đất chính là nhóm đất phù sa, nhóm đất đỏ vàng, nhóm đất mùn vàng đỏ và nhóm 

đất thung lũng dốc tụ; Bản đồ lượng mưa, Bản đồ nhiệt độ, Độ ẩm được xây dựng dựa trên 

số liệu thống kê từ trạm khí tượng Cò Nòi, trạm khí tượng Sơn La từ năm 2015-2021 theo 

phương pháp nội suy IDW (Inverse Distance Weight) [194], phương pháp này xác định 

được các giá trị chưa biết bằng cách tính trung bình trọng số từ khoảng cách các điểm đã 

biết vùng lân cận của mỗi pixel. Các loại bản đồ thành phần khác như quy mô diện tích, 

hiện trạng SDĐ, giao thông, trạm điện,… được lấy dữ liệu từ các lớp có sẵn của bản đồ 

hiện trạng SDĐ huyện Mai Sơn (năm 2021). 

Thực hiện các thao tác tương tự như với định hướng không gian phù hợp vùng TTTT 

đất SXNN mô hình trồng rau màu ở phần trên, ta được sản phẩm các bản đồ thành phần 

dưới đây.  
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Hình 3.4. Phân cấp một số bản đồ thành phần phục vụ định hướng không gian 

phù hợp tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp mô hình trồng cà phê KVNC 
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3.2.2.5. Định hướng không gian phù hợp tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp mô 

hình trồng cà phê 

Từ các bản đồ thành phần đã thành lập được ở hình 3.4 (các raster giá trị hợp lý), tiến 

hành chồng xếp lớp để cho ra sản phẩm bản đồ định hướng không gian phù hợp TTTT đất 

SXNN mô hình trồng cà phê tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Trong đó, các vùng thích 

hợp và không thích hợp được tính toán diện tích và đề xuất kết quả dưới đây: 

 

Hình 3.5. Bản đồ định hướng không gian phù hợp tích tụ, tập trung đất sản xuất 

nông nghiệp mô hình trồng cà phê tại KVNC 
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Hình 3.6. Bản đồ phân vùng không gian phù hợp tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp mô hình trồng cà phê

 



157 

  
 

 Các vùng định hướng có một số diện tích trùng khớp với vùng trồng cà phê theo 

hiện trạng SDĐ cũ, tuy nhiên sau khi đánh giá theo 15 chỉ tiêu về mặt kinh tế - xã hội, môi 

trường đã đưa ra ở trên thì diện tích phù hợp TTTT đất SXNN mô hình trồng cà phê được 

thống kê diện tích như bảng 3.15. 

Bảng 3.15. Tính diện tích cho các vùng phù hợp mô hình trồng cà phê 

STT Phân vùng đánh giá Diện tích (ha) 

1 Không phù hợp 9.684,4 

2 Trung bình 10.521,2 

3 Phù hợp cao 2.089,6 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Từ kết quả bảng 3.15 cho thấy, diện tích phù hợp cao so với những tiêu chí đưa ra chỉ 

chiếm tỷ lệ 9,39% diện tích do những đặc điểm về địa hình, nguồn nước mặt. Tuy nhiên, 

vẫn có diện tích phù hợp trung bình chiếm tỷ lệ khoảng 46% đưa vào SXNN hiệu quả được. 

Điều này chứng tỏ những khó khăn nhất định khi TTTT đất SXNN ở miền núi vẫn có thể 

giải quyết được và xu hướng TTTT đất nông nghiệp phục vụ phát triển SXNN bền vững, 

SXNN ứng dụng công nghệ cao nên được đưa vào chương trình phát triển tổng thể kinh tế 

- xã hội của tỉnh. 

Hơn nữa, qua định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mai Sơn, kết hợp với 

kết quả phân vùng đánh giá ta có định hướng cụ thể tại được xác định là vùng trọng điểm 

với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp cho cây cà phê Arabica: (1) Xã Chiềng Ban: 

Tập trung trồng cà phê tại các bản như Bản Ban, Bản Púng, Bản Tà Số 1 - nơi có độ cao 

trung bình từ 900-1.200 m, đất đỏ bazan màu mỡ, khí hậu mát mẻ, phù hợp với giống cà 

phê chất lượng cao; (2) Xã Chiềng Mai: Định hướng phát triển cà phê tại các bản Bản 

Lúng, Bản Pù Nhi, Bản Cang - khu vực đã có truyền thống canh tác cà phê, có hệ thống 

giao thông kết nối thuận tiện đến nhà máy chế biến và thị trường tiêu thụ; (3) Xã Chiềng 

Mung: Tập trung tại các bản như Bản Púng Luông, Bản Nà Bó, Bản Nà Phạ - đang được 

hỗ trợ cải tạo vườn cà phê cũ, ứng dụng kỹ thuật mới, hướng tới sản xuất cà phê chất lượng 

cao theo tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ. 

3.2.3. Định hướng không gian phù hợp tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp mô 

hình trồng xoài  

 Thực hiện các bước tương tự như với mô hình trồng cà phê và rau màu trước đó, tiến 

hành quy trình tương tự cho mô hình trồng xoài tại khu vực nghiên cứu thuộc huyện Mai 
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Sơn, tỉnh Sơn La ta được các bước dưới đây. 

3.2.3.1. Tính trọng số kinh tế, xã hội, môi trường - sinh thái mô hình trồng xoài  

 Sau khi thực hiện các bước và tổng hợp ý kiến chuyên gia về đánh giá trọng số nhóm 

kinh tế - xã hội, môi trường mô hình trồng xoài tại bảng 3.16. 

Bảng 3.16. Trọng số nhóm kinh tế, xã hội, môi trường - sinh thái mô hình trồng xoài 

Nhóm Chỉ tiêu 

Trọng số của 

nhóm 

Trọng số trong 

nhóm 

Trọng số 

chung 

Kinh tế 

KC giao thông 

0,608 

0,255 0,155 

Hiện trạng 0,128 0,078 

KC giao thông 0,371 0,225 

KC nước mặt 0,112 0,068 

KC trạm điện 0,133 0,081 

Xã hội 

Quy mô 

0,272 

0,500 0,136 

Người dân 0,250 0,068 

KC khu dân cư 0,250 0,068 

Môi trường - 

Sinh thái 

Thổ nhưỡng 

0,120 

0,120 0,014 

Độ dày đất 0,060 0,007 

TPCG 0,239 0,029 

Địa hình 0,193 0,023 

Nhiệt độ 0,176 0,021 

Lượng mưa 0,102 0,012 

Độ ẩm 0,109 0.013 

Tổng 1 3 1 

Nguồn: Xử lý số liệu của tác giả 

3.2.3.2. Yêu cầu sinh thái của cây xoài 

- Cây xoài có tên khoa học: Mangifera indica L. 

- Nguồn gốc: Nam Á (Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar). Là loại cây ăn quả nhiệt đới, 

ưa sáng, sinh trưởng tốt ở vùng có mùa khô rõ rệt để kích thích ra hoa và đậu quả. 

- Nhiệt độ thích hợp: 24-27°C, chịu được biên độ rộng từ 15-36°C. 

-  Lượng mưa tối ưu: 1.000-1.200 mm/năm. 

- Độ ẩm không khí tương đối: 55-70%. 

- Thích hợp đất tơi xốp, thoát nước tốt, pH 5,5-7,5. [39, 103].  

Ở tỉnh Sơn La, cây xoài được trồng nhiều ở các huyện Yên Châu, Mai Sơn, Mộc 

Châu, Thuận Châu,… 

Sự phù hợp giữa cây xoài và khí hậu huyện Mai Sơn: Khí hậu có mùa khô rõ rệt, 

nhiệt độ mát mẻ và đất đai thoát nước tốt giúp xoài ra hoa đồng loạt, đậu quả tốt và hạn 

chế sâu bệnh. Nhiệt độ và lượng mưa của Mai Sơn nằm trong ngưỡng sinh thái lý tưởng, 

đảm bảo chất lượng quả (độ ngọt, màu sắc, độ chắc thịt). Huyện Mai Sơn còn có lợi thế về 
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sự đa dạng giống xoài (xoài GL4, xoài Đài Loan, xoài bản địa), thích nghi với điều kiện 

địa phương và thị trường tiêu thụ rộng [39, 103]. 

3.2.3.3. Phân mức điểm phù hợp định hướng tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp 

mô hình trồng xoài 

Để xác định khu vực phù hợp cho TTTT đất SXNN mô hình trồng xoài, luận án lựa 

chọn các tiêu chí chính về điều kiện tự nhiên (độ dốc, thổ nhưỡng…) và kinh tế - xã hội 

(khoảng cách đến giao thông, khu dân cư…), và các tiêu chí về Môi trường - Sinh thái. Các 

tiêu chí được phân thành các lớp giá trị và thống kê tại bảng 3.17.  

Bảng 3.17. Phân điểm các tiêu chí đánh giá không gian phù hợp tích tụ, tập trung 

đất sản xuất nông nghiệp mô hình trồng xoài tại khu vực nghiên cứu 

STT Chỉ tiêu Giá trị Điểm Nguồn 

1 

Hiện trạng sử dụng đất 

Đất chưa sử dụng 1 [9, 10] 

Đất nông nghiệp 2  

Các loại đất khác 0  

2 
Khoảng cách đến hệ thống giao 

thông 

 

0-50 m 2  

50-200 m 2  

200-500 m 1 [6, 10] 

500-1000 m 1  

>1000 m 0  

3 

 Khoảng cách đến nguồn nước mặt 

 

0–100 m 2  

100-300 m 2  

300-500 m 1  

500-1000 m 1  

>1000 m 0  

4 

Khoảng cách đến trạm điện 

0-500 m 2  

500-1000 m 2  

1000-1500 m 1 [6, 10] 

1500-2000 m 1  

>2000 m 0  

5 

Quy mô sử dụng đất 

< 0,5 ha 0  

0,5 –3,5 ha 1  

3,5-5 ha 1 [5, 6, 10] 

5–10 ha 2  

> 10 ha 2  

6 

Khoảng cách đến khu dân cư 

0-800 m 0  

800-1200 m 1  

1200-2000 m  1 [6, 10] 

2000-3000 m 2  

> 3000 m 2  

7 

Thổ nhưỡng 

Nhóm đất phù sa (Py) 1  

Nhóm đất đỏ vàng (Fq, 

Fv, Hs, FHj) 

2  

Nhóm đất mùn vàng đỏ 2  
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(Fa, Fs, Fk, Fu) 

Nhóm đất thung lũng 

dốc tụ (D) 

0  

8 

Độ dày tầng đất  

<30 cm 0 [8, 9, 103] 

30-50 cm 0  

50-70 cm 1  

70-100 cm 2  

>100 cm 1  

9 

Thành phần cơ giới 

b (cát pha) 0 [8, 9, 103] 

c (thịt nhẹ) 2  

d (thịt trung bình) 2  

e (thịt nặng) 1  

g (sét) 1  

10 

Địa hình 

0–30 2  

3–80 2 [10, 14] 

8 –150 1  

15– 250 1  

 >25o 0  

11 

Nhiệt độ  

5-150 0  

15–200 1 [10, 14] 

20–250 1  

25–300 2  

>30 2  

12 

Lượng mưa 

<1500 mm 1 [8, 9, 103] 

1500-1600 mm 2  

1600–1700 mm 2  

1700-1800 mm 1  

>2000 mm 0  

13 

Độ ẩm 

0-25% 0 [8, 9, 103] 

25-50% 1  

50-75% 2  

75-85% 2  

<85% 1  

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

3.2.3.4. Thành lập các bản đồ thành phần phục vụ định hướng không gian phù hợp tích tụ, 

tập trung đất sản xuất nông nghiệp mô hình trồng xoài tại khu vực nghiên cứu  

Thực hiện quy trình thành lập “từ dữ liệu -  bản đồ - phân tích” để định hướng không 

gian TTTT đất SXNN mô hình trồng xoài ở khu vực nghiên cứu, bám sát logic như đã thực 

hiện ở các phần trên như với mô hình rau màu và cà phê, nhưng được làm rõ - chặt chẽ hơn 

ở khâu cho điểm (theo Bảng 3.17), ta được kết quả các phân cấp bản đô thành phần các 

yếu tố nhóm kinh tế, xã hội và môi trường - sinh thái dưới hình sau: 
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Hình 3.7. Phân cấp bản đồ các yếu tố định hướng không gian phù hợp tích tụ, tập 

trung đất sản xuất nông nghiệp mô hình trồng xoài tại KVNC 

3.2.3.5. Bản đồ định hướng không gian phù hợp tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp 

mô hình trồng xoài tại khu vực nghiên cứu 

Tiến hành các bước chồng xếp bản đồ thành phần nhân với trọng số tương ứng theo 

kết quả trọng số AHP. Mỗi lớp bản đồ thành phần (đất đai, địa hình, khí hậu,…) sau khi 

được phân cấp, chuẩn hóa đều được gán trọng số phản ánh mức độ quan trọng trong đánh 

giá. Các lớp này được tích hợp bằng phương pháp Weighted Overlay trong môi trường GIS 

để tạo ra bản đồ tổng hợp về mức độ thích hợp cho bản đồ định hướng không gian phù hợp 

TTTT đất SXNN mô hình trồng xoài tại khu vực nghiên cứu.
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Hình 3.8. Bản đồ định hướng không gian phù hợp tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp mô hình trồng xoài tại KVNC 
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Hình 3.9. Bản đồ phân vùng không gian phù hợp tích tụ, tập trung đất sản xuất nông nghiệp mô hình trồng xoài tại KVNC 
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Sau khi đánh giá theo theo các tiêu chí về mặt kinh tế, xã hội, môi trường - sinh thái 

đã đưa ra ở trên thì quy hoạch phù hợp TTTT đất SXNN mô hình trồng xoài được thống 

kê diện tích cụ thể ở bảng 3.18. 

Bảng 3.18. Tính diện tích cho các vùng phù hợp mô hình trồng xoài 

STT Phân vùng đánh giá Diện tích (ha) 

1 Không phù hợp 9.114,4 

2 Trung bình 10.878,24 

3 Phù hợp cao 2.302,56 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Kết quả bảng 3.18 cho thấy, diện tích vùng phù hợp cao so với những tiêu chí đưa ra 

chỉ chiếm tỷ lệ 10,33% diện tích, diện tích vùng phù hợp trung bình chiếm tỷ lệ khoảng 

48,79% đưa vào trồng cây xoài hiệu quả. Đề xuất định hướng không gian cụ thể tại khu 

vực nghiên cứu như sau: (1) Xã Chiềng Ban: Định hướng phát triển cây xoài tại các bản 

Bản Ban, Bản Nà Bản, Bản Tà Số 2 - khu vực có địa hình thoải, đất pha cát giàu dinh 

dưỡng, thuận tiện tưới tiêu và gần trục giao thông chính; (2) Xã Chiềng Mai: Tập trung 

trồng tại các bản Bản Lúng, Bản Mé, Bản Cang, nơi đã có diện tích xoài lâu năm, đang 

được cải tạo và mở rộng theo hướng sản xuất hữu cơ, phục vụ xuất khẩu sang thị trường 

Trung Quốc và các nước Đông Bắc Á; (3) Xã Chiềng Mung: Định hướng phát triển tại các 

bản như Bản Nà Bó, Bản Púng Luông, Bản Nà Phạ, nơi có khí hậu ấm áp, ít sương muối, 

giúp xoài ra hoa đậu quả ổn định, sản phẩm đáp ứng yêu cầu mã số vùng trồng phục vụ 

xuất khẩu. 

Qua kết quả này thấy rằng những khó khăn nhất định khi TTTT đất SXNN ở miền 

núi vẫn có thể giải quyết được và xu hướng TTTT đất SXNN phục vụ phát triển SXNN 

bền vững là xu hướng cần thiết và quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất 

lượng nông sản miền núi. 

3.3. Đề xuất định hướng tích tụ, tập trung đất nông nghiệp cho phát triển sản xuất 

nông nghiệp bền vững tại huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn 

3.3.1. Về phương thức tích tụ, tập trung 

Thông qua kết quả nghiên cứu tại Chương 2, tại các hình 2.4 và 2.5 ta thấy hình thức 

LK&HTSX chiếm 32-48% tổng số hộ tại các xã nghiên cứu điểm, cho thấy đây là hình 

thức TTTT đất nông nghiệp phổ biến nhất tại đây. Các hình thức thuê đất UBND xã và 

nhận chuyển nhượng QSDĐ đứng sau, nhưng không vượt quá 26% ở bất kỳ địa bàn nào. 
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Xu hướng này phù hợp với kết quả bảng 2.8 và 2.9 (tăng nhanh số HTX, diện tích liên kết, 

số hộ tham gia), điều này cho thấy TTTT đất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị đang là xu 

thế chủ đạo ở Mộc Châu.  

Đẩy mạnh các phương thức TTTT đất nông nghiệp để phát triển khu chuyên canh, 

bằng hình thức như LK&HTSX, thuê/mượn quyền SDĐ để mở rộng diện tích canh tác, 

đồng thời tránh lãng phí quỹ đất đai. Thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây giống, 

con giống năng suất cao vào sản xuất. Qua nghiên cứu tại hai địa bàn huyện Mai Sơn và 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La tác giả đề xuất nên có chính sách và tạo điều kiện phát triển phương 

thức TTTT đất nông nghiệp chủ yếu tại địa bàn là: (1) Thuê quyền SDĐ; và (2) LK&HTSX 

để thực hiện TTTT đất nông nghiệp phục vụ SXNN bền vững. 

3.3.2. Về các mô hình, loại hình sử dụng đất 

Về mặt điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của hai huyện miền núi Mộc Châu và Mai 

Sơn, cho thấy địa bàn này đều có đất đai, khí hậu phù hợp với nhiều loại cây ăn quả và cây 

công nghiệp cho năng suất cao. Qua quá trình khảo sát tác giả nhận thấy các cây trồng chủ 

lực hiện nay của cả hai địa phương đã có nhiều công trình nghiên cứu và thử nghiệm thành 

công, mang được trưng riêng của tỉnh Sơn La như cây xoài, cây cà phê, cây nhãn, cây chè... 

Đồng thời qua việc nghiên cứu các mô hình trồng cây cho giá trị kinh tế cao, tác giả đề 

xuất như sau : (i) Các mô hình SDĐ phù hợp với huyện Mộc Châu: Mô hình trồng rau màu 

(ii) Các mô hình SDĐ phù hợp với huyện Mai Sơn: mô hình trồng cà phê, xoài. 

3.3.3. Về không gian tích tụ, tập trung đất nông nghiệp cho các mô hình sử dụng đất  

Dựa trên đề xuất thử nghiệm định hướng không gian mô hình TTTT đất SXNN bằng 

phương pháp AHP kết hợp với GIS tại khu vực nghiên cứu trên địa bàn hai huyện miền 

núi Mộc Châu và Mai Sơn cho các mô hình sử dụng đất là mô hình trồng rau màu, cà phê 

và xoài. Đây là những mô hình trồng đang thu được lợi nhuận cao và ổn định kinh tế cho 

nông hộ. Các kết quả cho thấy các khu vực có mức độ phù hợp cao có tỷ lệ diện tích không 

lớn so với diện tích tự nhiên của khu vực nghiên cứu, tuy nhiên khu vực có mức độ phù 

hợp trung bình chiếm tỷ lệ khoảng 30-40% và diện tích này có thể đề xuất với địa phương 

đưa vào thực hiện. 

3.4.  Đề xuất một số giải pháp 

Để nâng cao hiệu quả và phát triển TTTT đất nông nghiệp nhằm SXNN bền vững 

ở huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn, đề tài đề xuất một số giải pháp sau:  
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3.4.1. Nhóm giải pháp về chính sách  

Đề tài đề xuất điều chỉnh sách đất đai, khuyến khích mở rộng quy mô sản xuất: 

- Hoàn thiện cơ chế thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp: Phát triển thị trường 

chính thức, minh bạch, giảm thiểu các giao dịch “ngầm” để đảm bảo quyền lợi của nông 

dân, đặc biệt trong bối cảnh Mộc Châu có tiềm năng thu hút doanh nghiệp chế biến và xuất 

khẩu nông sản, còn Mai Sơn có quỹ đất lớn nhưng phân tán. 

- Tăng thời hạn cho thuê đất nông nghiệp công ích ở vùng miền núi: Đối với diện tích 

không nằm trong kế hoạch sử dụng đất trung và ngắn hạn, nên kéo dài thời hạn thuê lên 

10-15 năm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và HTX đầu tư dài hạn. 

- Áp dụng thuế hoặc chế tài với đất bỏ hoang: Với các diện tích để hoang trên 1 năm, 

cần thu thuế sử dụng đất nhằm khuyến khích nông hộ cho thuê hoặc chuyển nhượng cho 

người có nhu cầu, phù hợp với thực tế nhiều diện tích ở Mai Sơn hiện chưa khai thác hiệu 

quả. 

- Quy định rõ cơ chế góp vốn bằng giá trị QSDĐ: Cho phép định giá QSDĐ nông 

nghiệp như tài sản trong các hợp đồng góp vốn, nhằm giảm rủi ro pháp lý và tăng tính hấp 

dẫn của hình thức này đối với doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao. 

3.4.2. Nhóm giải pháp phát triển không gian sản xuất nông nghiệp tập trung  

  Từ kết quả phân vùng phù hợp đất đai đối với mô hình trồng rau màu (Mộc Châu), 

cà phê và xoài (Mai Sơn), có thể định hướng hình thành các vùng sản xuất tập trung theo 

cây trồng chủ lực. Cụ thể, tại huyện Mộc Châu cần quy hoạch vùng chuyên canh rau màu 

gắn với thương hiệu rau an toàn; tại huyện Mai Sơn hình thành vùng cà phê Arabica chất 

lượng cao ở các xã Chiềng Ban, Chiềng Mai, Chiềng Mung và vùng xoài tập trung phục 

vụ xuất khẩu. 

Để phát huy hiệu quả, các vùng sản xuất cần được đầu tư đồng bộ hạ tầng thủy lợi, 

giao thông, kho bảo quản, sơ chế; tổ chức liên kết với các cơ sở chế biến và tiêu thụ sản 

phẩm sau thu hoạch. Hơn nữa, việc áp dụng quy trình canh tác theo VietGAP, GlobalGAP, 

hữu cơ và xây dựng mã số vùng trồng, chỉ dẫn địa lý sẽ nâng cao giá trị, tạo thương hiệu 

và mở rộng thị trường. Giải pháp này không chỉ khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, 

nhỏ lẻ mà còn góp phần hình thành chuỗi giá trị khép kín “sản xuất - chế biến - tiêu thụ”, 

qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững. 



169 

  
 

3.4.3. Nhóm giải pháp kinh tế, thị trường, công nghệ 

Ngân hàng Nhà nước tại địa phương nghiên cứu, rà soát chính sách tín dụng phục vụ 

phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển nông 

nghiệp, nông thôn bền vững. Hội Nông dân tiếp tục tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, 

vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân, nâng cao hiệu quả sản xuất, tích cực xây dựng nông 

thôn hiện đại, nông dân văn minh, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, 

an ninh và hội nhập quốc tế. 

Ở địa bàn miền núi như tại hai huyện Mộc Châu và Mai Sơn, dù có nhiều mô hình 

TTTT đất nông nghiệp đã cho thấy rõ hiệu quả về kinh tế, nhưng việc mở rộng quy mô 

SDĐ trong SXNN ở huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn là không hề dễ. Bên cạnh khó 

khăn do yếu tố khách quan (địa hình đồi núi chia cắt, ruộng đất manh mún…), thì nhận 

thức của người dân về TTTT đất nông nghiệp để phát triển SXNN bền vững cũng là rào 

cản lớn. Điều này khiến chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc TTTT đất 

nông nghiệp, khó thu hút đầu tư tư nhân để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Đề tài đề xuất một số giải pháp về kinh tế, thị trường nhằm tăng cường LK&HTSX: 

-  Nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới: Ở Mộc Châu, tập trung phát triển HTX 

chuyên ngành như rau an toàn, chè hữu cơ, hoa và cây ăn quả ôn đới; ở Mai Sơn, chú trọng 

HTX sản xuất cây ăn quả nhiệt đới, nguyên liệu chế biến. 

- Xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với doanh nghiệp đầu ra: Khuyến khích 

ký hợp đồng bao tiêu dài hạn giữa nông dân/HTX và doanh nghiệp chế biến - xuất khẩu, 

tận dụng lợi thế khí hậu huyện Mộc Châu và diện tích đất nông nghiệp lớn ở huyện Mai 

Sơn. 

- Đa dạng hóa hình thức hợp tác: Áp dụng mô hình “nông dân cho doanh nghiệp 

thuê đất + cùng tham gia sản xuất”, hoặc “nông dân góp đất - doanh nghiệp góp vốn và 

công nghệ” để vừa TTTT đất nông nghiệp, vừa đảm bảo sinh kế lâu dài, bền vững. 

- Ứng dụng công nghệ trong SXNN:  Hệ thống tưới tiêu tự động, nhỏ giọt của Isarel: 

giúp tiết kiệm nước, phân bón và nhân công; Cảm biến đo độ ẩm, pH đất, nhiệt độ: để điều 

chỉnh chế độ tưới tiêu, bón phân phù hợp; Hệ thống nhà lưới, nhà kính: kiểm soát điều kiện 

vi khí hậu, nâng cao hiệu quả sản xuất rau, hoa, cây ăn quả. 

- Ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ: Sử dụng máy làm đất, máy gieo trồng, thu hoạch: 

được sử dụng hiệu quả hơn nhờ quy mô đất lớn sau TTTT. Sử dụng máy bay không người 
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lái (drone): phun thuốc bảo vệ thực vật, khảo sát diện tích và tình hình sinh trưởng cây 

trồng. 

- Ứng dụng công nghệ sinh học: Giống cây trồng năng suất cao, kháng sâu bệnh tốt: 

Chế phẩm sinh học vi sinh: thay thế thuốc hóa học, thân thiện với môi trường. 

- Ứng dụng công nghệ sau thu hoạch và chế biến: Máy sấy, máy đóng gói, máy sơ 

chế: giúp bảo quản nông sản lâu hơn, nâng cao giá trị gia tăng. Công nghệ truy xuất nguồn 

gốc: sử dụng mã QR giúp minh bạch sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh. 

- Ứng dụng thương mại điện tử và tiếp thị số: Bán nông sản và các sản phẩm chế 

biến qua sàn thương mại điện tử (Sendo, Shopee, Lazada, Postmart, Voso...); Ứng dụng 

mạng xã hội và livestream bán nông sản: tiếp cận khách hàng nhanh chóng, chi phí thấp. 

3.4.4. Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng 

 Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng xã hội và đào tạo nhân lực, với những nội dung chủ 

yếu như sau: 

- Hạ tầng sản xuất - chế biến: Nâng cấp hệ thống giao thông - thủy lợi nội đồng, 

đường giao thông đến vùng sản xuất tập trung; xây dựng kho lạnh, nhà sơ chế - đóng gói 

đạt chuẩn; đặc biệt quan trọng với huyện Mai Sơn do khoảng cách xa các trung tâm tiêu 

thụ lớn. 

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nông nghiệp: Tổ chức các lớp tập huấn 

thực hành tại đồng ruộng, kết hợp lý thuyết và hướng dẫn trực tiếp; chú trọng đào tạo kỹ 

thuật canh tác bền vững, sử dụng máy móc - công nghệ mới. Tổ chức các khóa học ngắn 

hạn gắn lý thuyết với thực hành hoặc tổ chức lớp học, lớp thực hành ngay trên đồng ruộng, 

thực tập chuyên sâu tại hiện trường. Với tốc độ phát triển của công nghệ số, tổ chức thêm 

các lớp đào tạo từ xa trên truyền thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử khuyến nông 

cho nông hộ và các xã viên HTX. 

- Tăng cường khuyến nông và hỗ trợ khởi nghiệp nông nghiệp: Thành lập hoặc củng 

cố trung tâm hỗ trợ vốn, kỹ thuật, tư vấn thị trường; kết nối với các chương trình mục tiêu 

quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.  
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

1. Định hướng phát triển SXNN bền vững nông nghiệp tỉnh Sơn La đến năm 2030 là 

tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực thông qua việc chuyên canh các loại 

cây ăn quả và rau màu để phát triển kinh tế nông nghiệp, tăng việc làm hướng tới mục tiêu 

trở thành trung tâm chế biến nông sản của vùng Tây Bắc Việt Nam; Xây dựng các thương 

hiệu nông sản nổi bật tại tỉnh Sơn La, tạo liên kết sản xuất và tiêu thụ, triển khai các chứng 

nhận chất lượng, đầu tư vào các hệ thống tưới tiết kiệm nước và hỗ trợ các doanh nghiệp 

nông nghiệp nâng cao kỹ thuật sản xuất. Từ đó, nhu cầu TTTT đất nông nghiệp tại huyện 

miền núi Mộc Châu và Mai Sơn là hết sức cần thiết. 

2. Căn cứ vào các chính sách, quy định của Nhà nước có liên quan đến TTTT đất 

nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, hỗ trợ và xóa đói giảm nghèo các vùng DTTS, 

kết hợp với các điều kiện về tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương để đưa ra được 

phương thức TTTT đất nông nghiệp, quy mô diện tích và không gian TTTT đất nông 

nghiệp hợp lý cho địa bàn nghiên cứu. 

3. Luận án áp dụng phân tích đa chỉ tiêu kết hợp GIS để đề xuất bản đồ định hướng 

không gian phù hợp TTTT đất SXNN cho các mô hình sử dụng đất trồng cây chủ lực đó là 

mô hình trồng rau màu trên địa bàn huyện Mộc Châu; mô hình trồng cà phê trên địa bàn 

huyện Mai Sơn; mô hình trồng xoài trên địa bàn huyện Mai Sơn với phân vùng đánh giá 

mức độ phù hợp (phù hợp cao, phù hợp trung bình, không phù hợp). Từ đó đề xuất được 

vùng TTTT đất SXNN phù hợp vùng trồng rau màu các xã Đông Sang, thị trấn Mộc Châu, 

thị trấn Nông trường Mộc Châu (thuộc huyện Mộc Châu), trồng cây cà phê và xoài tại các 

xã Chiềng Ban, Chiềng Mai, Chiềng Mung (thuộc huyện Mai Sơn).  

4. Các phải pháp đề xuất để TTTT đất nông nghiệp phục vụ phát triển SXNN bền 

vững trên địa bàn hai huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn, tỉnh Sơn La: (i) Giải pháp về 

chính sách; (ii) Giải pháp phát triển không gian sản xuất nông nghiệp tập trung; (iii) Giải 

pháp kinh tế,  thị trường, công nghệ; (iv) Giải pháp về nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

1. TTTT đất nông nghiệp là xu hướng tất yếu và cần thiết đối với sự phát triển kinh 

tế - xã hội ở khu vực miền núi, trong đó Mộc Châu và Mai Sơn là những địa bàn chịu tác 

động của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và chính sách pháp luật. Việc hoàn thiện hệ 

thống pháp luật về đất đai, trong đó có quy định nâng thời hạn sử dụng đất nông nghiệp 

lên 50 năm và quy định về hạn mức sử dụng đất, đã tạo cơ sở quan trọng để thúc đẩy TTTT 

đất nông nghiệp ở các địa bàn miền núi. 

2. Hai huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn đều sở hữu quỹ đất SXNN lớn, lần lượt 

39.603,45 ha và 49.360,15 ha, với điều kiện khí hậu - thổ nhưỡng thuận lợi để phát triển 

SXNN bền vững. Tuy nhiên, hai huyện cũng gặp khó khăn do địa hình chia cắt, các hiện 

tượng thời tiết cực đoan (gió lốc, gió Lào, sương muối…), và hạ tầng giao thông chưa kết 

nối đường cao tốc, làm hạn chế khả năng vận chuyển nông sản. 

3. Kết quả khảo sát thực địa và phỏng vấn nông hộ tại huyện Mộc Châu và Mai Sơn 

cho thấy, quá trình TTTT đất SXNN đã diễn ra với nhiều hình thức đa dạng. Trong đó, 

LK&HTSX chiếm tỷ lệ cao nhất, phản ánh xu hướng nông hộ ưu tiên hợp tác để mở rộng 

quy mô sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế. Cụ thể, tại huyện Mộc Châu, tỷ lệ hộ tham 

gia hình thức này đạt từ 32,3% đến 49,5%, còn tại huyện Mai Sơn dao động từ 37,3 -39,9%, 

cao hơn hẳn so với các hình thức khác. Về quy mô TTTT đất SXNN, phần lớn nông hộ tập 

trung ở diện tích 0,5-3,5 ha và 3,5-5 ha, phù hợp với khả năng vốn và quản lý sản xuất của 

nông hộ. Các mô hình có diện tích từ 5-10 ha chỉ xuất hiện ở một số nông hộ, chủ yếu gắn 

với sự tham gia của doanh nghiệp trong liên kết sản xuất - tiêu thụ. Quá trình TTTT đất 

SXNN tại hai huyện này vẫn gặp nhiều rào cản, gồm: (1) thiếu chính sách đặc thù hỗ trợ 

TTTT đất SXNN tại miền núi; (2) thói quen sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp của một bộ 

phận đồng bào DTTS; (3) rủi ro cao từ thiên tai và biến đổi khí hậu; (4) hạn chế về vốn đầu 

tư và khả năng tiếp cận thị trường. 

4. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của ba mô hình TTTT đất SXNN (rau màu ở Mộc 

Châu, cà phê và xoài ở Mai Sơn) giai đoạn 2020-2022 cho thấy: Về hiệu quả kinh tế, các 

mô hình đạt HQĐV từ 1,99- 2,25 lần, GTGT thuần từ 88-160 triệu đồng/ha), giúp nông hộ 

tiếp cận các chính sách hỗ trợ vốn, bảo hiểm; Về hiệu quả xã hội, đảm bảo tạo việc làm tại 

chỗ, thu hút lao động trong vùng, duy trì an ninh lương thực và bảo đảm quyền sử dụng 
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đất hợp pháp cho kế thừa và sinh kế lâu dài; Về hiệu quả môi trường, đạt hiệu quả về môi 

trường như sử dụng phân bón đúng khuyến cáo, sử dụng thuốc BVTV trong định mức và 

đa dạng hóa cây trồng. 

        5. Ứng dụng phân tích đa chỉ tiêu và GIS, nghiên cứu đã đánh giá được trọng số các 

nhóm yếu tố về kinh tế, xã hội, môi trường. Từ đó đề xuất vùng phù hợp cho TTTT đất 

SXNN theo quy trình được trình bày tại chương 1. Cụ thể, dựa trên quy trình thành lập bản 

đồ định hướng không gian phù hợp TTTT đất SXNN, xác định được 15 tiêu chí cho định 

hướng không gian phù hợp cho TTTT đất SXNN đối với địa bàn miền núi; Đề xuất được 

bản đồ định hướng không gian phù hợp TTTT đất SXNN mô hình trồng cà phê và xoài tại 

các vị trí của các xã Chiềng Ban, Chiềng Mai, Chiềng Mung (thuộc huyện Mai Sơn) và mô 

hình trồng rau màu tại các xã Đông Sang, thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông trường Mộc 

Châu (thuộc huyện Mộc Châu). 

6. Đề xuất 4 nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy TTTT đất nông nghiệp trên địa bàn 

nghiên cứu: (1) Nhóm giải pháp về chính sách; (2) Nhóm giải pháp phát triển không gian 

SXNN tập trung; (3) Nhóm giải pháp về kinh tế, thị tường, công nghệ; (4) Nhóm giải pháp 

về nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng. 

KIẾN NGHỊ 

1. Trong phạm vi nghiên cứu của luận án, mới chỉ tiến hành theo dõi một số mô 

hình TTTT đất SXNN điển hình và xây dựng định hướng không gian phù hợp cho ba loại 

mô hình sử dụng đất: rau màu, cà phê và xoài. Do vậy, cần thiết phải mở rộng nghiên cứu 

định hướng không gian đối với các mô hình TTTT đất nông nghiệp khác cũng như các loại 

sử dụng đất nông nghiệp khác, trên cơ sở quy trình đã được luận án đề xuất. Bên cạnh đó, 

cần có những nghiên cứu chuyên sâu hơn nhằm xác định quy mô TTTT đất nông nghiệp 

phù hợp cho từng địa bàn cụ thể. 

2. Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng như nguồn tư liệu tham khảo 

quan trọng cho các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương trong việc hoạch định định 

hướng, ban hành giải pháp về TTTT đất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển sản 

xuất nông nghiệp bền vững tại các huyện miền núi Mộc Châu và Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 
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PHỤ LỤC  

PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA 

THỰC TRẠNG TÍCH TỤ,TẬP TRUNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ SẢN XUẤT 

NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI HUYỆN............., TỈNH SƠN LA 

(Đối tượng phỏng vấn: Hộ gia đình, cá nhân) 

Tỉnh, Tp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huyện/quận: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Xã/phường: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thôn/ấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Họ và tên người được phỏng vấn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- Trình độ học vấn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Nghề nghiệp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- Số nhân khẩu trong hộ gia đình: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- Số người trong độ tuổi lao động của gia đình: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

II. NỘI DUNG  

1. Ông (bà) cho biết diện tích đất SXNN của hộ gia đình hiện có. 

 Đất trồng lúa Diện tích (ha):............................................ 

 Đất trồng cây hàng năm khác Diện tích (ha):............................................. 

 Đất trồng cây lâu năm Diện tích (ha):............................................. 

 Đất rừng sản xuất Diện tích (ha):............................................ 

 Đất nuôi trồng thủy sản Diện tích (ha):............................................ 

 
Đất nông nghiệp khác (Đất 

trang trại, HHUYỆN .. ) 
Diện tích (ha):......................................... 

Ý kiến khác (ghi cụ thể): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. Ông (bà) cho biết nguồn gốc đất SXNN của hộ gia đình đang sử dụng? 

 Đất được giao Diện tích (ha):............................................ 

 Đất được thuê Diện tích (ha):............................................. 

 Đất được thuê lại Diện tích (ha):............................................. 

 Nhận chuyển nhượng Diện tích (ha):............................................ 

 Nhận thừa kế, tặng cho Diện tích (ha):............................................ 

 Nhận góp vốn Diện tích (ha):............................................ 

 Khác:....................................... Diện tích (ha):............................................ 

 

3. Ông (bà) cho biết hình thức pháp lý đất SXNN tại gia đình mình? 

 Hình thức 

Năm 

thực 

hiện 

Diện tích 
Thời gian sử 

dụng 

 Tự thỏa thuận     

 Hợp đồng có xác nhận UBND    

 Làm thủ tục tại CQ QLDĐ    

 Khác:.......................................    

Ý kiến khác (ghi cụ thể): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4. Theo ông (bà), quỹ đất nông nghiệp của hộ gia đình ông (bà) có đáp ứng được 

nhu cầu TTTT đất nông nghiệp để sản xuất bền vững hay không? 

  Đáp ứng đủ 

  Không đáp ứng đủ 

  Vì sao (ghi rõ)……………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………… 

Ý kiến khác (ghi cụ thể): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

5. Xin ông bà cho biết mục đích thực hiện TTTT đất SXNN của gia đình? 
 Trực tiếp SXNN 

 Chuyển nhượng lại khi giá cả cao hơn 

 Cho hộ khác thuê lại để sản xuất 

 Khác………………………………………………………………………. 

6. Theo ông (bà) hình thức nào phù hợp với TTTT đất SXNN phục vụ phát triển 

SXNN bền vững? 

Hình thức TTTT đất nông 

nghiệp 

Mức độ đánh giá 

Rất không 

phù hợp 

(1) 

Không 

phù hợp 

(2) 

Phân vân 

(3) 

Phù hợp 

(4) 

Rất Phù 

hợp 

(5) 

Nhận chuyển nhượng QSDĐ      

Thuê đất của UBND xã      

Thuê lại đất       

Nhận tặng cho, thừa kế      

Nhận thế chấp, góp vốn      

Ý kiến khác (ghi cụ thể): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

7. Ông (bà) cho đánh giá sự phù hợp về chính sách, pháp luật đất đai liên quan đến 

TTTT đất SXNN phục vụ phát triển SXNN bền vững  

Tiêu chí Mức độ đánh giá 

Rất 

không 

đồng ý 

(1) 

Không 

đồng ý 

(2) 

Phân 

vân 

(3) 

Đồng ý 

(4) 

Hoàn 

toàn đồng 

ý 

(5) 

Các quyền của người SDĐ      

Thời hạn SDĐ nông nghiệp      

Hạn mức SDĐ nông nghiệp      

Sự phù hợp của chính sách khuyến 

khích TTTT đất NN ở địa phương  

     

Tiếp cận các chính sách, pháp luật về 

đất đai 

     

Ý kiến khác (ghi cụ thể): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

8. Ông (bà) đánh giá thế nào về chính chính sách của địa phương về tích tụ, tập trung 

đất SXNN 
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Tiêu chí Mức độ đánh giá 

Rất 

không 

đồng ý 

(1) 

Không 

đồng ý 

(2) 

Phân 

vân 

(3) 

Đồng ý 

(4) 

Hoàn 

toàn đồng 

ý 

(5) 

Hình thức hợp tác, kiên kết sản 

xuất để TTTT 

     

Hình thức mượn đất/thuê lại để 

TTTT đất nông nghiệp 

     

Hình thức chuyển nhượng để 

TTTT đất nông nghiệp  

     

Hình thức thuê đất để TTTT đất 

nông nghiệp 

     

Quy mô đề nghị 5-10ha      

Quy mô đề nghị 3,5-5ha      

Ý kiến khác (ghi cụ thể): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9. Ý kiến đánh giá của ông (bà) về sự phù hợp về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội 

với TTTT đất SXNN  
Tiêu chí Mức độ đánh giá 

Rất không 

phù hợp 

(1) 

Không 

phù 

hợp 

(2) 

Phân 

vân 

(3) 

Phù 

hợp 

(4) 

Rất Phù 

hợp 

(5) 

Văn hóa, tập quán canh tác với TTTT 

đất NN 

     

Các điều kiện cơ sở hạ tầng, giao thông 

thủy lợi 

     

Thổ nhưỡng phục vụ TTTT đất NN      

Quỹ đất phục vụ TTTT đất NN      

Khí hậu địa phương phục vụ TTTT đất 

nông nghiệp 

     

Ý kiến khác (ghi cụ thể): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

10. Ý kiến đánh giá của ông (bà) về sự phù hợp về lực lượng lao động và khả năng 

thu hút lao động với TTTT đất SXNN  

Tiêu chí 

Mức độ đánh giá 

Rất không 

phù hợp 

(1) 

Không 

phù 

hợp 

(2) 

Phân 

vân 

(3) 

Phù 

hợp 

(4) 

Rất Phù 

hợp 

(5) 

Khả năng thu hút lao động từ nơi khác 

đến 
     

Trình độ lao động khi TTTT      

Số lượng lao động địa phương trong 

sản xuất khi TTTT đất NN 
     

Ý kiến khác (ghi cụ thể): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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11. Ý kiến đánh giá của Ông (bà) về sự tham gia của các doanh nghiệp đầu tư khi 

TTTT đất SXNN 

Tiêu chí 

Mức độ đánh giá 

Rất không 

phù hợp 

(1) 

Không 

phù 

hợp 

(2) 

Phân 

vân 

(3) 

Phù 

hợp 

(4) 

Rất Phù 

hợp 

(5) 

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm      

Hỗ trợ về giống cây trồng, kỹ thuật từ 

doanh nghiệp khi TTTT đất NN 
     

Hình thức hợp tác với doanh nghiệp 

khi TTTT đất NN 
     

Số lượng doanh nghiệp đã tham gia 

vào chuỗi sản xuất 
     

Ý kiến khác (ghi cụ thể): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

12. Ý kiến đánh giá của ông (bà) về sự phù hợp ứng dụng khoa học kỹ thuật khi tích 

tụ tập, trung đất SXNN 

Tiêu chí 

Mức độ đánh giá 

Rất 

không 

đồng ý 

(1) 

Không 

đồng ý 

(2) 

Phân 

vân 

(3) 

Đồng ý 

(4) 

Hoàn 

toàn đồng 

ý 

(5) 

Thiếu đất       

Thiếu vốn      

Thiếu giống       

Thiếu lao động       

Thiếu kiến thức về khoa học kĩ thuật      

Thiếu thông tin về thị trường      

Thiếu các dịch vụ hỗ trợ sản xuất      

Khó tiêu thụ sản phẩm      

Ý kiến khác (ghi cụ thể): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

13. Ý kiến đánh giá của ông (bà) về nguyện vọng trong quá trình TTTT đất SXNN 

phục vụ phát triển SXNN bền vững? 

Tiêu chí 

Mức độ đánh giá 

Rất 

không 

phù 

hợp 

(1) 

Không 

phù 

hợp 

(2) 

Phân 

vân 

(3) 

Phù hợp 

(4) 

Rất Phù 

hợp 

(5) 

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm       

Hỗ trợ lãi suất ngân hàng      

Hỗ trợ KHKT và giống       

Hỗ trợ đào tạo kiến thức quản lý      

Tăng quy mô diện tích      
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Ý kiến khác (ghi cụ thể): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

14. Xin ông/bà cho biết một số thông tin về quá trình SXNN của gia đình. 

a) Cây trồng và năng suất 
 

Tên cây trồng, 

vật nuôi 

2020 2021 

Số vụ/năm Sản 

lượng/năm 

Giá bán Số 

vụ/năm 

Sản 

lượng/năm 

Giá bán 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

b) Chi phí sản xuất 
Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

Đơn giá/ha 2020 2021 

Lao động      

- Thường xuyên     

- Không thường xuyên     

Máy móc     

     

     

Phân bón     

     

Thuốc bảo vệ thực vật     

Điện, nước     

     

Thuê đất     

Khác…     
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c) Các thông tin khác 

Loại thuốc BVTV đang 

dùng  

Không sử 

dụng 

Ít sử 

dụng 

Trong định 

mức 

Vượt quá định 

mức 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Người phỏng vấn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Ngày tháng năm  

Người trả lời phỏng vấn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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PHỤ LỤC 2: PHIẾU ĐIỀU TRA  

THÔNG TIN CHUYÊN SÂU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA 

HỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ BỀN VỮNG ĐẤT ĐAI 

(Đối tượng phỏng vấn: Hộ gia đình, cá nhân) 

I. THÔNG TIN HỘ 

Tỉnh, Tp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . Huyện/quận: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Xã/phường: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Thôn/ấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Họ và tên chủ hộ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dân tộc: . . . . . . . .  

- Số nhân khẩu thực tế trường trú (thường xuyên ăn ở từ 6 tháng trở lên): 

- Số nhân khẩu có khả năng lao động: 

- Trình độ chuyên môn cao nhất của các thành viên trong hộ 
Thành viên Trình độ cao nhất Nghề nghiệp chính Hình thức việc làm (tự làm, làm công) 

    

    

    

.........    
II. NỘI DUNG  

1. Ông (bà) cho biết QSDĐ diện tích đất SXNN của hộ gia đình hiện có. 

 Đất trồng lúa Diện tích (ha):............................................ 

 Đất trồng cây hàng năm khác Diện tích (ha):............................................. 

 Đất trồng cây lâu năm Diện tích (ha):............................................. 

 Đất rừng sản xuất Diện tích (ha):............................................ 

 Đất nuôi trồng thủy sản Diện tích (ha):............................................ 

 Đất nông nghiệp khác... Diện tích (ha):......................................... 

Tổng diện tích: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. 

2. Ông (bà) cho biết nguồn gốc đất SXNN của hộ gia đình đang sử dụng? 

 Đất được giao Diện tích (ha):........................................... 

 Đất được thuê Diện tích (ha):........................................... 

 Đất được thuê lại Diện tích (ha):........................................... 

 Nhận chuyển nhượng Diện tích (ha):........................................... 

 Nhận thừa kế, tặng cho Diện tích (ha):........................................... 

 Nhận góp vốn Diện tích (ha):........................................... 

 Khác:....................................... Diện tích (ha):........................................... 

3. Ông (bà) cho biết diện tích chuồng trại tại gia đình hiện có? 

Vật nuôi  Diện tích chuồng trại Nguồn gốc sử dụng  (sở hữu, thuê....) Ghi chú 

    

    

    

4. Ông (bà) cho biết diện tích nông trồng thủy sản tại gia đình (nếu có)? 
Hình thức nuôi (Thâm canh, không thâm canh) Diện tích Loại thủy sản (lồng, bè, bồn...) 
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5. Xin Ông (bà) cho biết nguồn thu nhập lớn nhất (đã trừ chi phí) của ông bà trong 12 

tháng qua (triệu đồng). 

1 Nông nghiệp  

2 Lâm nghiệp  

3 Thủy sản  

4 Khác  
6. Xin Ông (bà) cho biết nguồn thu nhập (đã trừ chi phí) của ông bà trong 12 tháng qua 

trong các ô dưới đây. 

1 Nông nghiệp  

2 Lâm nghiệp  

3 Thủy sản  

 …….  
7. Ông (bà) trong 12 tháng qua có nhu cầu vay vốn cho hoạt động sản xuất nông, lâm 

nghiệp và thủy sản hay không? 

  Có                                                     Không 

8. Nếu có vay, xin Ông/bà cho biết nguồn vay vốn từ đâu? 
1 Ngân hàng thương mại  

2 Ngân hàng chính sách  

3 Quỹ hỗ trợ  

4 Khác…….  

9. Trong 12 tháng qua ông bà sử dụng những máy móc, thiết bị trong sản xuất không? Nếu 

có xin vui lòng cho biết số lượng và công suất 
Tên máy móc Số lượng Công suất 

1. Ô tô phục vụ sản xuất, tiêu thụ   

2. Tàu, thuyền có động cơ   

3. Máy phát điện   

4. Bình phun thuốc trừ sâu có động cơ   

5. Máy gieo hạt, bón phân   

6. Máy cấy   

7. Máy gặt đập liên hợp   

8. Máy chế biến (xay xát, phân loại…)   

9. Máy tuốt lúa có động cơ   

10. Lò sấy, máy sấy sản phẩm   

11. Máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm (nghiền, trộn)   

12. Máy sục khí, đảo nước cho NTTS   

13. Máy ấp trứng gia cầm   

………………   

THÔNG TIN VỀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG 

A. KINH TẾ NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ 
A.1. Trong năm 2022, tổng thu từ SXNN của Hộ [Ông/Bà] chủ yếu từ hoạt động nào sau đây? 

(CHỌN MỘT Ô DUY NHẤT) 

 

 
1 

Chủ yếu là sản phẩm trồng trọt (chiếm từ 2/3 tổng giá trị sản phẩm) → câu A.2, bỏ 

qua A.3 và A.4 

 2 Chủ yếu là sản phẩm chăn nuôi (chiếm từ 2/3 tổng giá trị sản phẩm) → câu A.3 

 
3 

Tổng hợp cả trồng trọt, chăn nuôi và các hoạt động sản xuất khác (Khi mỗi loại 

chiếm một nửa hoặc ít hơn 2/3 tổng giá trị sản phẩm) hỏi từ câu A.2 

A.2. Giá trị sản phẩm chăn nuôi của Ông (bà) trong năm 2022 
Tên cây 

trồng 

Mã  DT thu 

hoạch 

Số lượng giống sử dụng 

(kg/cây/cành) 

Sản lượng 

thu hoạch 

Giá bán SP bình 

quân (1000đ/kg) 

Tổng giá trị 

SP thu hoạch 
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A.3. Giá trị sản phẩm chăn nuôi của Ông (bà) trong năm 2022 
Tên vật 

nuôi 

Số đầu con 

thời điểm 

(01/01/2022) 

Số đầu con 

mua, nhận về 

trong năm 

Số đầu con 

xuất chuồng 

trong năm 

Số đầu con 

thời điểm 

31/12/2022 

Giá bán SP 

bình quân 

(1000đ/kg) 

Tổng giá trị 

SP thu hoạch 

       

       

       

       

       

       

       

       

A.4. Xin ông/bà cho biết giá trị sản phẩm chủ yếu của gia đình từ hoạt động khác? 

Tên sản phẩm khác Sản lượng Giá bán bình quân 

1000đ/sp 

Tổng giá trị SP 

(1000đ) 

    

    

    

    

    

A.5. Trong ba năm 2020, 2021, 2022 hoạt động SXNN của hộ ông/bà có lợi nhuận như thế 

nào? (LỰA CHỌN 1 Ô DUY NHẤT) 

1 Không có lợi nhuận trong cả ba năm  

2 Có lợi nhuận một trong ba năm  

3 Có lợi nhuận hai trong ba năm  

4 Có lợi nhuận trong cả ba năm  

A.6. Trong năm 2022, hộ Ông/bà có tiệp cận hoặc hưởng lợi từ cơ chế chính sách để phòng, 

chống ảnh hưởng của: Thiên tai (lũ lụt, hạn hán,..); Dịch bệnh trên vật nuôi/cây trồng; thị 

trường (sản phẩm khó tiêu thụ hoặc bị mất giá) dưới đây không?(LỰA CHỌN CÁC Ô 

THÍCH HỢP) 

1 Hộ đã tiếp cận hoặc lưởng lợi từ chính sách tín dụng  

2 Hộ đã tiếp cận hoặc lưởng lợi từ bảo hiểm  

3 Hộ đã tiếp cận hoặc lưởng lợi khác ( H.trợ dịch cúm, tả lợn…)  

4 Hộ chưa từng tiếp cận hoặc hưởng lợi từ bất kỳ cơ chế nào ở trên  

B. MÔI TRƯỜNG CỦA HỘ 

Bỏ qua từ câu B.1 đến B.14 nếu như câu A.1 = 2 

B.1. Trong 3 năm 2020, 2021, 2022 đất trồng trọt của hộ Ông/bà bị thoái hóa hay chịu tác 

động của mối đe dọa nào dưới đây: 

1 Xói mòn đất  

2 Giảm độ phì nhiêu đất  

3 Ngập úng, lũ lụt làm thoái hóa đất  

4 Xâm nhập mặn  

5 Hạn hán  

6 Khác: Ghi rõ  

7 Không có mối đe dọa nào -> Câu B.3  
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B.2. Tổng diện tích đất trồng trọt của hộ Ông/bà bị ảnh hưởng bởi các mối đe dọa kể trên 

là bao nhiêu? 

Tổng diện tích bị ảnh hưởng:………………………………………………………………… 

B.3. Năm 2020, 2021, 2022 hộ Ông/bà có sử dụng nước tưới cây không? (CHỈ LỰA CHỌN 1 Ô) 

1 Có, diện tích được tưới………………………….. (m2)  

2 Không, tôi không cần tưới -> Câu B.5  

3 Không, tôi không không có khả năng tưới -> Câu B.5  

4 Không, không có nước để tưới -> Câu B.5  

B.4. Ông/bà có thấy lượng nước của sông, hồ, suối… bị sụt giảm trong năm 2020, 2021, 

2022 không? (LỰA CHỌN 1 Ô DUY NHẤT) 
 

1 Không, nước luôn có sẵn với số lượng tôi cần -> Câu B.6  

2 Có, mực nước trong giếng, mương đang giảm dần  

3 Có, mực nước trong sông, hồ, suối đang trở lên khan hiếm và chưa có nguồn 

cung cấp nước đáng tin cậy khi cần 

 

4 Tôi không biết  

B.5 Năm 2020, 2021, 2022, có tổ chức nào thực hiện phân bổ nước phục vụ SXNN nơi Hộ 

[Ông/Bà] đang sản xuất không? (CHỌN 1 Ô DUY NHẤT) 

1 Có, họ đang làm rất tốt  

2 Có, họ hoatj động chưa tốt (lý do………………)  

3 Không có  

4 Tôi không biết  

B.6 Năm 2022, Hộ [Ông/Bà] có dùng phân bón tổng hợp, phân khoáng, phân động vật hoặc 

bùn để bón cây không? (CHỌN 1 Ô DUY NHẤT) 

1 Có  

2 Không -> Câu B.10  

B.7 Ông/Bà có biết về những tác hại tới môi trường khi sử dụng phân bón quá mức hoặc sử 

dụng sai hướng dẫn không? (CHỌN 1 Ô DUY NHẤT) 

1 Có  

2 Không   

B.8 Hộ [Ông/Bà] có thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác hại đến môi trường, do sử 

dụng phân bón tổng hợp và phân khoáng không? (CHỌN 1 Ô DUY NHẤT) 

1 Có  

2 Không -> Câu B.10  

B.9 Hộ [Ông/Bà] đã thực hiện những phương pháp nào dưới đây? (CHỌN CÁC Ô THÍCH 

HỢP) 
1 Thực hiện theo các định mức của khuyến nông, hướng dẫn của nhà sản xuất  

2 Sử dụng phân hữu cơ (bao gồm phân chuồng hoặc phân ủ) hoặc kết hợp với phân bón tổng hợp  

3 Sử dụng phân xanh (cây họ đậu, lạc,… được ủ làm phân bón)  

4 Sử dụng phân bón hóa học phù hợp theo từng giai đoạn tăng trưởng của cây trồng  

5 Xem xét loại đất và khí hậu trong việc quyết định liều lượng và tần suất bón phân  

6 Lấy mẫu đất ít nhất 5 năm một lần để thực hiện tính toán dinh dưỡng đất  

7 Thực hiện quản lý dinh dưỡng theo vùng đặc thù  

8 Sử dụng thảm thực vật (dải đệm) dọc theo kênh, mương nước  

B.10 Hộ [Ông/Bà] có sử dụng thuốc trừ sâu, bọ cho cây trồng và vật nuôi trong năm 2022 

không? (CHỌN 1 Ô DUY NHẤT) 

1 Có  

2 Không -> Câu B.15  

B.11 Hộ [Ông/Bà] đã dùng loại thuốc trừ sâu, bọ chủ yếu nào trong năm 2022? (CHỌN 1 Ô 

DUY NHẤT) 

1 Loại thuốc trừ sâu, bọ loại nhẹ  
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2 Loại thuốc trừ sâu, bọ loại độc hại, nguy hiểm  

B.12 Hộ [Ông/Bà] có biết rủi ro về môi trường và sức khỏe khi dùng thuốc trừ sâu, bọ 

không? (CHỌN 1 Ô DUY NHẤT) 

1 Có  

2 Không   

B.13 Năm 2022, Hộ [Ông/Bà] có sử dụng biện pháp nào để bảo vệ mọi người khỏi các rủi ro 

về sức khỏe khi dùng thuốc trừ sâu, bọ không? (CHỌN 1 Ô DUY NHẤT) 

1 Có  

2 Không -> Câu B.15  

B.14 Những biện pháp nào dưới đây được Hộ[Ông/Bà] áp dụng để bảo vệ sức khỏe cho mọi 

người khi sử dụng thuốc trừ sâu, bọ trong năm 2022? (CHỌN CÁC Ô THÍCH HỢP) 

1 Tuân thủ hưỡng dẫn sử dụng thuốc trừ sâu, bọ và thiết bị bảo hộ  

2 Bảo dưỡng và vệ sinh thiết bị bảo vệ sau khi sử dụng  

3 Xử lý chất thải an toàn (thùng, chai và túi)  

B.15 Hộ [Ông/Bà] sử dụng những biện pháp nào sau đây để kiểm soát dịch bệnh trên cây 

trồng và vật nuôi? (CHỌN CÁC Ô THÍCH HỢP) 
1 Tuân thủ hưỡng dẫn sử dụng trên nhãn thuốc trừ sâu  

2 Điều chỉnh thời gian trồng  

3 Áp dụng khoảng cách cây trồng tiêu chuẩn  

4 Áp dụng luân canh  

5 Áp dụng trồng xen  

6 Áp dụng trồng gối  

7 Kiểm soát sâu, bọ bằng biện pháp sinh học  

8 Sử dụng thuốc trừ sâu, bọ sinh học  

9 Áp dụng luân canh đồng cỏ để ngăn chặn các loài côn trùng gây bệnh cho vật nuôi  

10 Sử dụng các giống cây trồng kháng, chịu được bệnh  

11 Loại bỏ các bộ phận của cây bị sâu bệnh tấn công  

12 Bảo dưỡng và làm sạch thiết bị phun sau khi sử dụng  

13 Sử dụng giống vật nuôi kháng, chịu được bệnh  

14 Tiêm phòng cho vật nuôi  

15 Tuân thủ quy định về tái đàn chăn nuôi  

16 Không áp dụng biện pháp nào ở trên  

B.16 Hộ [Ông/Bà] có khu vực nào được che phủ bởi thảm thực vật tự nhiên trong năm 

2022 như dưới đây không? (CHỌN CÁC Ô THÍCH HỢP) 

1 Đồng cỏ tự nhiên hoặc thảo nguyên  

2 Dải hoa dại  

3 Bãi đá hoặc gỗ  

4 Cây hoặc hàng rào  

5 Ao hoặc đầm lầy tự nhiên  

6 Không có loại nào ở trên -> B.18  

B.17 Tổng diện tích đất được che phủ bởi thảm thực vật tự nhiên đã chọn ở câu trên của 

Hộ [Ông/Bà] năm 2022 là bao nhiêu? 

Tổng diện tích đất được che phủ :…………………………(m2) 

B.18 Năm 2022, Hộ [Ông/Bà] có sử dụng thuốc chống vi trùng, vi khuẩn nhằm kích thích 

tăng trưởng cho vật nuôi không? (CHỌN 1 Ô DUY NHẤT) 

1 Có  

2 Không   

3 Không biết  

B.19 Tỷ lệ diện tích đất trồng cây hằng năm mà Hộ [Ông/Bà] thực hiện luân canh trong 

tổng diện tích đất trồng cây hằng năm trong ba năm 2020, 2021, 2022 là bao nhiêu? 

Tỷ lệ % diện tích đất thực hiện luân canh :…………………………(%) 
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B.20 Trong năm 2022, Hộ [Ông/Bà] có sản xuất sản phẩm trồng trọt đạt chứng nhận SP 

hữu cơ hoặc đang trong quá trình công nhận sản phẩm hữu cơ hay không? (CHỌN 1 Ô 

DUY NHẤT) 

1 Có Số ĐK 

2 Không  Tên cq/đv cấp 

B.21 Trong năm 2022, Hộ [Ông/Bà] có sản xuất sản phẩm chăn nuôi đạt chứng nhận SP 

hữu cơ hoặc đang trong quá trình công nhận sản phẩm hữu cơ hay không? (CHỌN 1 Ô 

DUY NHẤT) 

1 Có Số ĐK 

2 Không  Tên cq/đv cấp 

C. KHÍA CẠNH XÃ HỘI CỦA HỘ 

C.1 Năm 2022, Hộ [Ông/Bà] có thuê lao động làm các công việc đơn giản trong trồng trọt 

và chăn nuôi không (ví dụ : trồng cây, thu hoạch, làm đất, …..)? (CHỌN 1 Ô DUY NHẤT) 

1 Có  

2 Không -> Câu C.3  

C.2 Hộ [Ông/Bà] đã trả công trung bình một ngày (8 giờ) cho một lao động trong năm 2019 

là bao nhiêu? 

Số tiền công đã trả (bao gồm tiền mặt và hiện vật quy đổi ra tiền): ….……. ……….(Nghìn 

đồng) 

C.3 Trong 12 tháng qua, có khi nào Ông/Bà (hoặc bất kỳ thành viên nào khác trong hộ) lo 

lắng rằng sẽ không đủ thức ăn vì thiếu tiền hoặc nguồn khác tương đương để mua/trao 

đổi? (CHỌN 1 Ô DUY NHẤT) 

1 Có  

2 Không   

C.4 Trong 12 tháng qua, có khi nào Ông/Bà (hoặc bất kỳ thành viên nào khác trong hộ) 

không thể mua thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe vì thiếu tiền hoặc 

nguồn khác tương đương để mua/trao đổi? (CHỌN 1 Ô DUY NHẤT) 

1 Có  

2 Không   

C.5 Trong 12 tháng qua, có khi nào Ông/Bà(hoặc bất kỳ thành viên hộ) chỉ ăn một vài loại 

thực phẩm do thiếu tiền hoặc nguồn khác tương đương để mua/trao đổi? (CHỌN 1 Ô DUY 

NHẤT) 

1 Có  

2 Không   

C.6 Trong 12 tháng qua, có khi nào Ông/Bà (hoặc bất kỳ thành viên nào khác trong hộ) 

phải bỏ bữa ăn do thiếu tiền hoặc nguồn khác tương đương để mua/trao đổi? (CHỌN 1 Ô 

DUY NHẤT) 

1 Có  

2 Không   

C.7 Trong 12 tháng qua, có khi nào Ông/Bà (hoặc bất kỳ thành viên hộ) phải ăn ít hơn nhu 

cầu do thiếu tiền hoặc nguồn khác tương đương để mua/trao đổi? (CHỌN 1 Ô DUY NHẤT) 

1 Có  

2 Không   

C.8 Trong 12 tháng qua, có khi nào Ông/Bà (hoặc bất kỳ thành viên trong hộ) hết, cạn kiệt 

thức ăn do thiếu tiền hoặc nguồn khác tương đương để mua/trao đổi? (CHỌN 1 Ô DUY 

NHẤT) 

1 Có  

2 Không   
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C.9 Trong 12 tháng qua, có khi nào Ông/Bà (hoặc bất kỳ thành viên nào khác trong hộ) bị 

đói nhưng không được ăn do thiếu tiền hoặc nguồn khác tương đương để mua/trao đổi? 

(CHỌN 1 Ô DUY NHẤT) 

1 Có  

2 Không   

C.10 Trong 12 tháng qua, có khi nào Ông/Bà (hoặc bất kỳ thành viên nào khác trong hộ) 

phải nhịn ăn trong cả ngày do thiếu tiền hoặc nguồn khác tương đương để mua/trao đổi? 

(CHỌN 1 Ô DUY NHẤT) 

1 Có  

2 Không   

C.11 Hộ [Ông/Bà] có giấy tờ chính thức nào do Cơ quan có thẩm quyền (Đăng ký đất đai, 

địa chính, ...) cấp quyền sử dụng cho diện tích đất nông nghiệp của hộ ? (CHỌN 1 Ô DUY 

NHẤT) 

1 Có  

2 Không   

C.12 Ông/Bà hoặc bất kỳ thành viên nào khác của hộ có được ghi tên là người có quyền sử 

dụng trên các chứng thực do chính quyền cấp không? (CHỌN 1 Ô DUY NHẤT) 

1 Có (Ghi tên, số lượng)  

2 Không   

3 Không biết  

4 Từ chối trả lời  

C.13 Chủ hộ/ hộ có quyền chuyển nhượng bất kỳ mảnh đất nông nghiệp nào của hộ không? 

(CHỌN 1 Ô DUY NHẤT) 

1 Có (Ghi tên, số lượng)  

2 Không   

3 Không biết  

4 Từ chối trả lời  

C.14 Chủ hộ/hoặc bất kỳ thành viên nào khác của hộ có quyền để lại thừa kế bất kỳ mảnh 

đất nông nghiệp nào của hộ không? (CHỌN 1 Ô DUY NHẤT) 

1 Có (Ghi tên, số lượng)  

2 Không   

3 Không biết  

4 Từ chối trả lời  

C.15 Tổng số thành viên từ 18 tuổi trở lên của Hộ [Ông/Bà] có ít nhất một trong các quyền 

sau: sở hữu quyền sử dụng giấy tờ SDĐ nông nghiệp; quyền bán; quyền để lại thừa kế bất 

kỳ mảnh đất nông nghiệp nào của hộ? 

Tổng số thành viên nam trưởng thành có ít nhất một trong các quyền trên: …………..… (người) 

Tổng số thành viên nữ trưởng thành có ít nhất một trong các quyền trên: ………………. (người) 

 

                                                                   Ngày    tháng    năm 

   Người phỏng vấn                                                             Người trả lời phỏng vấn  

                                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên) 
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PHỤ LỤC 3: PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TIỄN
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PHỤ LỤC 4: PHIẾU ĐIỀU TRA 

PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU: THỰC TRẠNG TÍCH TỤ, TẬP TRUNG ĐẤT SẢN 

XUẤT NÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

BỀN VỮNG TẠI HUYỆN ............, TỈNH SƠN LA 

(Đối tượng phỏng vấn: Cán bộ) 

I. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN 

- Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Đơn vị công tác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Chuyên môn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TTTT ĐẤT SXNN PHỤC VỤ SXNN BỀN VỮNG 

Ở MIỀN NÚI  

1. Nhóm yếu tố kinh tế 

 Theo ông/ bà vai trò của các yếu tố nào dưới đây đến TTTT đất SXNN phục vụ phát 

triển SXNN ở miền núi? 

Tiêu chí 

Mức độ đánh giá 

Không quan 

trọng 

(1) 

Rất ít 

quan 

trọng 

(2) 

Phân vân 

(3) 

Quan 

trọng 

(4) 

Rất quan 

trọng 

(5) 

Hiện trạng SDĐ      

Khoảng cách tới hệ thống 

giao thông 
     

Khoảng cách tới nguồn nước 

mặt 
     

Khoảng cách đến trạm điện      

Quy mô diện tích      

Ý kiến khác (ghi cụ thể): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. Nhóm yếu tố về xã hội  

Theo ông/ bà vai trò của các yếu tố nào dưới đây đến TTTT đất SXNN phục vụ 

SXNN ở miền núi? 

 

 

Tiêu chí 

Mức độ đánh giá 

Không 

quan 

trọng 

(1) 

Rất ít 

quan 

trọng 

(2) 

Phân 

vân 

(3) 

Quan 

trọng 

(4) 

Rất quan 

trọng 

(5) 

Sự chấp thuận của người dân      
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Khoảng cách đến khu dân cư nông 

thôn 

     

Khoảng cách đến khu dân cư nông đô 

thị 

     

Sự chấp thuận của chính quyền      

Ý kiến khác (ghi cụ thể): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. Nhóm yếu tố về Môi trường-Sinh thái 

Theo ông/ bà vai trò của các yếu tố nào dưới đây đến TTTT đất nông nghiệp phục 

vụ SXNN ở miền núi? 

 

 

Tiêu chí 

Mức độ đánh giá 

Không 

quan 

trọng 

(1) 

Rất ít 

quan trọng 

(2) 

Phân 

vân 

(3) 

Quan 

trọng 

(4) 

Rất quan 

trọng 

(5) 

Thổ nhưỡng, loại đất       

Độ dày tầng đất      

Thành phần cơ giới       

Địa hình, độ dốc      

Nhiệt độ      

Lượng mưa      

Độ ẩm không khí      

Ý kiến khác (ghi cụ thể): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Ông/bà cho biết một số thuận lợi khi TTTT đất SXNN phục vụ SXNN bền vững ở 

miền núi. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Lý do (ghi cụ thể): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Ông/bà cho biết một số khó khăn khi TTTT đất SXNN phục vụ SXNN bền vững ở 

miền núi. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Lý do (ghi cụ thể): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Ngày  tháng  năm  

Người trả lời phỏng vấn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ CHẠY MÔ HÌNH HỒI QUY 

1. Cronbach’s Alpha 

Biến KT 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.832 5 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Vari-

ance if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

K1 13.99 6.973 .548 .821 

K2 14.01 7.080 .597 .807 

K3 13.96 6.918 .577 .813 

K4 13.93 6.462 .703 .777 

K5 13.58 6.167 .731 .767 

Biến XH 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.840 3 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Vari-

ance if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1 7.26 3.210 .668 .814 

X2 7.21 2.782 .710 .772 

X3 7.34 2.655 .742 .740 

Biến MT-ST 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.869 7 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Vari-

ance if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 
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M1 22.47 17.506 .646 .850 

M2 22.42 17.874 .693 .843 

M3 22.26 18.330 .594 .857 

M4 22.04 17.078 .774 .832 

M5 22.01 18.920 .596 .856 

M6 21.96 18.012 .594 .857 

M7 22.12 18.826 .618 .854 

2. EFA 

 Biến độc lập 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Ade-

quacy. 

.800 

Bartlett's Test of Spheric-

ity 

Approx. Chi-Square 504.980 

Df 105 

Sig. .000 

 

Total Variance Explained 

Com-

po-

nent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Vari-

ance 

Cumula-

tive % Total 

% of 

Vari-

ance 

Cumula-

tive % Total 

% of 

Vari-

ance 

Cumula-

tive % 

1 4.781 31.876 31.876 4.781 31.876 31.876 3.982 26.547 26.547 

2 2.599 17.329 49.205 2.599 17.329 49.205 3.060 20.398 46.945 

3 2.067 13.778 62.983 2.067 13.778 62.983 2.406 16.038 62.983 

4 .924 6.157 69.140       

5 .809 5.395 74.535       

6 .572 3.815 78.349       

7 .571 3.806 82.155       

8 .500 3.331 85.486       

9 .436 2.908 88.394       

10 .425 2.830 91.224       

11 .346 2.308 93.532       

12 .286 1.904 95.436       

13 .244 1.629 97.064       

14 .238 1.584 98.649       

15 .203 1.351 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Rotated Component Matrixa 

 Component 
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1 2 3 

M4 .856   

M2 .799   

M1 .748   

M7 .728   

M5 .688   

M3 .681   

M6 .660   

K5  .845  

K4  .832  

K3  .734  

K2  .730  

K1  .674  

X3   .861 

X1   .860 

X2   .837 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 4 iterations. 

Biến phụ thuộc 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Ade-

quacy. 

.725 

Bartlett's Test of Sphe-

ricity 

Approx. Chi-Square 92.410 

Df 3 

Sig. .000 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of Vari-

ance 

Cumulative 

% Total 

% of Vari-

ance 

Cumulative 

% 

1 2.293 76.432 76.432 2.293 76.432 76.432 

2 .394 13.135 89.567    

3 .313 10.433 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 

 

Component 

1 
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Y3 .889 

Y2 .876 

Y1 .858 

Extraction Method: Prin-

cipal Component Analy-

sis. 

a. 1 components ex-

tracted. 

3. Tương quan 

Correlations 

 Y K X M 

Y Pearson Correla-

tion 

1 .539** .396** .722** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 76 76 76 76 

KT Pearson Correla-

tion 

.539** 1 .118 .261* 

Sig. (2-tailed) .000  .312 .023 

N 76 76 76 76 

XH Pearson Correla-

tion 

.396** .118 1 .265* 

Sig. (2-tailed) .000 .312  .021 

N 76 76 76 76 

MT-

ST 

Pearson Correla-

tion 

.722** .261* .265* 1 

Sig. (2-tailed) .000 .023 .021  

N 76 76 76 76 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

4. Hồi quy 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 23.256 3 7.752 53.682 .000b 

Residual 10.397 72 .144   

Total 33.654 75    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X, K, M 

 

Model Summaryb 
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Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Wat-

son 

1 .831a .691 .678 .38001 1.972 

a. Predictors: (Constant), X, K, M 

b. Dependent Variable: Y 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coeffi-

cients 

Standard-

ized Coeffi-

cients 

t Sig. 

Collinearity Statis-

tics 

B Std. Error Beta 

Toler-

ance VIF 

1 (Con-

stant) 

-.479 .327 
 

-1.466 .147 
  

M .548 .067 .573 8.191 .000 .876 1.142 

K .386 .072 .366 5.387 .000 .929 1.076 

X .165 .056 .201 2.952 .004 .927 1.079 

a. Dependent Variable: Y 
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PHỤ LỤC 6: PHIẾU PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA 

PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH VỊ TRÍ CHO TÍCH TỤ, TẬP TRUNG ĐẤT 

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

BỀN VỮNG HUYỆN ...., TỈNH SƠN LA 

I. THÔNG TIN CHUNG  

- Họ và tên chuyên gia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Đơn vị công tác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- Lĩnh vực công tác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

II. NỘI DUNG PHỎNG VẤN 

Câu 1. Theo ý kiến của chuyên gia, các yếu tố cần thiết để phục vụ xây dựng vùng vị trí thích 

hợp cho TTTT đất SXNN phục vụ phát triển sản xuất bền vững dưới đây đã hợp lý chưa? 

 Hợp lý  Chưa hợp lý (nếu chưa hợp lý mong chuyên gia 

góp ý ở cuối câu hỏi) 

 Các yếu tố dự kiến: 

 Mã hóa Chỉ tiêu Ý nghĩa 

Nhóm 

I - kinh 

tế 

K1 
Hiện trạng SDĐ  

Ưu tiên đất SXNN gồm đất trồng cây hàng 

năm, đất trồng cây lâu năm 

K2 Khoảng cách tới hệ thống giao 

thông 

Thuận tiện đi lại, chuyên chở vật liệu cho 

trồng trọt, thu hoạch, tiêu thụ hàng hóa,… 

K3 

Khoảng cách tới nguồn nước mặt  

Tạo khoảng cách an toàn về môi trường 

nước mặt, đồng thời thuận tiện cho việc 

tưới tiêu 

K4 

Khoảng cách đến trạm điện 

Tăng khoảng cách đến hệ thống điện, dễ 

dàng ứng dụng khoa học công nghệ cao vào 

sản xuất, thu hoạch 

K5 

Quy mô diện tích  

Tăng quy mô SDĐ thuận tiện cho việc áp 

dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, đồng 

thời đáp ứng nhu cầu diện tích  

Nhóm 

III - Xã 

hội 

X1 Sự chấp thuận của người dân   Tăng tối đa sự chấp thuận của cộng đồng 

X2 
Khoảng cách đến khu dân cư nông 

thôn  

Đảm bảo môi trường sống tốt cho khu dân 

cư và thuận tiện trong thu hoạch và tiêu thụ 

nông sản  

X3 Sự chấp thuận của chính quyền Tăng tối đa sự chấp thuận của chính quyền 

 

 

 

Nhóm 

II - 

Môi 

M1 
Thổ nhưỡng 

Tăng khả năng phù hợp với các loại cây 

trồng 

M2 
Độ dày tầng đất 

Tăng khả năng thích nghi sinh thái cây 

trồng 

M3 
Thành phần cơ giới 

Tăng khả năng thích nghi sinh thái cây 

trồng 
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Mức độ quan trọng của các yếu tố được thể hiện ở việc so sánh từng cặp 2 yếu tố với nhau. Thang 

chia như sau: 

 

Ví dụ: 
Bảng ma trận so sánh này có ý nghĩa như sau: 

Các yếu tố A, B, C đều tác động tới tiêu chí X. Tiến hành so sánh lần 

lượt từng hàng với từng cột 

 A so với B = 5 có nghĩa A quan trong nhiều hơn B (5 lần) khi A 

và B cùng tác động tới X. 

 A so với C = 1/5 có nghĩa A ít quan trọng nhiều hơn B (5 lần) 

khi A và C cùng tác động tới X. 

 B so với C = 3 có nghĩa B quan trọng hơn C (3 lần) khi B với C 

cùng tác động tới X. 

trường-

Sinh 

thái 

M4 

Địa hình, độ dốc  

Giảm thiểu chi phí trung gian trong sản 

xuất và phân khoảng phù hợp với điều kiện 

sinh thái các loại cây trồng 

M5 

Nhiệt độ  

Tăng khả năng thích nghi đối với cây trồng, 

giảm thiểu các tác động của biến đổi khí 

hậu 

M6 

Lượng mưa  

Tăng khả năng sinh trưởng và phát triển, 

đưa ra nhiều lựa chọn phù hợp cho cây 

trồng 

M7 

Độ ẩm không khí  

Tăng khả năng sinh trưởng và phát triển, 

giúp đưa ra nhiều lựa chọn phù hợp cho cây 

trồng 

Ý kiến góp ý của chuyên gia: 

Nhóm Yếu tố Ý nghĩa 

   

   

   

Câu 2. Các yếu tố nêu trên đều ảnh hưởng tới quá trình định hướng không gian phù hợp 

quy hoạch TTTT đất SXNN phục vụ phát triển SXNN bền vững, tuy nhiên, mức độ ảnh 

hưởng (trọng số) của từng yếu tố lại khác nhau. Để xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu 

tố này, phương pháp phân tích đa chỉ tiêu AHP sẽ được áp dụng. Xin chuyên gia hãy cho 

biết ý kiến của mình về mức độ ảnh hưởng của 12 yếu tố trên bằng cách trả lời các câu hỏi 

sau đây.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi 1: Vấn đề định hướng không gian phù hợp quy hoạch TTTT đất SXNN phục vụ phát triển SXNN 

X A B C 

A  5 1/5 

B   3 

C    
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bền vững phải đáp ứng được 3 tiêu chí lớn là Kinh tế, Xã hội và Môi trường. Xin chuyên gia hãy điền vào ô 

trắng giá trị để so sánh mức độ tác động của các yếu tố thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III tới các vấn đề 

Kinh tế, Xã hội và Môi trường? 

Trọng số chung Nhóm I Nhóm II Nhóm III 

Nhóm I 1   

Nhóm II  1  

Nhóm III   1 

Trọng số nhóm Kinh tế 

 K1 K2 K3 K4 K5 

K1 1     

K2  1    

K3    1   

K4    1  

K5      1 

Trọng số nhóm Xã hội 

 X1 X2 X3 

X1 1   

X2  1  

X3   1 

Trọng số nhóm Môi trường – Sinh thái 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7  

M1 1       

M2  1      

M3   1     

M4    1    

M5     1   

M6      1  

M7       1 

Câu hỏi 2: Ý kiến của chuyên gia và chấm điểm theo thang đo mức độ phù hợp dựa trên quy 

định với các mức điểm: “Phù hợp cao” (2), “Phù hợp trung bình” (1) và “Không phù hợp” (0) 

đối với mỗi loại cây trồng dưới đây. 

Đối với cây cà phê: 

Stt Chỉ tiêu Giá trị 

Phù hợp 

cao (2) 

Phù hợp 

TB (1) 

Không 

phù hợp 

(0) 

1 K1 

Đất chưa sử dụng    

Đất trồng cây hàng năm    

Đất trồng cây lâu năm    

Đất lâm nghiệp    

Các loại đất khác    

2 K2 

0-50 m    

50-200 m    

200-500 m    

500-1000 m    
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3 

 
K3 

>1000 m    

0-100 m    

100-300 m    

300-500 m    

500-1000 m    

>1000 m    

4 K4 

    

0-500 m    

500-1000 m    

1000-1500 m    

1500-2000 m    

5 K5 

>2000 m    

< 0,5 ha    

0,5 -3,5 ha    

3,5-5 ha    

5-10 ha    

> 10 ha    

6 X2 

0-800 m    

800-1200 m    

1200-2000 m     

2000-3000 m    

> 3000 m    

7 M1 

Nhóm đất phù sa (Py)    

Nhóm đất đỏ vàng (Fq, Fv, Hs, 

FHj) 

   

Nhóm đất mùn vàng đỏ (Fa, Fs, 

Fk, Fu)) 

   

Nhóm đất thung lũng dốc tụ (D)    

8 M2 

<30 cm    

30-50 cm    

50-70 cm    

70-100 cm    

>100 cm    

9 M3 

b (cát pha)    

c (thịt nhẹ)    

d (thịt trung bình)    

e (thịt nặng)    

g (sét)    

10 M4 

0-3o    

3o-8o    

8o -15o    

15o- 25o    

 >25o    

11 M5 

5-150    

15-200    

20-250    

25-300    

>30    

12 M6 

<1500 mm    

1500-1600 mm    

1600-1700 mm    

1700-1800 mm    
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>2000 mm    

13 

 
M7 

0-25%    

25-50%    

50-75%    

75-85%    

<85%    

Đối với cây rau màu: 

Stt Chỉ tiêu Giá trị 

Phù hợp 

cao (2) 

Phù hợp 

TB (1) 

Không 

phù hợp 

(0) 

1 K1 

Đất chưa sử dụng    

Đất trồng cây hàng năm    

Đất trồng cây lâu năm    

Đất lâm nghiệp    

Các loại đất khác    

2 K2 

0-50 m    

50-200 m    

200-500 m    

500-1000 m    

3 

 
K3 

>1000 m    

0-100 m    

100-300 m    

300-500 m    

500-1000 m    

>1000 m    

4 K4 

    

0-500 m    

500-1000 m    

1000-1500 m    

1500-2000 m    

5 K5 

>2000 m    

< 0,5 ha    

0,5 -3,5 ha    

3,5-5 ha    

5-10 ha    

> 10 ha    

6 X2 

0-800 m    

800-1200 m    

1200-2000 m     

2000-3000 m    

> 3000 m    

7 M1 

Nhóm đất phù sa (Py)    

Nhóm đất đỏ vàng (Fq, Fv, Hs, 

FHj) 

   

Nhóm đất mùn vàng đỏ (Fa, Fs, 

Fk, Fu)) 

   

Nhóm đất thung lũng dốc tụ (D)    

8 M2 

<30 cm    

30-50 cm    

50-70 cm    

70-100 cm    
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>100 cm    

9 M3 

b (cát pha)    

c (thịt nhẹ)    

d (thịt trung bình)    

e (thịt nặng)    

g (sét)    

10 M4 

0-3o    

3o-8o    

8o -15o    

15o- 25o    

 >25o    

11 M5 

5-150    

15-200    

20-250    

25-300    

>30    

12 M6 

<1500 mm    

1500-1600 mm    

1600-1700 mm    

1700-1800 mm    

>2000 mm    

13 

 
M7 

0-25%    

25-50%    

50-75%    

75-85%    

<85%    

Đối với cây xoài: 

Stt Chỉ tiêu Giá trị 

Phù hợp 

cao (2) 

Phù hợp 

TB (1) 

Không 

phù hợp 

(0) 

1 K1 

Đất chưa sử dụng    

Đất trồng cây hàng năm    

Đất trồng cây lâu năm    

Đất lâm nghiệp    

Các loại đất khác    

2 K2 

0-50 m    

50-200 m    

200-500 m    

500-1000 m    

3 

 
K3 

>1000 m    

0-100 m    

100-300 m    

300-500 m    

500-1000 m    

>1000 m    

4 K4 

    

0-500 m    

500-1000 m    

1000-1500 m    

1500-2000 m    

5 K5 >2000 m    

< 0,5 ha    
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0,5 -3,5 ha    

3,5-5 ha    

5-10 ha    

> 10 ha    

6 X2 

0-800 m    

800-1200 m    

1200-2000 m     

2000-3000 m    

> 3000 m    

7 M1 

Nhóm đất phù sa (Py)    

Nhóm đất đỏ vàng (Fq, Fv, Hs, 

FHj) 

   

Nhóm đất mùn vàng đỏ (Fa, Fs, 

Fk, Fu) 

   

Nhóm đất thung lũng dốc tụ (D)    

8 M2 

<30 cm    

30-50 cm    

50-70 cm    

70-100 cm    

>100 cm    

9 M3 

b (cát pha)    

c (thịt nhẹ)    

d (thịt trung bình)    

e (thịt nặng)    

g (sét)    

10 M4 

0-3o    

3o-8o    

8o -15o    

15o- 25o    

 >25o    

11 M5 

5-150    

15-200    

20-250    

25-300    

>30    

12 M6 

<1500 mm    

1500-1600 mm    

1600-1700 mm    

1700-1800 mm    

>2000 mm    

13 

 
M7 

0-25%    

25-50%    

50-75%    

75-85%    

<85%    

 

Ý kiến khác: 

.…………….…………………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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PHỤ LỤC 7: DANH SÁCH CHUYÊN GIA ĐƯỢC PHỎNG VẤN 

 

TT Họ và tên Trình độ Lĩnh vực công tác Số năm 

công tác 

1 V. Q. G TS. Nông nghiệp, kinh tế nông thôn 31 

2 L. V .K TS. Nông nghiệp, kinh tế nông thôn 24 

3 B. Q. T PGS. 
Địa lý, quy hoạch vùng và lãnh 

thổ, kinh tế TN&MT 
19 

4 T. T. A ThS. Quản lý đất đai 16 

5 P. A. T PGS Địa lý, kinh tế đất 22 

6 V. Đ. H PGS 
Quy hoạch nông - lâm nghiệp, 

môi trường 
34 

7 Đ. Đ. L TS 
Môi trường và sinh thái, kinh tế 

TN&MT 
27 

8 T. T. H TS Phát triển bền vững 16 

9 N. X. L TS CNTT đất đai, quy hoạch SDĐ 13 

10 L. P. T TS CNTT đất đai, quy hoạch SDĐ 16 
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PHỤ LỤC 8: MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHẢO SÁT THỰC ĐỊA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh khảo sát thực địa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 
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Hình ảnh khảo sát thực địa huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 
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PHỤ LỤC 9: MỘT SỐ BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ 
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PHỤ LỤC 10: BẢN ĐỒ THÀNH PHẦN PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN 

PHÙ HỢP TÍCH TỤ, TẬP TRUNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 
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